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LỜI TỰA 


Phật giáo Bắc truyền có 4 bộ A-hàm (Ägamma): 
“Kinh Trường A-hàm”( (ESlHj24§) ), “Kinh Trung A- 
hàm” ((rHjJ34Z) ), “Kinh Tạp A-hàm” 
(tế) ), “Kinh Tăng Nhất A-hàm” 
( Qế ái X ) ), tương đương với Kinh điển Nam 
truyền Pàli là “Kinh Trường Bộ” (Digha Nikãya), “Kinh 
Trung Bộ” (Majjhima Nikäya), “Kinh Tương Ưng Bộ” 
(Samyutta Nikaya), “Kinh Tăng Chi Bộ” (Anguttara 
Nikaya). Ngoài ra, Nam truyền còn có một bộ nữa là 
“Kinh Tiểu Bộ” (Khuddaka Nikãya) tương đương với 
Hán Tạng “Bốn Sanh” ((&Z)) và “Bốn Sự” 
( (2£8f) ). Thế nhưng Phật giáo Bắc truyền không biên 
tập hai kinh này vào A-hàm, giống như Nam truyền có 
tất cả là 5 bộ Nikãya (Pannaca-Nikäya). Phải chăng các 
nhà biên tập Phật giáo Bắc truyền không chấp nhận nội 
dung của hai kinh này thuộc vào thời kỳ A-hàm? Đây là 
điều chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu để làm 
sáng tỏ vấn đề. 


Các nhà nghiên cứu cho răng hai hệ kinh điển này là 
nguôn tư liệu sớm nhât của Phật giáo, được kết tập dưới 
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triều vua A Dục (Asoka). Theo nguồn tư liệu Bắc truyền 
(Hán dịch) ghi lại, sự kiện này xảy ra vào khoảng hơn 
100 năm sau khi Phật nhập diệt, tức thời vua A Dục. 
Nhưng nguồn tư liệu Phật giáo Nam truyền lại ghi rằng: 
sự kiện này xảy ra vào năm 218, sau khi Phật nhập diệt, 
cũng vào thời vua A Dục. Sự khác nhau ở đây về niên 
đại, tính từ sau khi Phật nhập diệt, sai biệt gần 100 năm 
nhưng điểm giống nhau giữa hai nguồn tư liệu này là đều 
xác định sự kiện kiết tập vào thời vua A Dục. Ở đây, tôi 
không có ý thảo luận về niên đại đúng sai của hai nguồn 
tư liệu mà chỉ muốn nhắn mạnh một điều: hai nguồn tư 
liệu này được biên tập thành chữ viết sớm nhất của Phật 
giáo. 

Năm (5) bộ Nikãya của Phật giáo Nam truyền 
nguyên là bản gốc viết bằng tiếng Pãli nhưng nguồn tư 
liệu Phật giáo Bắc truyền, hiện còn 4 bộ A-hàm được 
biên tập trong “Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh” ở 
quyền 1 và 2 chỉ là bản dịch, không phải bản gốc. Thế thì 
ở đây chúng ta đặt ra câu hỏi: Nếu như 4 bộ A-hàm là 
bản dịch thì bản gốc của nó là gì, bằng tiếng Päli hay 
tiếng Phạn và hiện giờ nó ở đâu? Đây là những câu hỏi 
mà các nhà nghiên cứu thường thắc mắc. Dù gì đi nữa, cả 
hai nguồn tư liệu này chiếm một vị trí khá quan trọng 
trong lĩnh vực tìm hiểu Phật giáo Ấn Độ. Nó là hai nguồn 
tư liệu bố sung cho nhau để làm cho Phật giáo Ấn Độ 
càng ngảy càng được rõ ràng hơn. 


Dẫu rằng: Phật giáo Việt Nam đối với công việc 
phiên dịch 2 bộ Đại Tạng Kinh Nam truyền và Bắc 
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truyền này sang Việt ngữ vẫn chưa hoàn tất nhưng riêng 
5 bộ Nikaya và 4 bộ A-hàm, Phật giáo Việt Nam đã dịch 
xong. Từ nguồn Kinh tạng bằng Việt ngữ cho thấy trước 
năm 1975, 4 bộ A-hàm đã được Hòa thượng Thiện Siêu, 
Thanh Từ và các Tăng sinh của hai viện Hải Đức Nha 
Trang và Huê Nghiêm Sài Gòn dịch sang Việt ngữ nhưng 
không biết vì lý do gì những bản kinh này vẫn chưa xuất 
bản vào thời đó, chỉ lưu truyền với nhau bằng bản quay 
Roneo. Riêng 5 bộ Nikãya của Phật giáo Nam truyền đã 
được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ 
trước năm 1975 và hai bộ đầu cũng đã được Viện Đại 


A?* 


học Vạn Hạnh xuất bản, tức “Kinh Trường Bộ” và “Kinh 
Trung Bộ”, phần còn lại, 3 bộ, phải chờ đến một thời 
gian sau khá lâu mới được xuất bản. Đến năm 1981, Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam ra đời, Ban In ấn và phát 
hành Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng được thành lập. Vài 
năm sau đó, Viện đã tiến hành biên tập “Đại Tạng Kinh 
Việt Nam”. Qua 35 tập đã được Viện ấn hành chính là 5 
bộ Nikãya và 4 bộ A-hàm. Từ khi Viện Nghiên cứu ấn 
hành các kinh điển này, không ít giới Phật tử cũng như 
Tăng, NI người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng tư tưởng 
của hai bộ kinh này. Theo tôi, nó sẽ là cơ sở cho việc 
nghiên cứu các hệ tư tưởng Phật học khác, ngay cả Phật 
giáo Đại thừa, không dừng lại ở đó mà nó còn là kiến 
thức cơ bản cho các Tăng Ni sinh khi đi du học ngành 
Phật học ở nước ngoài. 


Ngoài bản dịch Kinh A-hàm vừa được đề cập, còn có 
một bản dịch chuẩn xác hơn, đó là bản dịch “Kinh 
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Trường A-hàm”, “Kinh Trung A-hàm” và “Kinh Tăng 
Nhất A-hàm” của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và bản dịch 
“Kinh Tạp A-hàm” của Thượng tọa Thích Đức Thắng. 
Có thể nói, cho đến nay, ở Việt Nam, đây là bản dịch tốt 
nhất, có giá trị trong lĩnh vực học thuật cao. Điểm nỗi bật 
của công trình dịch thuật này chính là phần chú thích, 
dịch giả đã bỏ nhiều thời gian so sánh đối chiếu với bản 
Päli, trích dẫn và phân tích cho độc giả hiểu được nội 
dung của kinh và mở rộng tầm hiểu biết của mình với 
những bản kinh khác. Có thể nói, công trình phiên dịch 
này không những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam một 
công trình dịch thuật tiêu chuẩn mà còn công hiến cho 
nên văn hóa nước nhà ngày càng phong phú. Được biết 
bản dịch này đã được Hội Phật giáo thế giới Linh Sơn 
xuất bản nhưng trước mắt, tôi vẫn chưa có bản dịch 
này,phải sử dụng bản dịch trên websites: 
www.quangduc.com. Dẫu rằng: trên websites rất tiện lợi 
cho việc tìm tài liệu nhưng rất khó khăn cho người 
nghiên cứu khi trích dẫn. Đó là lý do tại sao trong tác 
phẩm này, khi trích dẫn, tôi không ghi rõ nhà xuất bản, 
năm xuất bản cũng như số trang cụ thê. 


Như chúng ta được biết, “Kinh Trung A-hàm” là một 
trong 4 bộ kinh thuộc hệ A-hàm của Phật giáo Bắc 
truyền. Bản kinh này được ngài Phật Đà Da Xá 
(Buddhayasas) và Trúc Phật Niệm dịch sang Hán văn, 
Thích Tuệ Sỹ dịch sang Việt văn, được phân thành 18 
phẩm, tổng cộng có 222 kinh. Một số học giả cho răng, 
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bản “Trung A-hàm” và “Kinh Tạp A-hàm” là bản kinh 
của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvãstvädin). Theo 
tôi, trong 4 bộ A-hàm, “Kinh Trung A-hàm” là bộ kinh 
quan trọng nhất vì nội dung của từng bài kinh trong 
Trung A-hàm không quá giản lược như các bải kinh 
trong “Tạp A-hàm”, cũng không quá dải như kinh 
“Trường A-hàm” và cũng là bản kinh thể hiện quan điểm 
khá rõ ràng của đức Phật và là bản kinh ghi lại toàn bộ 
những quan điểm tư tưởng đã được đức Phật (vả) cùng 
các đại đệ tử của Ngài thuyết giảng cho mọi thành phần 
trong xã hội, chủ yếu là người xuất gia, với những bài 
pháp có nội dung thật sâu sắc, mang tính thực tiễn và 
khoa học, ngược lại những quan điểm truyền thông và 
ph truyền thống ở Ấn Độ lúc bấy gIÒ, Ngài không đồng 
tình với lối tu khổ hạnh truyền thống hay tế tự vô ích, 
cũng không chấp nhận cuộc sống trụy lạc, đề cao sự 
hưởng thụ dục vọng. Với chủ trương muốn thành đạt 
mục đích giác ngộ giải thoát, hành giả cần phải có một 
thân thể khỏe mạnh và một tinh thần thật sáng suốt mới 
có thể thực hành giáo lý của Ngài, tránh xa những cạm 
bẫy của thế gian. Những lời dạy đó, bất cứ ai trong chúng 
ta cũng đều có thể thực hành được và ai thực hành đúng 
như lời Ngài đã dạy thì người ấy chắc chắn sẽ đạt đến 
mục đích an lạc. Ngoàải ra, còn có những bài pháp dành 
cho giới tại gia cư sĩ, từ giai cấp vua chúa quan lại cho 
đến người dân bình thường, cả những giới triết học và 
các tôn giáo tín ngưỡng. Tùy theo sự tiếp thu của từng 
đối tượng, đức Phật có những lời khuyên, lời giảng dạy 
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khác nhau với mục đích làm cho người nghe được giác 
ngộ giải thoát. Đây là toàn bộ nội dung ý nghĩa chính 
trong kinh này. 


Tuy nhiên, “Kinh Trung A-hàm” là một bộ kinh khá 
dày, gồm 4 tập, mỗi tập trên 700 trang, với văn phong cô 
xưa, khúc chiết, đặc biệt mang nặng tính logic, lại trùng 
lặp quá nhiều trong một bài kinh, dễ tạo cảm giác buồn 
chán cho người đọc. Hơn nữa, Phật giáo Việt Nam chịu 
ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, thích lỗi lý luận của 
Phật giáo Đại thừa. Do vậy, Kinh điển của Thượng Tọa 
Bộ lại càng ít được nghiên cứu trì tụng hơn, sự hiểu biết 
cũng vì thế mà bị hạn chế. Tôi nghĩ mang một trạng thái 
tâm lý như vậy, nó là bức tường ngăn cản sự hiểu biết, 
không bồ ích cho việc tu, việc học của chúng ta. 


Rất may, những năm học đại học ở Học viện Phật 
giáo Việt Nam, tôi đã được học qua hệ kinh điển này từ 
Hòa thượng Minh Châu, Thượng tọa Thiện Nhơn, đến 
khi đi du học ở Đài Loan, được học với những giáo sư 
chuyên về Phật học, tôi lại được tiếp cận với những tác 
phẩm nổi tiếng nên tất cả những công trình nghiên cứu 
này đều rất chú trọng đến những bộ Kinh A-hàm hay 
Nikãya. Chính vì thế, trong thời gian học tập nghiên cứu 
ở đây, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu những bộ kinh này. 
Qua đó, nó giúp cho tôi hiểu về Phật học tương đối rõ 
ràng và trật tự hơn. Một kinh nghiệm nhỏ mà tôi muốn 
giới thiệu cùng những người muốn tìm hiểu Phật học là 
chúng ta cần phải có phương pháp nghiên cứu hữu hiệu, 
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nó mới giúp ta rút ngăn thời gian cho việc nghiên cứu, 
học tập. Phương pháp của tôi rất đơn giản là khi tôi đọc 
một quyền kinh, một quyền sách, ở trong đó có điểm nào 
cần lưu ý, có thê đó là ý kiến hay, thậm chí là quan điểm 
có thể tranh luận, tôi đều ghi chép vào số tay riêng của 
mình. Nhờ vậy, khi tôi viết một bài nghiên cứu không 
mấy (vất vả): khó khăn vì những gì mà tôi muốn thảo 
luận, nó đã năm sẵn trong số tay của tôi rồi, không cần 
phải vất vả tìm tòi tài liệu, quyền số tay đã giúp tôi nhớ 
mọi điều. 


Tác phẩm mà độc giả đang cầm trên tay chính là một 
phần quyền số tay của tôi, chuyên tra cứu những vấn đề 
trong “Kinh Trung A-hàm”. Có thê nói, đây là bản tóm 
tắt, đã lược bỏ những đoạn trùng lặp, phần còn lại là 
những vấn đề cốt yếu trong kinh này. Ở đây, điều mà 
chúng ta cần chú ý về những tiêu đề trong tác phẩm này, 
đó là ý kiến riêng của người biên soạn, nhưng nội dung 
của nó được sao chép lại từ bản dịch của Thượng tọa 
Thích Tuệ Sỹ, trên websites: www.quangduc.com, tức là 
nguyên văn của kinh điền. 


Tác phẩm này được ra đời vì nhu cầu một số Tăng, 
Ni sinh đang theo học Phật học, cũng như một số Phật tử 
muốn tìm hiểu về Kinh tạng Phật giáo Thượng Tọa Bộ. 
Tôi mong rằng: Kinh nghiệm nhỏ này sẽ giúp cho Tăng, 
Ñi sinh, những người nghiên cứu và Phật tử không phải 
mất nhiều thì giờ tìm kiếm nhưng nếu như đọc giả cảm 
thấy hứng thú, muốn tìm hiểu trọn ý nghĩa vẹn của những 
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đoạn trích dẫn này, tốt nhất nên đọc trọn bài kinh vì ý 
nghĩa của một đoạn kinh có thê liên quan đên những ý 
nghĩa khác. 


Cách tra cứu và biên soạn của tác phẩm này không 
phải là cách hay nhất, chỉ là cách làm việc mang tính cá 
nhân. Do vậy, nơi đây, tôi rất mong nhận sự góp ý của 
các bậc thiện tri thức để làm nền tảng cho các tác phẩm 
xuất bản sau này. Mọi sự góp ý xin gởi về địa chỉ 
hanhbinhvn(@®yahoo.com. 


Kính bút 
Thích Hạnh Bình 
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1. Cuộc đời đức Phật 
204. “Kinh La Maˆ 


Ta trước kia khi chưa chứng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác cũng suy nghĩ như vầy, ““Ƒa thực sự lệ thuộc 
tật bệnh, không bỏ tìm cầu sự tật bệnh. Ta thực sự lệ 
thuộc già, chết, sầu bi ưu não, tạp uế nhưng không bỏ tìm 
cầu cái không giả, không chết, không sầu bi ưu não, 
không tạp uê, Vậy ta có nên tìm cầu cái không bệnh, vô 
thượng an ôn Niết-bàn. Tìm cầu cái không già, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ôn 
Niết-bàn chăng?”. 


“Ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh 
mướt, cho đến thời tráng niên năm 29 tuổi, bấy giờ 
sống cực kỳ hoan lạc, vui đùa, trang sức, du hành. Ta 
vào lúc ấy mặc dù cha mẹ khóc lóc, thân thuộc không ai 
vui nhưng Ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo; thủ hộ 
thân mạng thanh tịnh, thủ hộ khâu và ý mạng thanh 
tịnh. Ta đã thành tựu giới thân â ấy rồi, lại muốn tìm cầu 
sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn; sự không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ôn Niết-bàn, cho nên lại tìm nơi A-la-la Già- 
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la-ma (Päli: Älãra Kãlãma) hỏi rằng: “Thưa A-la-la, tôi 
muốn theo pháp của người để tu học phạm hạnh được 
chăng?”. A-la-la trả lời rằng: “Này Hiền giả, không có 
gì là không được. Hiền giả muốn hành thì hành”. Ta lại 
hỏi: “Người làm thế nào để tự tri, tự giác, tự tác chứng 
pháp này?”, A-la-la đáp: “Ta vượt qua tất cả thức xứ, 
đạt được vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Do đó, pháp 
của ta được tự tri, tự giác, tự tác chứng”. Ta lại suy 
nghĩ như vầy: “Không chỉ riêng A-la-la mới có niềm tin 
này. Ta cũng có niềm tin này. Không chỉ riêng A-la-la 
mới có tinh tấn này, Ta cũng có sự tỉnh tấn này. Không 
chỉ riêng A-la-la mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ này”. 
A-la- la đối với pháp này đã tự tri, tự giác, tự tác chứng. 
Ta muốn chứng pháp này nên sống cô độc, viễn ly tại 
một nơi trống vắng, yên tĩnh. Sau khi tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần, không bao lâu Ta chứng pháp ấy. 
Sau khi chứng pháp ấy rồi, Ta lại tìm đến chỗ A-la-la 
Già-la-ma hỏi rằng: “Thưa A-la-la, phải chăng pháp 
này được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua 
tất cả vô lượng thức xứ, đạt được vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trụ?”. A-la-la trả lời Ta rằng: “Hiền giả, đó là 
pháp ta tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua 
tất cả vô lượng thức xứ, đạt được vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trụ”. A-la-la lại nói với Ta rằng: “Hiền giả, ây là 
cũng như sự tác chứng của ta đối với pháp này, Hiền 
giả cũng vậy. Cũng như sự tác chứng của Hiền giả đối 
với pháp này, ta cũng vậy. Hiền giả, người hãy đến đây, 
cùng ta lãnh đạo đồ chúng này”. Đó là A-la-la đối xử 
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với Ta với địa vị Tôn sư, coi Ta ngang hàng, tối thượng 
cung kính, tôi thượng cúng dường, tôi thượng hoan hỷ”. 


“Ta lại suy nghĩ như vây: “Pháp này không đưa đến 
trí; pháp này không đưa đến giác, không đưa đến Niết- 
bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này để cầu thêm nữa, sự 
không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn; tìm cầu sự không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ôn Niết-bàn”. Ta bèn bỏ pháp này đi tìm cầu 
sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn”. 


“Rồi Ta đi đến chỗ Uất-đà-la Lama Tử (Päli: 
Udduka Rãmaputta), hỏi rằng: “Thưa Uất-đà-la, tôi muốn 
ở trong pháp của người mà học hỏi, có thê được chăng?”. 
Uất-đà-la La-ma Tử trả lời Ta rằng: “Hiền giả, không có 
gì là không được. Người muốn học thì học”. Ta lại hỏi: 
“Thưa Uất-đà-la, cha ngài là La-ma (Rãma), người tự trị, 
tự giác, tự tác chứng pháp øì?”. Uất-đà-la La-ma Tử đáp: 
“Hiền giả, ta vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt được phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Hiền giả, 
Phnh mà cha ta La-ma tự tr1, tự giác, tự tác chứng là pháp 
này”. Ta lại suy nghĩ như vây: “Không chỉ riêng La-ma 
mới có niềm tin này, Ta cũng có niềm tin này. Không chỉ 
riêng La-ma mới có sự tinh tấn này, Ta cũng có sự tinh 
tấn này. Không chỉ riêng La-ma mới có tuệ này, Ta cũng 
có tuệ này. La-ma đã tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp 
này, tại sao ta lại không tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp 
này?”. Vì Ta muôn chứng pháp này cho nên sông cô độc 
tại một nơi xa vắng, không nhàn, yên tĩnh, tâm không 
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phóng đật, tu hành tinh cần. Sau khi Ta sống cô độc, viễn 
ly, tại một nơi trống vắng, yên tĩnh, không bao lâu chứng 
được pháp ấy. Khi chứng pháp ấy rồi, Ta lại đến Uất-đà- 
la La-ma Tử hỏi rằng: “Thưa Uất-đà-la La-ma Tử, cha 
ngài là La-ma, phải chăng pháp này được tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt 
được phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ?”. 
Uất-đà-la La-ma Tử trả lời Ta răng: “Hiền giả, cha ta là 
La-ma, đây là pháp được tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
nghĩa là vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt được phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ”. Uất-đà-la lại 
nói với Ta rằng: “Cũng như cha ta tác chứng pháp này, 
Hiền giả cũng vậy. Cũng như Hiền giả tác chứng pháp 
này, cha ta cũng vậy. Hiền giả hãy đến đây cùng ta lãnh 
đạo đồ chúng này”. Uất-đà-la đối xử với Ta ngang địa vị 
Tôn sư, coi Ta cũng như bậc Tôn sư, tối thượng cung 
kính, tối thượng cúng dường, tối thượng hoan hỷ. Ta lại 
suy nghĩ như vầy: “Pháp này không đưa đến trí, không 
đưa đến giác, không đưa đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ 
pháp này để đi tìm cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô 
thượng an ôn Niết-bàn; tìm cầu sự không già, không chết, 
không sâu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ồn Niết- 
bàn'. Ta liền xả bỏ pháp ấy đề đi tìm cầu sự không bệnh, 
vô thượng an ổn Niết-bàn; tìm cầu sự không 1à, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ôn 
Niết-bàn. 


“Rồi Ta đi về phía Nam núi Tượng Đỉnh (Pãli: 
GayäsIsa), đến tại Uất-bệ-la (PälI: Uruvelãa), một ngôi 
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làng của Phạm chí tên gọi là Tư Na (PalI: Senä), đây là 
một khoảng đất xinh xắn, khả ái, núi rừng sầm uất, sông 
Ni-liên-thuyền (Päli: Nerañjarã) với dòng nước trong 
xanh chảy lên bờ. Ta thấy khoảnh đất ấy bèn nghĩ rằng: 
“Nếu một thiện nam tử muốn học đạo, nên ở nơi này mà 
học. Ta cũng học đạo, vậy Ta hãy ở nơi này mà học. Rồi 
Ta ôm cỏ đến cây giác thọ (cây bồ đề). Đến nơi, Ta rải cỏ 
xuống, trải ni sư đàn lên và ngồi kiết già, kỳ hạn sẽ 
không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi nào chứng đắc Lậu 
tận. Và Ta không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng 
đắc Lậu tận”. 


“Ta tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết- 
bàn, liền đạt được sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết- 
bàn. Tìm cầu sự không già, không chết, không sầu bi ưu 
não, không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn, liền đạt 
được sự không già không chết, không ưu bi sầu não, 
không tạp uễ, vô thượng an ôn Niết-bàn, sanh tri, sanh 
kiến, định đạo phẩm pháp. “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, biết như thật không 
còn tái sanh nữa”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, liền nghĩ như vây: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước 
nhất?”. Rồi Ta lại nghĩ rằng: “Ta có nên đi đến thuyết 
pháp cho A-la-la Già-la-ma trước chăng ?”. 


“Lúc bấy giờ có Thiên thần trụ trong hư không nói 
với Ta răng: “Đại Tiên nhân, xin biệt cho, A-la-la Cnà-la- 
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ma vừa mạng chung đến nay đã được bảy ngày”. Ta cũng 
tự biết A-la-la Già-la-ma đã mạng chung được bảy ngày. 
Ta lại nghĩ như vầy: “A-la-la Già-la-ma, thiệt thòi thay 
cho người ấy, không nghe được pháp này. Nếu được 
nghe pháp nảy, người ấy sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy 
pháp”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đắng chánh 
giác, liền nghĩ như vây: “Ta sẽ thuyết pháp cho Uất-đả-la 
La-ma Tử trước nhất chăng?”. Thiên thần lại trụ trong hư 
không nói với Ta rằng: “Đại Tiên nhân, xin biết cho, Uất- 
đà-la La-ma Tử mạng chung đến nay đã hai tuần thất”. 
Ta cũng tự biết Uất đầu la La-ma Tử mạng chung đã hai 
tuần thất. Ta lại nghĩ như vầy: “Uất-đà-la La-ma Tử thiệt 
thòi thay cho người ấy, không nghe được pháp này. Nếu 
nghe được pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng biết rõ 
pháp tùy pháp”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, Ta liền suy nghĩ như vây: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai 
trước nhất?” Rồi Ta lại nghĩ rằng: “Xưa kia, năm Tỳ- 
kheo theo hầu hạ Ta, giúp Ta nhiều điều hữu ích. Khi Ta 
tu hành khổ hạnh, năm Tỳ-kheo ấy đã thừa sự Ta, nay Ta 
có nên thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước kia chăng?”. 
Rồi Ta lại nghĩ rằng: “Năm Tỳ-kheo thuở xưa ấy, bây giờ 
đang ở đâu?”. Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hắn người 
thường, Ta thấy năm Tỳ-kheo đang ở tại Ba-la-nai (Päli: 
Bãranasi Isipatanaam Migadayo), Tiên nhân trú xứ, trong 
vườn Lộc Dã”. 
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“Ta tùy thuận trụ dưới gốc cây Giác thọ. Sau đó Ta 
thu vén y, ôm bát đi vê Ba-la-nại, đên đô âp Gña-thi. Bây 
giờ, DỊ học Ưu-đà (Päli: Upaka), từ xa trông thấy Ta đi 
đên, bẻn nói với Ta răng: “Hiên giả Cù-đàm, các căn 
thanh tịnh, hình sắc thù diệu, khuôn mặt ngời sáng. Hiên 
giả Cù-đàm, ai là Tôn sư? Theo ai học đạo? Tin tưởng 
pháp của a1?”. Lúc bây giờ Ta liên nói bài kệ đê trả lời 
Ưu-đà rằng: 

Ta tối thượng, tối thắng: 
Nhiễm trước pháp đã trừ; 
Giải thoát, ái diệt tận; 
Tự giác, ai tôn sư? 
Bậc Vô đăng, Đại hùng, 
Tự giác, Vô thượng giác, 
Như Lai, Thầy thiên, nhơn, 
Biến tri, thành tựu lực. 
_“Ưu-đà hỏi rằng: “Hiền giả Cù-đàm tự cho là tối 
thăng chăng?”. 

“Ta lại nói bài kệ trả lời rằng: 

Đắng Tối thắng như vậy 
Các lậu đã tận trừ. 

Ta sát hại ác pháp, 

Nên tối thăng là Ta. 

“Ưu-đà lại hỏi Ta rằng: “Hiền giả Cù-đàm, bấy giờ 
muốn đi về đâu?”. 
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“Bấy giờ Ta nói bài kệ rằng: 
Ta đến Ba-la-nai, 
Dóng trống diệu cam lô, 
Chuyên pháp luân vô thượng 
Chưa ai chuyên trong đời. 


“ƯUu-đà lại nói với Ta răng: “Hiên giả Cù-đàm, hoặc 
có thê là như vậy?”. 


Rôi vị ây bước sang con đường tắt mà đi trở luI. 


“Ta một mình đi đến Tiên nhân trụ xứ, trong vườn 
Lộc Dã. Bấy giờ năm Tỳ-kheo từ xa trông thấy Ta đi 
đến, ai cũng lập giao ước với nhau rằng: “Chư Hiền, nên 
biết đó là Sa môn Cù-đàm đang đi đến. Người ấy đa dục, 
đa cầu, ăn với loại ẩm thực thù diệu bằng cơm gạo trắng 
ngon lành, cùng với bột, tô, mật và bôi xoa thân thể bằng 
dầu mè nay lại đến đây. Các người cứ ngồi, chớ nên 
đứng đậy đón tiếp, cũng đừng làm lễ. Dành sẵn cho một 
chỗ đó nhưng đừng mời ngồi, hãy nói răng: “Nếu bạn 
muốn ngồi, xin cứ tùy ý”. Rồi Ta đi đến chỗ năm Tỳ- 
kheo. Bấy giờ năm Tỳ-kheo không kham nổi uy đức tối 
thắng thù diệu của Ta, tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, 
người thì ôm y bát của Ta, người thì trải chỗ ngồi, người 
thì lấy nước cho Ta rửa chân. Ta nghĩ rằng: “Những 
người ngu si này sao lại không bền chí, đã tự mình thiết 
lập điều ước hẹn rồi lại làm trái điều giao hẹn”. Ta biết 
như vậy rồi bèn ngồi trên chỗ ngồi mà năm Tỳ-kheo đã 
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dọn sẵn. Khi ấy năm Tỳ-kheo gọi thăng tên họ Ta và 
xưng hô với Ta là “Bạn”. 


“Ta nói với họ rằng: “Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, các người đừng gọi thăng tên họ Ta, 
cũng đừng gọi Ta là “Bạn”. Vì sao vậy? Ta vì tìm cầu sự 
không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn và đạt được sự 
không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn. Ta tìm cầu sự 
không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp 
uế, vô thượng an ôn Niết-bàn và đạt được sự không già, 
không chết, không sầằu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ôn Niết-bàn. Đã sanh tri, sanh kiến, định đạo 
phẩm pháp. “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Họ nói 
với Ta rằng: “Này bạn Cù-đàm, trước kia bạn hành như 
vậy, đạo tích như vậy, khô hạnh như vậy mả còn chưa 
chứng được pháp thượng nhân, gần kề với Thánh tri, 
Thánh kiến, huống là ngày hôm nay đa dục, đa cầu, ăn 
với thực phẩm thù diệu với gạo trắng ngon lành, cùng với 
bột, tô, mật, bôi xoa thân thể bằng dầu mè chăng?”. 


“Ta lại nói răng: “Này năm Ty-kheo, các ngươi trước 
kia có bao giờ thây Ta như vậy, với các căn thanh tịnh, 
rạng rỡ sáng ngời chăng?”. 


“Bấy giờ năm Tỳ-kheo lại trả lời với Ta rằng: “Trước 
kia, chúng tôi chưa từng thấy bạn với các căn thanh tịnh, 
rạng rỡ sáng ngời. Này bạn Cù-đàm, nay bạn với các căn 
thanh tịnh, hình sắc thù điệu khuôn mặt sáng ngời”. 
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“Ta lúc ấy nói với họ rằng: “Này năm Tỳ-kheo, có 
hai lối sống cực đoan mà những người học đạo không 
nên học. Một là đắm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là lối 
sống của phàm phu. Hai là tự gây phiền, tự gây khổ, 
không phải là pháp Hiền Thánh, không tương ưng với 
cứu cánh. Này năm Tỳ-kheo, xả bỏ hai cực đoan ấy, có 
con đường giữa, thành minh, thành trí, thành tựu định, 
đạt đến tự tại, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết- 
bàn. Đó là tám con đường chân chánh, từ chánh kiến cho 
đến chánh định là tám”. 


....đây là Khô, biết như thật đây là Khổ tập, biết như 
thật đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo. Biết như thật 
đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt 
đạo. VỊ ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi 
biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
dút, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tải sanh nữa”. VỊ ây bây giờ tự tại đi, tự tại 
đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? VỊ ẫây đã tự 
mình thấy rõ vô lượng pháp ác bất thiện đã diệt tận. Cho 
nên, vị ấy tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm....! 


1. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh Trung 
A Hàm Số 2, 204. Kinh La Ma, Taiwan, 2000, trang 805~813. 
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2. Cuộc sống của đức Phật trước khi xuất 
gia 
116. “Kinh Nhu Nhuyến? 


Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Chính Ta ngày trước 
ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ thong 
dong nhàn nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu. Khi Ta còn ở 
nhà, phụ vương Duyệt-đầu-đản tạo cho Ta đủ thứ cung 
điện: cung điện để ở vào mùa xuân, cung điện để ở vào 
mùa hạ, cung điện để ở vào mùa đông”. 


“Bởi Ta thích du ngoạn nên cách điện không xa, 
người lại tạo không biết bao nhiêu là ao sen: ao hoa sen 
xanh, ao hoa sen hồng, ao hoa sen đỏ, ao hoa sen trăng. 
Trong các ao đó trồng đủ các loại hoa dưới nước: hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trăng. Nước 
luôn luôn đầy, hoa luôn luôn trổ, mà những người sai 
dịch chăm sóc không thông suốt được hết”. 


“Bởi Ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các loại 
hoa: hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu- 
kiền-đề, hoa Ma-đầu-kiền-đề, hoa A-đề-mưu-đa, hoa Ba- 
la-đầu”. 


“Bởi Ta thích du ngoạn nên người sai 4 người tắm 
rửa cho Ta. Tắm rửa cho Ta rồi lại xoa hương chiên-đàn 
đỏ vào khắp thân Ta. Xoa hương vào thân Ta rồi lại 
khoác vào mình Ta chiếc áo lụa thật mới. Trên, dưới, 
trong, ngoài đều mới mẻ. Suốt ngày đêm luôn luôn cầm 
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lọng che cho Ta, không để cho Thái tử đêm phải nhiễm 
sương, ngày bị nắng táp”. 


“Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, cơm gạo 
tẻ, cháo đậu, gừng, cho đó là đồ ăn bậc nhất nhưng người 
sai dịch thấp nhất của phụ vương Duyệt-đầu-đàn của Ta 
lại cho như vậy là rất đở, chỉ ăn nếp trắng và hào soạn 
mới cho là đồ ăn bậc nhất”. 


“Lại nữa, nếu có cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm 
thú ngon nhất như Đề-đề-la-hòa-tra, Kiếp-tân-xà-la, Hè- 
mễ-hà, Lê-nê-xa, Thi-la-mễ. Các loại cầm thú nơi đồng 
ruộng, loại cầm thú ngon nhất như vậy Ta thường được 
ăn”. 

““Ƒa nhớ khi xưa, lúc còn ở với phụ vương Duyệt- 
đầu-đàn, suốt 4 tháng hạ, mỗi khi lên trên chánh điện đều 
không có người nam; chỉ toàn là kỹ nữ để cùng vui chơi, 
không hề trở xuống”. 


“Rồi khi Ta muốn đến viên quán thì liền có 30 danh 
ky thượng thặng được tuyên chọn với những hàng đại 
thuẫn đi dẫn đường hộ tống trước sau, không kế những 
tiểu tiết khác”. 

'“Ƒa có như ý túc đó và sự êm dịu cực kỳ này”. 


'“Fa còn nhớ khi xưa, lúc Ta thăm ruộng, người làm 
ruộng nghỉ ngơi trên đám ruộng, Ta đi đến dưới gốc cây 
Diêm-phù ngồi kiết già, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
giác, có quán, hý lạc do viễn ly sanh, chứng đắc được Sơ 
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thiền, thành tựu và an trụ. Ta nghĩ rằng: “Phàm phu ngu 
si không đa văn, tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật 
bệnh nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tởm, khinh bị, 
không yêu, không thích mà không tự quán sát mình”. 


“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn tật bệnh, không thoát 
khỏi tật bệnh. Nếu Ta thấy người tật bệnh mà ghê tởm, 
khinh bỉ, không yêu, không thích, Ta không nên như vậy 
vì Ta cũng có trường hợp này”. Quán sát như vậy rồi thì 
tâm cống cao phát khởi do không có tật bệnh liền tự tiêu 
diệt”. 


“Ta lại nghĩ rằng: “Phàm phu ngu si không đa văn, tự 
có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già nhưng thấy người 
giả cả thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích mà 
không tự quán sát mình”. 


~ 


“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn sự già, không thoát 
khỏi sự già. Nếu Ta thấy người giả cả mà ghê tởm, 
khinh bỉ, không yêu, không thích, Ta không nên như 
vậy vì Ta cũng có trường hợp này”. Quán sát như vậy 
rồi thì tâm công cao phát khởi do chưa đến tuổi già liền 
tự tiêu diệt””. 


2. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh Trung 
A Hàm Số 2, Số 26, Kinh Trung A Hàm (II) - Phẩm Thứ 11: Phẩm Đại 
(Phần Đầu) - 116. Kinh Nhu Nhuyến, Taiwan, 2000, trang 5~7. 
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3. Đức Phật được mô tả dưới góc độ thần 
thoại 
32. 'Kinh Vị Tằng Hữu Pháp? 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan rời tĩnh 
tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân 
Phật, rồi đứng qua một bên, thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, 
con nghe rằng: Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diếp 
(Kassapa) bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm 
hạnh. Nếu Thế Tôn vào thời Phật Ca-diếp bắt đầu phát 
nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh; con xin thọ trì 
pháp vị tăng hữu ấy của Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diếp 
bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và 
sanh lên cõi trời Đâu-suất (Tusita).. Nếu Đức Thế Tôn 
vào thời Phật Ca-diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu 
hành phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất; con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diếp 
bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và 
sanh lên cõi trời Đâu-suất. Thế Tôn sanh lên sau nhưng 
có ba việc thù thắng hơn các vị trời sanh trước. Đó là thọ 
mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Do đó nên các vị trời 
Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán rằng: “Kỳ diệu thay, 
hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oal 
đức, có đại phước hựu, có đại oaI thần. Vì sao vậy? Vì vị 
ấy sanh đến đây sau nhưng có ba việc thù thắng hớn 
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những vị trời Đâu-suất đã sanh đến trước; đó là thọ 
mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn 
vào thời Phật Ca-diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu 
hành phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất. Thế Tôn 
sanh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời 
sanh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. 
Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán 
thán răng: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy sanh đến đây sau nhưng có 
ba việc thù thăng hơn những vị trời Đâu-suất đã sanh đến 
trước; đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Thế 
thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn mạng chung ở trời 
Đâu-suất, biết sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất 
trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian 
cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; 
nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, 
cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy 
đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy 
ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận 
thức rằng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! 
Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!. Nếu Đức 
Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-suất, biết sẽ vào thai 
mẹ, lúc ây chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu 
quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng 
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không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nảo mặt trời, 
mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh 
sáng đến được thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu 
này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: “Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời!” thì con xin thọ trì pháp vị tăng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe răng: Đức Thế Tôn biết mình trụ trong 
thai mẹ, tựa vào hông bên phải. Nếu Đức Thế Tôn biết 
mình trụ trong thai mẹ, tựa vào hông bên phải thì con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu này của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài trụ 
trong thai mẹ. Nếu Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài trụ 
trong thai mẹ thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe răng: Đức Thế Tôn được bao che, trụ 
trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uễ, cũng 
không bị tinh khí các thứ bất tịnh khác làm cho ô uế. 
Nếu Đức Thế Tôn được bao che, trụ trong thai mẹ, 
không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí 
bất tịnh khác làm cho ô uế thì con xin thọ trì pháp vị 
tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai 
mẹ, lúc ây chân động tât cả đât trời, có ánh sáng vi diệu 
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quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng 
không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nảo mặt trời, 
mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh 
sáng đến được thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu 
này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: “Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời!”. Nếu Đức Thế Tôn biết mình ra 
khỏi thai mẹ, lúc ây chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng 
vi điệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, 
cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt 
trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh 
sáng đến được thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu 
này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức răng: “Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời!” thì con xin thọ trì pháp vị tằng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe răng: Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài mà 
ra khỏi thai mẹ. Nếu Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài mà 
ra khỏi thai mẹ thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này 
của Đức Thế Tôn”. 

“Con nghe răng: Đức Thế Tôn được bao che khi ra 
khỏi thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uề, cũng không 
bị tỉnh khí và các vật bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu 
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Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi thai mẹ, không bị 
máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí và các thứ 
bắt tịnh khác làm cho ô uề thì con xin thọ trì pháp vị tằng 
hữu này của Đức Thế Tôn”. 

“Con nghe rằng: Khi Đức Thế Tôn mới sanh ra, có 
bốn vị thiên tử, tay cầm tắm vải rất mịn đứng trước thai 
mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, tán thán rằng: “Đồng tử 
này rấy kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hữu, có đại oai thần”. Nếu như Đức 
Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cằm tâm vải 
rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, 
tán thán rằng: “Đồng tử này rấy kỳ diệu, rất hy hữu, có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại 
oai thần” thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu này của Đức 
Thế Tôn”. 

“Con nghe rằng: Khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, 
liền đi 7 bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát 
các phương. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi 7 
bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các 
phương thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu này của Đức 
Thế Tôn”. 

“Con nghe rằng: Khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra 
thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, 
nước đây tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ 
dụng thanh tịnh. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra thì ngay 
phía trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước 
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đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng 
thanh tịnh, con xmm thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức 
Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, 
từ trên hư không nước mưa rưới xuống, một ấm, một 
lạnh, để tắm thân thể của Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn 
vừa mới sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, 
một âm, một lạnh, để tắm thân thể của Thế Tôn, con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, 
chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; hoa 
sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa 
Văn-đả-la của trời và bột hương chiên-đàn được rải lên 
Đức Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, 
chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; hoa 
sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trăng và hoa 
Văn-đà-la của cõi trời và bột hương chiên-đàn được rải 
lên Đức Thế Tôn, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Đức Thế Tôn ở tại nhà của cha là 
Bạch Tịnh vương, vào một ngày đi dự lễ hạ điền, ngồi 
dưới gốc cây Diêm-phù, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác có quán, có lạc phát sanh do viễn ly, nhập Sơ thiền, 
thành tựu và an trụ. Bấy giờ là buổi xế, tất cả bóng của 
các cây khác đều đã ngả dần, chỉ có cây Diêm-phù là 
bóng cây không ngả, che mát thân của Đức Thế Tôn. Lúc 
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đó, Thích Bạch Tịnh đến quan sát công tác hạ điền, đi 
đến chỗ người làm ruộng hỏi rằng: “Này nông phu, 
Vương tử ở chỗ nào?”. 


Người ấy trả lời rằng: “Vương tử hiện đang ở dưới 
gốc cây Diêm-phù” rồi Thích Bạch Tịnh đi đến cây 
Diêm-phù. Bấy giờ là xế trưa, Thích Bạch Tịnh thấy 
bóng của tất cả các cây khác đều đã ngả, chỉ có bóng cây 
Diêm-phù là không ngả, để che mát thân thể của Thế 
Tôn, liền nghĩ như vầy: “Vương tử này thật là kỳ diệu, 
rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần. Vì sao thế? Vì vào lúc xế trưa, tất cả 
các bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù là 
không ngả, để che mát thân của vương tử”. Nếu vào buồi 
xế trưa tất cả cây đều ngả bóng, chỉ có bóng cây Diêm- 
phù không ngả, để che mát thân thể của Đức Thế Tôn, 
con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn du hóa tại 
Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc 
sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành Bệ- 
xá-li khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, 
rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi vào rừng, đến đưới 
một gốc cây Đa-la, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết-già. Bấy giờ 
là lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có 
bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của 
Đức Thế Tôn. Bấy giờ vào lúc xế bóng, Thích Ma-ha- 
nam ung dung đi đến Đại lâm. Thích Ma-ha-nam thấy 
rằng: Vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngả chỉ trừ 
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bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của 
Đức Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đảm rất 
là kỳ diệu, rất là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì 
vào buôi xế, tất cả bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây 
Đa-la là không ngả để che mát thân thê Cù-đàm'. Nếu 
lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có 
bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của 
Đức Thế Tôn, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn”. 

“Con nghe rằng: Một thời Thế Tôn du hóa tại nước 
Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ các Tỳ-kheo để bát 
ngoài chỗ đất trống, bát của Thế Tôn cũng có trong số ấy, 
có một con khi ôm bát của Thế Tôn mà đi. Các thầy Tỳ- 
kheo la ó, sợ nó làm bề bát của Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo rằng: “Hãy để yên. Hãy để yên. Đừng 
la. Nó không làm bể bát đâu'. Thế rồi khi ôm bát của Thế 
Tôn mà đi, đến một cây Sa-la, chậm rãi leo lên, lấy đầy 
bát mật nơi cây Sa-la, rồi chậm rãi leo xuống, trở về chỗ 
Đức Phật, đem dâng bát mật ấy lên Đức Phật. Đức Thế 
Tôn không thọ nhận. Lúc ấy khi liền ôm bát qua một bên, 
dùng đũa gắp bỏ sâu. Sau khi nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở 
lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn lại không nhận. Khi lại 
ôm qua một bên, múc nước đô vào trong mật rồi ôm trở 
lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn liền thọ nhận. Khi thấy 
Thế Tôn lấy bát mật rồi liền vui mừng hớn hở, múa may 
nhảy nhót rồi bỏ đi. Nếu Đức Thế Tôn khiến con khỉ kia, 
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khi thấy Đức Thế Tôn lấy bát mật rồi vui mừng hớn hở 
múa may nhảy nhót, rồi đi, con xin thọ trì pháp vị tằng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng một thời Đức Thế Tôn du hóa Bệ-xá- 
li, ở tại ngôi lầu cao, bên bờ ao Di hầu. Bấy giờ Thế Tôn 
đang phơi tọa cụ, rũ bụi, phủi đất. Lúc ây có một đảm 
mây đến trái thời che kín khắp hư không muốn mưa 
nhưng dừng lại chờ Đức Thế Tôn phơi tọa cụ, rũ bụi, 
phủi đất, xếp cất một nơi, rồi mang cất chối; vào đứng 
trong nên nhà. Bấy giờ, đám mây lớn ấy thấy Đức Thế 
Tôn xếp cất tọa cụ rồi mới đồ mưa xuống rất lớn, từ cao 
cho đến thấp, nước ngập tràn lai láng. Nếu Đức Thế Tôn 
làm cho đám mây lớn kia thấy Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi 
mới mưa xuống thật to và từ đất cho đến thấp nước ngập 
tràn lai láng, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức 
Thế Tôn”. 

“Con nghe một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Bạt- -kỳ 
(Vajji.), ngôi dưới cây Sa- la thọ vương, trong rừng Ôn 
Tuyên. Bấy giờ là buôi xế trưa, tất cả bóng cây khác đều 
ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả, để 
che mát thân thể Đức Thế Tôn. Khi ấy chủ vườn La-ma 
đi dạo xem vườn, thấy răng vào buổi xế, tất cả bóng cây 
khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không 
ngả để che mát thân thể của Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: 
“Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 
thần”. Vì sao vậy? Vì sao buổi xế tất cả bóng cây khác 
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đều ngả, chỉ trừ cây Sa-la thọ vương là không ngả bóng 
để che mát thân thể của Sa-môn Cù-đàm. Nếu Đức Thế 
Tôn vào buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ 
bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che mát thân 
thể của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn ở trong 
miếu thần A-phù (Ätum3). Bấy giờ khi đêm đã tàn, vào 
lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y ôm bát vào thôn A- 
phù để khát thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, 
rửa chân tay xong, Ngài vắt Ni-sư-đàn lên vai, vào miếu 
thần ngồi thiền tịnh. Bấy giờ trời mưa đá rất to; sắm sét 
đánh chết 4 con trâu và 2 người cày. Lúc chôn cất 2 
người chết ấy, đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng 
dội chấn động. Bấy giờ vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn 
rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, từ trong miều thần đi ra, 
đến chỗ đất trống để kinh hành. Trong đám đông, có một 
người thấy Đức Thế Tôn vào lúc xế trưa rời chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, ở trong miễu thần đi ra, đến chỗ đất trống 
đê kinh hành, liền đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ rồi đi 
kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật thấy người ẫy 
ở phía sau nên hỏi rằng: “Vì cớ 8Ì mà đám đông ôn ảo, 
âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động vậy?'°. Người 
ấy thưa rằng: “Bạch Thế Tôn khi trưa, trời mưa đá rất 
to; sắm sét đánh chết 4 con trâu và 2 người cày. Lúc 
chôn cất 2 người chết ấy, đám đông ồn ào, âm thanh 
cao và to, tiếng dội chấn động. Bạch Thế Tôn vừa rồi 
Ngài không nghe gì hết sao?”. 
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“Thế Tôn trả lời rằng: “Ta không nghe các âm thanh 


ây'. 
“Lại hỏi rằng: “Vừa rồi Ngài ngủ hay sao?? 
“Thế Tôn trả lời: 'Không phải'. 


“Lại hỏi Đức Thế Tôn: “Lúc ấy Ngài tỉnh mà không 
nghe các âm thanh ây sao?”. 


“Thế Tôn đáp: “Quả thật vậy". 


“Bấy giờ người kia liền suy nghĩ rằng: “Rất là kỳ 
diệu, rất là hy hữu, sở hành của Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, rất là văng lặng, rất là tịch tĩnh. Vì sao 
vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn 
ấy. Nếu Đức Thế Tôn tỉnh thức mà vẫn không nghe các 
âm thanh to lớn ấy; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng: Một thời Đức Phật trú tại Uất-bệ-la 
(Uruvelã.) bên bờ sông Ni-liên-nhiên (Nerañjarã), ngồi 
dưới cây A-xà-hòa-la Ni-câu-loại (AJapala-Nigrodha), 
lúc mới chứng đắc Phật đạo. Bấy giờ mưa lớn đến 7 
ngày, từ cao đến thấp đều bị ngập nước, từng luồng nước 
lớn chảy xoáy ngang dọc, trong vùng đất trống đó, Đức 
Thế Tôn đi kinh hành, đến nơi nào thì nơi đấy có bụi bay 
lên. Nếu Đức Thế Tôn ở trong vùng có luồng nước xoáy 
ngang dọc, mà đi kinh hành, đến chỗ nảo thì chỗ ấy có 
bụi bay lên; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức 
Thế Tôn”. 
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“Con nghe rằng Ma vương trong suốt 6 năm theo 
Phật để tìm chỗ sơ suất mà không được, liền chán nản 
nên bỏ về. Nếu Đức Thế Tôn bị Ma vương trong suốt 6 
năm theo tìm chỗ sơ suất mà không được, liền chán nản 
nên bỏ về; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức 
Thế Tôn”. 


“Con nghe rằng Đức Thế Tôn, trong suốt 7 năm suy 
niệm về thân, luôn luôn suy niệm không gián đoạn. Nếu 
Đức Thế Tôn trong suốt 7 năm suy niệm về thân, luôn luôn 
không gián đoạn; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn”. 


“Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo răng: “Này A-nan, ngươi 
hãy nghe Như Lai nói mà thọ trì thêm pháp vị tằng hữu 
này nữa. Này A-nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, biết 
diệt, luôn luôn biết, chẳng có lúc nào chẳng biết. Này A- 
nan, Như Lai biết tư và tưởng sanh, biết trụ, biết diệt, 
luôn luôn biết. Không lúc không biết. Cho nên, này A- 
nan hãy nên từ nơi Như Lai mà thọ trì thêm pháp vị tằng 


32323 


hữu này”. 


3. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh Trung 
A Hàm Số 1, 32. Kinh Vị Tằng Hữu Pháp, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 259~267. 
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4. Như Lai sanh ra và lớn lên từ thế gian 
nhưng không bị nhiễm pháp của thê gian 
92. “Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ? 


“Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trăng sanh từ 
trong nước, lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, 
không bị dính nước. Cũng như thế, Như Lai sanh từ trong 
thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành vượt trên thế 
gian, không đắm trước pháp thế gian. Vì sao? Vì Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, vượt khỏi tất cả thế 
gian”t, 


5. Ngoại đạo cho rằng Như Lai là người có 
phép huyễn thuật làm mê hoặc thể gian 
133. “Kinh Ưu Ba Lï? 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh thưa với Ni-kiền Thân 
Tử: “Con không muốn để cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm 
biết chú huyền hóa, có thể dùng chú thuật biến hóa làm 
đệ tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Con sợ 


4. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IH, Bộ A Hàm II, Kinh Trung 
A Hàm Số 1, 92. Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 742. 
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Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ 
I1 392 


6. Thế Tôn là người nói với làm đi đôi với 
nhau 
207. 'Kinh Tiễn Mao? (A) 


“Những øì là năm? Này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do giới 
vô thượng, khen ngợi Ta rằng: “Thế Tôn có giới, đại giới, 
lời nói đúng theo việc làm, việc làm đúng theo lời nói”. 
Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta nhân giới vô thượng mà khen 
ngợi Ta thì vị ấy nhân điều này mà cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng sự thường theo Ta không rời”5. 


7. Thế Tôn vì có 5 pháp khiến cho người 
khác tôn trọng 
22. “Kinh Thành Tựu Giới? 


Tôn giả Bạch Tịnh thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, Ty- 
kheo trưởng lão nếu có năm pháp sẽ được các vị phạm 
hạnh khác tôn trọng, kính mến. Những gì là năm?”. 


5. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh Trung 
A Hàm Số 2, 133. Kinh Ưu Ba Ly, Tarwan, 2000, trang I16. 

6. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Việt Dịch: Tuệ Sỹ, Kinh Trung 
A-Hàm Tập 2, 207. Kinh Tiễn Mao (I), NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2008, 
trang 526. 
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“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu tập các giới 
cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu 
nhiếp các oai nghỉ lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt 
cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học BIỚI. Bạch Thế 
Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có câm giới ây sẽ 
được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng”. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão học rộng, 
nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng 
rãi; những pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng 
giữa hoàn hảo, khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, 
có văn từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ, vị ây 
học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập nhuần 
nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng 
và hiểu thấu sâu xa. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn đa văn ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến 
tôn trọng. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng 
tôn có bốn tâm tăng thượng, sống an lạc trong đời hiện 
tại, dễ được chớ không khó. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn có thiền tư ấy sẽ được các vị phạm 
hạnh kính mến tôn trọng”. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão tu hành 
trí tuệ, quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, 
chứng đắc như thật trí, được sự sáng suốt của Thánh tuệ, 
phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt hết khổ. Bạch Thế Tôn, 
Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có trí tuệ sẽ được các vị 
phạm hạnh kính mến tôn trọng”. 
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“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão đã dứt 
sạch các lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Bạch 
Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đã lậu tận ấy sẽ 


được các vị phạm hạnh kính mêễn tôn trọng”. 


§. Những nguyên nhân khiến vua Ba-tư- 
nặc cung kính Thê Tôn 
213. “Kinh Pháp Trang Nghiêm? 


Sau ba lần tự xưng tên họ, vua Ba-tư-nặc đảnh lễ 
dưới chân Phật và lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn 
hỏi: “Đại vương, Đại vương, thấy Ta có những nghĩa lợi 
nào mà tự hạ mình đảnh lễ dưới chân và cúng dường 
cung kính như vậy?”. 


Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế Tôn, con có sự loại 
suy về pháp đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩrằng: 
“Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn thật khéo thú hướng”. 


7. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh Trung 
A Hàm Số I, 22. Kinh Thành Tựu Giới, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 166~167. 
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“Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọa, con nhìn 
thấy mẹ tranh chấp với con, con tranh chấp với mẹ; cha 
tranh chấp với con, con tranh chấp với cha; cho đến anh 
em, chị em, thân bằng quyến thuộc tranh chấp lẫn nhau. 
Trong khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, con nói mẹ xấu, 
cha con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu 
lẫn nhau. Người thân thích trong nhà còn như thế, huống 
nữa là người ngoài. Còn ở đây, con thấy chúng Tỳ- 
kheo, đệ tử của Thế Tôn theo Thế Tôn tu hành phạm 
hạnh. Hoặc nếu có Tỳ-kheo nào gây ra ít nhiều tranh 
chấp, xả giới bỏ đạo cũng không nói xấu Phật, không nói 
xâu pháp, không nói xâu chúng Tăng, mà chỉ tự chê trách 
rằng: “Tôi xấu xa, thiếu đức hạnh. Tại sao như vậy? Vì 
tôi không thể theo Thế Tôn trọn đời tu hành phạm 
hạnh”. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế 
Tôn. Do đó con nghĩ rằng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thấy một Sa-môn Phạm 
chí khác đã ít nhiều học hành phạm hạnh, hoặc 9 tháng, 
hoặc 10 tháng nhưng lại xả bỏ để theo sắc phục trước kia 
rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm dục, dính trước 
dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, 
sống hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, 
không thấy xuất yếu. Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây 
chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn tự nguyện trọn đời tu 
tập phạm hạnh, cho đến ức số. Ngoài đây ra con không 
thấy ở đâu có phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái 
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nhà của Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng: “Pháp của Đức Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật 
là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa- -môn 
Phạm chí thân thê gầy còm tiều tụy, tướng mạo xấu xí, 
thân nồi vây trăng”lkhông ai muốn nhìn. Con tự 
nghĩ rằng: “Các Tôn giả này vì SaO thân thê lại gầy còm, 
tiều tụy, tướng mạo xấu xí, thân nỗi vây trắng, không ai 
muốn nhìn. Các Tôn giả này ắt không tu phạm hạnh 
hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa cho nên 
các Tôn giả này thân hình gây còm, tiều tụy, hình sắc 
xấu xa, mình nổi vấy trắng không ai muốn nhìn'. 
Con đến hỏi họ: “Các Tôn giả vì sao thân hình tiều tụy 
gầy còm, tướng mạo xấu xí, mình nổi vây trắng, không 
ai muốn nhìn? Có phải các Tôn giả không thích tu hành 
phạm hạnh chăng? Hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm 
việc xấu xa, cho nên các Tôn giả thân thể gầy còm tiều 
tụy?. Những vị ấy đáp: “Đại vương, đây là bệnh 
trăng!Đại vương đây là bệnh trắng (Päli: 
bandhukarogo, bệnh truyền nhiễm)”. 


“Bạch Thế Tôn, con thấy chúng Tỳ-kheo đệ tử của 
Thế Tôn, sống hân hoan đoan chánh, sắc mặt vui tươi, 
hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu sống đời tịnh hạnh, ăn 
uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm 
hạnh. Thấy vậy, con nghĩrằng: “Các Tôn giả này vì 
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sao được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi hình thê 
tịnh, khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống 
như loài nai rừng? Tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh? 
Các Tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục hoặc chứng đắc tăng 
thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trụ chứng đạt dễ dàng 
không khó. Cho nên các Tôn giả này mới được hân 
hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh, khiết, 
vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai 
rằng: tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Nếu sống 
trong dục lạc mà được hân hoan, đoan chánh, thì chính ta 
phải được đời sống hân hoan đoan chánh ấy. Vì sao? Vì 
ta hưởng thụ năm thứ diệu dục, một cách dễ dàng không 
khó. Nhưng các Tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc 
tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trú thành tựu dễ 
dàng không khó. Vì vậy cho nên các Tôn giả này sống 
hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh 
khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài 
nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự 
loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn, do đó con 
nghĩ rằng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của 
Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm 
chí thông minh trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, 
bác văn quyết định, thuộc làu các kinh, chế phục cường 
dịch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi 
người ai cũng đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả 
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phá tông chủ của người mà tự lập luận điểm của mình và 
nói rằng: 'Chúng ta hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm mà hỏi 
ông những điều như vầy, như vầy. Nếu ông trả lời được 
như thế này thì ta vặn hỏi thế kia. Nếu ông không trả 
lời được thì ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn 
du hóa tại làng nọ, vị này liền tìm đến, nhưng khi gặp 
Phật thì lại chăng dám hỏi lời nào huống nữa là vấn 
nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. 
Do đó con nghĩ rằng: “Pháp được Như Lai Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm 
chí, thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác 
văn quyếtđịnh, thuộc làu các kinh, chế phục 
cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 
mọi người đều nghe biết, đi đến chỗ nào thảy đều đả phá 
tông chỉ người khác mà tự lập luận điểm của mình. Và 
nói rằng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để 
hỏi ông những điều như vầy như vầy. Nếu ông trả 
lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả 
lời không được, ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế 
Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền đến tìm hỏi, được Thế 
Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong Sa-môn Phạm chí này vui 
mừng hớn hở, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với 
Thế Tôn. Do đó, con nghĩrằng: “Pháp được Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là 
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toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm 
chí khác, thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí 
tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các kinh, chế phục 
cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 
mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá 
chủ trương tông chỉ của người mà tự lập luận điểm của 
mình và nói răng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm đề hỏi ông những điều như vầy, như vầy. Nếu ông 
trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách khác. 
Nếu ông không trả lời được, ta cũng vặn hỏi ông rồi 
bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này 
liền đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, 
Sa-môn Phạm chí này liền vui mừng phấn khởi, liền tự 
quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo; được Thế Tôn thọ 
nhận làm Ưu-bà-tắc; trọnđời quy y chođến tận 
mạng. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế 
Tôn. Do đó, con nghĩ rằng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện; 
chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm 
chí khác thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, 
bác văn quyết định, thuộc làu các kinh, chế phục được 
cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp 
mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá 
chủ trương tông chỉ của người mà lập luận điểm của 
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mình mà nói rằng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm để hỏi ông những điều như vầy, như vầy. Nếu ông 
trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu 
ông trả lời không được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi'. 
Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền tìm đến 
hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa-môn 
Phạm chí này vui mừng phấn khởi bèn theo Thế Tôn cầu 
xin xuất gia thọ giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Thế Tôn 
bèn độ cho và truyền trao giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. 
Khi các Tôn giả ây xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, đặc 
pháp Tỳ-kheo rồi, sống cô độc một nơi xa vắng, tâm 
không buông lung, tinh cần tu tập. Vị ấy sau khi sống 
cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tỉnh 
cần tu tập, đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
g1a đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự 
giác, tự thân chứng ngộ an trú, biết một cách như thật 
rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Khi các Tôn 
giả ấy biết pháp rồi, chođến chứng đắc A-la-hán; 
chứng đắc A-la-hán rồi, bèn nói rằng: “Này chư Hiền, 
trước kia tôi gần bị suy vong gần bị hủy diệt. Vì sao vậy? 
Trước kia tôi không phải là Sa-môn tự xưng là Sa-môn; 
không phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải 
A-la-hán tự xưng A-la-hán. Bấy giờ chúng ta mới thực sự 
là Sa-môn, thực sự là phạm hạnh, thực sự là A-la- 
hán”. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. 
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Do đó, con nghĩ rằng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thổ của 
mình, muốn giết kẻ không lỗi lầm thì ra lệnh giết, muốn 
giết kẻ có lỗi lầm ra lệnh giết; nhưng khi con ngôi trên đô 
tọa, con vẫn không được tự do mà nói như vầy, “Các 
khanh hãy giữ im. Không ai hỏi việc nơi các khanh, mà 
chính là hỏi việc nơi ta. Các khanh không thể quyết đoán 
việc này, chỉ có ta mới có thể quyết đoán việc nảy". 
Nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi việc khác, 
không đợi người trước nói xong. Con đã nhiều lần thấy 
Thế Tôn thuyết pháp với đại chúng vây quanh. Bấy giờ 
có một người ngủ gật mà ngáy, thấy gây tiếng động, một 
người khác bèn nói rằng: “Ngài chớ có ngáy gây 
tiếng động. Ngài không muốn nghe pháp được Thế Tôn 
nói như cam lỗ chăng? Người ấy nghe rồi tức thì im 
lặng. Con nghĩ rằng: “Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, là Bậc Điều Ngự đại chúng. Thật kỳ diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Vì sao vậy? Vì Ngài không cần 
dùng dao, dùng gậy nhưng tất cả đều đúng như pháp 
mà được an ồn khoái lạc”. Đó là sự loại suy về pháp của 
con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng: “Pháp được 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, giảng dạy 
thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo 
thú hướng". 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên Dư 
(PälI: Isidatta) và Túc Cựu (PälI: Purana) được con ban 
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phát tiền tải và con thường khen ngợi họ; đời sống họ do 
nơi con. Nhưng con không thê khiến cho hai vị thần tá 
này hạ ý cung kính, cúng dường, phụng sự con như họ hạ 
ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự Thế Tôn. Đó 
là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó 
con nghĩrăng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc xuất 
chinh, ngủ đêm trong một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử 
hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu khi ngủ quay đầu về 
phía nào, quay về phía con hay quay về phía Thế Tôn ở. 
Rồi hai vị thần tá Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đầu hôm, 
ngồi kiết giả im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ nằm 
ngủ, đầu hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở còn 
chân thì quay về phía con. Thấy thế con suy nghĩ: “Hai 
viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này không quan 
tâm đến sự thù thăng trước mắt cho nên họ không hạ ý 
cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự ta như hạ ý 
cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn”. Đó 
là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó 
con nghĩrằng: “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn 
cũng là Pháp vương. Con thuộc dòng Sát-lợi, Thế Tôn 
cũng thuộc dòng Sát-lợi. Con là người nước Câu-tát-la, 
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Thế Tôn cũng người nước Câu-tát-la. Con đã 80 tuổi, 
Thê Tôn cũng 80 tuôi. Con có thê trọn đời hạ ý cung 
kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Thê Tôn”Š. 


9. Thế Tôn có 5 điểm đặc thù cho nên được 
mọi người cung kính cúng dường (5 điểm 
đó không phải là những vẫn đề ăn ít hay ăn 
nhiều, là những điểm có liên quan đến trí 
tuệ) 

207. 'Kinh Tiễn Mao? (A) 


Thế Tôn nghe rồi liền hỏi Tiễn Mao rằng: “ƯUu-đà-di, 
ông thấy Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử hầu 
hạ cung kính, tôn trọng và cúng dường, thường theo Ta 
không rời?”. 


Dị học Tiễn Mao đáp rằng: “Tôi thấy Cù-đàm có năm 
pháp khiến đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng 
dường phụng sự, thường theo không rời. Những gì là 
năm? Sa-môn Cù-đàm trí túc về thô y, khen ngợi tri túc 
về thô y. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về thô y, khen 
ngợi tri túc về vải thô nên tôi thấy tri túc đó là pháp thứ 
nhất mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến cho hàng đệ tử 


8. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh Trung 
A Hàm Số 2, 213. Kinh Pháp Trang Nghiêm, Taiwan, 2000, trang 
895~900. 
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phụng sự cung kính, tôn trọng cúng dường, thường theo 
không rời”. 


“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm 
bạc, khen ngợi về tri túc đạm bạc. Bởi vì Sa-môn Cù- 
đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen ngợi về tri túc ăn 
uống đạm bạc nên tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ 
hai khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng cúng dường, 
phụng sự thường theo không rời”. 


“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. 
Vì Sa-môn Cù-đàm ăn ít và khen ngợi sự ăn ít nên tôi 
thấy Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ ba khiến các đệ tử 
cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự, thường theo 
không rời”. 


“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về chỗ nghỉ ngơi và 
giường chõng thô sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi 
và giường chõng thô sơ. Vì Sa-môn Cù-đàm tri túc như 
vậy nên tôi thấy đó là pháp thứ tư mà Sa-môn Cù-đàm có 
thể khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
thường theo không rời”. 


“Lại nữa Sa-môn Cù-đàm tĩnh tọa và ngợi khen tĩnh 
tọa. Vì vậy, tôi thấy đó là pháp thứ năm mà Sa-môn Cù- 
đàm có thê khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng hành thường theo không rời”. 

“Đó là năm pháp mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có 
thể khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng hành, thường theo không rời”. 
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Thế Tôn bảo rằng: “Này Ưu-đà-di, Ta không phải do 
năm pháp ấy mà khiến các đệ tử cung kính tôn trọng, 
cúng dường thừa sự, thường theo không rời. Này Ưu-đà- 
di, áo ta mặc được cắt theo con dao Thánh và nhuộm 
màu sắc xấu xa. Như vậy, y Thánh được nhuộm màu sắc 
xấu xa. Ưu-đả-di! Nhưng đệ tử Ta cũng có người trọn 
đời chỉ mặc áo phấn tảo do người ta bỏ và cũng nói thế 
này: “Thế Tôn ta tri túc về thô y, khen ngợi sự tri túc về 
thô y. Này Ưu-đà-di, nếu đệ tử ta nhận sự tri túc về thô y 
mà khen ngợi Ta thì người đó do sự kiện này đã không 
cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự Ta, cũng 
không theo Ta”. 


“Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta ăn đồ ăn gạo nếp, nâu 
chín và không có hạt xép, vô lượng tạp vị. Ưu-đà-di, 
nhưng đệ tử Ta có người trọn đời khất thực, ăn đồ ăn đã 
bỏ, cũng lại nói rằng: “Thế Tôn ta tri túc về thô thực", 
khen ngợi tri túc về thô thực. Uu-đả-di, nếu đệ tử Ta 
nhân sự tri túc về ăn uống thô sơ mà khen ngợi Ta, người 
ấy nhân sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 


“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta chỉ ăn bằng một trái cây bệ-la 
(Pãli: veluvähara, thức ăn bằng trái cây ve]uva, một loại 
dưa) hoặc bằng nửa bệ-la. Nhưng đệ tử của Ta có người 
ăn bằng một câu-tha (kosãhãra, một bát cơm), hoặc bằng 
nửa câu-tha, cũng nói như vầy: “Thế Tôn ăn ít, khen ngợi 
sự ăn ít. Nếu đệ tử Ta nhân sự ăn ít mà khen ngợi Ta, 
người ấy do sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng sự và theo Ta”. 
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“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta hoặc ở trên lầu cao hoặc trên 
nhà rạp. Ưu-đà-di, nhưng đệ tử của Ta có người trải qua 
chín mười tháng, suốt đêm ngủ ngoài trời, cũng nói như 
vây: “Thế Tôn của Ta tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường 
chõng thô sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi và 
giường chõng thô sơ”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta khen ngợi 
tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ nên khen 
ngợi Ta thì người ấy do sự kiện này đã không cung kính, 
tôn trọng, cúng dường phụng sự Ta và cũng không theo 
Ta”. 


“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta thường sống trong sự náo 
nhiệt giữa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 
Nhưng đệ tử của Ta có người quá nửa tháng mới nhập 
chúng một lần vì pháp thanh tịnh cũng nói như vây: “Thế 
Tôn của Ta tĩnh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa”. Ưu-đà-di, 
nếu đệ tử Ta nhân sự tĩnh tọa mà khen ngợi Ta, vị ẫy do 
sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự Ta, cũng không theo Ta”. 


“Uu-đà-di, Ta không có năm pháp này, khiến hàng 
đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, 
thường theo không rời. Ưu-đà-di, Ta lại có năm pháp 
khác, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường 
phụng sự, thường theo không rời. 

(1) “Những gì là năm? Này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do 
giới vô thượng, khen ngợi Ta rằng: “Thế Tôn có giới, đại 
giới, lời nói đúng theo việc làm, việc làm đúng theo lời 
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nói”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta nhân giới vô thượng mà 
khen ngợi Ta thì vị ây nhân điêu này mà cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự thường theo Ta không rời. 


(2) “Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta có đệ tử, do vô 
thượng trí tuệ, khen ngợi Ta, “Thế Tôn có trí tuệ, cực đại 
trí tuệ, nếu có ai đến bản luận hay đối đáp, Ngài đều 
khuất phục được. Nghĩa là đối với Chánh pháp luật, họ 
không thể nói. Đối với điều chính mình nói, họ cũng 
không thê nói”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử nhân vô thượng trí 
tuệ, mà khen ngợi Ta, vị ây nhân sự kiện này mà cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, theo Ta không 


39 


TỜI.. 


(3) “Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do vô thượng tri 
kiến, khen ngợi Ta rằng: “Thế Tôn biết khắp chứ không 
phải không biết; thấy khắp chứ không phải không thấy. 
Ngài nói pháp cho đệ tử có nhân chứ không phải không 
nhân, có duyên chớ không phải không duyên, có thể đáp 
chứ không phải không thể đáp, có xả ly chứ không phải 
không xả ly°. Ưu-đả-di, nếu đệ tử Ta nhân vô thượng tri 
kiến mà khen ngợi Ta, người ấy nhân sự kiện này mà 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo 
ta không rời”. 


(4) “Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, do nhờm tởm 
mũi tên ái dục mà đến hỏi Ta về khổ là khổ, tập là tập, 
diệt là diệt, đạo là đạo. Ta liền trả lời về khổ là khổ, tập là 
tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ưu-đả-di, nếu có đệ tử đến 
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hỏi Ta được trả lời xứng ý, khiến được hoan hỷ, người đó 
nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự Ta, thường theo Ta không rời”. 


(5) “Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói Túc 
mạng trí thông, tác chứng, hoặc nói Lậu tận trí thông tác 
chứng minh đạt. Uu-đà-di, nếu đệ tử Ta trong Chánh 
pháp luật này được thọ được độ, được đến bờ bên kia, 
không nghi không hoặc, ở trong thiện pháp không có do 
dự, người ây nhân sự kiện này mà cung kính, cúng 
dường, tôn trọng, phụng sự Ta, thường theo ta không 
TỜI”. 

“Này Ưu-đà-di, Đó là năm pháp Ta có khiến cho các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, 
thường theo không rời””. 


10. Ngoại đạo cho rằng Như Lai là người 
phá hoại sự sông 
153. 'Kinh Man Nhàn Đề? 

Lúc ây vào buôi xế trưa, đị học Man-nhàn-đề (PalI: 
Magandiya-paribbaJaka, du sĩ Maãgandiya) thong dong, 
tản bộ đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà. Từ xa dị học 
Man-nhàn-đề thấy trên sàn rải cỏ ở tịnh thất ấy có dấu 


9. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh Trung 
A Hàm Số 2, 207. Kinh Tiễn Mao (D, Taiwan, 2000, trang 833~836. 
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nằm một bên hông, như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, 
của bậc Phạm hạnh. Trông thấy vậy, dị học Man-nhàn-đề 
hỏi Bà-la-bà: “Trong Đệ nhất tịnh thất ấy, sản cỏ có dấu 
năm một bên hông này của ai mà giống như chỗ nằm của 
sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh như thế?”. 


Phạm chí Bà-la-bà đáp: “Này Man-nhàn-đề, có Sa- 
môn Cù-đàm con dòng họ Thích, từ bỏ Thích tộc, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, đắc quả Vô thượng Chánh 
đăng giác. Ở trong tịnh thất đó, sản cỏ có dấu nằm một 
bên hông đó, như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của 
bậc Phạm hạnh chính là của Sa-môn Cù-đàm”. 


Dị học Man-nhàn-đề nói: “Này Bà-la-bà, tôi nay phải 
thấy cảnh không đáng thấy, phải nghe theo điều không 
đáng nghe; nghĩa là phải thấy chỗ nằm của Sa-môn Cù- 
đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại. Kẻ 
phá hoại là kẻ vô dụng...”19, 


10. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 153. Kinh Man Nhàn Đề, Taiwan, 2000, trang 
325~326. 
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11. 32 tướng tốt 


59. “Kinh Tam Thập Nhị Tướng' (giống như kinh số 
161. “Kinh Phạm Ma") 


Đức Thế Tôn dạy: “Này các Tỳ-kheo, các ngươi 
muốn Như Lai nói về 32 tướng không? Bậc Đại nhân mà 
thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân 
thật, không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm 
Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động 
theo Chính pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. Vị ấy có đủ 1.000 con trai dung mạo đẹp 
đẽ, đũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị 
ấy thông lĩnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả; không 
dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. 
Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, học đạo thì chắc chắn chứng 
đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm vang đội, mười phương đều nghe”. 


Phật nói: (1). “Bậc Đại nhân có lòng bản chân bằng 
phăng. (2). “Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình 
bánh xe. Bánh xe có đầy đủ ngàn tăm...(3). “Lại nữa, 
ngón chân của Đại nhân thon dài. (4). “Lại nữa, mu bản 
chân Đại nhân thì ngay ngắn”. (5). “Lại nữa, ở phía sau 
hai bên mắt cá của gót chân Đại nhân thì đầy đặn bằng 
phăng”. (6). “Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô 
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cao và đây”. (7). “Lại nữa, lông trên thân thể của Đại 
nhân mọc hướng lên”. (8). “Lại nữa, ở chân tay Đại nhân 
có màng lưới giống như của chim nhạn chúa”. (9). “Lại 
nữa, chân tay Đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa 
Đâu-la” (10). “Lại nữa, da thịt của Đại nhân mịn màng, 
bụi nước không dính được”. (11). “Lại nữa, từng sợi lông 
trên thân của Đại nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ chân 
lông, màu xanh lóng lánh như màu của ốc, xoay tròn về 
hướng phải”. (12). “Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai 
chúa”. (13). “Lại nữa, âm mã tàng của Đại nhân giống 
như của ngựa chúa tốt”. (14). “Lại nữa, thân hình Đại 
nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây Ni-câu-loại, trên 
dưới tương xứng hoàn toàn”. (15). “Lại nữa, thân thê 
của Đại nhân không gù còng. Thân không còng nghĩa là 
đứng thắng mà duỗi tay, sờ tận đầu gối”. (16). “Lại nữa, 
thân của Đại nhân màu hoàng kim giống như vàng ròng 
tía”. (17). “Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đầy 
đặn. Bảy chỗ đầy đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai 
và cổ”. (18). “Lại nữa, thân của Đại nhân phần trên lớn 
giống như thân sư tử”. (19). “Lại nữa, quai hàm của Đại 
nhân như sư tử”. (20).“Lại nữa, xương sống thắng 
bằng”. (21). “Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cổ đầy 
đặn bằng phẳng”. (22). “Lại nữa, Đại nhân có bốn mươi 
cái răng. Răng đều đầy đặn, không khuyết lở, trăng, 
trong, láng bậc nhất”. (23). “Lại nữa, tiếng nói đáng ưa 
như tiếng trời Phạm thiên, âm thanh như tiếng chim Gia- 
la-ty-già” (24). “Lại nữa, Đại nhân có lưỡi rộng dài. 
Lưỡi rộng dài là lưỡi khi lè ra trùm khắp cả mặt”. (25). 
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“Lại nữa, mí mặt của Đại nhân rộng như của trâu 
chúa”. (26). “Lại nữa, mặt Đại nhân màu xanh 
biêc”. (27). “Lại nữa, đỉnh đâu Đại nhân có nhục kê tròn 
cân đôi, tóc xoáy ôc về hướng phải”. (28). “Lại nữa, giữa 
hai lông mày của Đại nhân có sợi lông trắng mọc xoáy 
tròn về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân”!!, 


12. Một trong hai con đường mà thái tử 
Tât Đạt Đa phải lựa chọn 
161. “Kinh Phạm Ma'ˆ 


Lại nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm thành tựu 32 tướng 
của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân 
thì chắc chăn có hai trường hợp chân thực không sai lầm. 
Đó là nếu vị ấy ở tại gia thì chắc chăn làm Chuyên luân 
vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị 
thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu 
bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. 
Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, 
dũng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, chắc 
chắn thống lĩnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không 
dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an Ổn. 


11. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 59. Kinh Tam Thập Nhị Tướng, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 393. 
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Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì chắc 
chăn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh 
Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe”12. 


13. Ma Ba Tuần yêu cầu đức Phật không 
nói pháp 
78. “Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật 


Bấy giờ Ma vương liền bạch Thế Tôn răng: “Đại 
Tiên nhân, ông thật khéo thấy, khéo biết, khéo thông suốt 
nhưng ông chớ nên giáo huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, chớ 
nói pháp cho đệ tử nghe, chớ luyến ái đệ tử. Chớ vì luyến 
ái đệ tử mà khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vảo nơi 
thấp kém, sanh trong loại thần kỹ nhạc. Hãy sống vô vi 
mà hưởng thụ an ôn khoái lạc trong đời hiện tại. Vì sao? 
Đại Tiên nhân, vì đó là tự gây phiền nhiệt vô ích. Đại 
Tiên nhân, xưa có Sa-môn, Phạm chí giáo huấn đệ tử, dìu 
dắt đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe, luyến ái đệ tử. Vì 
luyến ái đệ tử nên khi thân hoại mạng chung, vị ây đã 
sanh vào những nơi thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. 
Đại Tiên nhân, vì thế tôi bảo ông chớ nên giáo huấn đệ tử 
và đìu dắt đệ tử, cũng đừng nói pháp cho đệ tử nghe, chớ 
luyến ái đệ tử. Vì luyến ái đệ tử, sau khi thân hoại mạng 


12. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 161. Kinh Phạm Ma, Taiwan, 2000, trang 392. 
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chung sẽ sanh vào nơi thấp kém, làm thần kỹ nhạc. Hãy 
sông vô vi mà hưởng thụ khoái lạc trong đời hiện tại. Vì 
sao? Vì đó là tự gây phiên nhọc vô ích mà thôi”. 


Khi ấy, Phật bảo rằng: “Ma Ba-tuần, ngươi chẳng 
phải vì mong cầu nghĩa lợi cho Ta, chắng phải vì mong 
cầu sự hữu ích, chăng phải vì mưu cầu hoan lạc, cũng 
chăng phải mưu cầu sự an ồn cho Ta mà nói với Ta rằng: 
“Đừng giáo huấn, đìu dắt đệ tử, đừng nói pháp cho đệ tử 
nghe, đừng luyến ái đệ tử. Vì sao? Vì luyến ái đệ tử thì 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào nơi thấp kém, 
sanh làm thần kỹ nhạc. Hãy sống mà hưởng thụ khoái lạc 
ngay trong đời hiện tại. Vì sao vậy? Đại Tiên nhân, vì đó 
là sự gây phiền nhọc vô ích mà thôi”. Ma Ba-tuần, Ta 
biết ngươi đang nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm này nói 
pháp cho đệ tử nghe, sau khi nghe xong, các đệ tử ấy sẽ 
ra khỏi cảnh giới của ta”. Này ma Ba-tuân, vì thế cho nên 
ngươi nói với Ta rằng: “Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, 
đừng nói pháp cho đệ tử nghe, cũng đừng luyến ái đệ tử 
thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cảnh giới 
thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà 
hưởng thụ khoái lạc an ôn ngay trong đời hiện tại. Vì sao 
vậy? Này Đại Tiên nhân, vì đó là sự gây phiền nhiệt vô 
ích mà thôi'. 

“Ma Ba-tuần, nếu quả có Sa-môn, Phạm chí nào đã 
giáo huấn đệ tử, đìu dắt đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe và 
luyến ái đệ tử; vì luyến ái đệ tử nên thân hoại mạng 
chung đã sanh vào nơi thấp kém, làm thần kỹ nhạc thì 


90 | THÍCH HẠNH BÌNH 


Sa-môn, Phạm chí ấy chăng phải là Sa-môn mà tự xưng 
là Sa-môn, chăng phải là Phạm chí mà tự xưng là Phạm 
chí, chăng phải A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, chẳng 
phải Đẳng chánh giác mà tự xưng Đẳng chánh giác”. 


“Này ma Ba-tuần, Ta là Sa-môn thực nên mới xưng 
là Sa-môn, thực là Phạm chí nên mới xưng là Phạm chí, 
thực là A-la-hán nên mới xưng là A-la-hán, thực là Đăng 
chánh giác nên mới xưng là Đẳng chánh giác. Này ma 
Ba-tuần, nếu Ta có nói pháp hay không nói pháp cho đệ 
tử nghe thì ngươi cũng nên đi đi. Nay Ta tự biết nên nói 
pháp cho đệ tử nghe hay không nên nói pháp cho đệ tử 
nghe”. 

“Đó là sự thỉnh cầu Phạm thiên, sự chống đối của ma 
Ba-tuần, sự tùy thuận thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cho 
nên kinh này gọi là “Phạm thiên thỉnh Phật”.!3 


14. Sự kiện Thế Tôn nhập Niết-bàn 
68. 'Kinh Đại Thiện Kiến Vương? 
Một thời, Phật du hóa tại thành Câu-thi (PalI: 


Kusinar3), trú trong rừng Sa-la của Hòa-bạt-đơn lực sĩ 
(PälI: Upavattana-Malla, bộ tộc Mallãä ở Upavattana). 


13. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 624. 
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Bấy giờ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, Đức Thế 
Tôn bảo: “Này A-nan, hãy đến giữa hai cây Sa-la song 
thọ (Pãli: yamaka-sãlä) trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu 
quay về hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập 
Niết-bàn”. 


Tôn giả A-nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa 
hai cây song thọ trải chỗ năm cho Như Lai, đầu quay về 
hướng Bắc. Sau khi trải chỗ nằm xong, trở lại chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân Ngài rồi đứng sang một 
bên, bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho 
Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Cúi mong Thế Tôn tự 
biết thời”. 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đến giữa hai 
cây song thọ, xếp tư y uất-đa-la-tăng trải lên chỗ năm, 
gấp y tăng-già-lê làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên 
phải, hai chân chồng lên nhau. Đây là lúc tối hậu, Phật 
sắp Niết-bàn”14, 


15. Kinh nghiệm tu tập của đức Thế Tôn 
72. *Kinh Trường Thọ Vương Bốn Khởi? 


“Này A-na-luật-đà, thuở xưa lúc Ta chưa đắc đạo 
giác ngộ vô thượng chánh chân, cũng nhận được ánh 


14. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 487. 
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sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng 
liền biến mất. A-na-luật-đà, Ta nghĩ: “Trong tâm Ta có 
tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con 
mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt?”. A- 
na-luật-đà, Ta hành tỉnh tắn, không biếng nhác, thân tĩnh 
chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, không có ngu sĩ, 
được tĩnh chỉ nhất tâm. Này A-na-luật-đà, Ta nghĩ răng: 
“Ta hành tinh tắn, không biếng nhác, tĩnh chỉ nơi thân, có 
chánh niệm chánh trí, an trú, không có si, được định tĩnh 
nhất tâm. Phải chăng trong đời không có gì để Ta thấy, 
để Ta biết chăng?? Trong tâm Ta sanh tai hoạn về hoài 
nghi ấy. Nhân tai hoạn của hoài nghi ấy nên mắt định mà 
con mắt điệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc; giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt. A-na-luật-đà, nay Ta nên nghĩ rằng: “Trong 
tâm Ta không sanh tai hoạn của hoài nghi”. A-na-luật-đà, 
vì Ta muốn không sanh tai hoạn này nên sống cô độc 
viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh tấn. Nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng, dật, tu 
hành: tinh tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây 
lát, sắc dược thấy kia và ánh sáng liền biến mất”. 


“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng rộng rãi, 
cũng thấy sắc rộng rãi. A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: “Do 
duyên nào, do nhân nào Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng 
thấy ánh sáng rộng rãi”. Ta lại nghĩ: “Nếu Ta nhập định 
rộng rãi, nhờ nhập định rộng rãi nên nhãn căn thanh tịnh 
rộng rãi. Nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng rãi nên Ta biết 
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ánh sáng rộng TÃI, cũng thây sắc rộng rãi”. A-na-luật-đà, 
Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi. Này 
A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ 
này”. 

“Này A-na-luật-đà, nếu trong tâm ta sanh tai hoạn về 
nghĩ, đối với tai hoạn ấy trong tâm Ta đã đoạn trừ, được 
thanh tịnh. Với vô niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, 
tỉnh cần thái quá, giải đãi thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm 
tự cao, đa dạng tưởng, và sanh tai hoạn về không quán 
sắc, đối với những tai hoạn ấy tâm được thanh tịnh. Tu 
học, cực tu học về định có giác có quán; tu học, cực tu 
học về định không giác ít quán; tu học, cực tu học về 
định không giác không quán; tu học, cực tu học về định 
thuần nhất; tu học, cực tu học về định hỗn hợp; tu học, 
cực tu học về định một phần ít; tu học, cực tu học về định 
quảng vô lượng. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô 
cùng, hướng đến an trú vào định, tỉnh cần tu tập đạo 
phẩm, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành trụ chỉ 
ấy” lỗ, 


15. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 72. Kinh Trường Thọ Vương Bồn Khởi, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 573~582. 
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16.Đức Phật không phải là nhà huyễn 
thuật 
20. “Kinh Ba La Lao? 


“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà 
huyễn thuật. Thưa Cù-đàm, nếu ai nói như vậy: “Sa-môn 
Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà huyễn thuật, người ấy 
không hủy báng Sa-môn Cù-đàm chăng? Người ấy có nói 
đúng sự thật không? Người ấy nói có đúng pháp chăng? 
Người ấy nói đúng pháp và như pháp chăng? Đối với như 
pháp, không có sai lầm và không bị chỉ trích chăng?”. 


Đức Thế Tôn đáp: “Này Già-di-ni, nếu có ai nói như 
vầy, 'Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà huyễn 
thuật thì người ấy không hủy báng Sa-môn Cù-đàm, 
người ấy nói chân thật, người ấy nói đúng pháp, người ấy 
nói pháp như pháp, đối với pháp không có lỗi lầm, không 
bị chỉ trích. Vì sao thế? Này Già-di-ni, Ta biết huyễn 
thuật ấy nhưng chính Ta không phải là nhà huyễn 
thuật”19, 


16. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 20. Kinh Ba La Lao, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 140. 
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17. Mười hiệu 
§. 'Kinh Thắt Nhật, 16. “Kinh Già Lam”, 20. “Kinh 
Ba La Lao? 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nay xuất hiện ở đời, là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp 
Ngự Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, là Đẳng Chúng Hựu”. 


18. Mục đích đức Phật ra đời 
8. “Kinh Thất Nhật? 


'“Ƒa nay đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi 
ích cho kẻ khác, làm lợi cho mọi người, cảm thương thế 
lan, vì trời và người mà tìm nghĩa và sự lợi ích, tìm sự 
an ôn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã đạt được chỗ rốt 
ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Do TỐt ráo 
phạm hạnh, ta nay đã lìa khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khóc 
than, buồn rầu. Nay Ta đã được giải thoát mọi khổ 
não”!, 


17. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 8. Kinh Thất Nhật, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 52. 
18. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập III, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 8. Kinh Thất Nhật, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 52. 
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19. Nội dung giáo dục của Phật 
115. “Kinh Mật Hoàn Dụ? 


“Sa-môn Cù-đàm, Ngài lấy gì làm tông chỉ? Và 
thuyết giảng những pháp gì?”. 


Đức Thế Tôn đáp: “Này người họ Thích, nếu tất cả 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến 
trời trên thế Ø1an này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, 
thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siễm khúc, dứt trừ hối, 
không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. 
Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta thuyết giảng cũng như 
vậy”"”. 


20. Lòng bao dung của đức Phật 
133. “Kinh Ưu Ba Lï' 


“Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con 
đã hiểu. Hôm nay con xin quy y Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ 
nay về sau, trọn đời con quy y cho đến khi chết”. 


Đức Thế Tôn bảo: “Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, 
không nên lớn tiêng tuyên bô. Sự im lặng của người thù 
thăng như vậy là tôt đẹp”. 


19. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 115. Kinh Mật Hoàn Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 891~892. 
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Cư sĩ Uu-ba-ly bạch: “Bạch Thế Tôn, với sự kiện 
này, đối với Thế Tôn con lại bội phần hoan hỷ. Vì sao 
như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, ông hãy 
im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im 
lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp”. 


“Bạch Thế Tôn, nếu như con mà làm đệ tử của các 
Sa-môn, Phạm chí khác thì họ đã cầm tràng phan, dù 
lọng đi tuyên bố khắp nơi Na-nan-đà, nói như thế này: 
“Cư sĩ Ưu-ba-ly đã làm đệ tử ta! Cư sĩ Ưu-ba-ly đã làm 
đệ tử ta!”. Nhưng Thế Tôn lại nói như thế này: “Cư sĩ, 
ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. 
Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp”. 


Cư sĩ Ưu-ba-ly lại bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, từ nay 
về sau con không cho các Ni-kiền đi vào nhà con. Chỉ có 
bốn chúng đệ tử Thế Tôn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di vào mà thôi”. 


Đức Thế Tôn bảo: “Cư sĩ, các Ni-kiền kia cùng với 
gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn kính nhau. 
Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng của mình 
mà cúng dường họ”. 


Ưu-ba-ly bạch: “Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối 
với Thế Tôn con lại bội phần hoan hý. Vì sao như vậy? 
Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, các Ni-kiền kia 
đối với gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn kính 
nhau. Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng của 
mình mà cúng dường họ'. Bạch Thế Tôn, ngày trước 
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con nghe nói Thế Tôn dạy như thế này: “Nên cho Ta, 
đừng cho người khác. Nếu cho Ta sẽ được phước lớn, 
nếu cho người khác thì không được phước lớn. Cho đệ 
tử Ta thì sẽ được phước lớn, cho đệ tử người khác thì 
không được phước lớn”. 


Đức Thế Tôn bảo: “Cư sĩ, Ta không nói như thế. Ta 
không nói rằng: “Nên cho Ta chứ đừng cho người khác. 
Cho đệ tử Ta chứ đừng cho đệ tử người khác. Nếu cho 
Ta thì phước lớn, nếu cho người khác thì không được 
phước lớn. Cho đệ tử Ta sẽ được phước lớn, nếu cho đệ 
tử người khác thì không được phước lớn". Cư sĩ, Ta nói 
như thế này: “Hãy cho tất cả tùy theo tâm hoan hỷ. 
Nhưng cho người không tinh tắn không được phước lớn. 
Cho người tinh tấn sẽ được phước lớn”. 


Cư sĩ Uu-ba-ly bạch: “Bạch Thế Tôn, xin nguyện 
không làm vậy. Con tự biết nên cho Ni-kiền hay không 
nên cho Ni-kiền. Bạch Thế Tôn, hôm nay một lần nữa 
con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn 
đời quy y cho đến khi chết”.?0 


20. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 133. Kinh Ưu Ba Ly, Tarwan, 2000, trang I20~122. 
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21. Những điều kiện Tỳ-kheo phải có trước 
khi tu tập hay hoăng dương Phật pháp 
1. “Kinh Thiện pháp? 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Nếu 
có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc 
trong pháp Hiền thánh, thắng tiến đến lậu tận. Bảy pháp 
đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết 
độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của 
người. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo 
biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, 
soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị 
tằng hữu và thuyết nghĩa. Ấy là Tỳ-kheo biết pháp. Nếu 
Tỳ-kheo không biết pháp, tức không biết chánh kinh, ca 
vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu và thuyết 
nghĩa. Tỳ-kheo như vây là không biết pháp. Nếu có Tỳ- 
kheo khéo biết rõ pháp, đó là biết chánh kinh, ca vịnh, ký 
thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử 
thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. 
Ấy là Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp”. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Nghĩa là Tỳ- 
kheo biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, 
biết điều này có nghĩa như thế kia, biết điều kia có nghĩa 
như thế này. Đó là Tỳ-kheo biết nghĩa. Nếu Tỳ-kheo 
không biết nghĩa tức là Tỳ-kheo không biết nghĩa của 
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giáo thuyết này hay giáo thuyết kia; không biết điều này 
có nghĩa như thế kia, điều kia có nghĩa như thế này. Tỳ- 
kheo như vậy là không biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo khéo 
biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của giáo thuyết này hay 
giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết 
điều kia có nghĩa như thế này. Đó là Tỳ-kheo khéo biết 
rõ nghĩa”. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết thời? Đó là Tỳ-kheo 
biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu 
phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ấy là 
Tỳ-kheo biết thời. Nếu có Tỳ-kheo không biết thời tức là 
không biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào 
nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. 
Tỳ-kheo như vậy là không biết thời. Nếu có Tỳ-kheo 
khéo biết rõ thời, đó là biết thời nào nên tu phương pháp 
thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu 
phương pháp xả. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết rõ thời”. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Đó là Tỳ-kheo biết 
tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, 
im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là Tỳ- 
kheo biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo không biết tiết độ tức 
là Tỳ-kheo không biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, 
đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện, giảm 
bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Tỳ-kheo như vậy là không 
biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ sự tiết độ, đó là 
biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, năm, nói 
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năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là 
Tỳ-kheo khéo biết rõ sự tiết độ”. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết mình? Tỳ-kheo tự biết 
mình có mức độ ây tín, giới thí, tuệ, biện, a-hàm và sở 
đắc. Tỳ-kheo như vậy là biết mình. Nếu có Tỳ-kheo 
không biết mình tức là không tự biết mình có mức độ ấy 
tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo 
như vậy là không biết mình. Nếu có Tỳ-kheo khéo tự biết 
rõ mình, đó là biết mình có mức độ ấy tín, giới thí, tuệ, 
biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo như vậy là khéo biết rõ 
mình”. 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết chúng hội? Tỳ-kheo biết 
đây là chúng hội Sát-lợi, đây là Phạm chí, đây là chúng 
hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các chúng hội 
ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói 
như vậy, im lặng như vậy. Ấy là Tỳ-kheo biết chúng hội. 
Nếu có Tỳ-kheo không biết chúng hội tức là không biết 
đây là chúng hội Sát-lợi, đây là chúng hội Phạm chí, đây 
là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các 
chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như 
vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Tỳ-kheo như vậy là 
không biết chúng hội. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ 
chúng hội, đó là biết đây là chúng hội Sát-lợi, đây là 
Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa- 
môn. Ở nơi các chúng hội Ấy, ta nên đi như vậy, đứng 
như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Ấy 
là Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng hội. 


102 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Thế nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của ngườ? Đó 
là Tỳ-kheo biết có hai hạng người: có tín và có bắt tín, 
người có tín là hơn, người bất tín là kém. Người có tín lại 
có hai hạng: Thường đến gặp Tỳ-kheo và không thường 
đến gặp Tỳ-kheo. Người đến gặp thấy Tỳ-kheo là hơn, 
người không thường đến gặp Tỳ-kheo là kém. Người 
thường đến gặp Tỳ-kheo lại có hai hạng: có lễ kính và 
không lễ kính. Người có lễ kính là hơn; người không lễ 
kính là kém. Người có lễ kính lại có hai hạng: có hỏi kinh 
và không hỏi kinh. Người có hỏi kinh là hơn, người 
không hỏi kinh là kém. Người có hỏi kinh lại có hai 
hạng: nhất tâm nghe kinh và không nhất tâm nghe kinh. 
Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm 
nghe kinh là kém. Người nhất tâm nghe kinh có hai hạng: 
nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi không thọ trì pháp. 
Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không 
thọ trì pháp là kém. Người nghe rồi thọ trì pháp lại có hai 
hạng: nghe pháp có quán sát nghĩa và nghe pháp không 
quán sát nghĩa. Người nghe pháp có quán sát nghĩa là 
hơn, người nghe pháp không quán sát nghĩa là kém. 
Hạng nghe pháp quán sát nghĩa lại có hai: biết pháp, biết 
nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực 
hành đúng như pháp; vả hạng không biết pháp, không 
biết nghĩa, không hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận 
pháp và thực hành đúng như pháp. Người biết pháp, biết 
nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực 
hành đúng như pháp là hơn; người không biết pháp, 
không biết nghĩa, không hướng về pháp và thứ pháp, 
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không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp 
là thấp kém. Hạng biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp 
và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành như pháp lại có 
hai hạng: Tự làm ích lợi cho mình và cũng làm ích lợi 
cho người khác, làm ích lợi cho mọi người, xót thương 
thế lan, cầu nghĩa và lợi, an ôn khoái lạc cho trời và 
người; và hạng không tự làm lợi ích cho mình và cũng 
không làm lợi ích cho người, không xót thương thế gian 
không cầu nghĩa và lợi, an ôn khoái lạc cho trời và người. 
Nếu người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho 
người, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, 
cầu nghĩa và lợi, an ổn và khoái lạc cho trời người. 
Người ấy là bậc nhất là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, 
là tôn quí, là tuyệt diệu giữa mọi người khác. Ví như từ 
bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có 
thục tô, từ thục tô có tô tinh. Tô tỉnh là thứ bậc nhất, là 
lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quí, là tuyệt điệu 
đối với những loại kia. Cũng vậy, nếu người nào tự làm 
lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và 
lợi, an ốn khoái lạc cho trời người, thì trong hai hạng 
người như trên đã nói, đã phân biệt, đã thi thiết, người ấy 
là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn 
quí, là tuyệt diệu. Ấy là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của 
người?!. 


21. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, Số 26: Kinh Trung A Hàm (I) - Phẩm Thứ I: Phẩm 
Bảy Pháp - I. Kinh Thiện Pháp, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc 
- Taiwan, 2000, trang 5~9. 
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22. Lộ trình tu tập 
2. “Kinh Trú Đạc Thọ? 


Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy. Khi 
SUY: nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị Thánh đệ tử như là 
chiếc lá úa vàng, cũng giống như lá cây Trú đạc ở cõi 
Tam thập tam thiên vàng úa. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
cà-sa, với chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
học đạo; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá 
cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên rụng xuống”. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hý và lạc phát sanh do viễn ly, 
thành tựu và an trụ Sơ thiên; lúc đó vị Thánh đệ tử được 
gọi là sanh trở lại như lá cây ở Tam thập tam thiên sanh 
trở lại”. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán đã dút, nội 
tâm tịch tịnh, không giác không quán, có hỷ lạc do định 
sanh thành tựu và an trụ Nhị thiền. Lúc đó Thánh đệ tử 
được gọi là sanh màng lưới như cây Trú đạc ở Tam thập 
tam thiên sanh mạng lưới”. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô 
cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc 
Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ 
không, thành tựu an trụ Tam thiền. Lúc đó Thánh đệ tử 
được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây Trú đạc ở 
Tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim”. 
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“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và 
hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và 
niệm thanh tịnh thành tựu an trụ Tứ thiền. Vị Thánh đệ tử 
lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy cũng như cây 
Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở hoa như cái bát”. 


“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ngay trong đời này mà tự tr1, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ; vị ây biết một cách như 
thật rằng “Sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa'. Lúc đó vị Thánh đệ tử 
được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây Trú đạc 
ở Tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Tỳ-kheo 
lậu tận A-la-hán, được Tam thập tam thiên tập hội tại 
chánh điện Thiện pháp hỏi han khen ngợi rằng: “Vị 
Thánh đệ tử tôn quý đó, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu 
đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một 
cách như thật rằng: Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Đó là 
sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như Tam thập tam 
thiên cùng tập hội dưới cây Trú đạc vậy”. 


22. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 2. Kinh Trú Đại Thọ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 12~14. 
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23. Bảy thiện pháp 
3. “Kinh Thành Dụ? 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tàm sỉ, điều 
đáng xấu hồ thì biết xấu hỗ, xấu hỗ pháp ác bất thiện, 
phiền não ô é, là thứ khiến thọ các ác báo, gây nên gốc rễ 
sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai mà Thánh đệ tử có 
được”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành xấu thẹn, 
điều đáng xấu thẹn biết xấu thẹn, xấu thẹn pháp ác bất 
thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc 
sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà Thánh đệ tử có 
được”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tính tiễn, 
đoạn trừ các ác bất thiện pháp, tu các thiện pháp, luôn 
gắng sức bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều 
thiện, không bỏ phương tiện Đó là thiện pháp thứ tư mà 
Thánh đệ tử có được”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ 
không quên, tích lũy sự học rộng. Các pháp nào là toản 
thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện 
ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm 
hạnh hiển hiện°!, học rộng nghe nhiều các pháp như 
vậy; học đến cả ngản lần, chú ý chuyên tâm quán sát, 
thấy rõ hiểu sâu!l, Đó là thiện pháp thứ năm mà Thánh 
đệ tử có được”. 
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“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, 
thành tựu chánh niệm; những điều đã học tập từ lâu, đã 
từng nghe từ lâu”ŠÌ|_ nhớ luôn không quên. Đó là thiện 
pháp thứ sáu mà Thánh đệ tử có được”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát pháp 
hưng suy. Do có trí như vậy, có thánh tuệ, có sự thấu 
hiểu, phân biệt rõ ràng mà diệt tận hoản toàn sự khô. Đó 
là thiện pháp thứ bảy mà Thánh đệ tử có được”. 


“Những øì là bốn tăng thượng tâm, dễ được không 
khó mà Thánh đệ tử đạt được? Đó là Thánh đệ tử ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hý và lạc phát 
sanh đo viễn ly, thành tựu và an trụ Sơ thiền. Đó là tăng 
thượng tâm thứ nhất dễ được không khó mà Thánh đệ 
tử đạt đến”. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử giác và quán đã dút, nội tâm 
tịch tịnh, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh 
thành tựu và an trụ Nhị thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ 
hai dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt đến”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô cầu, 
chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà Thánh 
gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, 
thành tựu an trụ tâm. Đó là tăng thượng tâm thứ ba dễ 
được không khó mà Thánh đệ tử đạt đến”. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ 
trước cũng đã diệt, không khô không lạc, xả và niệm 
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thanh tịnh thành tựu an trụ Tứ thiền. Đó là tăng thượng 
tâm thứ tư dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt đến”. 


“Như vậy, Thánh đệ tử được bảy thiện pháp, đạt đến 
bốn tâm tăng thượng dễ được không khó, không bị ma 
vương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, 
không bị nhiễm bởi nhiễm ô, không còn thọ sanh trở 
lại 


24.7 loại phước của thế gian và xuất thế 
gian 
7. “Kinh Thế Gian Phước? 


Thế Tôn nói: “Có thể, này Châu-na, có bảy loại 
phước thế gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có 
danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy?”. 


“Này Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín 
tâm cúng thí phòng xá, nhà gác cho đại chúng Ty-kheo. 
Đó là loại phước thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có 
quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn”. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí giường năm, 
đô ngôi, đệm lông, thảm dệt, chăn len, ngọa cụ trong các 


23. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 3. Kinh Thành Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang [7~ 19. 
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phòng xá. Châu-na, đó là loại thế gian phước thứ hai, có 
phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công 
đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí y phục mới 
mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Châu-na, đó là loại thế gian phước 
thứ ba, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự 
lớn, có công đức lớn”. 


“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
có tín tâm, ở trong các phòng xá, thường xuyên cúng thí 
chúng tăng cháo buổi sáng, thức ăn buổi trưa, lại cung 
cấp người làm vườn để sai bảo; hoặc gió, mưa, tuyết, 
lạnh, tự mình thân đến khu vườn mà cúng thí chu cấp 
thêm. Các Tỳ-kheo sau khi ăn, không lo gió, mưa, tuyết 
lạnh khiến y phục bị ướt át mà ngày đêm yên vui, tư duy 
thiền tọa vắng lặng. Châu-na, đó là loại thế gian phước 
thứ bảy, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự 
lớn, có công đức lớn”. 


“Có thể được Châu-na, lại có bảy loại phước xuất thế 
gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, 
có công đức lớn. Những gì là bảy? Châu-na, có tộc tánh 
nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử 
Như Lai đang trú ở nơi nào đó. Sau khi nghe, liền hoan 
hỷ, trong lòng rất phấn khởi. Châu-na, đó là loại phước 
xuất thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn”. 
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“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi 
kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong lòng rất phấn khởi. 
Châu-na, đó là loại phước xuất thế gian thứ hai, có phước 
hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức 
lớn”. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi 
kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong lòng rất phấn khởi. 
Với tâm thanh tịnh, đích thân tới thăm viếng, lễ kính, 
cúng dường. Sau khi cúng dường, thọ pháp ba tự quy, đối 
với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo mà thọ giới cắm!!!, 
Châu-na, đó là loại phước xuất thế gian thứ bảy, có 
phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công 
đức lón. 

“Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, 
nếu tạo được bảy loại phước thế gian này và lại có bảy 
loại phước xuất thế gian thì phước của người kia không 
thế tính được, có chừng ấy phước, có chừng ấy kết quả 
của phước, có chừng ấy phước báo. Chỉ có thể nói là 
không thê hạn, không thê lượng và không thể biết được 
con số đại phước. 


“Châu-na, ví như từ châu Diêm-phù có năm con 
sông: Một là Hằng-già, hai là Dao-vưu-a, ba là Xá-lao- 
phù, bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xft'?!, đều chảy 
về đại hải. Ở khoảng giữa của chúng, không thể tính 
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được số nước của bao nhiêu thăng hộc. Chỉ có thê nói là 
sô nước nhiêu không thê hạn, không thê lượng và không 
thê biệt được. 


“Cũng vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có 
tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước thế gian này và lại 
có bảy loại phước xuất thế gian thì phước của người kia 
không thế tính được, có chừng ấy phước, có chừng ấy kết 
quả của phước, có chừng ấy phước báo. Chỉ có thê nói là 
không thể hạn, không thể lượng, và không thể biết được 
con số đại phước”?t. 


25. Ngã và vô ngã sở 
6. “Thiện Nhân Vẫng? 


Phật dạy: “Những gì là bảy? Tỳ-kheo nên thực hành 
như vầy: “Ta không có ta, cũng không có cái của ta. 
Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn”. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc 
mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực 
hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô 
thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực 
hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đốt trầu, vừa nhen đã 
tắt. Nên biết, Ty-kheo kia cũng thế, chút ít mạn chưa trừ 


24. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập III, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 7. Kinh Thế Gian Phước, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 43~45. 
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hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng Trung 
Bát-niêt-bàn. Đó là nơi đi đên của bậc thiện nhân thứ 
nhất, thế gian quả thực có người như vậy”?”. 


26. Có ngã hay không có ngã 
97. “Kinh Đại Nhân? 


“A-nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều không có 
nhãn xúc thì giả sử tách rời nhãn xúc sẽ có duyên nhãn 
xúc mà sanh ra lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ 
chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A -nan, nêu không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, tất cả 
đều không có ý xúc thì giả sử tách rời ý xúc sẽ có duyên 
ý xúc mà sanh ra lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ 
chăng?”. 


“Bạch Thê Tôn, không”. 
*A-nan, cho nên biệt răng nhân của thọ, tập khởi của 


thọ, bản của thọ, duyên của thọ, gọi đó là xúc. Vì sao? Vì 
duyên xúc nên có thọ vậy. 


25. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 6. Kinh Thiện Nhân Vãng, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 37. 
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“A -nan, nếu có người hỏi: “Xúc có duyên không?” thì 
nên đáp rằng: “Xúc có duyên'. Nếu có người hỏi: “Xúc 
có duyên gì? thì nên đáp rằng “Duyên danh sắc. Nên 
biết rằng duyên danh sắc có xúc. 

“*A-nan, sở hành, sở duyên có danh thân. Rời hành 
này, ly duyên này thì có hữu đối xúc chăng?”. 

“Bạch Thế Tôn, không”. “A-nan, sở hành, sở duyên 
có sắc thân. Rời hành này, ly duyên này thì có tăng ngữ 
xúc chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 

“Giả sử rời danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc, thi 
thiết xúc chăng?”. 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của xúc, tập khởi của 


xúc, bản của xúc, duyên của xúc, gọi đó là danh sắc. VÌ 
sao? Vì duyên danh sắc nên có xúc. 

“A-nan, nếu có người hỏi “Danh sắc có duyên 
chăng?' thì nên đáp rằng “Danh sắc có duyên”. Nếu có 
người hỏi “Danh sắc có duyên gì? thì nên đáp rằng 
“Duyên thức”. Nên biết rằng duyên thức có danh sắc. 

“A-nan, nếu thức không vào thai mẹ mà chỉ có danh 
sắc, thì có thành thân này chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 
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“A-nan, nêu thức mới vào thai, liên ra tức khăc thì 
danh sắc hợp với tinh chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, nếu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con gái, bị 
đoạn hoại không còn thì danh sắc tăng trưởng dân được 
chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên biệt răng nhân của danh sắc, tập 
khởi của danh sắc, bản của danh sắc, duyên của danh sắc, 
gọi đó là thức. Vì sao? Vì duyên thức nên có danh sắc. 


*A-nan, nêu có người hỏi “Thức có duyên chăng?) thì 
nên đáp răng “Thức có duyên”. Nêu có người hỏi: “Thức 
có duyên gì? thì nên đáp răng: “Duyên danh sắc. Nên 
biệt răng duyên danh sắc có thức. 

*A-nan, nêu thức không có danh sắc, nêu thức không 
an lập, không dựa vào danh sắc thì thức có sanh, có già, 
có bệnh, có chêt chăng? Có khô chăng?”. 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“*A-nan, cho nên biệt răng nhân của thức, tập khởi 
của thức, bản của thức, duyên của thức, gọi đó là danh 
sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có thức. 


“A-nan, đó là duyên danh sắc có thức; duyên thức 
cũng có danh sắc; do đó có tăng ngữ, do tăng ngữ có 


NHỮNG VẤN ĐÊ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 115 


truyền thuyết, do truyền thuyết mà có thể thi thiết là có, 
nghĩa là thức và danh sắc cùng đi đôi vậy. 


“A-nan, thê nào là có một loại kiên châp có thân 
ngã?”. 


Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: “Thế Tôn là Pháp 
bản, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn, cúi xin Thế 
Tôn nói điều đó. Con nay nghe xong, được biết ý nghĩa 
một cách rộng rãi”. 


Phật nói: “A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư 
niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách 
rộng rãi”. 


Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 


Phật nói: “A-nan, hoặc có kiến chấp thọ là ngã hoặc 
lại có kiến chấp không cho rằng thọ là ngã nhưng thần 
ngã có cảm thọ, mà tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ. Hoặc lại có kiến chấp không cho rằng thọ là ngã và 
cũng không cho răng ngã có cảm thọ, vì tính cách của 
ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho rằng ngã không cảm 
thọ gì cả”. 


“A-nan, nếu có người cho rằng “thọ là thần ngã' thì 
nên hỏi người ây rằng “Ông có ba cảm thọ, lạc thọ, khổ 
thọ và không khổ không lạc thọ; trong ba cảm thọ này, 
ông cho thọ nào là ngã?”. A-nan, nên nói tiếp với người 
ấy: “Nếu lúc có cảm thọ về lạc thọ thì ngay lúc ấy hai 
cảm thọ kia, khổ thọ và không khổ không lạc thọ, diệt 
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mất. Lúc ây chỉ có cảm thọ về lạc thọ nhưng lạc thọ là 
pháp vô thường, khổ, hoại diệt”. Nếu khi lạc thọ diệt rồi 
thì người ấy há không nghĩ rằng: 'Chắng phải là ngã diệt 
chăng?” A-nan, nếu chỉ có cảm thọ về khổ thọ thì lúc ây 
hai cảm thọ kia, lạc thọ và không khổ không lạc thọ, diệt 
mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm thọ về khổ thọ nhưng 
khô thọ là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Nêu khô thọ 
đã diệt thì người ấy há không nghĩ rằng: 'Chăng phải là 
ngã diệt chăng?” A- -nan, nếu chỉ có cảm thọ về bất khổ 
bất lạc thọ thì lúc ấy cả hai cảm thọ kia, lạc thọ và khổ 
thọ, diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm giác về không 
khổ không lạc thọ nhưng không khổ không lạc thọ là 
pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Nếu không khổ không lạc 
thọ đã diệt thì người ấy há không nghĩ răng: “Chẳng phải 
là ngã diệt chăng?” A-nan, thọ là pháp vô thường như 
vậy, chỉ xen lẫn khổ, lạc thì lại còn chấp rằng thọ là ngã 
chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, thọ vô thường như vậy, chỉ xen lẫn khô, lạc 
thì không nên châp răng thọ là ngã. 


“A-nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho rằng 
thọ là ngã nhưng ngã có cảm thọ vì tính cách của ngã là 
khả năng cảm thọ thì nên nói với người Ấy: “Nếu ông 
không có thọ thì thọ không thê có, không thể nói rằng cái 
này là sở hữu của tôi”. A-nan, người kia còn chấp như 
vầy: “Thọ không phải là ngã nhưng ngã có cảm thọ, vì 
tính cách của ngã là khả năng cảm thọ” nữa chăng?”. 
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“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A-nan, cho nên người kia không nên chấp như vầy 
“Thọ không phải là ngã nhưng ngã có cảm thọ, vì tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ”. 


“A -nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho rằng 
thọ là ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ vì tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ mà chỉ chấp rằng ngã 
không cảm thọ gì cả, thì nên nói với người ấy: “Nếu ông 
không có cảm thọ, hoản toàn không có cảm thọ nhưng 
nếu ngã ở ngoài cảm thọ thì không thể nói ngã thanh 
tịnh”. A-nan, người kia còn chấp: “Thọ không phải là 
ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, tính cách của ngã 
là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoản toàn không 
có cảm thọ” nữa chăng?”. 


“Bạch Thế Tôn, không”. 


“A -nan, cho nên người kia không nên chấp như vầy: 
“Thọ không phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm 
thọ, tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp 
ngã hoản toàn không có cảm thọ”. Đó gọi là một loại kiến 
chấp có ngã. 


“A-nan, Thê nào là có loại kiên châp không cho răng 
có ngã?”. 


Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: “Thế Tôn là Pháp 
bản, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế 
Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng 


bộ bộ 


Tất”. 
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Phật bảo: “A-nan, Hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư 
niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách 
rộng rãi”. 


Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 


Phật nói: “A-nan, nếu có người không cho rằng: “Thọ 
là ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách 
của ngã là khả năng cảm thọ và cũng không cho rằng ngã 
hoàn toàn không có cảm thọ”. Người ấy do không chấp 
như vậy nên không còn thọ sanh ở thế gian này. Người 
ấy do không còn thọ sanh nên không còn phiền lụy. Do 
không phiền lụy mà Bát-niết-bàn, biết một cách như thật 
rằng: -Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 


“A-nan, đó gọi là tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền 
thuyết, do truyền thuyết mà thi thiết là có. Biết như vậy thì 
không còn gì để chấp thủ. “A-nan, nếu Tỳ-kheo chánh 
giải thoát như vậy thì không có kiến chấp rằng Như Lai 
còn hay Như Lai không còn sau khi chết; chấp Như Lai 
vừa còn, vừa không còn; Như Lai không phải còn hay 
không còn. Đó gọi là có một loại không thấy có ngã... ”26. 


26. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, Ø7. Kinh Đại Nhân, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 770. 
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27. Cuộc đời là vô thường 
8. “Kinh Thất Nhật? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Tất cả các hành 
đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đổi 
thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy 
không nên tham đắm mà phải ghê sợ nhờm tởm, nên tìm 
sự xả ly, nên tìm giải thoát. Vì sao thế, vì có lúc không 
mưa. Ngay khi không mưa ấy tất cả cây cối, trăm thứ lúa, 
thảy đều khô héo, đồ nát, chết cả, không thê thường trụ. 
Vì thế tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh 
cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa. 
Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm 
tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát”””. 


160. “Kinh A Lan Na? 


Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo 
thưa: “Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo chúng con, sau bữa 
ăn trưa, tụ tập ngôi tại giảng đường, bàn luận thế này: 
“Thực là kỷ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người quá 
ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải 
làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Nhưng người đời này đối với việc 
làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại 


27. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 8. Kinh Thất Nhật, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 47. 


120 | THÍCH HẠNH BÌNH 


không thực hành, cũng chăng câu mongˆ. Bạch Đức Thê 
Tôn, chúng con đã bàn luận với nhau như vậy. Vì việc 
ây, nên chúng con đã tụ tập ngôi ở giảng đường””Š. 


28. 10 ví dụ về tính vô thường 
160. “Kinh A Lan Na? 


Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ 
tử: “Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ? 
Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã 
qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế 
nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc 
làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng 
không cầu mong”. 


“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ 
tử: “Này các Ma-nạp ma, giống như hạt sương mai trên 
ngọn cỏ, lúc mặt trời mọc thì tan mất, tồn tại tạm thời 
không thê trường cửu; cũng vậy, này Ma-nạp ma, sanh 
mạng con người như hạt sương mai, rất khó giữ được, rất 
ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn 
quá nhiều!” 


28. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 160. Kinh A Lan Na, Taiwan, 2000, trang 382. 
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“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt tạo 
thành bong bóng, thoạt hiện thoạt biến; cũng vậy, này 
Ma-nạp ma, mạng người cũng như bọt nước, rất khó giữ 
được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn rất lớn, 
tai hoạn quá nhiều!”. 


'““Fôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A- lan- -na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giống như cây gậy ném xuống nước, nó sẽ 
trồi trở lên rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
người cũng như cây BậY, ném xuống nước, trôi lên rất 
nhanh, rất khó giữ được rất ít, quá ít vị ngọt, mà tai hoạn, 
khổ đau lại lớn, tai hoạn quá nhiều!”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng vào 
bồn nước, rồi đem ra ngay, để ở nơi có gió và nóng thì 
khô ráo liền; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người 
cũng như viên ngói mới được nhúng vào bổn nước, rồi 
khô ráo ngay, rất khó giữ được, rất Ít, quá Ít vị ngọt, mà 
đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá nhiều!”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giỗng như một miếng thịt nhỏ được bỏ vào 
nồi nước lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất 
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nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như 
miêng thịt tiêu tan kia, rât khó giữ được, rât ít, quá Ít VỊ 
ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn rất nhiều!”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giống như trói tên ăn cướp dẫn đến dưới gốc 
cây nêu để giết; mỗi bước chân đi là một bước tiến gần 
chỗ chết, là một bước rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma- 
nạp ma, mạng sống con người cũng như tên cướp bị trói 
dẫn đến dưới cây nêu để sát hại, rất khó giữ được, rất ít, 
quá Ít vị ngọt mà đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá 
nhiều!”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giống như gã đồ tế dẫn bò đi làm thịt; mỗi 
bước chân đi là một bước tiến gần đến chỗ chết, là một 
bước rời xa sự sống: cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
sống con người cũng như con bò bị dẫn đi làm thịt, rất 
khó giữ được, rất Ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khô, tai hoạn 
lại lớn, tai hoạn quá nhiều!”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 'Này các 
Ma-nạp ma, giống như dệt vải, thêm một hàng chỉ ngang 
là thêm một phần gần thành, gần xong; cũng vậy, này 
Ma-nạp ma, mạng sông con người như vải dệt gần xong, 
khó giữ được, rất Ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn 
lại lớn, tai hoạn quá nhiều!”. 
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“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và 
Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: “Này các Ma-nạp 
ma, giống như dòng nước trên núi đồ xiết, chảy nhanh, 
cuốn trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng: 
cũng vậy này Ma-nạp ma, mạng sống con người quá 
nhanh, không phút nào ngừng. Này Ma-nạp ma, mạng 
sống con người cũng như dòng nước chảy nhanh, rất khó 
giữ được, rất Ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô, tai hoạn lại 
lớn, tai hoạn quá nhiều”. 


“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 
Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này các 
Ma-nạp ma, giống như lúc đêm tối mà liệng gậy xuống 
đất, hoặc đầu dưới đụng đất, hoặc đầu trên đụng đất hoặc 
rơi ngay xuống đất, có khi trúng chỗ đất sạch, có khi 
trúng chỗ đất không sạch; cũng vậy, này Ma-nạp ma, 
chúng sanh bị vô minh phủ kín, bị ái dục cuốn chặt, hoặc 
sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay loài ngạ quỷ, 
hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người. Cũng vậy, này 
Ma-nạp ma, mạng sống con người như trong tôi mà liệng 
gậy xuống đất, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà 


đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiêu!???. 


29. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 160. Kinh A Lan Na, Taiwan, 2000, trang 384~386. 
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29. Chuyện tiền thân 
8. “Kinh Thất Nhật? 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao? Xưa kia đại 
sư Thiện Nhãn được hàng tiên nhân ngoại đạo tôn kính là 
bậc thầy, xả ly dục ái, chứng như ý túc, các ngươi cho là 
người nào khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết, đó là 
Ta vậy. Vào thời đó, Ta là Thiện Nhãn đại sư, được tiên 
nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục ái, chứng 
như ý túc; lúc đó ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta dạy 
Phạm thê pháp cho các đệ tử. Khi Ta dạy Phạm thế pháp, 
trong số các đệ tử có người phụng hành không đầy đủ 
pháp ấy. Người ấy sau khi mạng chung hoặc sanh lên cõi 
trời Tứ vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời Diệm- 
ma, hoặc trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh lên trời Tha hóa. 
Khi Ta dạy Phạm thế pháp, nêu có người phụng hành đầy 
đủ pháp ấy, người ấy tu bốn Phạm thất, xả ly các dục, sau 
khi mạng chung người ấy sanh lên trời Phạm thiên. Lúc 
đó Ta nghĩ như vậy: “Ta không nên cùng với các đệ tử 
cùng sanh chung một nơi nào vảo đời sau. Nay ta hãy tu 
thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung sẽ được sanh lên trời Hoảng dục". Sau đó, Ta lại tu 
thêm tăng thượng. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung được sanh lên trời Hoảng dục. Thời ấy Ta và các 
đệ tử học đạo không hư uống, được quả báo lớn”. 


30. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 8. Kinh Thất Nhật, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 5I~52. 
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30. Mục đích của việc xuất gia tu tập là 
giải thoát 
9. “Kinh Thất Xa? 


Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế chiều, rời chỗ thiền tọa, 
đi đến chỗ Mãn Từ Tử, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang 
một bên và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử rằng: “Này Hiền giả, 
phải chăng Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm 
hạnh?”. 


Đáp rằng: “Đúng vậy”. 

“Này Hiển giả, vì lý do gì, có phải vì giới thanh tịnh 
nên ngài theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?”. 

Đáp rằng: “Thưa, không phải vậy”. 


“Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh 
tịnh, vì phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Hiền giả 
theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?”. 

Đáp: “Không phải vậy”. 

Lại hỏi: “Tôi vừa hỏi Hiền giả rằng: “Phải chăng 
Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?' Hiền giả 
đáp: “Đúng vậy'. Rồi tôi hỏi Hiền giả: “Có phải vì giới 
thanh tịnh nên Hiền giả theo Sa-môn Cù-đảm tu phạm 
hạnh chăng?' thì Hiền giả đáp: 'Không phải vậy”; “Có 
phải vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh 
tịnh, vì phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến 
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thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Hiền giả 
theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?” thì Hiền giả 
cũng lại đáp rằng: “Không phải vậy”. Nhưng theo ý nghĩa 
nào mà Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?”. 


Đáp: “Này Hiền giả, vì Vô dư Niết-bàn vậy”. 


Lại hỏi: “Thế nào, này Hiền giả, có phải vì giới thanh 
tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn 
chăng?”. 


“Đáp: “Không phải vậy”. 


Lại hỏi: “Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì 
nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo 
tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên 
Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn 
chăng?”. 


“Đáp: “Không phải vậy”. 


Lại hỏi: “Tôi vừa hỏi Hiền giả, “Thế nào, này Hiền 
giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thị 
thiết Vô dư Niết-bàn chăng?' Hiền giả đáp: 'Không phải 
vậy'. “Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh 
tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Sa-môn 
Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?'? Vậy những 
điều Hiển giả nói có ý nghĩa gì? Làm thế nào để biết 
được?”. 
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Đáp rằng: “Này Hiền giả: Nếu vì giới thanh tịnh mà 
Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì 
đó là lây hữu dư mà gọi vô dư. Nếu vì tâm thanh tịnh, vì 
tri kiến thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, vì đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo 
tích đoạn trí thanh tịnh mà Đức Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm 
thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì tức là lẫy hữu dư mà gọi là 
vô dư. 

“Này Hiền giả, nếu lìa pháp đó mà Đức Thế Tôn thi 
thiết Vô dư Niết-bàn thì phàm phu cũng sẽ Bát-niết-bàn, 
bởi vì phàm phu cũng lìa pháp đó. 


“Này Hiền giả, nhưng vì giới thanh tịnh, nên tâm 
thanh tịnh; vì tâm thanh tịnh nên kiến thanh tịnh; vì kiến 
thanh tịnh nên nghi cái thanh tịnh; vì nghi cái thanh tịnh 
nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh; vì đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh nên đạo tích tri kiến thanh tịnh; vì đạo tích tri 
kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên Đức 
Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn”°!. 


31. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 9. Kinh Thất Xa, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 56~58. 
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31. Tôn giả Mãn Từ Tử 
9. “Kinh Thất Xa? 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi sanh quản 
của mình, được các Tỳ-kheo khen ngợi rằng: “Tự mình 
thiêu dục, tri túc và khen ngợi thiểu dục tri túc; tự mình 
nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình tinh tấn và khen 
ngợi tinh tấn; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh 
niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình 
có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lâu tận và khen 
ngợi lâu tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hý'?3”. 


32.A Nan là thị giả của Phật và những vấn 
đề liên quan đên việc này 
33. 'Kinh Thị Giả? 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương Xã. 

Bấy giờ, có các đại đệ tử, là các Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn danh đức, được nhiều người biết đến; đó là 
Tôn giả Câu-lânnhã (Añña-Kondañña), A-nhiếp- 
bôi(Assan), Tôn giả Thíchca Vương Bạt- 


32. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 9. Kinh Thất Xa, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 54. 
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đề (Bhaddiya), Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ (Mahãnãma 
Kolita), Tôn giả Hòa-phá (Vappa), Tôn giả Da-xá (Yasa), 
Tôn giả Bân-nậu (Punna), Tôn giả Duy-ma-la (Vimala), 
Tôn giả Già-hòa-ba-đề (Gavampati), Tôn giả Tu-đà-da, 
Tôn giả Xá-lÊ Tử(Sãrputta), Tôn giả A-na-luật- 
đà (Anurudha), Tôn giả Nan-đề (Nandiya), Tôn giả Kim- 
tì-la (Kimbila), Tôn giả Lệ-ba-đá (Revata), Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên (Mahã-Moggallana), Tôn giả Đại Ca- 
diếp (Mahã-Kassapa), Tôn giả Đại Câu-hi-la (Mahã- 
Kotthita), Tôn giả Đại Châu-na (Mahã-Cunda), Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên (Maha-Kaccayana), Tôn giả Bân-nậu- 
da-nậu-tả trưởng lão, Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng 
lão, rất nhiều các vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn danh 
đức, đại đệ tử, được mọi người biết đến, tương tự như 
vậy, cũng ở thành Vương Xá, tất cả đều trú gần ngôi nhà 
lá của Phật. 


Bây giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: “Hiện 
nay tuổi của Ta đã già; thân thể ngày càng suy. yếu, tuổi 
thọ đã quá già rồi nên Ta cần có thị giả. Các thầy hãy cử 
cho Ta một thị giả, làm sao để chăm sóc Ta, xứng ý chớ 
không phải không xứng ý, ghi nhớ lời Ta nói mà không 
quên mất ý nghĩa”. 

Lúc ấy Tôn giả Câu-lân-nhã liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ, xứng ý chớ 
không phải không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài nói 
mà không quên mắt ý nghĩa”. 
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Đức Thế Tôn bảo rằng: “Này Câu- lân- nhã, thầy cũng 
tuôi đã già, thân thể ngày. càng suy yếu, tuổi thọ đã quá 
dài rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này Câu-lân-nhã, 
thầy nên lui về chỗ ngồi đi”. 

Bấy giờ Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân Phật rồi 
lui về chỗ ngồi. 

Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiếp-bối, Tôn giả 
Thích-ca Vương Bạt-đề, Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn 
giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, Tôn giả 
Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-ba-đề, Tôn giả Tu-đà-da, 
Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đè, 
Tôn giả Kim-t-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Câu-hi-la, 
Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn 
giả Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão. 


Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Đức Phật 
thưa răng: “Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ xứng ý 
chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài 
dạy mà không quên ý nghĩa”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Này Da-xá, thầy cũng tuổi 
đã già, thân thể ngày càng suy yếu, tuổi thọ đã qua đài 
rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này Da-xá, thầy nên 
lui về chỗ ngồi đi”. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong đại 
chúng ấy, liền suy nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn muốn 
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tìm vị nào làm thị giả? Ý nghĩ đặt vào Tỳ-kheo nào? 
Muốn cho ai chăm sóc Ngài, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý và ghi nhớ những lời Ngài dạy mà không 
quên mất nghĩa? Có lẽ ta nên nhập định có hình tượng 
như thế, quan sát tâm của chúng Tỳ-kheo'. Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên liền nhập định có hình tượng như thế, biết 
Thế Tôn muốn chọn Hiển giả A-nan làm thị giả, ý Ngài 
đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không 
phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý 
nghĩa. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền xuất định, 
thưa với chúng Tỳ-kheo rằng: “Chư Hiền biết không, 
Đức Thế Tôn muốn chọn Hiền giả A-nan làm thị giả. Ý 
Ngài đặt vào A-nan; muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ 
không phải là không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không 
quên ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau đến chỗ 
Hiền giả A-nan khuyến dụ thầy ấy làm thị giả của Thế 
Tôn”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cùng các Tỳ- 
kheo cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi nhau 
rồi ngôi sang một bên. Lúc â ấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
ngồi xong, nói rằng: “Hiền giả A-nan, thầy có biết 
không, Đức Thế Tôn muốn chọn thầy làm thị giả; ý Ngài 
đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, vì thầy xứng 
ý Ngài chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy 
của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. A-nan, cũng như 
ngoài thôn xóm không bao xa, có một tòa lâu đải to lớn, 
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cửa số mở ra ở phía Đông, thì khi mặt trời mọc lên, ánh 
sáng sẽ rọi thắng vào vách phía Tây. Này Hiền giả A- 
nan, Đức Thế Tôn cũng vậy, muốn chọn A-nan làm thị 
giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, 
xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy 
của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. Này Hiền giả A- 
nan, bây giờ thầy nên làm thị giả Đức Thế Tôn”. 

Tôn giả A-nan thưa rằng: “Bạch Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, tôi không thể lãnh trách nhiệm hầu hạ Đức Thế 
Tôn nồi. Vì sao thế? Vì với các Đức Phật Thế Tôn khó 
xứng ý, khó hầu hạ nghĩa là khó làm thị giả. Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên, cũng như đối với một con voi rất hùng 
mạnh, đã hơn sáu mươi tuôi, kiêu ngạo, sức mạnh cường 
thạnh, đủ ngà, đủ vóc, khó làm xứng ý, khó gần gũi; 
nghĩa là khó coI sóc. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, với Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, cũng lại như vậy, khó xứng ý, 
khó gần gũi; nghĩa là khó làm thị giả. Thưa Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên, vì vậy tôi không thê lãnh trách nhiệm làm 
thị giả được.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, nói rằng: “Này Hiền giả 
A-nan, thầy hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí nghe ví 
dụ liền hiểu ý nghĩa của nó. Này Hiền giả A-nan, cũng 
như hoa Ưu-đàm-bát-la đúng thời mới xuất hiện thế gian. 
Này Hiền giả A-nan, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác cũng lại như vậy. Đúng thời mới xuất thế. 
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Này Hiền giả A-nan, thầy nên mau làm thị giả Đức Thế 
Tôn rôi sẽ được kêt quả lớn”. 


Tôn giả A-nan lại bạch: “Thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, nêu Đức Thế Tôn chấp thuận ba điều nguyện 
của tôi thì tôi mới có thể làm thị giả. Những gì là ba? Tôi 
nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù cũ hay mới; 
nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện 
không gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều 
ấy, tôi mới làm thị giả Đức Thế Tôn”. 

Bấy giờ, sau khi khuyên Tôn giả A-nan làm thị giả 
rồi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đứng dậy đi quanh Tôn 
giả A-nan rồi trở về; đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
chân Phật rồi ngồi sang một bên, bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn, con đã khuyến dụ Hiền giả A-nan làm thị giả Phật. 
Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-nan, xin nơi Phật ba lời 
nguyện, nói rằng: “Những gì là ba? Nguyện không đắp y 
của Thế Tôn, dù cũ hay mới; nguyện không ăn thực 
phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện không gặp Thế Tôn phi 
thời. Thưa Tôn giả Đại Mục- kiên- liên, nêu Đức Thế Tôn 
cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới làm thị giả Đức 
Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn nói: “Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo 
A-nan thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những lời hiềm 
ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như vầy: “Ty-kheo 
A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Này Đại Mục- 
kiền-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết 
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trước sẽ có những lời hiềm ty hoặc các đồng phạm hạnh, 
nói như vây: “I-kheo A-nan vì y áo nên hâu hạ Đức Thê 
Tôn'. Thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh 
trí tuệ, biết trước sẽ có những lời hiềm ty, hoặc có vị 
đồng phạm hạnh sẽ nói như vây: “Tỳ-kheo A-nan vì đồ 
ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Này Đại Mục-kiền-liên, 
nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, dự đoán sẽ có 
những lời hiểm ty hoặc các đồng phạm hạnh nói như vầy: 
“Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn”. Thì 
đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan khéo biết 
thời, khéo phân biệt được thời, biết lúc nào là thời nên 
đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ- 
kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời 
chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu- 
bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời 
chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên 
đến gặp Như Lai, biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm 
chí dị học không nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các 
hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như 
Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào có thể 
bàn luận với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị 
học nào không thể bàn luận với Như Lai; biết thức ăn 
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loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ an 
ồn, có lợi ích, loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai 
dùng rồi sẽ không được an ồn, có lợi ích; thức ăn loại 
cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ được 
biện tài thuyết pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm 
nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết 
pháp; đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, mặc dù Ty-kheo A-nan 
không có tha tâm trí, nhưng có thể khéo biết trước được 
Đức Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh 
tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay Đức Như Lai sẽ làm 
như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng lời 
Ngài nói, chắc thật không thể sai khác. Đó là pháp vị 
tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Khi Tôn giả A-nan nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
đã hầu Đức Thế Tôn đã hai mươi lăm năm, nếu do đó mà 
khởi tâm công cao, không thể có sự kiện như vậy.. Nếu 
Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó là pháp vị tằng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
đã hằu Đức Thế Tôn trong hai mươi lăm năm, cho đến 
nay chưa hề gặp Đức Thế Tôn phi thời”. Nếu Tôn giả A- 
nan nói như thế, thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo 
A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi 
đã hâu Đức Thê Tôn trong hai mươi lăm năm, chưa từng 
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một lần bị Phật khiến trách, trừ có một lỗi, lỗi đó cũng vì 
người khác”. Nêu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là 
pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
thọ tắm văn pháp tụ từ Đức Như Lai, thọ trì không quên; 
nếu nhân điều đó mà khởi công cao, sự kiện như vậy 
không thể có”. Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là 
pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hỏi lần thứ 
hai, trừ có một câu, câu ấy như vậy cũng không đễ”. Nếu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của 
Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hè thọ pháp từ 
người khác”. Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là 
pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi 
thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, khởi đầu chưa có 
tâm này, rằng: “Tôi thọ trì pháp. ấy để dạy lại người 
khác. Này chư Hiên, tôi chỉ muốn tự chế ngự, tự tịch 
tịnh, tự Bát-niết-bàn thôi”. Nếu Tôn giả A-nan nói như 
vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có 
điều rất kỳ lạ này. Đó là có bốn bộ chúng đi đến chỗ tôi 
để nghe pháp. Nếu tôi vì thế mà khởi cống cao, điều ấy 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LỖI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 137 


không thê có được. Tôi cũng không hề tác ý trước rằng: 
“Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ trả lời như vầy”. Này chư Hiền, 
tôi ngay trên chỗ ngồi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả 
lời”. Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị 
tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có 
điều rất kỳ lạ này. Đó là có số đông Sa-môn, Phạm chí dị 
học đến hỏi tôi sự việc gì, nếu vì thế mà tôi sợ sệt, hãi 
hùng, lông tóc dựng đứng; không thể có sự kiện ấy. Tôi 
cũng không hề tác ý trước rằng: “Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ 
trả lời như vầy?. Này chư Hiền, tôi ngay trên chỗ ngồi tùy 
theo nghĩa người kia hỏi mà trả lời”. Nếu Tôn giả A-nan 
nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 

Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên, Tôn giả A-nan trú tại nước Xá-vệ, trong 
núi Bà-la-la. Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: “Này 
Hiền giả A-nan, thầy hầu hạ Đức Phật cho đến nay là hai 
mươi lăm năm, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm 
không?” 


Tôn giả A-nan thưa rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: “Này Hiền giả A-nan, 
tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ 
hỏi, trong hai mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế Tôn, 
thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 
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Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại câu hỏi: “Này Hiền 
giả A-nan, hai mươi lăm năm qua thây hâu hạ Đức Thê 
Tôn, thầy nhớ có lân nào khởi dục tâm không?” 


Tôn giả A-nan cũng ba lần lặp lại câu trả lời 
rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học 
chưa ly dục.” 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: “Này Hiền giả A-nan, 
tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ 
hỏi, trong 25 năm qua hầu hạ Đức Thế Tôn, thầy nhớ có 
lần nào khởi dục tâm không?”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói rằng: “Này 
Hiền giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp nhanh đi, này A-nan, 
thầy đừng xúc nhiễu đến bậc thượng tôn trưởng lão.” 


Lúc đó Tôn giả A-nan trả lời rằng: “Thưa Tôn giả 
Xá-lê Tử, 25 năm qua, tôi đã hầu hạ Đức Phật, tôi nhớ lại 
chưa hề có lần nào phát khởi dục tâm. Vì sao vậy? Vì tôi 
thường hướng đến Thế Tôn và các vị đồng phạm hạnh 
với tâm niệm hỗ thẹn”. Nếu Tôn giả A-nan nói như thế 
thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 


Lại nữa, có một thời Đức Thế Tôn du hóa thành 
Vương Xá, trú trong Nham Sơn. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
rằng: “Này A-nan, ngươi nên nằm như cách nằm của sư 
tử”. 


Tôn giả A-nan bạch răng: “Bạch Thê Tôn, sư tử, 
chúa tê của loài thú, năm theo cách nào?” 
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Đức Thế Tôn đáp: “Này A-nan, sư tử, chúa tẾ của 
loài thú, ban ngày đi tìm ăn, xong rồi vào hang; khi 
muốn ngủ, bốn chân xếp chồng lên nhau, ngay đuôi ra 
sau, nằm bằng hông bên phải; qua đêm đến sáng hôm 
sau, quay lại sau nhìn thân thể. Nếu sư tử chúa tế của 
loài thú mà thân thể không ngay thăng thì khi thấy rồi, 
nó không vuI. Nếu sư tử chúa tế của loài thú mà thân 
thể được ngay ngăn khắp mọi phía thì khi thấy rồi nó 
liền vui mừng. Nó từ chỗ nằm đứng dậy, ở trong hang 
đi ra; đi ra rồi gầm gừ; gầm gừ rồi tự ngắm thân thể; tự 
ngắm thân thể rồi nhìn khắp bốn hướng, xoay nhìn 
khắp bốn hướng rồi liền rồng lên ba lần, rống ba lần 
rồi liền đi tìm ăn. Cách thức năm của sư tử chúa là như 
vậy”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, cách thức 
nằm của sư tử, chúa tế của loài thú là như vậy. Còn cách 
nằm của Tỳ-kheo phải như thế nào?”. 


Đức Thế Tôn đáp rằng: “Này A-nan, nếu Tỳ-kheo 
sống nơi thôn ấp, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, 
khoác y ôm bát, đi vào thôn khất thực, khéo hộ trì thân 
thể, nhiếp thủ các căn, trụ với chánh niệm. Vị ấy từ 
thôn ấp khất thực xong, xếp y cất bát, rửa sạch tay 
chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai đi đến chỗ rừng vắng, hoặc 
đến dưới bóng cây, hoặc vào trong nhà trồng, hoặc 
kinh hành, hoặc tọa thiền, tịnh trừ những pháp chướng 
ngại trong tâm. Ban ngày hoặc kinh hành hoặc tọa 
thiền để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm 
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rồi. Lại vào đầu hôm hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, 
để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Sau khi 
hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền để tịnh trừ những pháp 
chướng ngại trong tâm vào lúc đầu hôm rồi, đến nữa 
đêm đi vào tĩnh thất để nằm, xếp làm tư Ưu-đa-la- 
tăng, trải lên giường, gấp y tăng-già-lê làm gối, nằm 
xuống phía hông bên phải, hai chân xếp chồng lên 
nhau, buộc ý vào ấn tượng ánh sáng, chánh niệm, 
chánh trí, hằng hướng tâm niệm đến ý tưởng sẽ trỗi 
dậy. Sau đêm ấy liền nhanh chóng ngồi dậy, hoặc kinh 
hành, hoặc tọa thiền, để tịnh trừ những pháp chướng 
ngại trong tâm. Như thế là pháp năm như sư tử của Tỳ- 
kheo”. 


Tôn giả A-nan bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, cách năm 
như sư tử của Tỳ-kheo là như vậy”. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Này chư Hiền, Đức 
Thế Tôn dạy tôi cách nằm giống như sư tử; từ đó trở đi 
chưa hề có lần nào tôi năm nghiêng về bên hông trái”. 
Nếu Tôn giả A-nan nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 


Lại nữa, có thời Đức Thế Tôn du hóa Câu-thi-na- 
kiệt (Kusinäara), trụ trong rừng Sa-la của Hòa-bạt-đan lực 
sĩ. Bấy giờ là lúc tối hậu, Thế Tôn sắp nhập Bát-niết-bàn, 
Ngài bảo rằng: “Này A-nan, ngươi hãy đi đến giữa hai 
cây Song thọ, trải giường đầu quay về hướng Bắc, cho 
Như Lai. Nửa khuya đêm nay Như Lai sẽ Bát-niết-bàn”. 
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Tôn giả A-nan vâng lời dạy của Như Lai, liền đến 
giữa hai cây Song thọ trải giường nằm, đầu quay về 
hướng Bắc cho Đức Như Lai. Trải giường rồi trở về nơi 
Đức Phật, cúi đầu lễ chân Phật, đứng sang một bên, thưa 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã trải giường nằm, đầu quay 
hướng Bắc, cho Đức Như Lai, ở giữa hai cây Song thọ. 
Kính mong Đức Thế Tôn tự nên biết thời”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến giữa 
hai cây Song thọ, xếp làm tư Ưu- đà- la- -tăng trải lên 
giường, gấp y tăng- già- lê làm gối, nằm về hướng hông 
bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau. Lúc tối hậu sắp 
Bát-niết-bàn, Tôn giả A-nan quạt hầu Phật, đưa tay gạt 
nước mắt, rồi nghĩ như vây: “Trước kia, có chúng Tỳ- 
kheo ở các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để 
cúng dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được 
thăm viếng Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Nếu 
họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ không 
còn đến để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng 
dường lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà thăm 
viếng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái'. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rằng: “Tỳ- 
kheo A-nan bây giờ ở đâu?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, Tôn 
giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật, đưa tay gạt nước 
mắt rồi nghĩ thế này: “Trước kia, có chúng Tỳ-kheo ở 


142 | THÍCH HẠNH BÌNH 


các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng 
dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được thăm 
viếng Đức Thế Tôn để lễ bái cũng dường. Nếu họ nghe 
Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ không còn đến 
để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng dường lễ 
bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức 
Thế Tôn để cúng đường lễ bái””. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo răng: “Này A-nan, ngươi chớ 
khóc lóc, cũng chớ buôn rầu. Vì sao vậy? Này A-nan, 
ngươi hầu hạ Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý hành từ 
hòa, chưa từng có hai lòng, an lạc vô lường, vô biên, vô 
hạn. Này A-nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, trong đời quá khứ, có người thị giả nào hầu 
hạ cũng không thê hơn ngươi được. Này A-nan, nếu các 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, trong đời vị 
lai, có người thị giả nào hầu hạ cũng không thể hơn 
ngươi được. Này A-nan, Ta, Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, trong đời hiện tại, nếu có người nào 
làm thị giả, cũng không thể hơn ngươi được. Vì sao vậy? 
A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được thời, biết lúc 
nảo là thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là 
thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo 
và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào 
không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tyỳ-kheo-ni 
nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà- 
tắc và chúng UƯu-bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nảo 
không phải là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di 
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nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, 
Phạm chí dị học nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào các 
hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học 
không nên đến gặp Như Lai; biết các hàng Sa-môn, 
Phạm chí dị học nào có thể bàn luận với Như Lai; biết 
các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào không thể bàn 
luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm 
nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ an ồn, có lợi ích loại cứng 
hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không 
được an ồn, có lợi ích; thức ăn loại cứng hay loại mềm 
nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ được biện tài thuyết pháp. 
Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai 
dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết pháp. 


“Lại nữa, này A-nan, ngươi tuy không có tha tâm trí 
nhưng có thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ 
thuyết pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào 
buôi xế, hôm nay Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện 
pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng lời Ngài nói, chắc 
thật không thê sai khác”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn làm cho A-nan vui vẻ, 
bảo với các thầy Tỳ-kheo ấy rằng: “Vị Chuyên luân 
Thánh vương có bốn pháp vị tằng hữu. Những gì là bốn? 
Đó là chúng Sát-lợi đến yết kiến Chuyển luân vương, nếu 
lúc ấy im lặng, họ thấy vậy liền vui vẻ, nêu lúc ấy có nói 
gì, họ nghe rồi liền vui vẻ. Tỳ-kheo A-nan cũng giống 
như vậy, nghĩa là có bốn pháp vị tằng hữu. Những gì là 
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bốn? Đó là chúng Tỳ- -kheo khi đến gặp A- -nan, nếu lúc ấy 
Im lặng, thấy vậy liền vui vẻ, nếu lúc ấy có nói gì, họ 
nghe rồi liền hoan hý. Chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà- 
tắc, chúng Ưu-bà-di, nêu gặp A- -nan, gặp lúc Im lặng, 
thấy vậy liền hoan hý, nếu lúc ấy có nói gì, nghe rồi liền 
hoan hỷ. 


“Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, có bốn 
pháp vị tăng hữu. Những gì là bốn? Tỳ-kheo thuyết pháp 
cho chúng Tỳ-kheo bằng chí tâm, không phải không chí 
tâm. Chúng Tỳ-kheo kia cũng nghĩ như vây: 'Mong Tôn 
giả A-nan thường thuyết pháp, không dừng lại nửa 
chừng. Chúng Tỳ-kheo kia nghe Tôn giả A-nan thuyết 
pháp, hoàn toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan 
tự nhiên ngồi im lặng. Tỳ kheo A-nan thuyết pháp cho 
chúng Tỳ-kheo-ni, chúng UƯu-bà-tắc, chúng Ưu-bà-di, 
băng chí tâm, không phải không chí tâm. Chúng Ưu-bà- 
di ấy cũng nghĩ như vây: 'Mong Tôn giả A-nan thường 
thuyết pháp, không dừng lại nửa chừng. Chúng Ưu-bà-di 
kia nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoản toàn không 
chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên ngồi im lặng”. 


Lại nữa, một thời sau khi Thế Tôn Bát-niết-bàn 
không bao lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại Kim Cang trú ở 
thôn Kim Cang. Bấy giờ Tôn giả A-nan thuyết pháp cho 
vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh trước sau. Bấy 
giờ, Tôn giả Kim Cang Tử cũng đang ở trong đại chúng 
ấy. Tôn giả Kim Cang Tử trong tâm suy nghĩ như vây: 
“Tôn giả A-nan này vẫn còn là bậc hữu học chưa ly dục 
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sao? Ta nên như vậy, và bằng định ấy mà quan sát tâm 
của Tôn giả A-nanˆ. Thế rồi Tôn giả Kim Cang Tử nhập 
định, và bằng định như vậy mà quan sát tâm của Tôn giả 
A-nan. Tôn giả Kim Cang Tử biết Tôn giả A-nan vẫn còn 
là hữu học nên chưa ly dục. Bấy giờ Tôn giả ra khỏi tam 
muội, hướng về Tôn giả A-nan nói bài tụng rằng: 


Núi rừng vắng tư duy, 
Khiến tâm trụ Niết-bàn, 
Cù-đàm Thiền không loạn, 
Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng theo lời của Tôn giả 
Kim Cang Tử, rời bỏ chỗ đông mà sống một mình, tinh 
tấn, không tán loạn. Tôn giả rời bỏ chỗ đông, sống một 
mình, tinh tấn, không tán loạn, để đạt mục đích vì đó là 
một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo; chỉ vì mục đích là thành tựu phạm hạnh vô thượng, 
ngay trong đời hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng nghiệm, 
thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã đút, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa'. 


Tôn giả A-nan biết pháp rồi cho đến chứng đắc A-la- 
hán. Tôn giả A-nan nói vầy: “Này chư Hiền, tôi ngồi trên 
giường, ngả đầu chưa đụng gối, liền đoạn tất cả lậu, 
chứng tâm giải thoát”. Nếu Tôn giả A-nan nói như thế thì 
đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 
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Tôn giả A-nan lại nói: “Này chư Hiền, tôi sẽ ngồi 
kiết già để Bát-niết-bàn”. Tôn giả A-nan liền ngồi kiết 
già mà Bát-niết-bàn. Nếu Tôn giả A-nan ngồi kiết già mà 
Bát-niết-bàn; thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A- 
01:18 225 


56. “Kinh Di Hệ? 


Một thời, Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, trong một 
cái hang trong rừng Mãng nại, thôn Xà-đâu. 

Bấy giờ Tôn giả Di-hê làm thị giả Phật... 

Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói rằng: “Này Di-hê, ngươi 
nay có biết chăng? Ta một mình không có ai, không có 
thị giả. Ngươi có thê ở lại ít lâu, đợi có Tỳ-kheo khác đên 
làm thị giả cho Ta rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu 


rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ”. 


33. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 33. Kinh Thị Giả, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 269-282. 

34. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 56. Kinh Di Hê, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 375~376. 
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33. Xá-lợi-phất 
9. “Kinh Thất Xa? 


“Hôm nay tôi đã bàn luận với vị đệ tử ngang hàng 
Đức Thế Tôn mà không biết, cùng với bậc Đệ nhị tôn 
luận bàn mà không biết, cùng với bậc Đệ nhị tôn luận 
bàn mà không biết, cùng luận bàn với vị đệ tử tiếp tục 
vận chuyên pháp luân đã được vận chuyển mà không 
biết. Nếu tôi biết ngài là Xá-lê Tử thì tôi đã không trả lời 
nổi một câu, huống chỉ lại luận bàn sâu xa như thế. Lành 
thay! Lành thay! Tôn giả Xá-lê Tử là đệ tử của Đức Như 
Lai, trí biện hoàn hảo, thông minh, quyết định, an lạc vô 
úy, thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được 
phướn cam lồ, ở trong cam lỗ giới tự mình đã chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ. Vì Hiền giả đã hỏi những ý nghĩa vô 
cùng sâu xa. Hiền giả Xá-lê Tử, những người phạm hạnh 
sẽ được nhiều lợi ích, nếu gặp được Tôn giả Xá-lê Tử, 
tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Nay tôi cũng 
được lợi ích, tùy thời mả thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. 
Những người phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội Hiền 
giả Xá-lê Tử, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được 
nhiều lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái”.?5 


35. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 9. Kinh Thất Xa, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 61. 
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31. “Kinh Phân biệt Thánh đề? 


Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, 
lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, 
biện tài tuệ. Tỳ-kheo Xá-lê Tử thành tựu thật tuệ. Vì sao 
vậy? Vì ta nói sơ lược về bốn Thánh đề thế này thì Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử có thể vì người khác mà giáo hóa toàn 
diện, quán chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, 
thi thiết hiển thị, thú hướng. 


“Khi Tỳ-kheo Xá-lê Tử giáo hóa toàn diện, quán sát 
toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, 
thú hướng, làm cho vô lượng người đạt đến chánh quán. 
Tỳ-kheo Xá-lê Tử có khả năng hướng dẫn bằng chánh 
kiến vậy. 


“Tỳ-kheo Mục-kiền-liên có khả năng làm cho đứng 
vững nơi chân tế tối thượng, nghĩa là cứu cánh lậu tận. 
Tỳ-kheo Xá-lê Tử sanh ra các bậc phạm hạnh, cũng như 
sanh mẫu; Tỳ-kheo Mục-kiền-liên trưởng đưỡng các bậc 
phạm hạnh cũng như dưỡng mẫu. Do đó các bậc phạm 
hạnh nên phụng sự, cung kính cúng dường, lễ bái Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử và Mục-kiển-liên. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử và Đại Mục-kiền-liên mong cầu phước lợi và 
thiện ích, cũng cầu sự an ôn và khoái lạc cho các vị phạm 
hạnh”. 


36. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 31. Kinh Phân Biệt Thánh Đé, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 246~247. 
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34. Xá-lợi-phất giải thích câu: Sanh đã 
tận.... 
23. “Kinh Trí 


Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu có 
vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tủ, 
biết thế nào, thấy thế nào, để có thê tự tuyên bố là chứng 
đắc trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa?°. Bạch Thế Tôn, nếu có người phạm hạnh đến hỏi 
con như vậy, con sẽ trả lời như vầy: “Chư Hiền, sanh có 
nhân. Nhân của sự sanh ây diệt tận, thì biết nhân của sự 
sanh diệt tận; tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như 
thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa??? Bạch Thế 
Tôn nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con 


sẽ trả lời như thê”.*? 


37. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 23. Kinh Trí, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 171. 
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35. Xá-lợi-phất đi các nơi để giáo hóa 
chúng sanh 
24. 'Kinh Sư Tử Hồng? 


“Bạch Thê Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ 
vừa xong. Bạch Thê Tôn, bây giờ con muôn du hành 
trong nhân gian”. 


Đức Phật nói răng: “Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến 
nơi nảo theo ý muốn. Những người nào chưa được hóa 
độ hãy khiến cho được hóa độ. Những người nảo chưa 
được giải thoát hãy khiến cho họ được giải thoát. Những 
người nào chưa chứng Niết-bàn hãy cho chứng đắc Niết- 
bàn. Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý 


muốn”.38 


36. Tỳ-kheo vu khống Xá-lợi-phất và lời 
giải thích của Xá-lợi-phất 
24. 'Kinh Sư Tử Hồng? 


Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chăng bao lâu, có một 
vị phạm hạnh ở trước Đức Phật phạm vào pháp tương vị, 
vị ấy bạch Thế Tôn: “Hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi 
khinh mạn con rồi đi du hành trong nhân gian”... 


38. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 24. Kinh Sư Tử Hồng, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 177. 
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Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu 
người nào không có niệm thân trên thân thì người ấy mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì 
sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian?”. 


“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng, tất 
nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ 
thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác; 
những nơi nó đi qua, không có gì bị xâm phạm. Bạch 
Thế Tôn, con cũng vậy. Tâm con như con trâu gãy sừng, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con 
khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, như con của một người Chiên-đà-la 
bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến 
thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những nơi nó đi 
ngang qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn con 
cũng như thế. Tâm con như con của một người Chiên-đà- 
la bị chặt hai tay, không kết, không oán, không sân nhuế, 
không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai 
không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
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mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ 
sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. 
Đất không phải vì thế mà khởi sự thương ghét, không lẫy 
làm sỉ nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch 
Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như mặt đất kia, 
không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não 
hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có 
niệm thân trên thân thì người ẫy mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế 
Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả 
các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước 
miếng. Nước ấy không vì thế mà có sự yêu ghét, không 
lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hỗ, cũng không thẹn. 
Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như nước 
kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không 
có niệm thân trên thân thì người ây mới khinh mạn một 
vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế 
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Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại 
khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân 
gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả 
các đồ sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước 
miếng. Lửa không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy 
làm sỉ nhục, xấu xa, không hồ, cũng không thẹn. Bạch 
Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như lửa kia, không 
ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ây mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con 
khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thôi bay đi đồ 
sạch đồ dơ, đại tiện, tiêu tiện, nước mũi, nước miếng. GIÓ 
cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hỗ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, 
con cũng như vậy. Tâm con như gió kia, không ghét, 
không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thì người ây mới khinh mạn một vị phạm hạnh 
rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo 
có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 
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“Bạch Thế Tôn, cũng như cây chối quét sạch đồ dơ, 
đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Chỗi 
vẫn không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hỗ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, 
con cũng như vậy. Tâm con như cây chối kia, không 
hét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con 
khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian??? 


37. Xá-lợi-phất giảng cho Tôn giả Cấp Cô 
Độc khi lâm trọng bệnh 
28. “Kinh Giáo Hóa Bệnh? 


“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân ngài, xin thăm hỏi Tôn giả Thánh 
thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc đang 
mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. 


39. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 24. Kinh Sư Tử Hồng, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 177~182. 
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Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được 
gặp Tôn giả Xá-lê Tử nhưng cơ thể quá yếu đuối, không 
còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử được. 
Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy vì lòng từ, 
mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền im lặng nhận lời. Bấy giờ sứ 
giả biết Tôn giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi ra về. 


Sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê 
Tử khoác y, ôm bát đi đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng 
xa đi đến, muốn từ giường ngồi dậy. Tôn giả Xá- lê Tử 
thấy Trưởng giả Cấp Cô Độc muốn từ giường ngồi dậy, 
liền cản lại rằng: “Này Trưởng giả, chớ ngôi dậy. Còn 
giường khác đây, tôi sẽ ngôi riêng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền ngồi lên giường ấy, rồi hỏi 
rằng: “Bệnh trạng của Trưởng giả hôm nay thế nào? Ăn 
uống được nhiều ít? Sự đau đớn giảm dần không đến nỗi 
tăng thêm chăng?”. 


Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: “Bệnh tình của 
con rất nguy kịch, ăn uống chăng được gì cả. Sự đau đớn 
chỉ tăng thêm chứ không thây giảm bót chút nào”. 


Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: “Này Trưởng giả chớ sợ. 
Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si, thành tựu bất 
tín thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả ngày nay không hề 
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có sự bất tín mà chỉ có sự thượng tín. Do thượng tín ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do thượng tín ấy sẽ chứng quả 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sĩ do ác giới, thì khi thân hoại mạng chung sẽ 
đi thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có ác giới, mà Trưởng giả chỉ có thiện giới. 
Do thiện giới ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức 
khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện giới 
ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì 
trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sĩ không có đa văn, thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hề có sự không đa văn. Do đa văn ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do đa văn ấy sẽ chứng quả Tư- 
đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng 
quả Tu-đả-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phảm 
phu ngu s1 nhân có sự xan tham, thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hề có xan tham mà chỉ có huệ thí. Do 
huệ thí ây Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, 
lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do huệ thí ấy sẽ chứng 
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quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu s1 nhân có ác tuệ, thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có ác tuệ mà chỉ có thiện tuệ. Do thiện tuệ ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện tuệ ấy sẽ chứng quả Tư- 
đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng 
quả Tu-đả-hoàn. 


“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si nhân có tà kiến, thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn 
Trưởng giả không hè có tà kiến mà chỉ có chánh kiến. Do 
chánh kiến ẫây Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô 
sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh kiến ây 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng 
giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sI nhân có tà chí, thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có tà chí mà chỉ có chánh chí. Do chánh chí ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh chí ấy sẽ chứng quả 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


158 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sĩ nhân có tả giải, thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có tà giải mà chỉ có chánh giải. Do chánh giải 
ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh 
ra khoái lạc vô cùng: hoặc do chánh giải ấy sẽ chứng quả 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sĩ nhân có tà thoát, thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có tà thoát mà chỉ có chánh thoát. Do chánh 
thoát ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại 
sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh thoát ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả 
vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 


“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm 
phu ngu sĩ nhân có tà trí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ 
đi thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả 
không hề có tà trí mà chỉ có chánh trí. Do chánh trí ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng: hoặc do chánh trí ấy sẽ chứng quả Tư- 
đà-hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã chứng 
quả Tu-đà-hoàn”. 


Bấy giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô Độc liền 
được thuyên giảm, bình phục như cũ, từ chỗ nằm ngồi 
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dậy, khen Tôn giả Xá-lê Tử rằng: “Lành thay! Lành 
thay! Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân, thật kỳ diệu, thật 
hy hữu. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, khi con nghe xong bải 
pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy liền chấm dứt thống 


khô, lại sanh khoái lạc vô cùng”.*9 


38. Xá-lợi-phất dùng Tứ Đề giải thích Ngũ 
Uấn (giống Abhidhamma) 
30. “Kinh Tượng Tích Dụ' 


Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: “Này 
chư Hiền, nếu có vô lượng thiện pháp thì tất cả các thiện 
pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong 
bốn Thánh đế. Nghĩa là, trong tất cả pháp, bốn Thánh đề 
là tối thượng bậc nhất. ... 


“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, 
Khổ diệt và Khổ diệt đạo Thánh đề. 


“Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Đó là, 
sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét mà tự 
hội là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà 
không được là khô, nói tóm lược năm thủ uân là khổ. 


40. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IIIL, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 28. Kinh Giáo Hóa Bệnh, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 205~209. 
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“Này chư Hiền, những gì là năm thủ uân? Đó là sắc 
thủ uân, thọ, tưởng hành và thức thủ uân. 


“Này chư Hiên, cái gì là sắc thủ uân? Những gì có 
sắc, tât cả đêu là bôn đại và bôn đại tạo. 


“Này chư Hiền, những gì là bốn đại? Đó là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới và phong giới. “Này chư Hiền, cái gì là 
địa giới? Chư Hiền, địa giới có hai, có nội địa giới và có 
ngoại địa giới. 

“Này chư Hiền, những gì là nội địa giới? Đó là 
những gì ở trong thân, được thâu nhiếp trong thân như 
vật cứng, có tính chất cứng, được chấp thọ bên trong. Đó 
là những gì? Đó là tóc, lông, móng, răng, da thô và mịn, 
thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, lá lách, ruột, bao tử, 
phân và những thứ khác tương tự như vậy ở trong thân, 
được thâu nhiếp bên trong, có tính chất cứng, bị chấp thủ 
bên trong. Đó là nội địa giới. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới, đó là lớn, là tịnh, là 
không đáng tởm. “Này chư Hiền, có lúc bị thủy tai, khi 
ấy ngoại địa giới tiêu diệt. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ 
tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, 
pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến dịch, huống là 
xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi 
tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu sĩ, không đa văn, 
suy nghĩ như vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái 
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kia°. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, 
đây là của ta, ta là của cái kia”. Vị ấy vì sao nghĩ như 
vậy? Nếu có người khác mắng chửi, đánh đập, giận giữ, 
quở trách, thì vị ấy nghĩ như vây: “Ta sanh ra khổ này là 
từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên. 
Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc”. Vị ấy quán xúc là 
vô thường; rỒi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà 
hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó 
có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy 
nghĩ như vây: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên 
chớ không phải không nhân duyên. Cái gì là duyên? 
Duyên vào lạc xúc”. Vị ấy quán xúc là vô thường, rồi 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy 
duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà 
định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, 
niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không 
xứng ý với vị ấy; hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc 
đao, hoặc gậy đập. Vị ấy suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân 
này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha 
mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y 
phục, được chăm sóc băng tắm rửa, nằm ngôi bồng bế; nó 
là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta vì thân này 
mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị 
kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ 
như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta 
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thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, 
chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thê Tôn". 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả 
sử có giặc cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún 
thân thê ra. Nếu ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thê ra, mà tâm ngươi hoặc biến 
dịch, hoặc nói năng hung đữ, tức các ngươi đã suy thối. 
Các ngươi nên nghĩ như vầy: Giả sử có kẻ giặc cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân 
đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, 
sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún 
thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biễn 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, 
ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, kéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ'. 


“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và 
Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, 
thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hồ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà 
không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng 
mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp 
mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì 
xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiên, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hỗ thẹn thùng rằng: “Ta ở 
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trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hỗ 
thẹn xấu hỗ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. 
Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu lìa 
ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ- 
kheo học tất cả đại. 

“Này chư Hiền, cái gì là thủy giới? Chư Hiền, thủy 
giới có hai; có nội thủy giới và có ngoại thủy giới. Chư 
Hiền, cái gì là nội thủy giới? Đó là ở trong thân, được 
thâu nhiỆp bên trong thân, những gì là nước, thuộc về 
nước, âm ướt, bị chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó 
là mỡ, óc, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miêng, mủ, 
máu, tủy, nước đãi, nước tiểu, tất cả những chất khác 
tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong 
thân, những gì là nước, thuộc về nước, âm ướt, bị chấp 
thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là nội thủy giới.... 


“Này chư Hiền, thế nào là hỏa giới? Này chư Hiền, 
hỏa giới có hai; có nội hỏa giới và có ngoại hỏa giới. Này 
chư Hiền, thế nào là nội hỏa giới? Đó là ở trong thân, 
được thâu nhiếp ở trong thân, những gì là lửa, có tính 
chất nóng, được chấp thủ trong thân. Đó là những gì? Đó 
là, thân nóng hấp, thân nóng bức, bức rức, âm áp, và sự 
tiêu hóa ẩm thực, tất cả những chất khác tương tự như 
vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, thuộc 
tính nóng, được chấp thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là 
nội hỏa giới. 


164 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Này chư Hiền, thế nào là phong giới? Này chư 
Hiền, ở đây phong giới có hai; có nội phong giới và 
ngoại phong giới. Này chư Hiền, thế nào là nội phong 
giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp ở trong thân 
những øì là gió, thuộc tính chuyển động của gió, bị chấp 
thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là gió đi lên, gió đi 
xuống, gió trong bụng, gió ngang, gió co thắt lại, gió như 
dao cắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió thôi qua tay chân, 
gió của hơi thở ra, gió của hơi thở vào, tất cả những chất 
khác tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên 
trong thân, những gì là gió, thuộc tính chuyển động của 
gió, được chấp thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là nội 
phong giới.... 


“Này chư Hiền, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ bùn đất, 
nhờ cỏ và nước, che kín trong một khoảng không nên 
sanh ra cái tên gọi là “nhà”. Chư Hiền, nên biết, thân này 
cũng lại như vậy, nhờ gân cốt, nhờ da dẻ, nhờ thịt, máu 
bao bọc một khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là 
“thân'. 

“Này chư Hiền, như có người bị hư nhãn xứ bên 
trong, nên ngoại sắc không được ánh sáng rọi đến, thành 
ra không có niệm và nhãn thức không phát sanh. Này chư 
Hiền, nếu nội nhãn xứ không bị hư hoại thì ngoại sắc sẽ 
được ánh sáng rọi đến và liền có niệm, nên sanh ra nhãn 
thức. 


“Này chư Hiên, nhãn xứ bên trong và sắc, cùng với 
nhãn thức biệt ngoại sắc, đó thuộc vê sắc uân. Nêu có 
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thọ, đó là thọ uân. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẫn. Nếu 
có tư thì đó là tư uân. Nêu có thức thì đó là thức uân. 
Như vậy quán sát sự hội hợp của các uân. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: 
“Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức 
thấy duyên khởi”. Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế 
Tôn nói năm thủ uẫn từ nhân duyên mà sanh. Sắc thủ 
uân; thọ, tưởng, hành, thức thủ uân cũng vậy. 


“Này chư Hiền, nếu nhĩ, tý, thiệt, thân và ý xứ bên 
trong bị hư hoại thì các pháp bên ngoài sẽ không được 
ánh sáng rọi đến nên không có niệm, do đó ý thức không 
sanh khởi được. Này chư Hiển, nếu nội ý xứ không bị hư 
hoại thì pháp bên ngoài sẽ được ánh sáng rọi đến và liền 
có niệm nên sanh ra ý thức. 


“Này chư Hiền, ý thức bên trong và pháp cùng VỚI Ý 
thức biết sắc pháp bên ngoài, đó thuộc về sắc uẩn. Nếu 
có thọ, đó là thọ uân. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẫn. 
Nếu có tư thì đó là tư uẫn. Nếu có thức thì đó là thức uẫn. 
Như vậy quán sát sự hội hợp của các uân.*! 


41. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 30. Kinh Tượng Tích Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 233~2443. 
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39. Xá-lợi-phất giải thích Tứ Đề 
31. “Kinh Phân biệt Thánh đề? 


Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Lúc đó, Tôn giả 
Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo: “Này chư Hiền, Đức Thế 
Tôn vì chúng ta mà xuất hiện thế gian, vì mọi người mà 
giáo hóa, khai thị toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, 
thi thiết, hiển thị, thú hướng bốn Thánh đề này. 


“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, 
Khô diệt, Khổ diệt đạo Thánh đế. 


“Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Đó là sanh 
khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oắn tắng hội khổ, ái 
biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, tóm lại ngũ thủ uân là khô. 

“Này chư Hiền, nói sanh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, sanh là chúng sanh kia, với chủng loại sai 
biệt của chúng sanh kia, sanh thì sanh, xuất hiện thì xuất 
hiện, thành hình thì thành hình, hiện khởi năm uẫn rồi 
liền có mạng căn. Như vậy gọi là sanh. 


“Này chư Hiền, sanh là khổ, đó là chúng sanh khi 
sanh thân cảm nghiệm khô, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
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nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, 
cảm giác toản diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. 
Thân cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức 
rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm 
sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn 
bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói sanh là khổ. 

“Này chư Hiền, nói già là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, già nghĩa là chúng sanh kia, với chủng 
loại sai biệt của chúng sanh kia, kẻ kia trở nên già yêu, 
đầu bạc răng rụng, sự cường tráng ngày cảng suy yêu, 
thân còng, chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, phải 
chống gậy mà đi, thịt rút, da nhăn, xù xì như cây gai, các 
căn hư hoại, nhan sắc xấu xí. Như vậy gọi là già. 


“Này chư Hiền, già là khổ, là chúng sanh khi già thì 
thân cảm nghiệm khổ, ... (như trên).... Này chư Hiên, vì 
lẽ ấy mà nói già là khô. 

“Này chư Hiên, nói bệnh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, bệnh là đầu đau, mắt đau, tai đau, mũi 
đau, mặt đau, môi đau, răng đau, lưỡi đau, nướu đau, cổ 
đau, phong suyễn, ho hen, ói mữa, cứng họng, bệnh điên, 
bệnh động kinh, ung thư, mọc bướu, kinh nguyệt tràn, 
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viêm đỏ, nóng hực, khô héo, bệnh trĩ, mụn nhọt, kiết ly, 
và tất cả những bệnh tương tự như vậy, từ xúc mà sanh 
ra, không rời khỏi tâm, ở ngay trong thân. Như vậy gọi là 
bệnh. Này chư Hiền, bệnh khổ là: Chúng sanh khi bệnh 
thì thân cảm nghiệm khô, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khỏ, .... (Như 
trên)... Này chư Hiền, vì lẽ ấy nói bệnh là khô. 

“Này chư Hiền, nói chết là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, chết là chúng sanh kia, với chủng loại sai 
biệt của chúng sanh kia, mạng chung, vô thường, chết 
chôn, tan rã, tuổi thọ chấm dứt, hủy hoại, mạng căn bế 
tắc, như vậy gọi là chết. Này chư Hiền, chết là khổ. Đó là 
chúng sanh khi chết, thân cảm nghiệm khổ, .... (như 
trên)... cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói 
chết là khô. 

“Này chư Hiên, nói oán tăng hội là khổ; nói thế là vì 
lẽ gì? Này chư Hiên, oán tắng hội, nghĩa là, chúng sanh 
thật có sáu nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn 
không khả ái mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn 
bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Cũng vậy 
các ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, á, cũng lại như vậy. 
Này chư Hiền, chúng sanh thật có sáu giới: đất, nước, 
lửa, gió, hư không và thức giới vốn không khả ái mà 
chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập 
hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Như vậy gọi là oán tắng hội 
khổ. Này chư Hiền, oán tắng hội là khổ, đó là chúng sanh 
khi có sự tụ hội của những thứ oán ghét, thân cảm 
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nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói oán tăng 
hội là khổ. 


“Này chư Hiền, nói ái biệt ly khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, ái biệt ly khổ, đó là chúng sanh thật có sáu 
xứ bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn khả ái, 
nhưng chúng phân tán thành khác biệt, không tương ứng, 
biệt ly không tụ hội, không gắn bó, không tập hợp, không 
hòa hợp, đó là khô. Cũng vậy, các ngoại xứ: xúc, thọ, 
tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. Này chư Hiền, chúng 
sanh quả thực có sáu giới: đất, nước, lửa, gió, hư không 
và thức giới vốn nhưng chúng phân tán thành khác biệt, 
không tương ứng, không gắn bó, không hòa hợp, không 
tập hợp, đó là khổ. Như vậy gọi là ái biệt ly. Này chư 
Hiền, ái biệt ly là khổ nghĩa là chúng sanh khi xa cách 
nhau, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. 
Thân tâm cảm nghiệm khô, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà 
nói ái biệt ly khổ là khô. 


“Này chư Hiên, nói sở câu bât đặc là khô; nói thê là 
vì lẽ gì? Này chư Hiên, nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào 
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sanh pháp, không thể lìa xa sanh pháp, ước muốn rằng: 
“Mong tôi không sanh ra”, điều ấy quả thật không thể 
muốn mà được. Với sự Ø1à, SỰ chết, sự ưu sâu, buồn lo 
mà ước muốn rằng: “Mong tôi không có buồn lo°. Điều 
ấy không thể muốn mà được. Này chư Hiền chúng sanh 
quả thật sanh là khổ, không đáng vui, không đáng yêu, 
không đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ thế này: “Nếu ta 
sanh khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng 
nghĩ nhớ, mong sao được đổi thành đáng yêu, đáng nghĩ 
nhớ”. Điều đó không thể muốn mà được. Này chư Hiền, 
chúng sanh nào quả thật sanh lạc đáng yêu, đáng nghĩ 
nhớ, người ấy nghĩ như vầy: “Nếu ta sanh ra lạc, đáng 
yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hằng, 
vĩnh cữu và không biến dịch”. Điều ấy không thể muốn 
mà được. 


“Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư 
tưởng mà không đáng vui, không đáng yêu, không đáng 
nghĩ nhớ, người ấy suy nghĩ thế này: “Nếu ta sanh tư 
tưởng mà không đáng vui, không đáng yêu, không đáng 
nghĩ nhớ, mong sao nó đổi thành mà đáng yêu, đáng nghĩ 
nhớ”. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư Hiền, 
chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng, đáng yêu, đáng 
nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vầy: “Nếu tư tưởng ta sanh 
ra đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường 
hằng, vĩnh cửu và không biến dịch”. Điều ấy không thể 
muốn mà được. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất 
đắc là khô. 
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“Này chư Hiền, nói lược năm thủ uân là khổ; nói thế 
là vì lẽ gì? Đó là sắc thủ uấn; thọ, tưởng, hành, thức thủ 
uân. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói năm thủ uấn là khổ. 

“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ Thánh đề; thời 
vị lai và hiện tại là Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật 
không hư đối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên 
đảo, được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với 
sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận 
thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi 
Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc 
Thánh. Do dó nói là Khổ Thánh đề. 


“Cái gì là ái tập Khổ tập Thánh đế? Nghĩa là chúng 
sanh thật có sáu xứ tham ái bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân ý xứ. Trong đó nếu có ái, có cầu bân, có ô nhiễm, có 
đăm trước thì gọi là tập. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng: “Ta 
biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiêu như vậy, nhận định 
như vậy và tri giác như vậy, đó là ái tập Khô tập Thánh 
đề”. 


“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người 
tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, 
nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, tạo tác 
những nghiệp có ái, có câu bân, có nhiễm, có trước, đó 
gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập Thánh đề này. 
Cũng vậy, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại 
như vậy. 
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“Này chư Hiên, chúng sanh quả thực có sáu giới 
tham ái: đât, nước, lửa, gió, hư không, thức giới, trong đó 
nêu có ái, có câu bân, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta 
biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định 
như vậy và tri giác như vậy, đó là ái tập Khổ tập Thánh 
đễ. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người 
tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyền thuộc, ruộng đất, 
nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, tạo tác 
những nghiệp có ái, có cấu bân, có nhiễm, có trước, đó 
gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập Thánh đề này. 
Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện tại là 
Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật không hư đối, không 
xa rời sự thật, cũng chăng phải điên đảo, được thâm sát 
một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như 
vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, 
được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự 
giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do dó 
nói là Khổ Thánh đề. 

Này chư Hiền, thế nào là ái diệt Khổ diệt Thánh để? 
Nghĩa là chúng sanh thực có sáu xứ tham ái bên trong: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Chúng sanh ấy giải 
thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn 
toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là Khô diệt. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta 
biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiêu như vậy, nhận định 
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như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt Khổ diệt Thánh 
đề”. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào 
không tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, 
ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó 
không phải là tạo tác nghiệp, người ấy nếu giải thoát, 
không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô 
dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh 
đế. Cũng thế, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái, cũng lại 
như vậy. 


“Này chư Hiền, chúng sanh quả thật có sáu giới tham 
ái: Đất, nước, lửa, gió, hư không, thức giới; người ấy nếu 
giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoản 
toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt 
Thánh đế. Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng 
“Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận 
định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt Khổ diệt 
Thánh đề'. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào 
không tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, 
ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó 
không phải là tạo tác nghiệp, người ấy nếu giải thoát, 
không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoản toàn, vô 
dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh 
đế. Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện tại 
là Khô Thánh để. Đó là điều chắc thật không hư đối, 
không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được 
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thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc 
thật như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi 
Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, 
là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do 
dó nói là ái diệt Khổ diệt Thánh đế. 

“Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế? 
Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và 
chánh định. 


“Này chư Hiên, thế nào là chánh kiến? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử khi suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sắt về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là 
tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh. Hoặc khi bằng 
suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó là sự giản trạch, giản trạch toàn diện, 
giản trạch quyết định, giản trạch pháp, nhận định, toàn 
diện nhận định, quán sát minh đạt. Đó là chánh kiến. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khỏ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó là sự tư sát, tư sát toàn diện, tùy 
thuận tư sát, điều nào nên niệm thì niệm, điều nào nên hy 
vọng thì hy vọng. Đó là chánh tư duy. 
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“Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó ngoài bốn diệu hành thuộc 
miệng, còn các ác hành khác nơi miệng đều viễn ly, đoạn 
trù, không hành, không tạo tác, không tập hợp và không 
tụ hội. Đó là chánh ngữ. 


“Này chư Hiền, thế nảo là chánh nghiệp? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó ngoài ba diệu hành thuộc thân, 
còn các ác hành khác nơi thân đều viễn ly, đoạn trừ, 
không hành, không tạo tác, không tập hợp và không tụ 
hội. Đó là chánh nghiệp. 


“Này chư Hiền, thế nảo là chánh mạng? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khỏ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó phải là mong cầu vô lý, không 
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do nhiều tham dục mà không biết vừa đủ, không làm các 
thứ xảo quyệt bùa chú, để sanh sống bằng tà mạng. Chỉ 
theo chánh pháp mà mong cầu y phục, chớ không phải 
với phi pháp, cũng theo chánh pháp để mong cầu thực 
phẩm, giường chõng, chớ không phải với phi pháp. Đó là 
chánh mạng. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh tinh tấn? Đó là khi 
vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sắt về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu có phương tiện tỉnh 
tấn thì quả quyết, tỉnh cần để mong cầu, có khả năng 
để thú hướng, chuyên chú không xả bỏ, cũng không 
suy thối, quyết định hàng phục tâm mình. Đó là chánh 
tinh tấn. 


“Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm tùy thuận niệm, phản 
chiếu giải thoát niệm, suy niệm, biến mãn suy niệm, liên 
tục ức niệm, tâm niệm không xao lãng. Đó là chánh 
niệm. 
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“Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Đó là khi vị 
Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là 
diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của 
mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các 
hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi 
bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm trụ, thiền trụ, thuận trụ, 
không loạn, không tán, chuyên nhất. Đó là chánh định. 


“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ diệt đạo Thánh 
đề; thời vị lai và hiện tại là Khổ diệt đạo Thánh đề. Đó là 
điều chắc thật không hư dối, không xa rời sự thật, cũng 
chăng phải điên đảo, được thầm sát một cách chắc thật. 
Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của 
Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi 
Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng 
chân chánh của bậc Thánh. Do dó nói Khổ diệt đạo 
Thánh đế”. 


42. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 31. Kinh Phân Biệt Thánh Đế, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 247~249. 
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40. Lợi ích của việc chánh tư duy và sự 
nguy hiêm của bât chánh tư duy 
10. “Kinh Lậu Tận? 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Do tri, do 
kiến mà các lậu bị tận diệt chớ không phải do không trị, 
không kiến. 


“Sao gọi là đo tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt? Đó 
là do có chánh tư duy và không chánh tư duy5l. Nếu 
không chánh tư duy thì dục lạâu chưa sanh sẽ sanh; đã 
phát sanh liền tăng trưởng; hữu lậu, vô minh lậu chưa 
sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh liền tăng trưởng!”l, Nếu 
có chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã 
sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ 
không sanh; đã sanh liền tiêu diệt. 


“Những người phàm phu ngu sĩ, không được nghe 
chánh pháp, không được gặp bậc chơn tri thức, không 
biết thánh pháp, không điều ngự thánh pháp không biết 
pháp như thật. Nếu không có chánh tư duy, dục lậu chưa 
sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng; hữu lậu 
và vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh liền 
tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ 
không phát sanh, đã phát sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và 
vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh; đã phát sanh 
liền tiêu diệt. Vì không biết pháp như thật do đó pháp 
không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại không niệm. 
Vì pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại 
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không niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh 
liên tăng trưởng; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liên 
phát sanh, đã sanh liên tăng trưởng. 


“Thánh đệ tử đa văn được nghe Thánh pháp, được 
gặp bậc chơn tri thức, được điều ngự theo Thánh pháp, 
biết pháp như thật, nhưng nếu không có chánh tư duy, thì 
dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng; 
hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh 
liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh 
sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh 
lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. 
Sau khi biết pháp như thật, pháp không nên niệm thì không 
niệm, pháp nên niệm liền niệm. Vì không niệm pháp 
không nên niệm và pháp nên niệm liền niệm, nên dục lậu 
chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu 
lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh 


liên tiêu diệt”. 


41. 7 loại phiền não 


10. “Kinh Lậu Tận? 


“Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sầu. 
Những øì là bảy? Có lậu được đoạn đo kiến, có lậu được 


43. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 10. Kinh Lậu Tận, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 63~64. 
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đoạn do hộ, có lậu được đoạn do ly, có lậu được đoạn do 
dụng, có lậu được đoạn do nhẫn, có lậu được đoạn do trừ, 
có lậu được đoạn do tư duy. 


“Thế nào là lậu được đoạn do kiến? Kẻ phàm phu 
không được nghe chánh pháp, không gặp bậc chơn trí 
thức, không biết Thánh pháp, không điều ngự Thánh 
pháp, không biết như thật về pháp, không có chánh tư 
duy nên suy nghĩ thế này: “Ta có đời quá khứ? Ta không 
có đời quá khứ? Do nhân duyên gì ta có đời quá khứ? 
Đời quá khứ ta như thế nào? Ta có đời vị lai? Ta không 
có đời vị la? Do nhân duyên gì ta có đời vị lai? Ta có đời 
vị lai như thế nào?? Người ấy hoài nghi về mình rằng: 
“Thân ta là gì, nó là thế nào? Nay chúng sanh này từ đâu 
đến, và sẽ đi về đâu? Trước kia do nhân gì mà có, và sẽ 
do nhân gì mà có?” Người kia khởi tư duy không chánh 
như vậy rồi, trong sáu tà kiến, một tà kiến khởi lên cho 
rằng: “Quả thật có thần ngã'. Hoặc một tà kiến khởi lên 
cho rằng: “Quả thật không có thần ngã”. Hoặc một tà kiến 
khởi lên cho rằng: “Thần ngã thấy là thần ngã”. Hoặc một 
tà kiến khởi lên cho rằng: “Thần ngã thấy là phi thần 
ngã. Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng: “Chính thần 
ngã ấy có thê thấy, có thể biết, có thể hành động, có thể 
sai khiến hành động, có thể đứng dậy, có thể sai khiến 
đứng dậy, sanh vào nơi này, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, 
ác báo; quyết không từ đâu đến, quyết không. phải đã có, 
quyết không phải sẽ có”. Đó tệ của kiến; bị kiến lay động, 
bị kết sử của kiến buộc chặt. Kẻ phàm phu ngu sỉ vì thế 
mà phải chịu cái khô của sanh, lão, bệnh, tử. 
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“Đa văn Thánh đệ tử được nghe Thánh pháp, gặp bậc 
chơn tri thức, được chế ngự theo Thánh pháp, biết pháp 
như thật, biết như thật về Khổ, biết Khổ tập, biết Khổ 
diệt và biết như thật Khổ diệt đạo. Biết như thật như thế 
rồi, ba kết tận trừ. Khi ba kết là thân kiến, giới thủ, và 
nghi đã trừ hết, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa 
lạc ác pháp, chắc chăn thăng tiến đến chánh giác, thọ 
sanh tối đa bảy đời trong thiên thượng và nhân gian. Sau 
bảy lần qua lại liền chứng đắc Khổ đế. Nếu không có tri 
kiến thì phát sanh phiền não, ưu sâu, có tri kiến thì không 
phát sanh phiền não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do 
kiến. 

“Có lậu được đoạn trừ do hộ là gì? Tỳ-kheo khi mắt 
thấy sắc, nếu có phòng hộ nhãn căn thì sẽ do chánh tư 
duy mà quán bất tịnh vậy; nếu không phòng hộ nhãn 
căn thì sẽ do không chánh tư duy mà quán là tịnh. Nếu 
không phòng hộ thì sanh phiền não, ưu buồn. Nếu có 
phòng hộ thì không sanh phiên não, ưu buồn. Cũng vậy, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết pháp mà có phòng hộ ý 
căn, thì sẽ do chánh tư duy mà quán bắt tịnh, nếu không 
phòng hộ ý căn thì sẽ do không chánh tư duy mà quán 
là tịnh. Nếu không phòng hộ thì sanh phiền não, ưu 
buôn, nếu có phòng hộ thì không sanh phiền não, ưu 
buôn. Đó là có lậu được đoạn trừ do hộ. 

“Có lậu được đoạn trừ do ly là gì? Tỳ-kheo khi thấy 


voi đữ thì nên xa lánh, ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, răn độc, 
đường hiêm, nhà tiêu, hâm hô, sông ngòi, suôi sâu, vách 
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núi, ác tri thức, ác bằng hữu, ác dị đạo, chòm xóm xấu, 
nơi cư trú xấu, hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các 
người phạm hạnh, người không nghi ngờ mà khiến nghi 
ngờ, là những trường hợp phải nên xa lánh. Hãy nên xa 
lánh tất cả ác tri thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo, ác dị 
đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, hoặc Ty-kheo ở 
chung một chỗ với các người phạm hạnh, người không 
nghi ngờ mà khiến nghi ngờ. Nếu không xa lánh thì khởi 
sanh phiền não, ưu sầu. Nếu xa lánh thì không phát sanh 
phiền não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do ly. 


“Có lậu được đoạn trừ do dụng là gì? Tỷ-kheo khi 
thọ dụng y phục, chăng phải để cầu lợi, chăng, phải để 
kiêu hãnh, chăng phải để trang sức, mà vì muôi mòng, 
gió mưa, lạnh nóng và vì hồ thẹn. Khi thọ dụng đồ ăn 
uống chắng phải vì mưu lợi, chăng phải để trang sức, 
chăng phải để mập béo mà vì để làm thân thể ở đời lâu 
dài, trừ phiền não, ưu buồn, vì để thực hành phạm hạnh, 
vì muốn đề bệnh cũ tiêu trừ đừng sanh bệnh mới, và vì để 
sống lâu, an ôn, không bệnh hoạn. Khi thọ dụng nhà cửa, 
phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, không phải để kiêu 
hãnh, chắng phải để trang sức, mà vì để lúc mệt mỏi có 
nơi an nghỉ, để được tĩnh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang 
không phải để mưu lợi, không phải để kiêu hãnh, không 
phải để mập béo, mà chỉ để trừ bệnh hoạn, để điều hòa 
mạng căn, để an ôn không bệnh. Nếu không thọ dụng 
những thứ ấy thì sẽ sanh phiền não, sầu lo, còn thọ dụng 
thì không sanh phiền não sâu lo. Đó là hữu lậu được đoạn 
trừ do dụng. 
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“Có lậu được đoạn trừ do nhẫn là gì? Tỳ-kheo tinh 
tấn đoạn trừ ác, bất thiện, tu tập thiện pháp, nên luôn luôn 
có ý tưởng trỗi dậy, chuyên tâm tỉnh tấn; thân thể, da, 
thịt, gân, xương, máu, tủy, thà để khô kiệt tất cả chớ 
không bỏ tính tấn. Phải đạt được mục đích mong muốn 
mới xả sự tinh tấn. Tỳ-kheo lại phải chịu đựng sự đói 
khát, lạnh nóng, muỗi mòng, ruồi, bọ chét, chấy, dù gió 
hay nắng bức bách, bị lời dữ, bị đánh đập, cũng đều có 
thê nhẫn chịu được. Dù thân mạng bệnh tật rất là đau đớn 
đến nỗi gần muốn tuyệt mạng, và những điều không thê 
ưa vui được, tất cả đều chịu đựng được. Nếu không nhẫn 
chịu thì sanh phiền não, ưu buồn, còn nhẫn chịu được thì 
không sanh phiền não ưu buôn. Đó là lậu được đoạn trừ 
do nhẫn. 


“Có lậu được đoạn trừ do trừ là gì? Tỳ-kheo nếu sanh 
khởi dục niệm mà không đoạn trừ, hay xả ly; sanh nhuế 
niệm, hại niệm mà không đoạn trừ xả ly. Nếu không trừ 
diệt thì sanh khởi phiền não, ưu buôn; còn nếu trừ diệt thì 
không sanh phiền não, ưu buồn. Đó là lậu được đoạn trừ 
do trừ. 


“Có lậu được đoạn trừ do tư duy là gì? Ty-kheo tư 
duy về giác chỉ thứ nhất là niệm, y viễn ly, y vô dục, y 
diệt tận, thẳng đến xuất yếu; trạch pháp, tính tấn, hỷ, tức, 
định, cho đến tư duy về giác chi thứ bảy là xả, y viễn ly, 
y vô dục, y diệt tận, thắng đến xuất yếu; nếu không tư 
duy thì sanh phiền não, ưu sầu, còn có tư duy thì không 
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sanh phiên não ưu sâu. Đó là lậu được đoạn trừ do tư 
? 44 


duy”. 


42. 14 vẫn đề siêu hình đức Phật không giải 
thích 
220. “Kinh Kiến? 


Dị học Phạm chí bèn hỏi: “Sự kiện như vầy. Những 
quan điểm này bị gác lại, bị loại bỏ, không được giải 
thích tường tận, đó là, “Thế giới hữu thường hay vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sanh mạng tức là 
thân hay sanh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt 
vừa không tuyệt diệt; hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt, cũng không phải không tuyệt duyệt?” Sa-môn Cù- 
đàm có biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải 
biết chăng?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Phạm chí, sự kiện như vầy. Đối 
với những quan điểm này, Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, 
không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường, 
hay vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; sanh mạng 
tức là thân hay sanh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 


44. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IIIL, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 10. Kinh Lậu Tận, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 64~68. 
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diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt? Thế Tôn là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, biết các 
quan điểm này đúng như lý ưng phải biết”. 


43. Đúc Phật giải thích lý do tại sao Ngài 
không trả lời 14 vẫn đề vô ký 
221. 'Kinh Tiễn Dụ' 


Tôn giả Man Đồng tử vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa 
dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngôi qua một bên 
mà bạch răng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sống cô độc tại 
một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý 
niệm, “Sự kiện như vầy. Những quan điểm này bị Đức 
Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó 
là, “Thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu 
biên hay vô biên; sanh mạng tức là thân hay sanh mạng 
khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt 
diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng 
không phải không tuyệt diệt? Ta không hài lòng với điều 
này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Thế Tôn xác 


45. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 220. Kinh Kiến, Taiwan, 2000, trang 935~936. 
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quyết rõ ràng, “Thế giới hữu thường”, Bạch Thế Tôn, 
mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn 
không xác quyết rõ ràng “Thế giới hữu thường" thì Ngài 
hãy nói thăng là không biết. Cũng vậy, “Thế giới vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sanh mạng tức là 
thân hay sanh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt 
vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt cũng không phải không tuyệt diệt? Nếu Thế Tôn 
xác quyết rõ ràng, “Điều này chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng, Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. 
Còn nếu Thế Tôn không xác quyết rõ ràng, “Điều này là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, thì Ngài hãy nói thăng là 
không biết”. 

Đức Thế Tôn hỏi: “Này Man Đồng tử, trước kia Ta 
có nói như vầy với ngươi răng: “Hãy đến đây! Hãy theo 
Ta tu học Phạm hạnh rồi Ta sẽ nói cho nghe, “Thế giới 
hữu thường"... chăng”?” 


Man Đồng tử đáp:“Bạch Thế Tôn, không.”... 


Đức Thế Tôn lại hỏi: “Này Man Đồng tử, trước kia 
ngươi có nói với Ta rằng: “Nếu Thế Tôn xác quyết nói 
cho con biết rằng: “Thế giới hữu thường” thì con sẽ theo 
Thế Tôn học phạm hạnh...' chăng?” 


Man Đồng tử đáp: “Bạch Thế Tôn, không”... 


Đức Thê Tôn sau khi khiên trách ngay mặt 
Man Đông tử, rôi nói với các Tyỳ-kheo răng: “Nêu có 
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người ngu sỉ nghĩ như vây, “Nếu Đức Thế Tôn không xác 
quyết nói cho Ta biết rằng: “Thế giới hữu thường' thì Ta 
không theo Đức Thế Tôn tu hành phạm hạnh...”. Những 
người ngu si ấy, chưa biết được gì thì nửa chừng mạng 
chung. 


“Ví như một người bị trúng tên độc; do bị trúng 
tên độc nên đau đớn cùng cực. Người ấy được các thân 
thuộc đồng tình thương xót, mong muốn cho được lợi ích 
và phước lành, được an ôn khoái lạc nên tìm cầu ysSĩĨ nhô 
tên. Nhưng nó lại nói rằng: “Khoan hãy nhồ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh 
ở đâu, cao hay thấp, mập hay gây, da đen hay trắng, hay 
da không đen không trắng, thuộc dòng Sát-lợi, Phạm chí, 
Cư sĩhay Công sư, là người ở phương Đông, phương 
Tây, phương Nam hay phương Bắc? Khoan hãy nhỗ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá, 
bằng gỗ dâu, băng gỗ quỳ, hay bằng sừng? Khoan hãy 
nhỏ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cần cung làm bằng 
gân bò, bằng gân hươu, nai hay bằng tơ? Khoan hãy nhồ 
tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cây cung đó màu đen, 
màu trắng, màu đỏ hay màu vằng? Khoan hãy nhồ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, 
bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhỗ 
tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cán tên này làm băng gỗ 
hay bằng tre? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy cho tôi 
biết tên được quấn bằng gân bò, gân hươu nai, hay bằng 
tơ? Khoan hãy nhỗ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết đuôi 
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tên này kết bằng lông phiêu lằng, lông kên kên, lông gà 
trống, hay lông hạc? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy 
cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng cưa, mũi 
nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan hãy nhồ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, 
sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, 
hay da không đen không trắng, ở phương Đông, phương 
Nam, phương Tây hay phương Bắc?? Nhưng nó chưa 
biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 


“Cũng vậy, nếu có người ngu si nghĩnhư vầy, 
“Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng 
“Thế giới hữu thường' thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn 
tu học phạm hạnh.... Nhưng người ngu sỉ ấy chưa 
biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.... 


“Thế giới hữu thường”, nhân nơi quan điểm này mà 
theo ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. 
Cũng vậy, “Thế giới hữu biên hay vô biên; sanh mạng tức 
là thân hay sanh mạng khác thân khác, Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt 
vừa không tuyệt diệt, nay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Nhân nơi những 
quan điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện 
này không phải là như vậy. 

“*Thế giới hữu thường", vì có quan điểm này mà theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 
Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 189 


biên; sanh mạng tức là thân hay sanh mạng khác thân 
khác, Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, 
hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt?” Vì có quan điểm này mà không theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 

“Thế giới hữu thường”, vì có quan điểm này mà theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 
“Thế giới vô thường: thế giới hữu biên; thế giới vô biên; 
sanh mạng tức là thân hay sanh mạng khác thân khác; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt hay Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
diệt? Vì có quan điểm này mà theo Ta tu học phạm 
hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 

““Thế giới hữu thường", vì không có quan điểm này 
mà không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải 
là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu 
biên hay vô biên; sanh mạng tức là thân hay sanh mạng 
khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt 
diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không 
phải không tuyệt diệt?'. Vì không có những quan điểm 
này mà không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không 
phải là như vậy. 


“Dù “Thê giới hữu thường), thì vẫn có sanh, có là, 
có bệnh, có chêt, sâu bị, khóc than, ưu khô, ảo não, như 
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vậy toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. Cũng vậy, 
dù “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; 
sanh mạng tức là thân hay sanh mạng khác thân khác; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay 
Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt 
diệt? thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bị, 
khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn vẹn khối lớn 
khổ đau này phát sanh. 


““Thế giới hữu thường, Ta không xác quyết điều 
này. Vì điều này không tương ưng với cứu cánh, không 
tương ưng với pháp, không phải căn bản phạm hạnh, 
không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến 
Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết điều này. Cũng 
vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; 
sanh mạng tức là thân hay sanh mạng khác thân khác; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay 
Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
diệt?' Ta không xác quyết điều này. Vì lý do gì mà Ta 
không xác quyết những điều này? Vì những điều này 
không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với 
pháp, không phải là căn bản phạm hạnh, không đưa đến 
trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Cho 
nên Ta không xác quyết những điều này. 


“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? “Đây 
là khổ”, Ta xác quyết nói “Đây là khổ”, 'Khổ tập, Khổ 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 191 


diệt, Khổ diệt đạo tích” Ta xác quyết nói. Vì những lý đo 
gì mà Ta xác quyết nói những điều này? Vì những điều 
này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn 
bản phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết- 
bàn, cho nên Ta xác quyết nói những điều này. 


“Đó là, những gì thể nói thì Ta không nói, những gì 
có thể nói thì Ta nói, hãy thọ trì như vậy. Hãy học tập 
như vậy”, 


44. Nghiệp 
15. “Kinh Tư° 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Nếu kẻ nào cố 
ý tạo nghiệp Ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo. 
Hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. 
Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, Ta nói rằng người ấy 
không nhất thiết phải thọ quả báo. 


“Ở đây, thân cỗ ý tạo ba nghiệp bất thiện, đưa đến 
khổ quả, thọ khổ quả. Miệng có bốn nghiệp, ý có ba 
nghiệp bất thiện, đưa đến khổ báo, thọ khổ quả. 


“Những øì là ba nghiệp do thân cô ý tạo bất thiện, 
đưa đến khổ quả, phải thọ khổ báo? Một là sát sanh, quá 
hung đữ, uông máu, cứ muôn sát hại, không thương xót 


46. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 221. Kinh Tiễn Dụ, Taiwan, 2000, trang 940~944. 
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chúng sanh, cho đến loài côn trùng. Hai là lấy của không 
được cho, đắm trước tài vật của kẻ khác, chiếm lẫy với ý 
muốn trộm cắp. Ba là tà dâm; người kia chính mình xâm 
phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có mẹ gìn giữ, 
hoặc được cả cha và mẹ giữ gìn, hoặc được chị em giữ 
gìn, hoặc được anh em gìn giữ, hoặc được cha mẹ vợ gìn 
giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được 
người cùng dòng họ gìn giữ; hoặc được bảo vệ bằng đe 
dọa hình phạt hay roi vọt, hoặc đã được thuê, hoặc đã 
được hứa hôn, cho đến chỉ mới nhận tràng hoa làm tin. 
Đó là ba nghiệp do thân có ý tạo bất thiện, đưa đến khô 
quả, thọ lấy khổ báo. 


“Những gì là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo bắt thiện, 
đưa đến khổ quả, thọ lây khổ báo? Một là nói dối; người 
kia hoặc ở giữa đám đông, hoặc trong quyền thuộc, hoặc 
ở tại vương gia, nếu có ai kêu mà hỏi rằng: “Ngươi có 
biết thì nói”. Nhưng nó không biết mà nói là biết, biết nói 
là không biết; không thấy nói là thấy, thấy nói không 
thấy. Vì mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại 
nói đối. Hai là nói hai lưỡi; muốn ly gián người khác nên 
nghe nơi người này đem nói với người kia vì muốn phá 
hoại người nảy. Nghe nơi người kia đem nói với này vì 
muốn phá hoại người kia. Những kẻ hợp nhau muốn tạo 
ly tán; những kẻ đã ly tán lại muốn cho xa rời để kết bè 
đảng, vui thích bẻ đảng, khen ngợi bè đảng. Ba là nói thô 
ác; người ấy nếu có nói năng gì thì lời lẽ thô tục, hung 
bạo, tiếng đữ trái tai, không ai mến nổi, làm cho người 
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khác phải khổ não, khiến cho không được định tâm. Bốn 
là nói lời thêu đệt; người ấy nói không đúng lúc, nói 
không thành thật, nói lời không đúng nghĩa, nói lời 
không đúng pháp, nói không tịch tĩnh, lại còn khen ngợi 
sự không tịch tĩnh, trái ngược thời gian mà lại không 
khéo dạy dỗ, không khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do 
miệng cô ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khô 
báo. 


“Những øì ba nghiệp của ý cô ý tạo bất thiện, đưa 
đến khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một, tham lam; thấy tài 
vật và các tư cụ sanh sống của người khác thường tham 
lam ước muốn sao cho được về của mình. Hai là sân 
nhuế; trong ý ôm ấp oán ghét, nghĩ rằng: chúng sanh kia 
đáng giết, đáng trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuôi đi, 
mong cho kẻ kia thọ khô vô lượng. Ba là tà kiến; sở kiến 
điên đảo, thấy như vây, nói như vây: “Không có bố thí, 
không có trai phước, không có chú thuyết, không có 
nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có 
đời này, đời sau; không có cha mẹ, trên đời không có bậc 
chân nhân đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt qua, khéo 
hướng đến, ở đời này và đời sau mà tự chứng tri, tự giác 
ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú. Đó là ba 
nghiệp do ý cô tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ ây khô 
báo. 

“Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bắt thiện của thân, 
tu thân thiện nghiệp, xả bỏ nghiệp bắt thiện của miệng và 
ý, tu thiện nghiệp miệng và ý. Đa văn Thánh đệ tử đầy đủ 
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giới đức tinh tấn như vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, 
thành tựu tịnh nghiệp nơi miệng và ý, lìa sân nhué, lìa 
não hại, từ bỏ ngủ nghỉ, không trạo cử vả công cao, đoạn 
nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn 
ngu si, tâm vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương 
thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai, ba, bốn phương 
và tứ duy, thượng, hạ, biến mãn, tâm đi đôi với từ, không 
thù không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại 
vô biên vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ rằng: “Tâm ta 
xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo tu. Tâm ta nay đây 
khéo tu, quảng đại vô lượng'. Đa văn Thánh đệ tử đối với 
tâm vô lường, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia nhân có 
ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bắt thiện, nay 
những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm ô uế, 
không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai 
hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành từ tâm giải 
thoát, về sau thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp 
bắt thiện nữa chăng?” 


Các Tỳ-kheo thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, không thể”. 


“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì 
nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay 
xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu từ tâm giải 
thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu 
từ tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến đời 
sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ 
như vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện. 
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Tất cả nghiệp ấy có thê thọ báo trong đời này, chớ không 
thê đi đến đời sau nữa”. Nếu có người thực hành từ tâm 
giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc 
chắn chứng quả A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa. 

“Cũng vậy, tâm bị và hỷ; tâm câu hữu với xả, không 
kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng 
đại vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Người ấy suy nghĩ như vây: “Tâm ta trước 
vốn nhỏ hẹp, không khéo tu tập. Tâm ta nay đây rộng lớn 
vô lượng, được khéo tu tập”. Đa văn Thánh đệ tử đối với 
tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia nhân có 
ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bắt thiện, nay 
những thứ ấy không thê lôi kéo, không thể làm ô uế, 
không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai 
hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành xả tâm giải 
thoát, về sau thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp 
bắt thiện nữa chăng?” 


Các Tỳ-kheo thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, không thể”. 


“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì 
nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay 
xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu xả tâm giải 
thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu 
xả tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến đời 
sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ 
như vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện. 
Tất cả nghiệp ấy có thể thọ báo trong đời này, chớ không 
thể đi đến đời sau nữa”. Nếu có người thực hành xả tâm 
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giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc 


chăn chứng quả A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa”. 


11.*Kinh Diêm Dụ? 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: “Nếu tùy 
theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả 
báo của nó; như vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, 
không thể diệt tận khổ. Nếu nói như vậy: “Tùy theo 
nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lẫy quả báo 
của nó”. Như vậy, có sự tu hành phạm hạnh, có được dự 
diệt tận được khổ. 


“Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bất 
thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Thế 
nảo là người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô là 
quả báo của địa ngục? Nghĩa là, nếu có người không tu 
thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng 
rất ngăn. Đó là người tạo nghiệp bắt thiện tất phải thọ 
quả khổ là quả báo của địa ngục. 


47. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IIIL, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 15. Kinh Tư, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 97~99. 

48. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 11. Kinh Diêm Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang71~72. 
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16. “Kinh Già Lam? 


Đức Thế Tôn nói răng: “Này các người Già-lam, các 
người chớ sanh lòng ngờ vực. Vì sao vậy? Vì nhân có 
ngờ vực liền sanh ra do dự. Này các người Già-lam, các 
ngươi tự mình không có tịnh trí để biết có đời sau hay 
không có đời sau. Này các người Gnà-lam, các người 
cũng không có tịnh trí để biết điều đã làm có tội hay 
không có tội. Này các người Già-lam, nên biết các 
nghiệp vốn sẵn có ba tập nhân. Những gì là ba? Này các 
người Già-lam, tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp. 
Này các người Già-lam, nhuế và sĩ là tập nhân sẵn có của 
các nghiệp."? 


45. Thần không làm ác miệng không nói 
ác không đồng nghĩa là người thiện, quan 
điểm của đức Phật về 3 nghiệp 

179. “Kinh Ngũ Chi Vật Chủ' 


Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói: “Này Vật chủ, nếu có 
bốn sự, ta chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ 
nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, 
là Sa-môn chất trực. Những gì là bốn? Là thân không tạo 
nghiệp ác, miệng không nói ác, không sống bằng tà mạng 


49. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 16. Kinh Già Lam, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 102~104. 
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và không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, nếu có bốn sự 
này, ta chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất 
thiện, bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa- 
môn chất trực”. 


Ngũ Chi Vật chủ nghe DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, 
không cho là phải, không cho là trái, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, bước đi với ý niệm: “Với lời như vậy, ta phải đích 
thân đi đến Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này”. Rồi ông đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đem 
những điều đã bàn luận với Dị học Sa-môn Văn-kì Tử 
thuật lại hết với Đức Phật. 


Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: “Này Vật chủ, 
theo lời DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, nếu quả thật như 
vậy thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, 
cũng sẽ thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng 
sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. Này 
Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về thân, huống 
nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó chỉ có thể cử động 
thân. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về 
miệng, huống nữa là nói ác. Nó chỉ biết khóc. Này Vật 
chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về niệm, huống nữa 
là niệm ác duy chỉ biết bập bẹ. Này Vật chủ, trẻ SƠ sanh 
còn không có tưởng về mạng, huống nữa là sống tà 
mạng, duy chỉ suy niệm đến sữa mẹ. Này Vật chủ, theo 
lời DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, như vậy thì trẻ sơ sanh 
cũng thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, 
chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. 
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“Này Vật chủ, nếu người nảo có bốn sự, Ta chủ 
trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, 
nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng 
đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 


“Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, 
miệng không nói ác, không sống tà mạng và không suy 
niệm niệm ác. Này Vật chủ, nêu người nào có bốn sự, Ta 
chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, 
nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng 
đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 


“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ta chủ 
trương đó là giới. 

“Này Vật chủ, niệm, Ta chủ trương đó là tâm sở hữu 
đi theo với tâm. 


“Này Vật chủ, ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết 
giới bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới bất thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nảo, bị bại hoại không 
còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thế 
nảo đề diệt trừ giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới 
thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới thiện bị diệt không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào. Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ 
giới thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm bắt thiện. Nên biết 
niệm bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm bất thiện 
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bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không 
còn dư tàn ở chô nào. Nên biêt đệ tử Hiện thánh làm thê 
nào đề diệt trừ niệm bât thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết 
niệm thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm thiện bị diệt 
trừ không còn dư tàn ở chỗ nảo, bị bại hoại không còn dư 
tàn ở chỗ nào. Nên biết Hiên Thánh làm thế nào để diệt 
trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 


“Thân hành bất thiện, miệng, ý hành bát thiện. Đó 
gọi là giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? 
Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ 
tâm. Thế nào gọi là tâm? Nếu tâm có dục, có nhuế, có 
si, nên biết giới bất thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, không còn dư 
tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? 
Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập 
nghiệp thiện về thân; xả bỏ nghiệp bất thiện về miệng, ý, 
tu tập nghiệp thiện về miệng, ý. Đây là giới bất thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiền thánh làm thế nào diệt trừ 
giới bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân 
như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. 
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“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành 
thiện, miệng, ý hành thiện. Đó gọi là giới thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta 
nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ 
tâm. Thế nảo gọi là tâm? Nếu tâm không có dục, không 
có nhuế, không có si, nên biết giới thiện phát sanh từ tâm 
này. 

“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn 
ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nếu 
Đa văn Thánh đệ tử hành trì giới mà không dính trước 
nơi giới, đây là giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị 
bại hoại không còn dư tản. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt 
trừ giới thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân 
như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, thế nảo gọi là niệm bất thiện? Suy 
niệm về niệm dục, niệm nhuế, niệm hại. Đó gọi là niệm 
bắt thiện. 


“Này Vật chủ, niệm bất thiện này phát sanh từ đâu? 
Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ 
tưởng. Thế nào gọi là tưởng? Ta nói hành trạng của 
tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô lượng chủng, hoặc dục 
tưởng, nhuề tưởng, hại tưởng. 


“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới mà sanh 
niệm bât thiện tương ưng với dục giới. Nêu có tưởng thì 
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vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện tương 
ưng với dục gIới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế giới, hại 
giới cho nên sanh niệm bất thiện tương ưng với nhuế và 
hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên 
sanh niệm bắt thiện tương ưng với nhuế, hại giới. Đó là 
niệm bắt thiện phát sanh từ tưởng này. 


“Này Vật chủ, niệm bất thiện bị diệt trừ không còn 
dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đắc Sơ thiền, thành tựu và an trụ, đây là niệm bất thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt 
trừ niệm bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội 
thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; 
như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm bắt thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm thiện? Suy niệm 
về niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại. Đó gọi là 
niệm thiện. 

“Này Vật chủ, niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế 
nảo gọi là tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều 
loại, đa chủng, vô lượng chủng, hoặc vô dục tưởng, vô 
nhuề tưởng, vô hại tưởng. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 203 


Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới 
cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Nếu 
có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm 
thiện, tương ưng với vô dục giới. 


“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, 
vô hại giới cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô 
nhuế, vô hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó 
cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại 
giới. Đó là niệm thiện phát sanh từ tưởng này. 


“Này Vật chủ, niệm thiện bị diệt trừ không còn dư 
tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? 
Nếu Đa văn Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn 
đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ, đây là niệm thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt 
trừ niệm thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân 
như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, nếu Đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán 
sát biết đúng như thật giới bất thiện, biết đúng như thật 
giới bất thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật giới 
bắt thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại 
không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật 
như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. 
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“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật giới thiện, 
biết đúng như thật giới thiện phát sanh từ đâu, biết đúng 
như thật giới thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị 
bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng 
như thật như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới 
thiện. 


“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm bất 
thiện, biết đúng như thật niệm bất thiện phát sanh từ đâu, 
biết đúng như thật niệm bắt thiện này đã bị diệt trừ không 
còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán 
sát biết đúng như thật như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt 
trừ niệm bắt thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm thiện, 
biết đúng như thật niệm thiện phát sanh từ đâu, biết đúng 
như thật niệm thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, 
bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết 
đúng như thật như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ 
niệm thiện. 

“Vì sao vậy? Vì nhân chính kiến nên sanh chính chí, 
nhân chính chí nên sanh chính ngữ, nhân chính ngữ nên 
sanh chính nghiệp, nhân chính nghiệp nên sanh chính 
mạng, nhân chính mạng nên sanh chính phương tiện, 
nhân chính phương tiện nên sanh chính niệm, nhân chính 
niệm nên sanh chính định. Hiền thánh đệ tử đã định tâm 
như vậy rồi, liền giải thoát tất cả dâm, nộ, sỉ. 


“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử đã chính tâm giải 
thoát như vậy rôi, liên biệt đúng như thật răng: “Sự sanh 
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đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. Đó gọi là học kiên đạo thành 
tựu tám chi, và A-la-hán lậu tận đã thành tựu mười chi.”9 


46. Lý do nào trong xã hội có người giàu 
nghèo, đẹp xâu... khác nhau 
170. “Kinh Anh Vũ? 


“Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh 
kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ thấp, có 
người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, tôi thấy có 
kẻ sống lâu, người chết yêu; có kẻ nhiều bệnh, người ít 
bệnh; lại thấy có kẻ thân hình đoan chính, có người 
không đoan chính; lại thấy có kẻ có oai đức, người không 
oai đức; lại thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn quý, có 
người sanh nhằm dòng dõi ti tiện; lại thấy có kẻ giàu có, 
có người nghẻo hèn; lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác 


LỄ kì 


tr1. 


Đức Thế Tôn trả lời: “Chúng sanh kia do nơi hành 
nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, 
duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệp xứ 
có cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt 


Là) 


đẹp”. 


50. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 179. Kinh Ngũ Chi Vật Chủ, Taiwan, 2000, trang 
552~557. 
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Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch Thế Tôn rằng: “Sa- 
môn Cù-đàm nói văn tắt quá, không phân biệt một cách 
rộng rãi, tôi không thê biết được. Mong Sa-môn Cù-đàm 
nói một cách rộng rãi cho tôi nghe để tôi được hiểu rõ ý 
nghĩa”. ... 


Đức Phật nói: “Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên gì 
mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có 
kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, hung đữ, cực ác, uống 
máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả 
chúng sanh, cho đến các loài côn trùng. Người ấy lãnh 
thọ nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung, chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh vảo trong địa 
ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi 
thọ rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến 
nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ sát 
sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này Ma-nạp, nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ nam hay 
người nữ thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ 
nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hắn dao 
gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho 
tất cả cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ nghiệp này, 
tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chăn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi 
trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, thọ 
mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận 
lãnh sự trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa 
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nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy.°! 


47. Quan điểm khác nhau giữa người trí và 
kẻ ngu về luật nhân quả 


175. “Kinh Thọ Pháp (B) (Xem 174. “Kinh Thọ Pháp 
(A) 


Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. Những gì là 
bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả 
báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ 
quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai 
cũng thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà 
tương lai cũng thọ báo lạc. 


“Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu 
quả báo khổ? Hoặc có một người tự mình vui sướng, tự 
mình vui thích trong việc sát sinhsanh. Do nhân sát sanh 
mà sanh lạc, sanh hý. Người đó tự mình, vui sướng, tự 
mình vui thích trong việc lấy của không cho, nói láo, cho 
đến tà kiến, nhân nơi tà kiến mà sanh lạc, sanh hỷ. Như 
vậy, thân lạc, tâm lạc, bắt thiện, từ bất thiện mà sanh ra, 
không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 


51. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 170. Kinh Anh Vũ, Taiwan, 2000, trang 479~480. 
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“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo 
khổ. 


“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai 
được quả báo lạc? Hoặc có người tự mình khổ, tự 
mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, do sự đoạn trừ việc 
sát hại mà sanh khổ, sanh ưu, người đó tự khô, tự ưu; 
đoạn trừ việc lẫy của không cho, tà dâm, nói láo, cho 
đến đoạn trừ tà kiến, do đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh 
ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, thiện sanh, hướng đến 
trí, hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 


“Đó là thọ pháp hiện tại khô mà tương lai thọ đặng 
quả báo lạc. 


“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng 
thọ quả báo khổ? Hoặc có người tự khổ, tự ưu và sát 
sanh, do sát sanh mà khổ, sanh ưu. Người đó tự khổ, tự 
ưu và lẫy của không cho, tà đâm, nói láo, cho đến tà kiến 
mà sanh khổ, sanh ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, bất 
thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng đến giác ngộ, 
không hướng đến Niết-bàn. 


“Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng phải 
thọ quả báo khô. 


“Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai 
cũng thọ quả báo an vui? Hoặc có người tự mình vui 
sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ sát sanh, do đoạn trừ 
sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người ấy tự mình vui 
sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ lây của không cho, tả 
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dâm, nói láo, cho đến tà kiến. Do đoạn trừ tà kiến cho 
nên sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân lạc và tâm lạc từ 
thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến 
Niết-bàn. 


“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai 
cũng thọ quả báo lạc. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo 
khổ, nhưng người kia do ngu sỉ chẳng biết như thật rằng 
thọ pháp ây hiện tại lạc, nhưng tương lai chịu lấy khổ 
báo. Do không biết như thật nên tập hành không đoạn trừ 
Sau khi tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý sanh; pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. Cũng như 
thuốc A-ma-ni-dược, một phần có sắc, có hương, có vị, 
nhưng có trộn chất độc; hoặc có người bị bệnh nên uống, 
khi uống thì sắc, hương và vị ngon miệng mà không tổn 
hại cô họng, nhưng khi uống xong, vảo trong bụng rồi lại 
chăng thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại lạc 
mà tương lai phải chịu lấy quả báo khổ. Người kia ngu sĩ 
không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà 
tương lai phải chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như 
thật liền tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng 
vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sĩ. 


“Nếu có thọ pháp hiện tại khô mà tương lai chịu quả 
báo lạc, song người ấy ngu sĩ không biết như thật rằng 
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thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai sẽ được quả báo 
an lạc. Khi đã không biết như thật liền không tập hành 
đoạn trừ. Sau khi không tập hành đoạn trừ, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp 
đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp 
ngu SI. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng 
chịu quả báo khổ, song người ngu si không biết như thật 
rằng thọ pháp này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả 
báo khổ. Khi đã không biết như thật, liền tập hành không 
đoạn trừ. Khi đã tập hành không đoạn trừ, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp 
đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 


“Cũng như đại tiêu tiện lại trộn lẫn độc, hoặc có 
người bị bệnh cho nên uống. Khi uống thì nhơ nhớp, hôi 
thối, không có mùi vị, không ngon miệng mà lại tốn 
thương cuống họng, uống vảo trong bụng lại chăng thành 
thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai 
cũng chịu quả báo khổ. Người kia ngu sĩ không biết như 
thật rằng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu 
quả báo khổ. Đã không biết như thật, bèn tập hành sự 
không đoạn trừ. Do tập hành sự không đoạn trừ, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 
pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là 
pháp ngu sI. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ 
quả báo lạc, nhưng người kia ngu si không biết như thật 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 211 


rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo 
lạc. Do không biết như thật nên không tập hành sự đoạn 
trừ. Do không tập hành sự đoạn trừ nên, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp 
đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp 
ngu SI. 


“Người kia không biết như thật pháp nào nên tập 
hành, không biết như thật pháp nào không nên tập hành. 
Do không biết như thật pháp nào không nên tập hành và 
không biết như thật pháp nào nên tập hành, do đó pháp 
không nên tập hành lại tập hành, pháp nên hành lại không 
hành. Do tập hành pháp không nên tập hành và không tập 
hành pháp nên tập hành, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng 
yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sI. 


“Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả 
báo khổ, người có trí tuệ biết như thật rằng pháp thọ này 
hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Do biết như 
thật nên không tập hành nó, mà đoạn trừ nó. Do không 
tập hành nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng 
yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 


“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả 
báo lạc, người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này 
hiện tại khô nhưng tương lai lại được quả báo lạc. Do 
biết như thật, vị ấy tập hành nó mà không đoạn trừ. Do 
tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
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không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 


“Cũng như đại tiểu tiện có hòa với nhiều thứ thuốc, 
hoặc có người bị bệnh uống: khi uống, sắc xấu, hôi thôi, 
không mùi vị, không ngon miệng mà hại đau cuống 
họng, nhưng uống vào trong bụng lại thành thuốc. Cũng 
vậy, thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo 
lạc, người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại 
khô mà tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ây 
tập hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà không 
đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý 
sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng 
chịu quả báo khổ, người có trí tuệ biết như thật rằng thọ 
pháp này hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo 
khổ. Do trí biết như thật, vị ấy không tập hành nó, nhưng 
đoạn trừ. Do không tập hành nó nhưng đoạn trừ, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà 
pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là 
pháp tuệ. 


“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo 
lạc, người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại 
lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập 
hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ không đoạn 
trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa 
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ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 
Đó gọi là pháp tuệ. 


“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có 
người bị bệnh nên uống, khi uống có sắc đẹp, có hương, 
có vị, ngon miệng mà không tổn thương cuống họng, 
uống vào bụng lại thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này 
hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết 
một cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, tương 
lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành 
chứ không đoạn trừ; pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, 
đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 


“Người đó biết như thật rằng: Đây là pháp nên tập 
hành, biết như thật rằng đây là pháp không nên tập hành. 
Do biết như thật pháp nào nên tập hành và pháp nào 
không nên tập hành, vị ấy tập hành pháp nên tập hành, 
không tập hành pháp không nên tập hành. Do tập hành 
pháp nên tập hành và không nên tập hành pháp không 
nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng 
vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ.°? 


52. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 175. Kinh Thọ Pháp (II), Taiwan, 2000, trang 
519~524. 
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48. 4 hiện tượng nhân quả khác nhau dẫn 
đến quan điểm khác nhau giữa ngoại đạo 
và đức Phật 

171. “Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp? 

Phật nói: 

(1) “Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sắt 
sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà 
dâm, không từ bỏ nói dối,... cho đến không từ bỏ tà kiến. 
Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. Này A-nan, hoặc 
có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả 
ly, sự thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ ác, 
trong địa ngục. 


(2) “Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà 
dâm, không từ bỏ nói đối, cho đến không từ bỏ tà kiến. 
Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. Này A-nan, hoặc 
có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả 
ly và thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, trong cõi trời. 


(3) “Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà 
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dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; 
với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh về chốn lành, trong cõi trời. Nếu có 
vị Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ 
rằng: “Không có thân ác hành, cũng không có quả báo 
của thân ác hành. Không có khâu và ý ác hành, cũng 
không có quả báo của khẩu và ý ác hành. Vì sao? Ta thấy 
người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ sự lẫy của 
không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ 
hộ này, thân hoại mạng chung sanh về cõi lành, trong cõi 
trời. Nếu có những trường hợp khác cũng tương tự như 
vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà 
lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói đối, cho đến 
không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh 
về cõi lành, trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là chính 
kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà”. Bất cứ sở tri và 
sở kiến nào được cực lực mò mẫm, dêẻu chủ trương theo 
một chiều răng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
dối”. 

(4) “Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho 
đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu 
có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
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thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ 
rằng: “Không có thân diệu hạnh, không có quả báo của 
thân diệu hạnh, không có khẩu và ý diệu hạnh, cũng 
không có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh”. Vì sao? Ta 
thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ sự lây của không cho 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; 
với sự xả ly thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về 
chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có những trường hợp 
khác cũng tương tự như vậy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ không 
cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại 
mạng chung nhất định sanh về chốn ác, sanh trong địa 
ngục. Ai thấy như vậy gọi là chính kiến. Ai thấy khác đi, 
trí họ đi về nẻo tà. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực 
lực mò mẫm, đều chủ trương theo một chiều rằng: “Đây 
mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối”. 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn 
mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân ác 
hạnh, có quả báo của thân ác hạnh, có khẩu và ý ác hạnh, 
cũng không có quả báo của khẩu và ý ác hạnh”. Vì sao? 
Ta thấy kẻ kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không 
cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
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đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ 
hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định 
sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. AI thấy như vậy 
gọi là chính kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà”. Bất cứ 
sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ 
trương theo một chiều rằng: “Đây mới là chân thật, ngoài 
ra đều hư dối”. 


“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho đến từ 
bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Nếu có Sa- 
môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: “Có 
thân diệu hạnh, cũng có quả báo của thân diệu hạnh; có 
khâu và ý diệu hạnh, cũng có quả báo của khẩu và ý diệu 
hạnh. Vì sao? Ta thấy kẻ kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ không 
cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung 
nhất định sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Nếu lại 
có trường hợp khác tương tợ như vậy, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho 
đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những 
người ấy khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ sanh về 
nẻo lành, sanh trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là 
chính kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà”. Bất cứ sở tri 
và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo 
một chiều rằng: “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
đôi”. 
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“Này A-nan, ở trong đó, nếu vị Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế 
này, “Không có thân ác hành, không có quả báo của thân 
ác hành. Không có khẩu, ý ác hành, không có quả báo 
của khẩu và ý ác hành”. Ta không theo vị ấy. Nếu vị ấy 
nói như thế này, “Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục”. Ta nghe theo vị 
ấy. Nếu nói như vây, “Nếu có những trường hợp khác 
tương tợ như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, 
không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại 
mạng chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. Ta không 
nghe theo vị ấy. Nếu có ai nói như vầy, “Thấy như vậy 
mới là chính kiến, thấy khác là kẻ có trí tà”. Ta không 
nghe theo họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực 
mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là 
chân thật, ngoài ra đều hư dối”. Ta cũng không nghe họ. 
Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những người đó là 
trường hợp khác. 


“Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Phạm chí chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói thế này, 
“Không có thân diệu hạnh, cũng không có quả báo của 
thân diệu hạnh; không có khẩu, ý diệu hạnh, cũng không 
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có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh”. Ta không nghe theo 
vị ấy. Nếu nói thế này, “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho 
đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục". Ta 
nghe theo vị ấy. Nếu có ai nói thế này, “Có những trường 
hợp khác tương tợ như vây, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà đâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ấy khi 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa 
ngục”. Ta không nghe theo họ. Nếu kia lại nói thế này, 
“Thấy như vậy mới là chính kiến, thấy khác là kẻ có trí 
tà”. Ta cũng không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào 
được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng 
“Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư đối”. Ta cũng 
không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những 
người đó là trường hợp khác. 


“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như 
vây, “Có thân ác hạnh, cũng có quả báo của thân ác hạnh. 
Có khẩu, ý ác hạnh, cũng có quả báo của khẩu và ý ác 
hạnh”. Ta nghe theo vị ấy. Nếu kia nói như thế này, “Ta 
thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ 
hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục”. Ta nghe theo vị ấy. Nếu nói thế này, “Những 
trường hợp tương tợ như vậy, không từ bỏ sát sanh, 
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không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa 
ngục”. Ta không nghe theo họ. Nếu kia lại nói thế này, 
“Thấy như vậy mới là chính kiến, thấy khác là kẻ có trí 
tà”. Ta cũng không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào 
được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng 
“Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối”. Ta cũng 
không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những 
người đó là trường hợp khác. 


“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế 
này, “Có thân diệu hạnh, cũng có quả báo của thân diệu 
hạnh; có khẩu, ý diệu hạnh, cũng có quả báo của khẩu và 
ý diệu hạnh”. Ta nghe theo vị ấy. Nếu nói như vầy, “Ta 
thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả 
ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời”. Ta nghe theo họ. Nếu nói như vậy, 
“Nếu có những trường hợp tương tợ như vầy, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói 
dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả 
những người ấy khi thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, sanh trong cõi trời”. Ta không nghe theo họ. Nếu 
kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là chính kiến, thấy 
khác là kẻ có trí tà”. Ta cũng không nghe họ. Bắt cứ sở tri 
và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo 
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một chiều răng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
dối”. Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như 
Lai biết những người đó là trường hợp khác. 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Ấy là, nếu trước 
kia nó đã tạo tác nghiệp bắt thiện, tác đã thành rồi, do sự 
không xả ly, không thủ hộ, cho nên ở trong đời hiện tại 
thọ báo xong, họ sanh về nơi đó. Hoặc do hậu báo cho 
nên người kia không vì nhơn này, không vì duyên này 
mà thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong 
cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã 
thành rồi, do xả ly và thủ hộ nên chưa tiêu hết, cần phải 
được thọ báo ở chốn lành; kia do nhơn này, duyên này 
cho nên thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh 
trong cõi trời. Hoặc khi chết khởi các tâm, và tâm sở hữu 
pháp thuộc thiện tương ưng với chính kiến; kia nhờ nhơn 
này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia 
là như vậy. 


“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tả dâm, từ bỏ nói đối, cho đến 
từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Nếu trước kia 
họ đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, do sự xả ly, 
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thủ hộ cho nên ở trong đời hiện tại họ thọ báo xong, cho 
nên sanh về nơi đó. Hoặc do bởi hậu báo cho nên họ 
không vì nhơn này, duyên này mà thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc trước kia đã 
tạo tác nghiệp bắt thiện, tác đã thành rồi, do không xả ly 
và không thủ hộ nên chưa tiêu hết, phải thọ báo ở địa 
ngục; họ do nhơn này, duyên này cho nên thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc 
khi chết sanh tâm và các tâm sở hữu pháp bắt thiện tương 
ưng với tà kiến, do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng 
chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A-nan, Như 
Lai biết người kia là như vậy. 


“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Kia do chính nhơn 
này, duyên này thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, 
sanh trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp bất 
thiện, tác đã thành rồi, do sự không xả ly, không thủ hộ 
mà chưa tiêu hết, nên phải thọ báo ở địa ngục; kia do 
nhơn nảy, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc khi chết sanh các 
tâm và tâm sở hữu pháp bất thiện tương ưng với tà kiến, 
kia do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết 
người kia là như vậy. 
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“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến 
từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Kia nhờ 
chính nhơn này, duyên này thân hoại mạng chung sanh 
về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo 
tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, nhờ có xả ly, có thủ hộ 
mà chưa tiêu hết, phải được thọ báo thiện; kia nhờ nhơn 
này, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về 
chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc đến lúc chết sanh các 
tâm và tâm sở hữu pháp thiện tương ưng với chính kiến, 
kia do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh 
về chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết 
người kia là như vậy.” 


49. Sự khác nhau giữa quan điểm nghiệp 
của Phật giáo và Kỳ Na giáo 
133. “Kinh Ưu Ba Li? 

Đức Thế Tôn bèn hỏi: “Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân 
Tử (Nigantha-Nataputta) chủ trương có bao nhiêu hành 
vi đê không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 


53. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 171. Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp, Taiwan, 2000, 
trang 490~496. 
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Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp: “Thưa Cù-đàm, Tôn 
sư của tôi, Ni-kiền Thân Tử, không giảng dạy cho chúng 
tôi về những hành vi để không hành ác nghiệp, không tạo 
tác ác nghiệp. Nhưng người giảng dạy chúng tôi về sự 
trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp”. 

Thế Tôn lại hỏi: “Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử chủ 
trương có bao nhiêu sự trừng phạt để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp răng: “Thưa Cù-đàm, 
Tôn sư của tôi, Ni kiền Thân Tử giảng dạy cho chúng tôi 
về ba sự trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo 
tác ác nghiệp. Những gì là ba? Đó là sự trừng phạt bằng 
thân, sự trừng phạt bằng miệng và sự trừng phạt bằng ý. 


Đức Thế Tôn lại hỏi: “Này Khổ Hạnh, thế nào, thân 
phạt, khâu phạt, ý phạt có khác nhau không?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp rằng: “Thưa Cù-đàm, 
đối với chúng tôi, thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt 
khác”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: “Này Khổ Hạnh, các sự trừng 
phạt này tương tự như vậy. Ni-kiền Thân Tử chủ trương 
trừng phạt nào nặng hơn hết để không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp? Sự trừng phạt của thân chăng? 
Của khâu chăng? Của ý chăng?” 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp răng: “Thưa Cù-đàm, 
các sự trừng phạt này tương tự như vậy. Tôn sư tôi, NI- 
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kiền Thân Tử chủ trương thân phạt là nặng hơn hết để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Khâu 
phạt thì không phải vậy, ý phạt thì nhẹ nhât, không băng 
thân phạt vôn “rất lớn lao, rất nặng nÈ”. 

Thế Tôn lại hỏi: “Này Khổ Hạnh, ông nói thân phạt 
nặng nhất chăng?” 

Ni-kiền Trường Khô Hạnh đáp: “Thưa Cù-đàm, thân 
phạt nặng nhất.” 

Đức Thế Tôn hỏi lại đến lần thứ ba: “Này Khổ Hạnh, 
ông nói thân phạt nặng nhất chăng?” 

Nikiền Trường Khổ Hạnh cũng ba lần đáp 
lại: “Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất”. 

Đức Thế Tôn thấm định ba lần Ni-kiền Trường Khổ 
Hạnh việc như vậy xong, bèn ngồi im lặng. 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Sa-môn Cù-đàm chủ 
trương có bao nhiêu sự trừng phạt để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đáp: “Này Khổ Hạnh, ta không 
giảng thuyết về những trừng phạt để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Ta chỉ giảng thuyêt vê 
nghiệp để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp”. 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Cù-đàm chủ trương 
có bao nhiêu nghiệp đê không hành ác nghiệp, không tạo 
tác ác nghiệp?” 
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Thế Tôn lại đáp: “Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết về 
ba nghiệp để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp. Thế nào là ba? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp”. 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh lại hỏi: “Cù-đàm, thân 
nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác chăng?” 


Thế Tôn lại đáp: “Ta nói, thân nghiệp khác, khẩu 
nghiệp khác, ý nghiệp khác vậy”. 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Thưa Cù-đàm, ba 
nghiệp này tương tự như vậy, Ngài chủ trương nghiệp 
nào nặng nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp? Là thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng? Ý 
nghiệp chăng?” 


Thế Tôn lại đáp: “Này Khổ Hạnh, ba nghiệp này 
tương tự như vậy, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất 
để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Thân 
nghiệp và khâu nghiệp thì không phải vậy”. 


Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Cù-Đàm chủ trương 
ý nghiệp nặng nhất chăng?” 

Thế Tôn đáp: “Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết ý 
nghiệp là nặng nhất”Š!. 


54. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 133. Kinh Ưu Ba Ly, Taiwan, 2000, trang 111~113. 
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50. Quan điểm của Phật với vấn đề cầu 
nguyện, ước nguyện 
173. “Kinh Phù Di” 


Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn Phạm chí đi đến 
chỗ tôi và nói với tôi rằng: “Này Vương đồng tử, người 
nào có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân 
chính, người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không 
có ước nguyện, hoặc vừa có uớc nguyện, vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chính, người ấy tất sẽ chứng quả'. Tôn sư của Tôn giả 
Phù-di có ý gì, có thuyết gì chăng?” 


Tôn giả Phù-di nói: “Này Vương đồng tử, tôi chưa 
được đích thân nghe Đức Thế Tôn nói, cũng chưa được 
nghe các vị phạm hạnh nói lại, nhưng này Vương đồng 
tử, có thể Đức Thế Tôn đã nói như vây, “Người nào có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chính, 
người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chính, người ấy tất sẽ chứng quả'” 


Đức Thế Tôn nói: “Này Phù-di, nếu có Sa-môn, 
Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có ước nguyện 
nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, nên chắc 
chăn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc 
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vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện, chăng phải không có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, thì chắc 
chăn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị 
một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 


“Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa mà lại 
vắt nơi sừng con bò thì chắc chắn không lấy được sữa. 
Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ƯỚC nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, nêu người ấy muốn lây 
sữa mà lại vắt nơi sừng con bò thì chắc chắn không lẫy 
được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách tà vạy, 
tức là vắt nơi sừng con bò vậy. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy 
có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, hoặc vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
tìm cầu quả vị một cách tả vạy, là không đúng đường lối. 


“Này Phù-dI, nếu có Sa-môn, Phạm chí chính kiến, 
chính kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chính nên tất sẽ chứng quả. Không 
có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
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chính, thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị 
một cách chân chính, là đúng đường lôi. 


Này Phù- di, ví như có người muốn lấy sữa, cho bò ăn 
uống no nê rồi vắt sữa nơi vú nó thì chắc chăn lấy được 
sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, 
vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ƯỚC 
nguyện, chăng phải không có ƯỚC nguyện, nếu người ấy 
muốn lấy sữa, cho bò ăn no nê rồi vắt nơi vú nó, thì chắc 
chắn lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách 
chân chính, là vắt nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí chính kiến, chính kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chính, chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chính thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
quả vị một cách chân chính, là đúng đường lối....”5 


51. Nghiệp không thể cầu nguyện van xin 
17. “Kinh Già Di Ni'ˆ 


Thế Tôn bảo rằng: “Này Già-di-ni, nay ta hỏi ông, 
tùy theo sự hiệu biệt mà trả lời. Này Già-di-n1, ý ông nghĩ 


55. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 173. Kinh Phù Di, Taiwan, 2000, trang 506~512. 
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thế nào? Nếu ở trong thôn ấp, hoặc có kẻ nam, người nữ 
biếng nhác, không tỉnh tấn, lại hành ác pháp, thành tựu 
mười loại nghiệp đạo bắt thiện, là sát sanh, lây của không 
cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Người ấy khi mạng 
chung, nếu có số đông người đến, thảy đều chắp tay 
hướng về người đó kêu gọi, van lơn, nói như thế này: 
“Các người, nam hoặc nữ, biếng nhác, không siêng năng, 
lại hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất 
thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm nói dối, cho 
đến tà kiến. Các người nhân việc này, duyên việc này, 
khi thân hoại mạng chung chắc chăn đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời”. Như vậy, này Giảà-di-ni, những người 
nam hay nữ biếng nhác kia, không siêng năng, lại hành 
ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện là sát 
sanh, lây của không cho, tà đâm, nói dối, cho đến tà kiến; 
có thê nào vì được số đông người đều đến chấp tay 
hướng về chúng mà kêu gọi, van lơn, nhân việc ấy, 
duyên việc ây mà lúc thân hoại mạng chung lại được đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời không?” 


Già-di-ni thưa rằng: “Không thể được, bạch Thế 
Tôn”. 


Phật khen rằng: “Lành thay, Già-di-ni, vì sao thế? 
Những người nam hay nữ kia, biếng nhác, không siêng 
năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp 
đạo bất thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói 
dối, cho đến tà kiến. Nếu được số đông người đến chắp 
tay hướng về chúng, mà kêu gọi, van lơn, nhân việc Ấy, 
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duyên việc ây khi thân hoại mạng chung lại được đi đến 
thiện xứ sanh lên cõi trời. Việc đó không thể có. 

“Này Già-di-n1, cũng như cách thôn không bao xa, có 
vực nước sâu, nơi đó có một người ôm tảng đá lớn và 
nặng ném vào trong nước. Nếu có số đông người đến đều 
chắp tay hướng về tảng đá mà kêu gọi van lơn, nói như 
thế này: “Mong tảng đá nổi lên, mong tảng đá nổi lên". 
Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào? Tảng đá lớn nặng ấy có 
thể nào vì được số đông người đến đều chắp tay hướng 
về nó và kêu gọi van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà 
sẽ nôi lên không?” 


Già-di-ni trả lời răng: “Không thể được, bạch Thế 
Tôn!” 


“Cũng vậy, này Già-di-nI, những người nam hay nữ 
kia biếng nhác, không tinh tấn, lại thực hành ác pháp, 
thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy 
của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, nếu 
được số đông người đều đến chắp tay hướng về chúng 
mà kêu gọi, van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lúc 
thân hoại mạng chung, được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời; điều đó không thê có được."5 


56. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 17. Kinh Già Di Ni, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang I10~111. 
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52.Làm ác đọa địa ngục làm thiện sanh 
thiên không cần cầu nguyện 
93. “Kinh Thủy Tịnh Phạm Chỉ" 

Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thì chắc 
chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế 
do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, 
tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm 
uế do thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do 
nghi hoặc, tâm uế do sân triển, tâm uế do phú tàng, tâm 
uế đo xan tham, tâm uế do tật đố, tâm uế do khi trá, tâm 
uế đo dua siêm, tâm uễ do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm 
uế do mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm 
uế do phóng dật 

“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này làm ô uề tâm thì 
chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Ví như cái áo bị cáu bân đem cho nhà thợ nhuộm. 
Người thợ nhuộm nhận áo đó, hoặc dùng tro sạch, hoặc 
dùng bột giặt hay dùng nước chắt chà xát thật kỹ cho 
sạch cái áo dơ bân đó. Dù người thợ giặt dùng tro sạch, 
hoặc dùng bột giặt hay dùng nước chắt chà xát thật kỹ 
cho sạch, nhưng cái áo dơ bân ấy vẫn có màu dơ bân. 
Cũng như vậy, nếu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế 
tâm thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 
Những øì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà 
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kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế 
do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uễ do nhuế, tâm uế do 
thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi 
hoặc, tâm ué đo sân triền, tâm uế do phú tàng, tâm uề do 
xan tham, tâm uế do tật đồ, tâm uế do khi trá, tâm uế do 
dua siêm, tâm uế do vô tàm, tâm uề do vô quý, tâm uế do 
mạn, tâm uế đo đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do 
phóng dật. 


“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô 
uế tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 
Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà 
kiến, tâm uề do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế 
do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế do 
thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uễ do nghĩ 
hoặc, tâm ué do sân triền, tâm uế do phú tàng, tâm uễ do 
xan tham, tâm uế do tật đó, tâm uế do khi trá, tâm uế do 
dua siêm, tâm uề do vô tàm, tâm uề do vô quý, tâm uế do 
mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do 
phóng dật. Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không 
làm ô uễ tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. 

“Ví như cái áo trắng sạch của loại vải dệt ở xứ Ba-la- 
nại, đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ nhuộm nhận áo 
đó, dùng hoặc tro sạch, hoặc dùng bột giặt hay dùng 
nước chất chà xát thật kỹ cho thêm sạch cái áo trăng sạch 
bằng loại vải Ba-la-nại này. Người thợ giặt Ba-la-nại chà 
xát thật kỹ cho thêm sạch, nhưng cái áo trắng sạch loại 
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vải Ba-la-nal ấy vốn đã sạch lại càng trăng sạch thêm. 
Cũng vậy, nếu có hai mươi mốt thứ ô uế mà không làm ô 
uế tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 
Những øì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà 
kiến, tâm uề do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế 
do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uễ do nhuế, tâm uế do 
thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uễ do nghĩ 
hoặc, tâm ué đo sân triền, tâm uế do phú tàng, tâm uề do 
xan tham, tâm uế do tật đó, tâm uế do khi trá, tâm uế do 
dua siêm, tâm uế do vô tàm, tâm uề đo vô quý, tâm uề do 
mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uề do 
phóng dật. Nếu có hai mươi mốt thứ ô uễ này mà không 
làm ô uễ tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. 

“Nếu ai biết được tà kiến là ô uễ của tâm, sau khi biết 
liền đoạn trừ. Cũng như vậy, nếu ai biết được tâm uế do 
phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uề do tà pháp, tâm 
uề do tham, tâm uế do nhué, tâm uế do thụy miên, tâm uế 
do trạo cử hối quá, tâm uế đo nghi hoặc, tâm uế do sân 
triền, tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uế do 
tật đố, tâm uế do khi trá, tâm uế do dua siêm, tâm uế do 
vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm uế do mạn, tâm uế do đại 
mạn, tâm uế do ngạo mạn; nếu biết phóng dật là tâm ué, 
sau khi biết liền đoạn trừ. 

“Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu an trụ. Như vậy, cho đến hai phương, 
ba phương, bốn phương, tứ duy, trên dưới, trùm khắp tất 
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cả cùng đi đôi với lòng từ, không kết, không oán, không 
giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 


“Này Phạm chí, đó là phương pháp gột rửa nội tâm 


chứ không phải gột rửa ngoại thân”. 


53. Tu là quán sát 3 nghiệp 
14. “Kinh La Vân? 


“Cũng vậy, này La-vân, nếu ngươi sắp hành động với 
thân nghiệp thì hãy quán sát thân nghiệp ấy rằng: “Ta sắp 
làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh? Vì 
mình mà làm hay vì người khác? Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy, mà biết rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, 
vì mình mà làm hay vì người khác. Đó là thân nghiệp bất 
thiện, nó sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo". 
Này La-vân, ngươi nên bỏ thân nghiệp bắt thiện sắp được 
làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy mà biết 
rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà làm hay vì 
người khác. Đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc 
quả và sẽ thọ lấy lạc báo”. Này La-vân, ngươi hãy thực 
hiện thân nghiệp sẽ làm ấy. 


57. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Việt Dịch: Tuệ Sÿ, Kinh 
Trung A-Hàm Tập 1, 93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí, Tôn Giáo, Hà Nội, 
2008, trang 715~717. 
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“Này La-vân, ngươi hiện đang hành động với thân 
nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ấy rằng: “Ta đang làm 
thân nghiệp; thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh? Vì mình 
làm hay vì người khác?” Này La-vân, khi quán sát như 
vậy mà biết rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp 
này tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Đó là thân 
nghiệp bắt thiện sẽ đưa đến khổ quả và thọ lây khổ báo". 
Này La-vân, ngươi nên bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. 
Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết răng: 
“Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa 
đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La-vân, ngươi hãy 
nên thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. 


“Này La-vân, nếu ngươi đã hành động với thân 
nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ấy răng: “Ta đã làm 
thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã 
biến dịch. Nó là tịnh hay bất tịnh? Vì mình hay vì người 
khác?” Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy mà biết 
rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, 
diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác. Nghiệp ấy là bất thiện, sẽ 
đưa đến khổ quả và phải thọ lẫy khô báo'. Này La-vân, 
ngươi hãy đến nơi người phạm hạnh, thiện tri thức, chí 
tâm phát lộ thân nghiệp đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cần 
thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. 

“Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà rằng: “Ta 
đã làm thân nghiệp. Thân nghiệp ẫy đã quá khứ, diệt tận, 
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biến dịch, thân nghiệp ấy tịnh hay bắt tịnh, vì mình làm 
hay vì người khác. Nghiệp ây thiện, sẽ đưa đến lạc quả 
và thọ lấy lạc báo. Này La-vân, ngươi nên ngày đêm vui 
mừng, an trụ chính niệm, chính trí. 


“Với khẩu nghiệp cũng lại như vậy. 


“Này La-vân, nếu nhân việc làm trong quá khứ nên 
đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng: “Nếu 
nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp, ý nghiệp 
ấy tịnh hay bắt tịnh, là vì mình làm hay vì người khác?” 
Này La-vân, nếu khi quán như vậy, mà biết nhân việc 
làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp đã quá 
khứ, diệt tận, biến dịch. Ý nghiệp â ây tịnh hay bắt tịnh, tự 
mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp â ấy là bất thiện 
sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này La-vân, 
ngươi nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La-vân, 
nếu khi quán như vậy, mà rằng nhân việc làm trong quá 
khứ mà đã sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp â ấy đã quá khứ, diệt 
tận, biến dịch; ý nghiệp â ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình hay 
vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc 
quả và thọ lấy lạc báo. Này La-vân, ngươi đến thọ nhận ý 
nghiệp quá khứ ấy. 


“Này La-vân, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh 
khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy răng: “Nếu nhân 
việc làm trong vị lai sẽ sanh ý nghiệp; ý nghiệp ấy là tịnh 
hay bất tịnh, tự mình làm hay vì người khác? Này La- 
vân, nếu khi quán như vậy, mả biết rằng: “Nhân việc làm 
trong vị lai mà sẽ sanh ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh hay bất 
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tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là 
bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lẫy khổ báo'. 
Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong vị lai đó đi. 
Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, liền biết răng: 
“Nhân việc làm trong vị lai mà sanh ý nghiệp; ý nghiệp 
đó tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu 
ý nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc 
báo”. Này La-vân, ngươi nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị 
lai ây. 


“Này La-vân, nhân việc làm trong hiện tại nên đang 
sanh khởi ý nghiệp, hãy nên quán sát ý nghiệp ấy rằng: 
“Nếu nhân việc đang làm trong hiện tại nên sanh khởi ý 
nghiệp, ý nghiệp ấy tịnh hay bắt tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác?” Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà 
biết rằng: “Nhân việc đang làm trong hiện tại nên đang 
sanh khởi ý nghiệp; ý nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác. Nếu nghiệp ây là bất thiện, 
sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, 
ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong hiện tại ấy đi. Này La- 
vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết rằng: “Nhân có 
việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý 
nghiệp; ý nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả 
và thọ lấy lạc báo”. Này La-vân, ngươi nên nhận lãnh ý 
nghiệp hiện tại ấy. 


58. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 14. Kinh La Vân, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 92~94. 
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54. Đức Phật không chấp nhận thuyết định 
mệnh 
13. “Kinh Độ? 


“Ở trong đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như 
vây, nói như vây: “Tất cả hành vi của con người đều nhân 
túc mạng định đoạt”, Ta liền đến nơi người kia; đến rồi 
liền hỏi: “Này Hiền giả, có thật Hiền giả thấy như vậy, 
nói như vây: Tắt cả hành vi của con người đều nhân túc 
mạng định đoạt chăng? Người kia trả lời răng: “Thật 
vậy). Ta lại nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như 
vậy, các Hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao 
thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Cũng 
vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà đâm, nói láo cho 
đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng 
định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất 
cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn, mà cho là như thật, 
thì ở bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay 
không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có 
phương tiện. Này chư Hiền, nếu đối với điều nên làm và 
không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất 
chính niệm, không có chính trí, thì không có cách nào 
giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn được”. Nói như vậy 
mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí 
kia.” 


59. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 13. Kinh Độ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 84. 
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55. Sự nguy hiểm của người không biết tàm 
quý 
14. “Kinh La Vân? 


Phật bảo: “ “Ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy, 
nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hồ, không 
ăn năn, không tàm không quý. Này La-vân, người kia 
cũng không có điều ác nào là không làm. Do đó, này La- 
vân nên học như thế này, không đùa giỡn và nói dối”... 


“Này La-vân, cũng như nhà vua có thớt voI lớn, khi 
xông vào trận chiến đấu thì dùng chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ chân, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngả, tất 
cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. Tượng sư thấy vậy, 
rỒi Suy nghĩ như thế Tây: “Thớt voi lớn này của nhà vua 
vẫn còn tiếc mạng sống. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn của 
nhà vua này khi xông vảo trận giặc chiến đấu, thì dùng cả 
chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, 
đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ gìn giữ chiếc vòi”. 
Này La-vân, nếu thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào 
trận giặc chiến đấu dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, 
bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, vòi đều dùng 
tất cả. Tượng sự thấy vậy rồi liền suy nghĩ như thế này: 
“Thớt voi lớn của nhà vua này không còn tiếc mạng sống 
nữa. Vì sao thế? Thớt voi lớn của nhà vua này khi xông 
vào trận giặc chiến đấu, dùng cả chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ xương, hông, đầu, ngà, VÒI, tất cả đều đem 
dùng. Này La-vân, nếu thớt voi lớn khi xông vào trận 
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giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ 
xương, xương sông, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem 
dùng. Này La-vân, Ta nói thớt voi lớn của nhà vua khi 
xông vảo trận giặc, chiến đấu, không có việc đữ nào mà 
không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này 
La-vân, Ta nói rằng: Người kia cũng không có việc ác 
nảo mà không làm. Do đó, này La-vân, nên học như thế 
này: Không được đùa giỡn và nói dối”.90 


56. Ác hạnh Tỳ-kheo 
94. “Kinh Hắc Tỳ-kheo 


“Hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen việc 
đình chỉ tranh cãi. Nếu có người thường ưa tranh cãi, 
không khen việc đình chỉ tranh cãi, thì đó là pháp không 
thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thê khiến cho có ái 
niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thê 
khiến tu tập, không thê khiến nhiếp trì, không thể khiến 
xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác 
dục. Nếu có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác 
dục, thì đó là pháp không thê ái lạc, không thê ái hỷ, 


60. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 14. Kinh La Vân, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 89~01. 
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không thể khiến ái niệm, không thể khiến kính trọng, 
không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không 
thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được 
nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới, 
làm rách giới, ô uễ giới và không khen việc trì giới. Nếu 
có người phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới, làm rách giới, 
ô uế giới, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thê ái hỷ, 
không thê khiến ái niệm, không thể khiến cho có kính 
trọng, không thể khiến tu tập, không thê khiến nhiếp trì, 
không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến 
được nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người có sân triỀn, có phú kết, có bỏn sẻn, 
tật đó, có dua siểm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không 
khen tàm quý. Nếu có người có sân triền, có phú kết, bỏn 
sẻn, tật đố, có dua siểm, dối trá, có vô tàm, vô quý, 
không khen tàm quý, thì đó là pháp không thê ái lạc, 
không thể ái hỷ, không thê khiến cho có ái niệm, không 
thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, 
không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là 
Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người không tiếp đãi các vị đồng phạm 
hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh. 
Nếu có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, 
không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, thì đó là 
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pháp không thể ái lạc, không thê ái hỷ, không thể khiến 
ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thê 
khiến tu tập, không thê khiến nhiếp trì, không thể khiến 
xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người không quán các pháp, không khen 
việc quán các pháp. Nếu có người không quán các pháp, 
không khen việc quán các pháp, thì đó là pháp không thể 
ái lạc, không thê ái hý, không thể khiến ái niệm, không 
thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, 
không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là 
Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Hoặc có người không tĩnh tọa, không khen tính tọa. 
Nếu có người không tĩnh tọa, không khen tĩnh tọa, thì đó 
là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể 
khiến cho có ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, 
không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không 
thê khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được 
nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 


“Những người như thế tuy nghĩ rằng: “Mong các vị 
đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự ta`, nhưng 
các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ 
sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều ác 
này. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này nên khiến 
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cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung 
kính, lễ sự người ấy.®! 


57. Tư cách của vị Tỳ-kheo 
26. “Kinh Cù Ni Sư? 


Bấy giờ Tỳ-kheo Cù-ni-sư cũng trú tại thành Vương 
Xá, ở tại Vô sự thất, cười đùa kiêu ngạo, tháo động, 
không chính niệm như khi vượn Tỳ-kheo Cù-ni-sư vì có 
chút việc nên đến thành Vương Xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng với chúng Tỳ-kheo 
sau giờ ngọ thực, vì có chút việc nên vân tập tại giảng 
đường. Tỳ-kheo Cù-ni-sư sau khi đã làm xong việc trong 
thành Vương Xá, đi đến giảng đường. Tôn giả Xá-lê Tử 
từ đẳng xa trong thấy Củ-ni-sư đi đến. Nhân Cù-ni-sư mà 
bảo các Tỳ-kheo rằng: “Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô 
sự sống ở nơi vô sự, phải học sự kính trọng và biết tùy 
thuận quán sắt. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà phần nhiều không kính trọng, không biết 
tùy thuận quán sát, thì sẽ bị các là -kheo thường hay chỉ 
trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sông ở nơi vô sự mả làm 
gì? Vì sao thế?”... 


61. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 94. Kinh Hắc Tỳ Kheo, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 751~754. 
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“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này 
chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay 
cười giỡn, tháo động, thì sẽ bị các Ty-kheo thường hay 
chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà 
làm gì? Vì sao thế?”... 


“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học hạnh không nói những đề tài súc sanh. Này chư 
Hiền, nếu Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay nói 
những vấn đề súc sanh, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật 
vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thê?'... 


“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư Hiền, nếu 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay kiêu ngạo và nói 
năng nhiều sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền 
giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế?°... 


“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học thủ hộ các căn. Này chư Hiền, nếu Ty-kheo vô sự, 
sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các 
căn, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này 
sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế?”... 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này chư Hiền, nếu 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá 
nhiều, không biết đủ, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: 
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“Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế?”... 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học tỉnh tấn không giải đãi. Này chư Hiền, nếu 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà lại thường không 
tinh tấn, hay giải đãi, sẽ bị các T-kheo chỉ trích cật vân: 


“Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế?”.... 


“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học chính niệm và chính trí. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo 
VÔ Sự, sống ở nơi vô sự mà không học chính niệm chính 
trí, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này 
sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế?"... 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học biết thời và đúng thời; không đi vào thôn khất thực 
quá sớm, cũng chăng trở về quá trễ. Này chư Hiền, nếu 
Ty-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực 
quá sớm và trở về quá trễâ, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích 
cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì 
sao thế?”... 

“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học biết ngồi và ngồi đúng chỗ; không lấn chỗ ngồi của 
vị Trưởng lão, bị Tỳ-kheo nhỏ khiển trách. Này chư 
Hiền, nếu Ty-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự mà chiếm chỗ 
ngồi của bậc trưởng lão, bị các Tỳ-kheo nhỏ quở trách, sẽ 
bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở 
nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế?”... 
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“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên 
học thảo luận về Luật và A-tì-đàm. Vì sao thế. Này chư 
Hiền, khi Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người 
đến hỏi về Luật và A-tì-đàm. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo 
VÔ Sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời về Luật và 
A-f-đàm, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở 
trách cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm 
gì? Vì sao thế?”... 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học thảo luận về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho 
đến vô sắc định. Vì sao thế? Này chư Hiền, khi Tỳ-kheo 
VÔ Sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về tịch 
tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư 
Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết 
trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định 
thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở trách cật vấn: 
“Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao 
thê?”... 


“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học thảo luận về lậu tận trí thông. Vì sao thế. Này 
chư Hiền, khi Ty-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có 
người đến hỏi về lậu tận trí thông. Này chư Hiền, nếu Tỳ- 
kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời về lậu 
tận trí thông, thì làm cho các ĐC -kheo khác thường quở 
trách cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nảy mà 
làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự này sống ở nơi vô 
sự nhưng không biết trả lời về lậu tận trí thông. Nếu đến 
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ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ 
trích cật vân. Do đó, này chư Hiên, Ty-kheo vô sự sông ở 


nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông”. 


58. Những việc cần làm gấp của Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo ni 
95. “Kinh Trụ Pháp' 


“Nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống nhiều với 
tham lam, sân nhuế tâm, thùy miên triỀn, trạo cử và công 
cao, nghi hoặc, thân tránh, ô uế tâm, bất tín, giải đãi, vô 
niệm, vô định và sống với nhiều ác tuệ, thì Tỳ-kheo ấy vì 
muốn điệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút tìm 
phương tiện học hỏi, hết sức tỉnh cần chính niệm, chính 
trí, nhẫn, không để thoái lui. 


“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu 
phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vì muốn diệt 
trừ các pháp ác bất thiện này nên vị Tỳ-kheo ấy gấp rút 
cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chính niệm, chính 
trí, nhẫn, không để thoái lui. 


62. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 26. Kinh Cù Ni Sư, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 187~191. 

63. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 95. Kinh Trụ Pháp, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 758. 
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59. Thế nào là Tỳ-kheo bị suy thoái hay 
tăng trưởng 
96. “Kinh Vô? 


Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: “Này 
chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không được nghe 
pháp chưa từng nghe; pháp đã nghe thì lại quên mắt. Giả 
sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, 
đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ 
lại và không thấu hiểu. Này chư Hiên, đó gọi là Tỳ-kheo, 
T-kheo-nI suy thoái tịnh pháp. 


“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni pháp 
chưa nghe thì được nghe; pháp đã nghe thì không quên 
mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã 
phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, rồi vị ây 
thường ghi nhớ và thấu hiểu, thì đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni tăng trưởng tịnh pháp.”t 


64. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 96. Kinh Vô, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 761. 
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60. Không nên vì người khác làm ác 
27. “Kinh Phạm Chí Đà Chiên? 


“Này Đà-nhiên, ông không tinh tấn lại phạm vào các 
giới cấm. Dựa thế vào vua để dối gạt Phạm chí, Cư sĩ; 
dựa thế Phạm chí, Cư sĩ để đối gạt vua”. 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: “Xá-lê Tử, nên biết, 
nay tôi còn sống tại gia, lấy gia nghiệp làm bốn phận. Tôi 
còn phải lo cho mình được an ổn, cung cấp cha mẹ, sẵn 
SÓC VỢ COn, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho vua, thờ tự 
thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bố thí cho các Sa- 
môn, Phạm chí để sau này còn được sanh lên các cõi trời, 
mong được trường thọ, được quả báo an lạc. Xá-lê Tử, 
các việc ấy không thể nào bỏ đi, một mực theo đúng 
pháp”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: “Này Đà-nhiên, 
nay tôi hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Phạm chí 
Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì cha mẹ mà 
tạo các việc ác; vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, 
đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục 
rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy 
hướùng về phía ngục tốt mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy 
biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì cha mẹ 
tạo các nghiệp ác. Thế nào, Đả-nhiên, người ấy có thê 
nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khô sở ấy không?” 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: “Không thể”. 
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61. 4 Vô Lượng Tâm 
27. “Kinh Phạm Chí Đà Chiên? 


Này Đà-nhiên, Thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu 
với từ, biễn mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ duy và thượng 
hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không oán, không sân hận, không não hại, bao la, 
quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu 
với bị, hỷ; với xả, biến mãn một phương, thành tựu và 
an trụ. Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ duy và 
thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao la, 
quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Đà-nhiên, đó là Đức Thế 
Tôn, là Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chính Giác, có nói về bốn Phạm thất. Nếu một tộc tính 
nam tử hay một tộc tính nữ nảo tu tập nhiều, đoạn dục, 
xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh lên cõi Phạm thiên” %5, 


65. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1,27. Kinh Phạm Chí Đà Chiên, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 203. 
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62. Thế nào gọi là trí tuệ và trí tuệ có chức 
năng øì? 
211. “Kinh Đại Câu Hy La' 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gì? Có 
sự thù thắng gì? Có công đức gì?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: “Trí tuệ có nghĩa yêm ly, 
có nghĩa vô dục, có nghĩa thấy như thật.”66 


63. Sự dị biệt giữa bất thiện và căn bản bất 
thiện 
29. “Kinh Đại Câu Hy La? 


“Thế nảo là biết bất thiện? Ác hành của thân là bất 
thiện, ác hành của khâu là bất thiện, và ác hành của ý là 
bắt thiện. Đó là biết bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện căn? Tham là căn của bất 
thiện, nhuế, và si là căn của bất thiện. Đó là biết căn của 
bất thiện.57 


66. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 869. 
67. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 29. Kinh Đại Câu Hy La, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 219~220. 
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211. “Kinh Đại Câu Hy La' 


Đại Câu-hy-la đáp: “Thân ác hành, khẩu và ý ác 
hành, đó là bất thiện vậy. Tham, nhué, si, đó là bất thiện 
căn vậy. Đó là bất thiện và bắt thiện căn.”...53 


64. Sự dị biệt giữa thiện và căn bản thiện 
29. “Kinh Đại Câu Hy La? 


““Thê nào là biệt thiện? Diệu hành của thân là thiện. 
Diệu hành của ý và khâu là thiện. Đó là biết thiện. 

““Thê nào là biệt căn của thiện? Vô tham là căn của 
thiện, vô nhuê và vô si là căn của thiện. Đó là biệt căn 
của thiện”. 


211. “Kinh Đại Câu Hy La? 


“Thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, đó là thiện 
vậy. Không tham, không nhuê, không si, đó là thiện căn 
vậy. Đó là thiện và thiện căn.””9 


68. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 867. 
69. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 29. Kinh Đại Câu Hy La, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 220. 

70. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 868. 
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65. Người bất thiện 
89. “Kinh Tỳ-kheo Thỉnh? 


“Cũng như thế, ai nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú 
tàng, lường gạt dối trá, xan tham, tật đố, vô tàm, vô quý, 
sân tệ ác ý, nói lời phẫn nộ, ha trách Tỳ-kheo ha trách, ha 
trách Tỳ-kheo khinh mạn, ha trách Tỳ-kheo phát lồ, nói 
lãng ngoài đề đề tránh né, che giấu và hờn giận, thù ghét 
phừng phực, bằng hữu ác, đồng bọn ác, vong ân, không 
biết ân”.”! 


66. Hữu lậu 
29. “Kinh Đại Câu Hy La' 

Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết 
như thật về lậu, biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của 
lậu và diệt đạo của lậu. 

“Thế nào là biết như thật về lậu? Có ba lậu là dục lậu, 
hữu lậu và vô minh lậu. Đó là biết như thật về lậu. 


“Thế nào là biết như thật về tập của lậu? Do vô minh 
mới có lậu. Đó là biệt như thật về tập của lậu. 


71. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 89. Kinh Tỳ Kheo Thỉnh, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 726. 
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Thế nào là biết như thật về diệt của lậu? Do vô minh 
diệt thì lậu diệt. Đó là biết như thật về diệt của lậu. 


“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của lậu? Tám 
chi Thánh đạo từ chính kiến cho tới chính định là tám. 
Đó là biết như thật về diệt đạo của lậu. 


“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như 
thật về lậu, biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của lậu 
và diệt đạo của lậu như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu 
kiến, được chính kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và 

»› 72 


thê nhập chính pháp”. 


67. Định nghĩa các từ Phật học 
29. “Kinh Đại Câu Hy La? 

(Nội dung bài kinh này, Tôn giả Câu Hy La giải thích 
các từ Phật học) 


72. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 29. Kinh Đại Câu Hy La, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 222. 
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68.Ai thấy Duyên khởi, người ấy thấy 
Pháp 
30. “Kinh Tượng Tích Dụ' 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: 
“Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức 
thấy duyên khởi”. Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế 
Tôn nói năm thủ uân từ nhân duyên mà sanh. Sắc thủ 


uân; thọ, tưởng, hành, thức thủ uân cũng vậy”.”3 


69. Con người nhận thức thế giới ngoại 
băng biêu tượng? 
30. “Kinh Tượng Tích Dụ? 


“Này chư Hiền, như có người bị hư nhãn xứ bên 
trong, nên ngoại sắc không được ánh sáng rọi đến, 
thành ra không có niệm và nhãn thức không phát sanh. 
Này chư Hiền, nếu nội nhãn xứ không bị hư hoại thì 
ngoại sắc sẽ được ánh sáng rọi đến và liền có niệm, nên 
sanh ra nhãn thức. 


“Này chư Hiên, nhãn xứ bên trong và sắc, cùng với 
nhãn thức biệt ngoại sắc, đó thuộc vê sắc uân. Nêu có 
thọ, đó là thọ uân. Nêu có tưởng thì đó là tưởng uân. Nêu 


73. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 30. Kinh Tượng Tích Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 243. 
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có tư thì đó là tư uân. Nếu có thức thì đó là thức uẫn. 
Như vậy quán sát sự hội hợp của các uân. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
vây: “Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy 
pháp tức thấy duyên khởi. Vì sao thế? Này chư Hiền, 
Đức Thế Tôn nói năm thủ uẩn từ nhân duyên mà sanh. 
Sắc thủ uấn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẫn cũng vậy. 


“Này chư Hiền, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ bên 
trong bị hư hoại thì các pháp bên ngoài sẽ không được 
ánh sáng rọi đến nên không có niệm, do đó ý thức không 
sanh khởi được. Này chư Hiển, nếu nội ý xứ không bị hư 
hoại thì pháp bên ngoài sẽ được ánh sáng rọi đến và liền 
có niệm nên sanh ra ý thức. 


“Này chư Hiền, ý thức bên trong và pháp cùng VỚI š 
thức biết sắc pháp bên ngoài, đó thuộc về sắc uẫn. Nếu 
có thọ, đó là thọ uân. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẫn. 
Nếu có tư thì đó là tư uẫn. Nếu có thức thì đó là thức uân. 
Như vậy quán sát sự hội hợp của các uân”.”4 


74. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 30. Kinh Tượng Tích Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 243~244. 
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70. Xuất gia với lý do không chân chính 
132. “Kinh Lại Tra Hòa La? 


Lại nữa, Lại-tra-hòa-la, có bốn trường hợp suy vi, do 
suy vi nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, chí tín lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo. Những gì là bốn? 
Bệnh suy, lão suy, tài sản suy, thân tộc suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào là bệnh suy? Hoặc có người 
trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rất nặng, quá đau đớn, người 
ây nghĩ rằng: “Ta trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rất nặng, 
quá đau đớn. Ta thật có dục vọng nhưng không sống đời 
dục lạc được. Ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, 
chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Sau 
đó, người ây vì bệnh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà 
sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. 
Đó gọi là bệnh suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là lão suy? Hoặc có 
người tuổi già, các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, người 
ấy nghĩ rằng: “Ta tuổi đã già, các căn suy yếu, tuổi thọ 
gần hết, ta thật có dục vọng nhưng không thể sống đời 
dục lạc, ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, chí tín 
la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo". Sau đó, 
người ấy vì lão suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí 
tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi 
là lão suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thê nào là tài sản suy? Hoặc có người 
bân cùng cô thê, người ây nghĩ răng: “Ta bân cùng cô thê, 
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ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình học đạo”. Sau đó, người ây vì 
tài sản suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ 
g1a đình, sông không gia đình học đạo. Đó gọi là tải suy. 


“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là thân tộc suy? Hoặc có 
người bà con tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai, 
người ấy nghĩ rằng: “Ta nay bà con tuyệt tự, chết tuyệt, 
không còn một ai. Ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, 
chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo'. Sau 
đó người ây vì thân suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, 
chí tín lia bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó 
gọi là thân suy”. 


71. Mục đích xuất gia 
77. 'Kinh Sa Kê Đế Tam Độc Tính Tử 


Đức Thế Tôn lại hỏi: “Này A-na-luật-đà, các ngươi 
lúc còn nhỏ, là những đồng tử ấu thơ, trong trắng, tóc 
đen, thân thê thạnh trắng, vui thích trong du hý, vui thích 
trong tắm gội, săn sóc nâng niu thân thể. Về sau, bà con 
thân thích và cha mẹ đều cùng lưu luyến, thương, yêu, 
khóc lóc thảm thiết, không muốn cho các ngươi xuất gia 
học đạo. Các ngươi đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo 


75. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 132. Kinh Lại Tra Hòa La, Taiwan, 2000, trang 103- 
104. 
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cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, không phải vì sợ giặc cướp, không phải vì 
sợ nợ nắn, không phải vì sợ khủng bó, không phải vì sợ 
bần cùng, cũng không phải vì sợ không sống được mà 
phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhờm tởm sự sanh, sự 
già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, sầu khổ, hoặc vì muốn 
đạt đến tận cùng của khối khổ đau vĩ đại này nên xuất gia 
học đạo. Này A-na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm 
nảy mà xuất gia học đạo chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, quả 


thật như vậy”. 


72. Nếu cha mẹ không đồng ý thì không 
được xuât gia 
132. “Kinh Lại Tra Hòa La? 


“Bạch Thế Tôn, như con biết, đối với giáo pháp mà 
Phật đã dạy, nếu con sống tại gia bị tù hãm trong những 
sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm 
hạnh được. Bạch Thế Tôn, xin cho con được theo Thế 
Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo 
tịnh tu phạm hạnh.” 


76. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 77. Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 608. 
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Đức Thế Tôn hỏi: “Này con trai Cư sĩ, cha mẹ có cho 
phép ông ở trong Chính pháp luật này, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo không?” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong Chính pháp luật này 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo.” 


Đức Thế Tôn dạy: “Này con trai Cư sĩ, nếu cha mẹ 
không cho phép ông sống trong Chính pháp luật này, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, thì Ta 
không thể độ ông xuất gia học đạo, cũng không thể 


truyên trao giới cụ túc”. 


73. Ý chí xuất gia dũng mãnh của Lại Tra 
Hoà La 
132. “Kinh Lại Tra Hòa La? 


Đức Thế Tôn dạy: “Này con trai Cư sĩ, nếu cha mẹ 
không cho phép ông sống trong Chính pháp luật này, chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, thì Ta 
không thể độ ông xuất gia học đạo, cũng không thể 
truyền trao giới cụ túc. 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch: “Bạch Thế Tôn, 


con sẽ phương tiện xin cha mẹ để con được phép ở trong 


77. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 132. Kinh Lại Tra Hòa La, Taiwan, 2000, trang 93. 
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Chính pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình học đạo.” 


Đức Thê Tôn dạy: “Này con trai Cư sĩ, tùy ước muôn 
của ông.” 


Khi ấy Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe lời Phật 
dạy, cần thận ghi nhớ, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh 
ba vòng rồi ra về. Về đến nhà, ông thưa với cha 
mẹ: “Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà 
Phật đã dạy, nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong 
những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành 
phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho con trong Chính 
pháp luật này mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình học đạo.” 


Cha mẹ của Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bảo: “Lại- 
tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu 
thương chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể 
xiết. Giả sử con có chết đi, cha mẹ còn không muôn rời 
bỏ, huống gì còn sống mà nỡ lìa xa, không nhìn thấy 
được mặt sao?” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ lại thưa đến lần thứ 
ba: “Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà 
Phật đã dạy, nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong 
những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành 
phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho con trong Chính 
pháp luật này mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình học đạo.” 
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Cha mẹ Lại-tra-hòa-la cũng lại bảo đến lần thứ 
ba: “Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức 
yêu thương chiều chuộng, lòng những quyến luyến 
không kể xiết. Giả sử con có chết đi, cha mẹ còn không 
muốn rời bỏ, huồng gì còn sống mà nỡ lìa xa, không nhìn 
thấy được mặt sao?” 


Khi ấy Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền vật mình 
xuống đất, nói: “Từ nay con không đứng dậy, không 
uống, không ăn, cho đến khi nào cha mẹ cho con ở trong 
Chính pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không 
g1a đình học đạo.” 


Rồi Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ trải qua một ngày 
không ăn, cho đến hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhiều 
ngày không ăn. Bấy giờ cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai 
Cư sĩ đến bên con bảo rằng: “Lại-tra-hòa-la, người con 
mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên 
giường tốt, nay con không biết khổ sao? Lại-tra-hòa-la, 
con hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung 
sướng mả tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh 
giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo 
lại càng rất khó.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn nằm im lặng không 
đáp. Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến thân 
bằng quyến thuộc và các quan viên nói rằng: “Mong quý 
vị hãy cùng đến chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên nó dậy.” 


Thân băng quyên thuộc của Lại-tra-hòa-la và các 
quan viên bèn cùng nhau đi đên chỗ Lại-tra-hòa-la bảo 
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rằng: “Này cậu Lại- tra-hòa- la, người cậu mềm mại, thân 
hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên giường tốt, nay không 
biết khổ sao? Lại-tra-hòa-la, cậu hãy mau đứng dậy, sống 
đời dục lạc mà bố thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì 
sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, 
rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn nằm im lặng không 
đáp: Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến các 
thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con 
trai Cư sĩ, nói răng: “Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa- 
khuyên nó đứng dậy.” 


Các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa- 
la con trai Cư sĩ, liền cùng nhau đi đến bên Lại-tra-hòa-la 
con trai Cư sĩ, nói rằng: “Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, 
người bạn mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi 
trên giường tốt, nay bạn không biết khổ sao? Lại-tra-hòa- 
la, bạn hãy mau đứng dậy sống đời dục lạc mà bố thí, 
sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh 
giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo 
lại càng rất khó.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn im lặng không đáp. 


Khi ây các thiện tri thức đồng bạn, đồng lứa với LạIi- 
tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến chỗ cha mẹ Lại-tra-hòa-la 
con trai Cư sĩ nói rằng: “Hai bác nên cho Lại-tra-hòa-la 
con trai Cư sĩ ở trong Chính pháp luật này chí tín lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu anh ấy thích 
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sống như vậy, thì ngay trong đời này còn có thể gặp 
nhau. Nếu anh ấy chán sống cảnh ấy thì tự nhiên sẽ trở 
về với cha mẹ. Nay nếu không cho anh ấy đi, nhất định 
anh ấy sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Như thế có ích 
gì?” 


Khi Ấy, cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe 
xong, liền nói với các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa 
với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ rằng: “Chúng tôi nay cho 
Lại-tra-hòa-la ở trong Chính pháp luật mà chí tín lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu học đạo mà 
vẫn trở về cho chúng tôi gặp.” 


Rồi các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra- 
hòa-la con trai Cư sĩ liền cùng nhau đến chỗ Lại-tra-hòa- 
la con trai Cư sĩ nói rằng: “Này bạn, cha mẹ đã cho bạn ở 
trong Chính pháp luật mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, học đạo. Khi học đạo rồi, phải trở về 
thăm cha mẹ.” 


Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe như vậy, vui mừng 
khôn tả, hân hoan, sanh ái, sanh lạc, bèn đứng dậy, dần 
dần bồi dưỡng thân thể. Khi thân thể đã bình phục, liền 
rời khỏi thôn Thâu-lô-tra, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát 
chân Phật, bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, cha mẹ đã cho con 
ở trong Chính pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. Ngưỡng mong Thế Tôn cho con 
được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo.” 
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Khi ấy Đức Thế Tôn độ Lại-tra-hòa-la con trai Cư 
sĩ xuất gia học đạo, truyền trao giới Cụ túc. Sau khi 
truyền trao giới Cụ túc, Đức Thế Tôn ở lại thôn Thâu- 
lô-tra một thời gian, sau đó Ngài thâu y mang bát lần 
lượt du hành đến nước Xá-vệ, trú trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la sau khi xuất gia học đạo, thọ 
giới Cụ túc, sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn. Do sống cô độc ở nơi xa 
văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, ngài đạt 
đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo, là chỉ cầu hoàn thành vô thượng phạm hạnh, ở 
ngay đời này tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an 
trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa”. Tôn giả Lại-tra-hòa-la biết như pháp rồi, cho đến, 
chứng đắc quả A-la-hán”.78 


78. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 132. Kinh Lại Tra Hòa La, Taiwan, 2000, trang 
93~96. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LỖI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 267 


74. Tỳ-kheo cần phải biết hỗ thẹn khi chưa 
làm trọn bôn phận 
30. “Kinh Tượng Tích Dụ' 


“Này chư Hiển, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và 
Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, 
thì này chư Hiền, Tỳ-kheo ấy nên hồ thẹn, nên xấu hồ 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà 
không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng 
mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 


“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp 
mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì 
xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng lại như vậy, nên xấu hỗ thẹn thùng rằng: “Ta ở 
trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn 
không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hỗ 
thẹn xấu hỗ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. 
Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu lìa 
ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ- 
kheo học tất cả đại”.7 


79. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 30. Kinh Tượng Tích Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 236. 
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75. Tôn giả Bạc Câu La và đời sống tri túc 
của Ngài 
34. “Kinh Bạc Câu La'° 


Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, 
Tôn giả Bạc-câu-la (Bakkula, Bakula, hay Vakkula) du 
hóa tại thành Vương Xá, trong Trúc Lâm vườn Ca- 
lan đa. 


Bấy giờ có một người dị học, vốn là bằng hữu thân 
thiết với Tôn giả Bạc-câu-la khi ngài chưa xuất gia, vào 
buổi xế, loanh quanh đi đến chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, chào 
hỏi rồi ngồi sang một bên. DỊ học nói rằng:... 


“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chính 
pháp luật này được bao lâu?” 


Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: “Này dị học, tôi theo học 
trong chính pháp luật này đến nay đã là tám mươi năm.” 


Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: “Này chư 
Hiền, tôi đã học đạo trong chính pháp luật này đến nay là 
tám mươi năm, chưa từng khởi dục tưởng.”... 


“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phân tảo đến nay là tám 
mươi năm; tôi nhớ chưa từng thọ y của người cư sĩ, chưa 
từng cắt may y, chưa từng nhờ người khác may hộ y, 
chưa từng dùng kim khâu y, chưa từng dùng kim khâu 
túi, dù là một sợi chỉ.”... 
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“Này chư Hiền, tôi khất thực đến nay là tám mươi 
năm; tôi nhớ, chưa hề nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề 
khất thực vượt thứ tự, chưa hề khất thực nơi các nhà lớn 
để nhận các thứ đồ ăn loại cứng, loại mềm rất đồi dào, rất 
tinh khiết và mỹ vị; chưa hề nhìn ngắm người nữ; chưa 
hề vào khu vực Tỳ-kheo-ni, chưa hề cùng Tỳ-kheo-ni hỏi 
chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa đường.”... 


“Này chư Hiên, tôi ở trong chính pháp luật này học 
đạo đã tám mươi năm, chưa hề nuôi Sa-di, chưa hề 
thuyết pháp cho bạch y; cho đến chưa hè nói cho họ chỉ 
bốn câu tụng.”... 


“Này chư Hiên, tôi ở trong chính pháp luật này học 
đạo đã tám mươi năm, chưa hề có bệnh, cho đến dù chỉ 
nhức đầu trong khoảng búng ngón tay; chưa hề uống 
thuốc, cho đến dù chỉ một Ha-lê-lặc...” 


“Này chư Hiện, trong tám mươi năm qua, khi tôi 
ngôi kiệt giả, chưa từng dựa vào vách hay dựa vào 


cây... 30 


80. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 34. Kinh Bạc Câu La, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 283~286. 
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76. Điểm đặc thù của biến 
35. “Kinh A Tu La" 


“Trong đại hải của con có tám pháp vị tằng hữu, 
khiến cho các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy. 
Những gì là tám? 


“Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu 
vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi 
tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa 
từng chảy ra ngoài. Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy 
lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch 
lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn 
đầy, chưa từng chảy ra ngoài; đó là pháp vị tằng hữu thứ 
nhất trong đại hải của con. Các A-tu-la thấy vậy bèn 
thích sống ở trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thủy triều trong đại hải của 
con chưa từng sai thời. Bạch Thế Tôn, nếu thủy triều 
trong đại hải của con chưa từng sai thời, thì đó là pháp vị 
tăng hữu thứ hai trong đại hải của con. Các A-tu-la thấy 
vậy bèn thích sống trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con 
rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. Bạch Thế 
Tôn, nếu nước trong đại hải của con rất không sâu có 
đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu 
thứ ba trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn 
thích sống trong đó. 
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“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con 
đều cùng một vị. Bạch Thế Tôn, nếu nước trong đại hải 
của con cùng một vị; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ tư 
trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống 
trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con có rất 
nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ 
trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó 
là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma mi, trân châu, bích 
ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hỗ phách, mã não, đôi 
môi, đá đỏ, tuyên châu. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại hải 
của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; 
đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. Tên của 
các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma mi, trân 
châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hỗ phách, mã 
não, đồi môi, đá đỏ, tuyển châu; thì đó là pháp vị tăng 
hữu thứ năm trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy 
bèn thích sống trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải là chỗ cư trú của các 
vị thần lớn (P:mahatam bhũtanam ävãso; trú xứ củ những 
sanh vật lớn). Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp- 
hòa (P: gandhabba), La-sát (P:Rakkha), cá kình 
(P: makara), rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê (P: Vagum), Đế-nghê 
(P: timIi, một loại cá lớn), Đế-nghê-già-la (P: timingala), 
Đề-đé-nghê-già-la (P: timiramingala). Lại nữa, trong đại 
hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thê tới một 
trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do-diên, 
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bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại hải. Bạch Thế 
Tôn, nếu có những vị thần cư trú trong đại hải của con; 
những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá 
kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, 
Đề-đềé-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất 
đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai 
trăm do-diên, cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên 
mà thân vẫn ở trong đại hải; thì đó là pháp vị tằng hữu 
thứ sáu trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn 
thích sống trong đó. 


“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh tịnh 
không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung 
thì qua một đêm gió liền thối tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn, 
nếu đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. 
Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền 
thôi tấp vào bờ; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ bảy trong 
đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong 
đó. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con thuộc 
về châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già 
(Yamun3), Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù (Sarabhu), A-di-la- 
ba-đề (Aciravafi), Ma-xí (Mahn). Tất cả đều chảy vào đại 
hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại 
hải. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại hải của con thuộc về 
châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu- 
na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy 
vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi 
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chung là đại hải; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ tám trong 
đại hải của con, các A-tu-la thây vậy bèn thích sông trong 
đó.Š! 


77. 8 đặc điểm của Phật pháp 


35. “Kinh A Tu La° (Cũng giống 37. “Kinh Chiêm 
Ba") 


“Bạch Thế Tôn, trong Chính pháp luật của Thế Tôn 
có mấy pháp vị tằng hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thấy 
được bèn hoan lạc trong đó?” 


Thế Tôn đáp: “Này Bà-la-la, trong Chính pháp luật 
của ta cũng có tám pháp vị tằng hữu, khiến cho các Tỳ- 
kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. Những gì là tám? 


“Này Bà-la-la, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu 
vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi 
tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa 
từng chảy ra ngoài. Này Bà-la-la, Chính pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập. 
dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Này Bà-la-la, nếu 
trong chính pháp Ta dần dần thực hành, dần dần học, dần 
dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa, thì đó là pháp vị tằng 
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hữu thứ nhất trong Chính pháp luật của Ta, khiến cho các 
Tỳ-kheo thấy rồi thích trụ trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như thủy triều trong đại 
hải chưa từng sai thời. Này Bà-la-la, Chính pháp luật của 
Ta cũng giống như vậy, những cấm giới được thi thiết 
cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện 
nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm 
giới. Này Bà-la-la, nếu trong Chính pháp luật của Ta 
những cắm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến 
mạng chung cũng không phạm giới; thì đó là pháp vị 
tăng hữu thứ hai trong Chính pháp luật của Ta, khiến cho 
các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bả-la-la, giống như nước trong đại hải 
rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Bà-la-la, 
Chính pháp luật của Ta cũng giống như vậy, các pháp rất 
sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Bà-la-la, nếu 
Chính pháp luật của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng 
không thấy bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ ba trong 
Chính pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi 
thích sống trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải 
cùng một vị mặn. Này Bả-la-la, Chính pháp của ta cũng 
giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch 
tĩnh và vị đạo. Này Bà-la-la, nếu Chính pháp luật của Ta 
chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; 
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thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tư trong Chính pháp luật 
của Ta, khiến các Tỳ-kheo thấy rồi thích sống trong đó. 


“Lại nữa, này Bả-la-la, giống như đại hải có rất nhiều 
trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân 
kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là 
vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma mi, trân châu, bích ngọc, 
bạch kha, loa bích, san hô, hỗ phách, mã não, đổi môi, đá 
đỏ, tuyên châu. Này Bà-la-la, Chính pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đỗ 

quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy 
trong đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn niệm xứ, bốn 
chính cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, 
Thánh đạo tám chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chính pháp 
luật của Ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí 
báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong 
đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn niệm xứ, bốn chính 
cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chị, 
Thánh đạo tám chỉ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ năm 
trong Chính pháp luật của Ta. Khiến cho các Tỳ-kheo 
thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải là chỗ cư 
trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, 
Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bả-lưu-nê, 
Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đẻ-đế-nghê-già-la. Lại nữa, 
trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân 
thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba 
trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong 
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đại hải. Này Bà-la-la, Chính pháp luật của Ta cũng giống 
như vậy, có các thần to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú 
trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng 
A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đả-hàm, 
Hướng Tư-đảà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đả-hoàn. Này 
Bà-la-la, nếu trong Chính pháp luật của Ta, có các thần 
to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các 
thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, 
Hướng A-na-hàm, Tư-đảà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu- 
đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; thì đó là pháp vị tằng hữu 
thứ sáu trong Chính pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo 
thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thanh tịnh 
không dung chứa tử thi, nếu có người mạng chung trong 
biển, thì qua một đêm, gió sẽ thối tấp vào bờ. Này Bà-la- 
la, Chính pháp luật của ta cũng giống như vậy, Thánh 
chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người 
nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà 
xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; 
người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh 
chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. 
Này Bà-la-la, nếu trong Chính pháp luật của Ta cũng 
giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa 
tử thi. Nếu có người nảo không tinh tấn, sanh ra điều ác, 
phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà 
xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, 
nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại 
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cách người ấy rất xa; đó là pháp vị tằng hữu thứ bảy 
trong Chính pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo 
thấy rồi thích trú trong đó. 


“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thuộc về 
châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu- 
na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy 
vào đại hải. Này Bả-la-la, Chính pháp luật của Ta cũng 
giống như thế; thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo; người ây bỏ tên cũ, có 
tên chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, 
dòng cư sĩ, dòng thợ thuyễn, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả 
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo; người ây bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. 
Này Bà-la-la, Chính pháp luật của ta cũng giống như thế; 
thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa- 
môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, 
dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; 
người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn; thì đó là 
pháp vị tằng hữu thứ tám trong Chính pháp luật của Ta, 
khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó.Š2 
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78. Nguyên nhân xảy ra động đất 
36. “Kinh Địa Động? 


Thế Tôn đáp: “Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến 
cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bốn mặt gió lớn nôi lên, bốn phương sao chỗi 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều SỤụp đô. Những gì 
là ba? 


“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nước; nước y chỉ 
trên gió; gió y vào hư không. A-nan, có khi trong hư 
không nổi lên gió lớn. Gió nổi lên thì nước bị khuấy 
động. Nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là 
nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất bị chấn động mạnh. 
Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nối lên, 
bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả 
đều sụp đô... 


Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan rằng: “Thật vậy, A- 
nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác, thành tựu 
công đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? Vì 
không bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết- 
bàn; bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nôi lên, bốn 
phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều 
sụp đô. 33 
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79. Đức Phật thuyết giảng cho Bà-la-môn, 
Sát-đê-lợi.., là phương tiện 
36. “Kinh Địa Động? 


“Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn 
chúng Sát-lợi, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau 
khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của 
họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giỗng như âm thanh của họ, 
âm thanh của Ta cũng như vậy; giống như oai nghi lễ tiết 
của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ có 
hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, 
Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến 
phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biễn 
mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là 
ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu. 
Cũng như vậy, đối với các chúng Phạm chí, Sa-môn và 
cư Sĩ. 


“Này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn thiên 
chúng trời Tứ vương, cùng đàm luận khiến cho họ hải 
lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc 
tướng của họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giống như âm 
thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như vậy: giống như 
oai nghỉ lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như 
vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý 
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nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan 


hỷ cho họ rôi, Ta biên mât khỏi nơi ây”.34 


80. Tỳ-kheo xúc nhiễu Thế Tôn và Đại 
chúng 
37. “Kinh Chiêm Ba? 


Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia rằng: “Trong chúng 
này có một thầy Tỳ-kheo làm đã việc bắt tịnh”... 


Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng 
này có một Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh; con đã đuôi vị 
ây đi rồi. Bạch Thế Tôn, buồi đầu hôm đã qua, phần giữa 
đêm cũng chấm dứt, rồi buôi cuối đêm cũng sắp hết, trời 
gần về sáng, không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức 
Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải thoát.” 


Đức Thế Tôn nói: “Này Đại Mục-kiền-liên, kẻ ngu sỉ 
sẽ mặc đại tội nếu gây phiền nhiễu cho Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Đức Như 
Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng giải thoát thì 


84. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 36. Kinh Địa Động, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 297~299, 
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đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. Do đó, này Đại 
Mục-kiên-liên, từ nay vê sau các thây hãy thuyêt Tùng 
giải thoát, Đức Như Lai không thuyết Tùng giải thoát 


nữa”.5° 


81. Bốn đôi 8 vị 
38. “Kinh Úc Già Trưởng Giả? (A) 


Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con ở giữa chúng Tỳ- 
kheo, hành sự bố thí, thì có chư Thiên trụ giữa hư không 
bảo con rằng: “Này Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là 
vị Hướng A-la-hán, đây là vị A-na-hàm, đây là vị Hướng 
A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị Hướng Tư-đả- 
hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị Hướng Tu-đà-hoàn. 


Vị này tinh tấn, vị này không tinh tấn'.Š9 


85. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 37. Kinh Chiêm Ba, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 302~303. 

86. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 39. Kinh Úc Già Trưởng Giả (II), Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 319. 
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82. Tứ Nhiếp Pháp 
40. “Kinh Thủ Trưởng Giả? (A) 


Đức Thế Tôn bảo rằng: “Này Thủ Trưởng giả, nay 
ông có một chúng rất đông này, Trưởng giả, ông dùng 
phương pháp gì để nhiếp hóa đại chúng này?” 


Bấy giờ Thủ Trưởng giả thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, 
có bốn sự nhiếp, như Đức Thế Tôn đã dạy. Một là huệ 
thí, hai là ái ngôn, ba là dĩ lợi, bốn là đẳng lợi. Bạch 
Thế Tôn, con dùng bốn phương pháp ấy để nhiếp hóa 
đồ chúng này, hoặc là dùng bố thí, hoặc là dùng ái 


ngôn, hoặc là dùng lợi, hoặc là dùng đẳng lợi”.Š7 


83. Mục đích của việc giữ giới 
42. “Kinh Hà Nghĩa'ˆ 


Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ độc 
cư tĩnh tọa đứng dậy, đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân rồi ngồi sang một bên, thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, 
g1ữ giới có ý nghĩa gì?”. 

Đức Thế Tôn đáp: “Này A-nan, giữ giới có ý nghĩa là 
khiến cho không hối hận. Này A-nan, nếu ai giữ giới, 
người ấy được sự không hồi hận”. 


87. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IH, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 40. Kinh Thủ Trưởng Giả (1), Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 321. 
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“Bạch Thế Tôn, không hối hận thì có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, không hôi hận thì có ý nghĩa khiên cho 
được hân hoan. A-nan, nêu ai không hôi hận, người ây 
được sự hân hoan”. 


“Bạch Thế Tôn, hân hoan có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, hân hoan có ý nghĩa là khiên cho có hỷ. 
Này A-nan, nêu ai hân hoan, người ây có hỷ”. 


“Bạch Thế Tôn, hỷ có ý nghĩa gì?” 
“Này A-nan, hỷ có ý nghĩa là khiến cho tĩnh chỉ. Này 


A-nan, nêu aI có hỷ, người ây có tĩnh chỉ của thân”. 

“Bạch Thê Tôn, tĩnh chỉ có ý nghĩa gì?” “Này A-nan, 
tính chỉ có ý nghĩa là khiên cho lạc. A-nan, nêu ai tĩnh 
chỉ người ây có cảm thọ lạc”. 


“Bạch Thế Tôn, lạc có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, lạc có nghĩa khiên cho có định. A-nan, 
nêu ai có lạc người ây có định. 


“Bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, định có ý nghĩa là khiến cho thấy như 
thật, biết như chơn. A-nan, nếu ai có định người ấy thấy 
như thật, biết như chơn. 


“Bạch Thế Tôn, thấy như thật, biết như chơn có ý 
nghĩa gì?” 
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“Này A-nan, thấy như thật, biết như chơn có ý nghĩa 
là khiến cho yếm ly. Này A-nan, thấy như thật, biết như 
chơn người ấy có sự yếm ly. 


“Bạch Thế Tôn, yếm ly có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, yếm ly có ý nghĩa là khiến cho vô dục. 
A-nan, nếu ai yếm ly người ấy được vô dục. 


“Bạch Thế Tôn, vô dục có ý nghĩa gì?” 


“Này A-nan, vô dục có ý nghĩa là khiến cho giải 
thoát. Này A-nan, nêu ai vô dục thì người ây được giải 
thoát hệt thảy dâm, nộ, s1. 


“Cho nên, này A-nan, nhân trì giới mà được không 
hối hận, nhân không hối hận mà được hân hoan, nhân 
hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà 
được lạc, nhân lạc mà được định. 


“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có trì 
kiến như thật, nhân có tri kiến như thật mà có yếm ly, 
nhân có yếm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được 
giải thoát, nhân giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết 
đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 


“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, 
làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao 
tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ kia”.88 


88. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 42. Kinh Hà Nghĩa, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 333~335. 
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43. “Kinh Bắt Tư? 


“Này A-nan, đấy là nhân trì giới mà được không hối 
hận, nhân không hối hận mà được hân hoan, nhân hân 
hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà 
được lạc, nhân lạc mà được định. 


“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có tri 
kiến như thật, nhân có tri kiến như thật mà có yếm ly, 
nhân có yếm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được 
giải thoát, nhân giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết 
đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 


việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'.Š? 


48. “Kinh Giới (B) 


Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: “Này 
chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tốn hại gìn 
giữ các căn. Giữ giới thì không hối hận, hân hoan, hỷ, 
tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải 
thoát. Nếu không giải thoát thì làm tôn hại Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, giống như cây nào mà rễ bị tôn hại 
thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá không thể thành được. 
Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Nếu ai 
phạm giới thì làm tốn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không 


89. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 43. Kinh Bắt Tư, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 338. 
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hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như 
thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nêu không giải thoát thì 
làm tôn hại Niêt-bàn. 


“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nảo giữ giới thì thường 
không có sự hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải 
thoát thì liền đắc Niết-bàn. 


“Này chư Hiền, giống như cây nào mà rễ không hư 
thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá đều thành tựu. Chư 
Hiền nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nếu ai giữ giới thì 
thường không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, 
tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải 
thoát thì liền đắc Niết-bàn”.”0 


84. Tại sao giới càng nhiều thì người chứng 
quả càng Ít 
143. “Kinh Thương Ca Laˆ (tham khảo 194. “Kinh Bạt 
Đà Hòa Lợi”) 

“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quần thần 
triệu tập đại hội, thảo luận những gì? Vì những duyên cớ 
nào mà cùng tập hội?”. 


90. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 48. Kinh Giới (II), Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 347. 
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Ma-nạp Thương-ca-la đáp: “Ngày hôm qua, vua và 
quân thần triệu tập đại hội để thảo luận vấn đề này là “Do 
nhân gì, duyên gì mà xưa kia Sa-môn Cù-đàm thiết lập 
học giới ít nhưng các Tỳ-kheo đắc đạo nhiều; và do nhân 
gì, duyên gì mà ngày nay khi Sa-môn Cù-đàm thiết lập 
học giới nhiều thì các Tỳ-kheo đắc đạo lại ít?” Bạch Cù- 
đàm, ngày hôm qua, vua và quần thần triệu tập đại hội để 
thảo luận vấn đề này. Do sự kiện này mà triệu tập đại 
hội.”?! 


85. Liên quan đến giới Tỳ-kheo 


63. “Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ', (Giống Kinh số 80. “Kinh 
Ca Hi Na°) 


Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lấy của 
không cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho 
mới lấy, vui lòng nhận những gì được cho; thường thích 
bố thí, hoan hỷ không bỏn sẻn, không mong báo đáp; đối 
với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa phi phạm 
hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tình 
tấn tu diệu hạnh, thanh tịnh, không ô uế, lìa dục, đoạn 
dâm; đối với tâm niệm phi phạm hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. 


9I. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 143. Kinh Thương Ca La, Taiwan, 2000, trang 
228~299. 
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“Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói dối, 
đoạn trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự 
chân thật không chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, 
không lừa dối thế gian; đối với tâm niệm nói dối, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói hai 
lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, 
không phá hoại ai, không nghe chuyện người này rồi 
mách lại người kia, xúi dục phá hoại người này, không 
nghe chuyện người kia, rồi mách lại người này, xúi dục 
phá hoại người kia, ai chia lìa thì làm cho hòa hợp, ai hòa 
hợp thì làm cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè 
đảng, không khen ngợi bè đảng; đối với tâm niệm nói hai 
lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đẻ-bà-la xa lìa lời nói thô 
ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, 
hung ác, trái tai, khiến mọi người không hoan hỷ, mọi 
người không thương mến, khiến người khác khổ não, 
không được định nh, vị ây đoạn trừ lời nói như vậy. 
Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, 
khiến được hoan hỷ, được mến thương, khiến người khác 
an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến 
người khác định tĩnh, vị ấy nói những lời như vậy; đối 
với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đẻ-bà-la xa lìa lời nói thêu 
dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, 
nói về pháp, nói về nghĩa, nói về chỉ tức, nói về việc ưa 
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chỉ tức, nói việc thuận thời, thích hợp, khéo dạy, khéo 
quở trách; đôi với tâm niệm ưa nói thêu dệt, vị ây đã tịnh 


trư. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc kinh 
doanh buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả 
bỏ đong lường và đấu hộc, xả bỏ việc nhận hàng hóa, 
không cột trói người, không trông mong sự đo lường tả 
vạy, không vì chút lợi nhỏ mà lắn lướt, lừa dối người; đối 
với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa nhận đàn 
bà góa, đông nữ, đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, đông nữ; 
đôi với tâm niệm nhận đàn bà góa, đông nữ, vị ây đã tịnh 


N 


trư. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận 
nô tỳ, đoạn trừ việc nhận nô tỳ; đối với tâm niệm nhận nô 
tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận 
voi, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê; 
đối với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, đê vị ấy đã tịnh 


N 


trư. 
“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa việc nhận 
gà, heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo; đôi với tâm niệm 
nhận gà, heo, vị ây đã tịnh trừ. 
“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa việc nhận 
ruộng đât, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đât, quán 
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xá; đôi với tâm niệm nhận ruộng đât, quán xá, vị ây đã 
tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa việc nhận 
nêp, lúa, đậu sông, đoạn trừ việc nhận nêp, lúa, đậu sông; 
đôi với tâm niệm nhận nếp, lúa, đậu sông, vị ây đã tịnh 


N 


trư. 


“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa việc uông 
rượu, đoạn trừ việc uông rượu; đôi với tâm niệm uông 
rượu, vị ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa việc dùng 
Øølường sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang, 
cao rộng; đôi với tâm niệm dùng giường sang, cao rộng, 
vị ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc đeo 
vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn 
trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh 
phần; đối với tâm niệm đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa 
hương, đánh phân, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ca 
múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca 
múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem; đối với tâm niệm ca 
múa, xướng hát và đến xem, nghe, vị ấy đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận 
vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu 
báu; đối với tâm niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã 
tịnh trừ. 
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“Này A-nan, thợ gốm Nan-đè-bà-la lìa việc ăn quá 
ngọ, đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không 
ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng thời; đối với tâm niệm ăn 
quá ngọ, VỊ ây đã tịnh trừ. 


“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời tay 
không cầm cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo 
người khác đào; nếu đất ở đê chận nước lở ra, hoặc đất 
do chuột đào lên thì lấy làm đồ gốm đưa lên và nói với 
người mua rằng: “Các ngài, nếu có đậu oản, gạo giẻ, lúa 
mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút 
xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý 


muôn'.?? 


86. Cung kính, oai nghỉ 
49. “Kinh Cung Kính? (A) 


“[y-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo 
quán sát, kính trọng các bậc phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo 
nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán 
sát, không kính trọng các bậc phạm hạnh, mà pháp oal 
nghi đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Pháp oai nghi 
không đầy đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không thể 
xảy ra. Học pháp không đầy đủ mà giới thân đầy đủ, điều 


92. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 63. Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 426~428. 
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đó không thê xảy ra. Giới thân không đầy đủ mà định 
thân đầy đủ, điều đó không thê xảy ra. Định thân không 
đầy đủ mà tuệ thân đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Tuệ 
thân không đầy đủ mà giải thoát thân đầy đủ, điều đó 
không thể xảy ra. Giải thoát thân không đầy đủ mà giải 
thoát tri kiến thân đầy đủ, điều đó không thê xảy ra. Giải 
thoát tri kiến thân không đầy đủ mà Niết-bàn đầy đủ, 
điều đó không thể xảy ra. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo thực hành hạnh cung kính và khéo 
quán sát, kính trọng các bậc phạm hạnh nên pháp oal 
nghi đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Pháp oai nghi đầy 
đủ nên học pháp đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Học 
pháp đầy đủ nên giới thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy 
ra. Giới thân đầy đủ nên định thân đầy đủ, điều đó chắc 
chắn xảy ra. Định thân đầy đủ nên tuệ thân đầy đủ, điều 
đó chắc chăn xảy ra. Tuệ thân đầy đủ nên giải thoát thân 
đầy đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Giải thoát thân đầy đủ 
nên giải thoát tri kiến thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy 
ra. Giải thoát tri kiến thân đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ, 


điêu đó chắc chăn xảy ra”.3 


93. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 49. Kinh Cung Kính (1), Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 349~350. 
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87. Tàm quý 
45. “Kinh Tàm Quýˆ (A) 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Nếu có Tỳ- 
kheo nào không tàm không quý thì làm tốn hại ái và 
kinh. Nếu không có ái và kỉnh thì làm tốn hại tín. Nếu 
không có tín thì làm tổn hại chính tư duy. Nếu không có 
chính tư duy thì làm tổn hại chính niệm chính trí. Nếu 
không có chính niệm chính trí thì làm tốn hại gìn giữ các 
căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hý, tĩnh chỉ, lạc, 
định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
không giải thoát thì làm tôn hại Niết-bàn. 


“Nếu Tỳ-kheo nào biết hồ thẹn thì có ái và kỉnh. Nếu 
có ái và kinh thì thường có tín. Nếu có tín thì thường có 
chính tư duy. Nếu có chính tư duy thì thường có chính 
niệm chính trí. Nếu có chính niệm chính trí thì thường 
giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh 
chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. 


Nếu giải thoát thì liên được Niết-bàn”.* 


94. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 45. Kinh Tàm Quý (I), Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 341. 
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88. Không luận là xuất gia hay tại gia đức 
Phật chỉ khen ngợi người có chính hạnh 
152. Kinh Anh Vũ? 


Đức Phật nói: “Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc 
xuất gia học đạo nào làm điều tà hạnh, thì Ta không khen 
ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất 
gia học đạo làm điều tà hạnh, thì kẻ ấy không được hiểu 
biết tốt, không biết đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, 
nếu những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà 
hạnh, thì Ta không khen ngợi kẻ ấy. 


“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo 
nào thực hành chính hạnh, thì Ta khen ngợi người đó. Vì 
sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực 
hành chính hạnh, thì kẻ ấy chắc chắn được hiểu biết tốt, 
biết đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, nếu kẻ tại gia 
hoặc xuất gia học đạo thực hành chính hạnh, thì Ta khen 
ngợi kẻ ấy. 


“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, 
phân biệt như vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa- 
môn, Phạm Chí nào có năng lực, thâm nhập kiên cố, chấp 
chặt theo một chiều, vị ấy sẽ nói rằng: “Đây là chân thật, 


ngoài ra là hư vọng”.”?” 


95. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần sau) - 152. 
Kinh Anh Vũ, Taiwan, 2000, trang 31 I. 
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89. Nhân quả không phân biệt là người tại 
gia hay xuât gia 
152. Kinh Anh Vũ? 


Đức Phật nói: “Này Ma-nạp, nếu sống tại Ø1a có tai 
hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại 
làm điều tà hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, không 
được công đức lớn. Ví như người làm ruộng, có tai hoạn 
lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, lại làm điều tà 
hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công 
đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người sống tại gia cũng 
lại như thế. 


“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, 
ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh, 
thì sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. 
Ví như người buôn bán, ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít 
có oán ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không 
được quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, 
này Ma-nạp, người xuất gia học đạo cũng lại như thế. 


“Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai hoạn lớn, có 
đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại thực hành chính 
hạnh, thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như 
người làm ruộng có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán 
ghét lớn, nhưng lại thực hành chính hạnh, thì sẽ được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, 
người sống tại gia cũng lại như thế. 
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Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít 
có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại thực hành chính 
hạnh, thì được quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như 
người buôn bán, ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có oán 
ghét, nhưng lại thực hành chính hạnh, thì sẽ được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, 
người xuất gia học đạo lại cũng như thế.”6 


90. Quá trình hình thành phiền não và 
đoạn trừ phiên não 

51. “Kinh Bốn TẾ, (giống như Kinh số 52, 53: “Kinh 
Thực”) 


“Hữu ái có tập chứ không phải không tập. Tập của 
hữu ái là gì? Vô minh là tập. “Vô minh cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của vô minh là gì? Năm triền 
cái là tập. “Năm triền cái cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của năm triền cái là gì? Ba ác hành là 
tập. “Ba ác hành cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của ba ác hành là gì? Không thủ hộ các căn là tập. 
“Không thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của không thủ hộ các căn là gì? 
Không chính niệm chính trí là tập. “Không chính 


96. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần sau) - 152. 
Kinh Anh Vũ, Taiwan, 2000, trang 312. 
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niệm chính trí cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của không chính niệm chính trí là gì? Không 
chính tư duy là tập.“Không chính tư duy cũng có tập 
chứ không phải không tập. Tập của không chính tư duy 
là gì? Không có tín là tập. “Không có tín cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của không có tín là gì? Nghe 
pháp ác là tập. “Nghe pháp ác cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của nghe điều ác là gì? Gần gũi ác tri 
thức là tập. “Gần gũi ác tri thức cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của gần gũi ác tri thức là gì? Người 
ác là tập. 

“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri 
thức. Có đủ sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe 
pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh 
lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín rồi, liền không 
chính tư duy. Có đủ sự không chính tư duy rồi, liền có đủ 
sự không chính niệm chính trí. Có đủ sự không chính 
niệm chính trí rồi, liền có đủ sự không thủ hộ các căn. Có 
đủ sự không thủ hộ các căn rồi, liền có đủ ba ác hành. Đủ 
ba ác hành rồi, liền có đủ năm triền cái. Đủ năm triền cái 
rồi, liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền đầy đủ 
hữu ái. 

Minh giải thoát cũng có tập, chứ không phải không 
tập. Tập của minh giải thoát là gì? Bảy giác chi là tập. 
Bảy giác chi cũng có tập chứ không phải không tập. Tập 
của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là tập. Bốn niệm xứ 
có tập chứ không phải không tập. Tập của bốn niệm xứ là 
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gì? Ba diệu hành là tập. Ba diệu hành cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của ba diệu hành là gì? Thủ 
hộ các căn là tập. Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của sự thủ hộ các căn là gì? Chính 
niệm chính trí là tập. Chính niệm chính trí cũng có tập 
chứ không phải không tập. Tập của chính niệm chính trí 
là gì? Chính tư duy là tập. Chính tư duy cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của chính tư duy là gì? Tín là 
tập. Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
tín là gì? Nghe pháp thiện là tập. Nghe pháp thiện cũng 
có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp 
thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức là tập. Gần gũi thiện tri 
thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự 
gần gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là tập. 

“Đó là, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi thiện 
tri thức. Đủ sự gần gũi thiện tri thức liền có đủ sự nghe 
điều thiện. Có đủ sự nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ 
tín liền có đủ chính tư duy. Có đủ chính tư duy liền có đủ 
chính niệm chính trí. Có đủ chính niệm chính trí mới có 
đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các căn liền có đủ 
ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn niệm 
xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bảy giác chi. Có đủ 
bảy giác chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh 
giải thoát này lần lượt được thành tựu toàn vẹn”?”. 


97. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 51. Kinh Bồn Tế, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 353~355. 
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91. Sự lợi ích của việc gần gũi người thiện 
tri thức 
54. “Kinh Tận Trí 


Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều gì chưa nghe 
liền được nghe, điều gì đã nghe liền được bồ ích. 


“Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì có tập 
phụng sự. Nếu đã phụng sự thì có tập đi đến. Nếu đã đi 
đến thì có tập nghe pháp thiện. Nếu đã nghe pháp thiện 
thì có tập lỗ tai. Nếu có lỗ tai thì có tập quán nghĩa của 
pháp. Nếu đã quán nghĩa của pháp thì có tập thọ trì pháp. 
Nếu đã thọ trì pháp thì có tập tụng đọc pháp. Nếu đã đọc 
tụng pháp thì có tập quán pháp nhẫn. Nếu đã quán pháp 
nhẫn thì có tập tín. Nếu đã có tín thì có tập chính tư duy. 
Nếu đã có chính tư duy thì có tập chính niệm chính trí. 
Nếu đã chính niệm chính trí thì có tập thủ hộ các căn, thủ 
hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải 


thoát thì có tập tận trí”.? 


57. “Kinh Tức Vị Tỳ-kheo Thuyết 


Nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống 
chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri 
thức, thì nên biệt vị ây chắc chăn tu tập câm giới, thủ hộ 


98. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 54. Kinh Tận Trí, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 369~370. 
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tùng giải thoát, lại khéo thâu nhiếp các oai nghị, lễ tiết, 
thây tội nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. 


“Nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống 
chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri 
thức, thì nên biết, vị ấy nói điều đáng nói, đúng theo 
nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyễn, làm cho tâm 
chăng bị ngăn che, tức là nói về giới, nói về định, nói về 
tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự 
tôn giảm dần dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về 
thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn, nói về pháp 
diệt, nói về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có 
được những điều được nói như vậy của Sa-môn, được 
trọn đủ, dễ được chứ không khó. 


“Nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống 
chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri 
thức, thì nên biết rằng: Vị ấy chắc chắn thường tu hành 
tinh tấn, đoạn các pháp ác bất thiện, thường khởi tâm 
chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà 
không xả bỏ phương tiện. 

“Nếu Tỳ-kheo nảo tự mình là thiện tri thức, cùng 
sông chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện 
tri thức, thì nên biết rằng: Vị ấy chắc chắn tu hành về trí 
tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp; chứng 
trí như vậy, bằng Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu 
hiểu, mà chân chính diệt tận khổ đau”.*9 


99. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 57. Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 382~383. 
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92. Lộ trình đi đến Niết-bàn 
55. 'Kinh Niết-bàn? 


“Niết-bàn có tập chứ không phải không tập. Tập của 
Niết-bàn là gì? - Giải thoát là tập. “Giải thoát cũng có tập 
chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô 
dục là tập.... Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập.... Tập 
của yếm ly là gì? Thấy như thật, biết như chơn là tập... 
Tập của thấy như thật, biết như chơn là gì? Định là tập... 
Tập của định là gì? Lạc là tập.... Tập của lạc là gì? Chỉ là 
tập..... Tập của chỉ là gì? Hỷ là tập.... Tập của hỷ là gì? 
Hân hoan là tập... Tập của hân hoan là gì? Không hối hận 
là tập.... Tập của không hối hận là gì? Hộ giới là tập... 
Tập của hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập.... Tập của 
thủ hộ các căn là gì? Chính niệm chính trí là tập..... Tập 
của chính niệm chính trí là gì? Chính tư duy là tập.... Tập 
của chính tư duy là gì? Tín là tập... Tập của tín là gì? Khô 
là tập... Tập của khổ là gì? Già chết là tập.... Tập của già 
chết là gì? Sanh là tập.... Tập của sanh là gì? Hữu là tập... 
Tập của hữu là gì? Thủ là tập.... Tập của thủ là gì? Thọ 
là tập.... Tập của thọ là gì? Xúc là tập.... Tập của xúc là 
gì? Sáu xứ là tập.... Tập của sáu xứ là gì? Danh sắc là 
tập.... Tập của danh sắc là gì? Thức là tập... Tập của thức 
là gì? Hành là tập... Tập của hành là gì? Vô minh là tập. 

“Như vậy, duyên vô minh có hành; duyên hành có 
thức; duyên thức có danh sắc; duyên danh sắc có sáu Xứ; 
duyên sáu xứ có xúc; duyên xúc có thọ; duyên thọ có ái; 
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duyên ái có thủ; duyên thủ có hữu; duyên hữu có sanh; 
duyên sanh có già chết; duyên già chết có khổ. Tập khổ 
mới có tín; tập tín mới có chính tư duy; tập chính tư duy 
mới có chính niệm chính trí; tập chính niệm chính trí mới 
có thủ hộ các căn, hộ trì giới, không hối hận, hân hoan, 
hỷ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. 
Có tập giải thoát mới chứng đắc Niết-bàn”100, 


93. Cùng là đệ tử của Thê Tôn, nhưng tại 
sao có người chứng Niêt-bàn và có người 
không chứng Niêt-bàn 

144. “Kinh Toán Số Mục Kiên Liên? 

Toán số Mục-kiển-liên lại hỏi: “Sa-môn Cù-đàm, đối 
với tât cả đệ tử răn dạy như vậy, khiên trách như vậy, tât 
cả đêu đạt đên cứu cánh trí, nhât định đên Niêt-bàn 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: “Này Mục-kiền-liên, không phải nhất 
định đạt đên. Hoặc có người đạt được, hoặc có người 
không”. 

Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: “Cù-đàm, trong đó 
nhân duyên gì khi có Niêt-bàn, có Niêt-bàn đạo và Sa- 


100. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 55. Kinh Niết Bàn, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 371~373. 
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môn Cù-đàm hiện tại là Đạo Sư đó, mà có Tỳ-kheo được 
răn dạy như vậy, được khiên trách như vậy, thì đạt đên 
cứu cánh Niêt-bàn, nhưng một sô khác lại không đạt 
đến?” 


Thế Tôn nói: “Này Mục-kiển-liên, Ta muốn hỏi lại 
ông, hãy tùy theo sự hiệu biệt mà trả lời. 


“Này Mục-kiền-liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ 
thành Vương Xá ở đâu, am tường các con đường đên đó 
chăng?” 


Toán sô Mục-kiên-liên đáp: “Thật vậy, tôi biệt rõ 
thành Vương Xá ở đâu và cũng am tường các con đường 
đên đó.” 


Thế Tôn hỏi: “Này Mục-kiền-liên, nếu có một người 
muốn đi đến thành Vương Xá để yết kiến vua, người ấy 
hỏi rằng: “Tôi muốn đi đến thành Vương Xá để gặp vua, 
Toán số Mục-kiền-liên biết rõ thành Vương Xá ở đâu, 
am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi 
chăng? Ông nói với người ấy rằng: “Từ đây đi về phía 
Đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt 
như vậy đi đến thành Vương Xá. Những gì ở ngoại thành 
Vương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phăng, 
những lầu đài, ao tăm, đủ loại bông hoa, có con sông dải, 
lại có dòng suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết”. 
Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn rồi, đi chưa bao lâu 
bèn bỏ con đường chính mà đi theo con đường lầm lẫn để 
trở lui lại Những gì ngoại thành Vương Xá, rừng cây 
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xinh đẹp, đất bằng phăng, lâu đài, ao tắm, đủ loại cây cối, 
bông hoa, có con sông dải, có dòng suôi trong, người ây 
hoàn toàn không thây, không biệt gì hết. 


“Lại có một người khác muốn đi đến thành Vương 
Xá để yết kiến vua. Người ấy hỏi ông rằng: “Tôi muốn đi 
đến thành Vương Xá để gặp vua, Toán số Mục-kiền-liên 
biết rõ thành Vương Xá ở đâu, am tường các đường lộ và 
đường tắt, có thê chỉ cho tôi chăng?” 

Ông nói với người ấy răng: “Từ đây đi về phía Đông, 
đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy 
đi đến thành Vương Xá. Những gì ở ngoại thành Vương 
Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, những 
lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có 
dòng suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết”. 


Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ đây đi về 
hướng Đông, đến thôn kia, từ thôn ấy đi đến ấp kia, lần 
lượt như vậy cho đến thành Vương Xá. Những gì ở ngoại 
thành Vương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng 
phăng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, 
có dòng suối trong đều được thấy hết, biết hết. 


“Này Mục-kiền-liên, trong đó do nhân gì duyên gì, 
trong khi có thành Vương Xá, có con đường đến thành 
Vương Xá và có ông hiện tại là đạo sư đó, nhưng người 
thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn, chẳng bao lâu đã bỏ con 
đường chính mà đi theo con đường lầm lẫn trở lui lại, rồi 
những gì ở ngoài thành Vương Xá, những khu vườn xinh 
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đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có 
con sông đài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều 
không thấy, không biết? Còn người thứ hai khi nghe theo 
lời ông chỉ dẫn, từ con đường chính lần lượt đi đến thành 
Vương Xá, những gì ở ngoại thành Vương Xá, những 
khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ 
loại bông hoa, có con sông đài, có đòng suối trong, thảy 
đều được thấy hết, được biết hết?” 


Toán số Mục-kiền-liên đáp: “Này Cù-đàm, tôi hoàn 
toàn vô sự. Có thành Vương Xá đó, có con đường dẫn 
đến thành Vương Xá đó, tôi chỉ làm đạo sư. Người thứ 
nhất không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường 
chính mà đi theo con đường lầm lẫn đề trở lui lại. Những 
gì ở ngoài thành Vương Xá, những khu vườn xinh đẹp, 
đất băng phăng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con 

sông đải, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều không 
thấy, không biết. Người thứ hai khi nghe theo lời tôi chỉ 
dẫn, từ con đường chính lần lượt đi đến thành Vương Xá, 
những gì ở ngoại thành Vương Xá, những khu vườn xinh 
đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có 
con sông đài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, 
được biết hết.” 


Thế Tôn nói rằng: “Cũng vậy, này Mục-kiền-liên, Ta 
cũng vô sự. Có Niết-bàn đó, có con đường dẫn đến Niết- 
bàn đó, Ta chỉ là Đạo sư, giáo huấn các Tỳ-kheo như 
vậy, khiển trách các Tỳ-kheo như vậy, nhưng có người 
đạt đến cứu cánh Niết-bàn, có người lại không. Này 
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Mục-kiền-liên, nhưng tùy theo sở hành của mỗi Tỳ-kheo 
mà Thê Tôn ghi nhận sở hành ây, tức là cứu cánh lậu tận 
vậy.”!0 


94. 5 pháp khiến cho tâm Tỳ-kheo được an 
tịnh 
57. “Kinh Tức Vị Tỳ-kheo Thuyết 


Tỳ-kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung 
với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tâm 
giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó 
là pháp tu tập thứ nhất. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải 
thoát, lại phải khéo thâu nhiếp oai nghỉ lễ tiết, thấy tội lỗi 
nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. 
Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục 
thì đó là pháp tu tập thứ hai. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, nên nói điều đáng nói, phù hợp 
nghĩa của bậc Thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho 
tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói 
về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về 
sự tốn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về 


101. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 144. Kinh Toán Số Mục Kiền Liên, Taiwan, 2000, 
trang 238~240. 
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thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô 
dục, nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. 
Có được những điều được nói như vậy của Sa-môn, được 
trọn đủ, dễ được chứ không khó. Tâm giải thoát chưa 
thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập 
thứ ba. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, thường tu hành tinh tấn, đoạn 
trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, thường tự khởi 
ý, chuyên nhất kiên cố; vì mục đích tìm cầu gốc rễ 
thiện mà không xả bỏ phương tiện. Tâm giải thoát 
chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là 
pháp tu tập thứ tư. 


“Lại nữa, Tyỳ-kheo, tu hành về trí tuệ, quán sát sự 
hưng thịnh và suy v1 của các pháp; chứng trí như vậy, 
bằng Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu, mà chân 
chính diệt tận khổ đau. Tâm giải thoát chưa thuần thục 
mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ 


năm”.!02 


102. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 57. Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 381~382. 
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95. 7 báu của chuyền luân thánh vương 
58. “Kinh Thất Bảo', 65. “Kinh Ô Điều Dụ?, 66. “Kinh 
Thuyết Bốn? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu lúc Chuyên 
luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báu xuất 
hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nếu lúc Chuyên luân vương ra đời thì nên biết 
rằng liền có bảy báu này xuất hiện ở đời.!93 


96. 7 Giác Chỉ 
58. 'Kinh Thất Bảo? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu lúc Chuyên 
luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báu xuất 
hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nếu lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết 
rằng liền có bảy báu này xuất hiện ở đời. Giỗng như 
vậy, lúc Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chính Đẳng Chính 
Giác ra đời, thì nên biết rằng cũng có bảy báu giác chỉ 
xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chị, 
trạch pháp giác chi, tỉnh tấn giác chi, hỷ giác chỉ, tức 
103. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 


Trung A Hàm Số 1, 58. Kinh Thất Bảo, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 387. 
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giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc 
Như Lal, Bậc Vô Sở Trước, Chính Đẳng Chính Giác ra 
đời, thì nên biết rằng: Có bảy báu giác chi ấy xuất hiện 
ở thế gian.”!9 


97. 4 Châu 
60. 'Kinh Tứ Châu? 


Phật bảo A-nan: “Đúng như vậy, đúng như vậy! 
Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục; ít 
ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời 
mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tớởm, ghê sợ cho 
đến chết, quả là quá khó kiếm! 


“Nhưng này A-nan, trong thế gian, những người đối 
với dục mả không thỏa mãn, không nhờm tởm, ghê sợ 
cho đến chết thì thật quá nhiều! Thật quá nhiều! Vì sao? 
Này A-nan, trong đời quá khứ, có nhà vua tên là Đảnh 
Sanh (Pãli: Muddhãvasita) làm Chuyên luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, ngự trị thiên hạ, tự 
do tự tại, là pháp vương hành động theo chính pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu ây là: xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó 
là bảy báu. Vị ấy có đủ một ngàn người con trai, mặt mày 


104. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 58. Kinh Thất Bảo, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 387. 
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khôi ngô, đỗng mãnh, không khiếp sợ, nhiếp phục được 
người khác. Vị ấy thống lãnh khắp cả cõi đất này cho đến 
biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, 
khiến cho an lạc. 


“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua 
Đảnh Sanh ấy nghĩ rằng: “Ta có châu Diêm-phù giàu có, 
hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu; 
đầy đủ một ngàn người con. Ta muốn ngay ở cung điện 
này mưa báu bảy ngày, dâng đến tận đầu gối”. Này A- 
nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu, có đại oa1 thần, nên vừa khởi tâm ưa thích 
như vậy, tức thì ở trong cung mưa báu bảy ngày, dâng 
đến đầu gồi. 


“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua 
Đảnh Sanh kia lại nghĩ rằng: “Ta có châu Diêm-phù giàu 
có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy 
báu, đầy đủ một ngàn đứa con, và ở trong cung nảy, mưa 
báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. Ta nhớ đã từng nghe nơi 
người xưa nói rằng: Ở phương Tây có châu tên là Cù-đà- 
ni (tức Tây ngưu hóa châu), giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Cù-đả- 
ni. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A-nan, vua Đảnh 
Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền 
dùng như ý túc cưỡi lên hư không mà đi, cùng với bốn 
loại quân. Này A-nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc 
liền đến trú ở châu Cù-đà-ni kia. 
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“Này A-nan, sau khi đên ở, nhà vua đã ngự trị châu 
Cù-đà-n1 suôt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 


“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, 
vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu 
có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy 
báu, đầy đủ một ngàn đứa con, và ở trong cung này, mưa 
báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù- 
đà-ni. Ta đã từng nghe người xưa có nói rằng: Ở phương 
Đông có châu tên là Phấtbà-bệđà đề (Päli: 
Pubbavideha, châu Thắng thân ở phương Đông.) giảu có, 
hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến 
xem châu Phất-bà-bệ-đà-đề. Sau khi đến, ta sẽ thống trị”. 
Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm 
ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên hư không 
mà đi, cùng với bốn loại quân. Này A-nan, vua Đảnh 
Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Phất-bà-bệ-đà- 
đề kia. Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua ngự trị châu 
Phất-bà-bệ-đà-đề suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 


“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, 
vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu 
có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy 
báu, đầy đủ một ngàn người con, và ở trong cung mưa 
báu bảy ngày dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù- 
đà-ni, có thêm châu Phất-bà-bệ-đà-đề. Ta lại từng nghe 
người xưa có nói rằng: Ở phương Bắc có châu tên là Uất- 
đơn-viết (Bắc Câu-lô châu. Pãli: Uttara-kura.), giàu có, 
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hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, họ tuy không có 
ngã tưởng, không có thọ dụng riêng, nhưng ta muốn cùng 
quyến thuộc đi xem châu Uất-đơn-viết, để thống trị”. Này 
A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa 
thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi 
cùng với bốn loại quân”.!05 


98. 4 châu là 4 phương của nước Ấn Độ 


136. “Thương Nhân Cầu Tài (Trong Kinh này xác 
định rõ cõi Nam Điêm Phù Đề là phía Nam Ấn Độ, và 
phía Tây tức chỉ cho Tây Ngưu Hóa Châu) 


99, Tất cả mọi pháp đều biến hoại 
61. 'Kinh Nghưu Phấn Dụ' 

“Này Tỳ-kheo, ngươi hãy quán sát rằng: Tất cả 
những gì sở hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng 
phải mất. Này Tỳ-kheo, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường?” 


Đáp: “Bạch Thế Tôn, vô thường”. 


105. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 60. Kinh Tứ Châu, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 395~397. 
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Lại hỏi: “Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 
Đáp: “Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 


Lại hỏi: “Nêu là pháp vô thường, khô, biên dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho răng: “Cái này là ta, cái 
này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái kia” chăng?” 


Đáp: “Bạch Thế Tôn, không.” (Thọ, tưởng, hành, 
thức) 


Lại hỏi: “Nêu là pháp vô thường, khô, biên dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho răng: “Cái này là ta, cái 
này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái kia” chăng?” 


Đáp: “Bạch Thế Tôn, không.” 


“Vậy thì, này Tỳ-kheo, ngươi nên học như vầy: 
“Những gì có sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp, 
hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa; tất cả những cái ây chăng 
phải là ta, chăng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu 
của cái kia'. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như 
thật. “Những gì có giác, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc 
thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần; tất 
cả những cái ấy chắng phải là ta, chăng phải là sở hữu 
của ta, ta phải là sở hữu của cái kia'. Hãy dùng trí tuệ 
quán sát, biết đúng như thật. 


“Này Tỳ-kheo, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán như thế 
thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, 
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thức. Do nhàm chán mà vô dục; do vô dục nên giải thoát; 
sau khi giải thoát thì biết là giải thoát, biết đúng như thật 
rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa.”196 


100. Duyên khởi 
62. 'Kinh Tần Bệ Sa La Vương nghỉnh Phật? 


“Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi thân, ác 
hạnh nơi khẩu, ý, phi báng Thánh nhân, tà kiến và thành 
tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên kia, khi thân này 
hoại diệt, mạng chung, chúng sanh ây chắc chắn đi đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành tựu 
thiện hạnh nơi thân, thiện hạnh nơi khẩu, ý, không phỉ 
báng Thánh nhân, có chính kiến, thành tựu nghiệp chính 
kiến; thì do nhân duyên đó, khi thân này hoại diệt, mạng 
chung, chúng sanh ấy chắc chắn đi lên chỗ thiện, cho đến 
cõi trời. Ta biết chúng sanh kia như vậy nhưng không nói 
rằng: Đó là ngã, có thể cảm giác, có thể nói năng, làm và 
sai làm, đứng dậy và khiến đứng dậy, ở nơi này hay nơi 
kia thọ nhận nghiệp báo thiện ác. Ở đây, hoặc có suy 
nghĩ như vầy: Điều đó không hợp lý, điều đó không đứng 
vững, việc làm ấy đúng như pháp; nhân cái này mà cái 
kia sanh, nêu không nhân cái này thì cái kia không sanh; 
106. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập III, Bộ A Hàm III, Kinh 


Trung A Hàm Số I, 61. Kinh Nghưu Phấn Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 406~408. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 315 


cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tức 
là duyên vô minh có hành cho đến duyên sanh mà có già, 
chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt 
thì già, chết diệt”.!? 


86. “Kinh Thuyết Xứ? 


A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về nhân 
duyên khởi và nhân duyên khởi sở sanh pháp: “Nếu có 
cái này thì có cái kia, nếu không có cái này thì không có 
cái kia. Nếu sanh cái này thì sanh cái kia, nếu diệt cái này 
thì diệt cái kia. Duyên vô minh, hành. Duyên hành, thức. 
Duyên thức, danh sắc. Duyên danh sắc, sáu xứ. Duyên 
sáu xứ, xúc. Duyên xúc, thọ. Duyên thọ, ái. Duyên ái, 
thủ. Duyên thủ, hữu. Duyên hữu, sanh. Duyên sanh, già 
chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức 
diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ 
diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt 
thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì giả chết diệt. A-nan, nhân 
duyên khởi và nhân duyên khởi sở sanh pháp này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về nhân duyên khởi và 
nhân duyên khởi sở sanh pháp này, họ sẽ được an ồn, 


107. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 62. Kinh Tần Bê Sa La Vương Nghinh Phật, Hội Văn 
hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 414. 
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được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh". 8 


97. “Kinh Đại Nhân? (Giải thích 12 nhân duyên) 


101. Nếu ngũ uẫn là vô thường vô ngã thì ai 
thọ nhận quả báo 
62. 'Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghỉnh Phật? 


Bấy giờ, những người xứ Ma-kiệt-đà nghĩ rằng: “Nếu 
như sắc là vô thường; giác, tưởng, hành, thức là vô 
thường, thì ai làm, ai thọ nhận khô, lạc?” 

Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma- 
kiệt-đà, liền bảo các Tỳ-kheo rằng: “Hàng phàm phu ngu 
si không học, thấy ngã là ngã mà đắm trước nơi ngã, 
nhưng thực ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã vôn 
không, ngã sở vôn không; pháp sanh thì sanh, pháp diệt 
thì diệt; thảy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu 
không có nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh 
do duyên tụ hội liên tục mà sanh các pháp. Như Lai sau 
khi thấy chúng sanh liên tục sanh ra nên nói: “Có sanh có 
tử”. Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, 
thấy đúng như thật về chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, 


108. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
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hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện 
xứ, hoặc bât thiện xứ, đêu tùy theo nghiệp mà chúng sanh 


ấy đã tạo, và thấy đúng như thật”.!0 


102. Đức Phật dùng thuyết nhân quả giáo 
dục xã hội 
63. “Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ? 

Nội dung, Nan đề Bà la xa là người giữ giới, biết bố 
thí cũng dường Tam bảo, đo đó trong đời đã được nhiều 
phước báo. 


64. “Kinh Thiên Sứ? 


Nội dung, dùng những hình ảnh trị tội trong ngục để 
khuyến khích người trong xã hội làm phước thiện. 


103. Tỳ-kheo thụ hưởng vật chất phi pháp 
65. “Kinh Ô Điều Dụ? 
Giả sử có Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp mà sống. 


Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y ôm bát vào thôn 
khât thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, 


109. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
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không an trụ chính niệm, nhưng vị ây lại thuyết pháp; 
những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn 
thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, 
thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu 
cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ây càng đắm trước xúc 
chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, 
mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành 
tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, 
không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn.!19 


104. Vấn đề khất thực và lợi dưỡng 
83. “Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên? 


“Này Đại Mục-kiền-liên, nếu ngươi đi vào làng khất 
thực, hãy nhàm tởm sự lợi lộc, nhàm tởm sự cúng dường, 
cung kính. Đối với lợi lộc, cũng dường, cung kính, tâm 
ngươi đã phát khởi sự nhàm tởm rồi mới vào làng khất 
thực. 

“Này Đại Mục-kièn-liên, đừng đem ý cao đại mà vào 
làng khất thực. Vì sao? Vì nhà trưởng giả có công việc gì 
đó, Tỳ-kheo đến khất thực khiến trưởng giả không chú ý. 
Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: “Ai phá hoại ta ở nhà trưởng 


110. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
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giả? Vì sao? Vì ta vào nhà trưởng giả khất thực mà 
trưởng giả không chú ý”. Nhân đó sanh ưu sầu, nhân ưu 
sầằu mà sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch 
tĩnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định.!!! 


105. Tỳ-kheo thụ hưởng sự cúng dường 
đúng pháp 
65. “Kinh Ô Điều Dụ? 


Giả sử có Tỳ-kheo nương vào thôn ấp mà sống. Vào 
buổi sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm bát vào thôn 
khất thực, khéo thủ hộ thân, gìn giữ các căn, vững vàng 
chính niệm. Từ thôn ấp khất thực rồi, ăn xong. Sau khi 
thu xếp y bát, rửa tay chân xong vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi 
đến nơi vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, hoặc vào nhà 
trống, trải Ni-sư-đàn mà ngồi kiết già, chính thân, chính 
nguyện, chuyên niệm hướng nội, đoạn trừ tham lam, 
muốn cho mình được tâm không não hại; thấy của cải và 
vật dụng sanh tồn của người khác không móng khởi tâm 
tham lam mong sẽ được về mình. Đối với tâm tham lam 
vị ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, 
trạo hồi, đoạn nghi, độ hoặc, ở trong thiện pháp không 
còn do dự. Đối với tâm nghi hoặc, vị ấy đã tịnh trừ. Vị ấy 
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đã tịnh trừ năm triền cái này, chúng làm cho tâm ô ué, trí 
yếu kém; ly dục, ly pháp ác bắt thiện, cho đến, chứng đắc 
quả thiền thứ tư, thành tựu và an trụ. Vị ấy chứng đắc 
định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không phiền, nhu 
nhuyền, bất động, hướng đến chứng ngộ lậu tận trí thông, 
rồi vị ấy liền biết như thật rằng: “Đây là khổ, đây là khổ 
tập, đây là khổ diệt và đây là khổ diệt đạo'. Biết như thật 
rằng: “Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt và đây là 
lậu diệt đạo. Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, 
tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh lậu. Sau khi giải thoát, biết như thật rằng: 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 


làm xong, không còn tái sanh nữa'.!! 


106. Cách việc truyền thừa vương vị và 
dùng chính pháp cai trị của các vua An Độ 
67. “Kinh Đại Thiên Nại Lâm? 


“— Này Thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, 
đầu mọc tóc bạc. Này Thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế 
gian, nay lại muốn cầu dục lạc thiên thượng. Này 
Thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
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đạo. Này Thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ 
này phó thác cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng 
như pháp, chớ dùng phi pháp; không để cho trong 
nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. 
Này Thái tử, về sau nếu con thấy Thiên sứ đến, đầu 
mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của 
nước này trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo 
nó và trao đất nước lại cho nó, rồi con cũng nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta 
chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải 
chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân 
trở thành cực biên. Này Thái tử, tại sao nay ta chuyển 
trao pháp kế thừa này cho con, bảo con cũng phải 
chuyền trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở 
thành cực biên địa. Này Thái tử, nếu trong nước này 
sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp nối, thì đó 
là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này 
Thái tử, nay ta chuyên trao cho con. Này Thái tử, ta đã 
chuyển trao pháp kế thừa này cho con thì con phải 
chuyển trao pháp kế thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân 
trở thành cực biên. !!3 
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70. 'Kinh Chuyển Luân Vương? 


Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo rằng: “— Này thái tử, 
thiên luân báu của ta di chuyên, rời khỏi chỗ cũ. Thái tử, 
chính ta từng nghe cổ nhân nói rằng “Nếu thiên luân báu 
của Chuyển luân vương di chuyển, rời khỏi chỗ cũ, thì 
vua ấy chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không 
tồn tại lâu nữa. Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc nhân 
gian, nay ta sẽ cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta 
muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín từ bỏ g1a đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta 
đem bốn châu thiên hạ này giao phó cho con, con hãy 
chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, 
không để trong nước có người tạo ác nghiệp và phi phạm 
hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên luân báu rời 
khỏi chỗ cũ một ít thì con cũng phải đem việc quốc chính 
của nước nảy giao phó cho con của con, khéo dạy bảo và 
ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi con cũng phải cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống không 
g1a đình, xuất g1a học đạo. 


“Bấy giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại cho 
thái tử. Khéo dạy bảo xong, vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
g1a học đạo. Sau khi vua Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy 
ngày, thiên luân báu ấy biến mắt, không thấy... 

“— Con phải học pháp tương thừa. Nếu học pháp 
tương thừa thì vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, sau 
khi tắm rửa và đi lên chính điện, thiên luân báu ấy chắc 
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chăn sẽ từ phương Đông hiện đên, có ngàn căm và đây 
đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người 
tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 


“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa cha rằng: “—- Tâu 
Thiên Vương, pháp tương thừa như thê nào mà Thiên 
vương muốn bảo con học, để lúc học rồi, vào ngày rằm, 
thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chính 
điện, thiên luân báu ấy sẽ từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, 
chăng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi 
sáng ngời? 


“Vua Kiên Niệm bảo con rằng: “- Con hãy quán 
pháp như pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy vì 
thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm 
chí, cho đến loải côn trùng mà phụng trì trai giới vào 
những ngày mông tám, mười bốn, mười lăm, tu hạnh bồ 
thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm 
chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin; 
đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, 
bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn 
và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước con có các 
bậc Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí, thì con 
phải tùy thời đi đến chỗ của các vị đó để hỏi pháp, thọ 
pháp như thế này: “Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, 
thế nào là pháp bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là 
phước? Thế nào là diệu, thế nào là phi diệu? Thế nào là 
hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thế 
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nào là mục đích của cuộc đời này? Thế nảo là mục đích 
của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện, không thọ ác?” 
Khi được nghe xong, phải thực hành đúng như lời các vị 
đã dạy. Nếu trong nước của con có kẻ bần cùng thì hãy 
lấy của cải cung cấp đầy đủ. Này con, đó là pháp tương 
thừa, con nên khéo học. Con đã khéo học thì vào ngày 
rằm, thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chính 
điện, chắc chăn Thiên luân báu ấy sẽ từ phương Đông 
hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh 
tự nhiên, chắng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, 
chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp đúng 
như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, 
hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho 
đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào các ngày 
mồng tám, mười bốn và mười lăm, tu hạnh bố thí. Bồ thí 
cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần 
cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin; đã đem cho 
đồ ăn thức uống, y, mèền, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và 
cung cấp dầu đèn đầy đủ. Nếu trong nước của vua có các 
bậc Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy 
thời đích thân đến chỗ các vị hỏi pháp, thọ pháp thế này: 


“Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp 
bất thiện? Thế nảo là tội, thế nào là phước? Thế nảo là 
diệu, thế nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nảo là 
bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích 
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của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? Làm thế 
nào đề thọ thiện mà không thọ ác? 


“Nghe xong, nhà vua thực hành đúng như pháp 
những lời các vị đã dạy. Nếu trong nước của vua có kẻ 
bần cùng, nhà vua liền lấy của cải tùy thời cung cấp đầy 
đủ. Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh vào ngày rằm, thuyết 
Tùng giải thoát; sau khi tắm rửa và lên chính điện, Thiên 
luân bảo ấy từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và 
đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do 
người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Nhà 
vua đã được làm Chuyên luân vương, cũng thành tựu bảy 
báu, cũng được bốn đức như ý của con người...”!14, 


107. Sau khi Thế Tôn nhập diệt ai là người 
kê thừa 
145. 'Kinh Cù Mặc Mục Kiên Liên? 

Một thời, sau khi Đức Phật Bát-Niết-bàn chưa bao 
lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại thành Vương Xá... 


“Bạch A-nan, có Ty-kheo nào sánh ngang với Sa- 
môn Cù-đàm chăng?” 


114. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 70. Kinh Chuyển Luân Vương, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 510~513. 
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Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, hoàn toàn không 
một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thê Tôn được.” 


Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: “Vâng, A- 
nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn 
được. Nhưng có Ty-kheo nào được Sa-môn Cù-đảm 
trong lúc tại thế lập nên và nói rằng: “Tỳ-kheo này sau 
khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa của các Tỳ-kheo', và 
vị ấy nay là nơi nương tựa của các người?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, hoàn toàn không 
một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, được Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác trong lúc tại thế 
lập lên và nói rằng: “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” và ngày nay đang là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi.” 


Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: “Vâng, A- 
nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù- 
đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù- 
đàm trong lúc tại thế lập lên răng: “Tỳ-kheo này sau khi 
Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo và ngày 
nay đang là chỗ nương tựa cho các Tỳ-kheo' và vị ấy nay 
là nơi nương tựa cho các người. Nhưng có Tỳ-kheo nào 
được chúng Tăng hòa hiệp và bái lập lên rằng: “Tỳ-kheo 
này sau khi Thế Tôn Niết-bàn là nơi nương tựa cho các 
Tỳ-kheo', và vị ấy nay đang là nơi nương tựa của các 
người?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, cũng không có Tỳ- 
kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rắng “Ty- 
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kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bản sẽ là nơi nương tựa 
cho các Tỳ-kheo' và vị ấy nay đang là chỗ nương tựa cho 
chúng tôi.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: “Vâng, A- 
nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù- 
đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù- 
đàm trong lúc tại thế lập lên răng: “Tỳ-kheo này sau khi 
Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị 
ấy nay đang là nơi nương tựa cho các người. Cũng không 
Tỳ-kheo nào được Tăng chúng hòa hiệp bái lập lên rằng 
“Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa 
cho các người. Này A-nan, nếu vậy các người hiện tại 
không có ai để nương tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp, 
không tranh chấp, an ôn, đồng nhất một giáo pháp, cùng 
hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc du hành như trong 
lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế chăng?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng 
chúng tôi không có ai đê nương tựa. Vì sao vậy? Thật sự 
chúng tôi có nơi nương tựa.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đáp rằng: “Bạch 
A-nan, những điều được nói trước và sau sao lại không 
phù hợp nhau? A-nan vừa nói như vây: 'Không một Tỳ- 
kheo nào sánh ngang Thế Tôn, cũng không một Tỳ- 
kheo nào được Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chính Giác trong lúc tại thế lập lên 
rằng: “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương 
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tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương 
tựa cho chúng tôi. Cũng không có Ty-kheo nào được 
chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên răng: “Tỳ-kheo này sau 
khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ- 
kheo° để vị ấy nay là nơi nương tựa cho chúng tôi. 
Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì, nay lại nói 
rằng: “Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa”?” 

Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, chúng tôi không 
nương tựa nơi người, nhưng nương tựa nơi pháp. Này Vũ 
Thế, nếu chúng tôi nương tựa nơi thôn ấp mà sống, vào 
ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải thoát, cùng tập 
họp ngồi tại một chỗ. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu biết 
pháp, chúng tôi thỉnh vị ấy thuyết pháp cho chúng tôi. 
Nếu chúng Tăng ấy được thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ 
phụng hành pháp mà Tỳ-kheo ấy đã nói. Nếu chúng Tăng 
ấy không thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng tôi 
khuyên dạy làm cho đúng.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: “Bạch 
A-nan, không phải các ngài khuyên dạy làm cho đúng, 
nhưng chính là pháp khuyên dạy làm cho đúng. Như vậy, 
A-nan, một ít pháp hay có nhiều pháp thảy đều có thê 
được tôn tại lâu dài, và như vậy A-nan, các ngài sống hòa 
hiệp không tranh chấp, an ổn, đồng nhất một giáo pháp, 
cùng hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc du hành như 
lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế.” 


Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: “Này A- 
nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 
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Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, có vị xứng đáng 
được tôn kính.” 


Vũ Thế bạch rằng: “Bạch A-nan, những điều được 
nói sao lại trước sau không phù hợp nhau? A-nan vừa nói 
như vây: “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang Thế Tôn, 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn trong lúc tại 
thế lập lên răng: “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là 
nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi 
nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có một Tỳ-kheo 
nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng: “Tỳ-kheo 
này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho 
các Tỳ-kheo? để nay vị ấy đang là nơi nương tựa cho 
chúng tôi. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì nay lại 
nói rằng: “Có vị xứng đáng được tôn kính”?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Này Vũ Thế, Thế Tôn, bậc Tri 
kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác, đã 
có dạy về mười pháp đáng tôn kính. Nếu chúng tôi thấy 
Ty-kheo nào có mười pháp này, chúng “. cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 


“Những gì là mười? 

“Này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu tập cắm giới, thủ hộ Tùng 
giải thoát, lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi 
nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. 
Này Vũ Thế, nếu chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực 
hành trì tăng thượng giới thì chúng tôi cùng ái kính, tôn 
trọng, cũng đường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 
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“Lại nữa, này Vũ Thế, Ty-kheo học rộng nghe nhiều, 
ghi nhớ không quên, tích lũy sự bác văn, đối với những 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, cụ 
túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, đối với các pháp 
như vậy, học rộng nghe nhiều, tụng thuộc cho đến hằng 
nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, hiểu sâu. Này 
Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nảo tích cực đa văn 
thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ấy xứng đáng là thiện 
tri thức, xứng đáng là thiện bằng hữu, xứng đáng là 
người bạn đồng hành tốt. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy 
Tỳ-kheo nào thật sự xứng đáng là thiện tri thức, thì chúng 
tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự 
Tỳ-kheo ấy.!!5 


108. Truyền thừa chính pháp 
67. “Kinh Đại Thiên Nại Lâm? 
“Này A-nan, vua Đại Thiên thuở xưa ấy ông cho là ai 


khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết vị ấy chính là 
Ta. 


115. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 145. Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên, Taiwan, 2000, 
trang 243~248. 
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“Này A-nan, thuở xưa, Ta từ đời con đến đời con, từ 
đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt 
có đến tám vạn bốn ngàn Chuyên luân vương, từng cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương, 
tu hành phạm hạnh, tại Di-tát-la này trú trong rừng xoài 
Đại Thiên. Bấy giờ Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm 
lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta 
thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa, lợi 
ích và an ôn khoái lạc. Khi ấy, Ta thuyết pháp không đến 
chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm 
hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, lúc ây Ta không thoát 
ly khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo 
não; cũng chưa thê thoát ra ngoài mọi khổ đau. 


“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chính Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, Chúng Hựu. Nay Ta làm lợi 
ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi 
ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và 
người mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ôn khoái lạc. Nay 
Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm 
hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay Ta lìa khỏi sự sanh, 
tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não. Nay Ta đã 
thoát mọi khổ đau. 


“Này A-nan, nay Ta chuyên trao pháp kế thừa này 


cho ông, ông cũng phải chuyền trao pháp kế thừa này lại, 
chớ để cho Phật pháp đứt đoạn. 
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“Này A-nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay Ta 
chuyền trao cho ông và bảo ông cũng phải chuyển trao 
lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn? Đó 
chính là Thánh đạo tám chi, từ chính kiến cho đến chính 
định là tám. Này A-nan, đó chính là pháp kế thừa mà nay 
Ta đã chuyên trao cho ông, và ông cũng phải chuyền trao 
lại pháp kế thừa ấy, chớ đề cho Phật chủng đứt đoạn.”!19 


70. “Kinh Chuyển Luân Vương? 


“Này Ty-kheo, các ngươi cũng phải như vậy, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, đi lại trong cảnh giới của 
chính mình mà phụ vương đã truyền lại, nên tuổi thọ 
không giảm xuống, hình sắc không thô xấu, chưa từng 
mất an lạc, thế lực cũng không suy. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của 
chính mình mà phụ vương đã truyền lại? Đó là Tỳ-kheo 
quán nội thân như thân, nội giác, nội pháp như pháp Như 
thế gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình 
mà phụ vương đã truyền lại. 


“Thế nào gọi là tuổi thọ của thầy Tỳ-kheo? Tỳ-kheo 
ây tu dục định như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, 
hướng dẫn đến xuất yêu, tu tinh tân định, tu tâm định, tu 


116. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 484~485. 
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tư duy định, như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, 
hướng đên xuât yêu. Đó là tuôi thọ của Tỳ-kheo. 


“Thế nảo là sắc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo tu tập 
cấm giới, thủ hộ giải thoát giới, lại khéo thu nhiếp các oal 
nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng thường canh cánh lo sợ, thọ 
trì học giới. Đó là sắc của Tỳ-kheo. 


“Thế nào là lạc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo ly dục, 
ly pháp ác bắt thiện, cho đến chứng đắc cảnh thiền thứ tư, 
thành tựu và an trú. Đó là lạc của Ty-kheo. 


“Thế nào là lực của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo diệt 
sạch các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, trong đời hiện tại tự tri tự giác, tự thân tác chứng, 
thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". Đó là lực của Tỳ-kheo. “Này Ty-kheo, 
Ta không thấy có lực nào không thể hàng phục được như 
lực của Ma vương, cho nên lậu tận Tỳ-kheo phải dùng 
lực của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được.”!! 


117. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 70. Kinh Chuyển Luân Vương, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 525~526. 
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109. Sau khi Như Lai diệt độ, Tỳ-kheo lẫy 
“giới làm thầy hay lẫy “pháp' làm thầy? 
145. “Kinh Cù Mặc Mục Kiên Liên? 


“Này Vũ Thế, chúng tôi không nương tựa nơi người, 
nhưng nương tựa nơi pháp. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi 
nương tựa nơi thôn ấp mà sống, vào ngày mười lăm là 
ngày thuyết Tùng giải thoát, củng tập họp ngồi tại một 
chỗ. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu biết pháp, chúng tôi thỉnh 
vị ấy thuyết pháp cho chúng tôi. Nếu chúng Tăng ấy 
được thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành pháp mà 
Tỳ-kheo ấy đã nói. Nếu chúng Tăng ấy không thanh tịnh, 
tùy theo pháp được nói, chúng tôi khuyên dạy làm cho 
đúng.”Hề 


110. Tỳ-kheo nên thừa tự Pháp không nên 
thừa tự tài vật 
88. “Kinh Cầu Pháp? 

Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: “Các ngươi nên 
thực hành sự cầu pháp, đừng thực hành sự cầu âm thực. 
Vì sao? Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử 
nên thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu 


118. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 145. Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên, Taiwan, 2000, 
trang 246. 
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âm thực. Nếu các ngươi thực hành cầu âm thực, không 
thực hành sự cầu pháp, không những các ngươi tự xấu 
xa, mà Ta cũng không được danh dự gi. Nếu các thầy 
thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm 
thực, không những các thầy đã tự tốt đẹp mà Ta cũng 
được danh dự”. 


111. Thế giới Cực lạc (Có liên quan đến 
Kinh A Di Đà) 
68. 'Kinh Đại Thiện Kiến Vương? 


Lúc ấy Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật. Tôn 
giả chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: “Bạch Thế 
Tôn, còn có những thành lớn khác. Một là Chiêm-bà 
(PäIIL: Campa), hai là Xá-vệ (Savatth),ba là Bệ-xá- 
ly (Vesali), bốn là Vương Xá (Rãjagaha), năm là Ba-la- 
nại (Hãaränasi), sáu là Ca-ty-la-vệ (Kapilavatthu). Sao 
Thế Tôn không nhập Niết-bàn ở các nơi ấy, mà quyết 
định tại thành bằng đất nhỏ hẹp này, một thành nhỏ hẹp 
nhất trong các thành?” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: “Này A-nan, ngươi chớ 
nói rằng đây là thành đất nhỏ hẹp, là thành nhỏ nhất 
trong các thành. Vì sao? Vì thuở quá khứ, thành Câu-thi- 


119. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 88. Kinh Cầu Pháp, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 717. 
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na này tên là Câu-thi vương thành (PälI: Kũsavati), giàu 
có cùng tột, dân chúng đông đúc. 


“*A-nan, Câu-thi vương thành dài mười hai do-diên, 
rộng bảy do-diên. 


“A-nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng một người, 
hoặc hai, ba, bốn..., cho đến bảy người. 


“A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi vương 
thành, có bảy lớp hào. Hào ấy được xây bằng gạch bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. Đáy hào cũng trải 
cát băng bồn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 


“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp tường 
thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng 
được xây bằng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. 


“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp hàng 
cây Đa-la (Päli: tãla,) bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tỉnh bao bọc xung quanh. Cây Đa-la bằng vàng 
thì hoa, lá và trái bằng bạc. Cây Đa-la băng bạc thì hoa, 
lá và trái bằng vàng. Cây Đa-la bằng lưu ly thì hoa, lá và 
trái bằng thủy tỉnh. Cây Đa-la bằng thủy tỉnh thì hoa, lá 
và trái bằng lưu ly. 


“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào nhiêu hô 
sen; hô sen xanh, hô sen hông, hô sen đỏ và hô hoa sen 
trăng. 
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“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở đáy hồ thì rải cát bằng 
bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Trong thành hồ 
ấy có thềm cấp bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy 
tinh. Thềm cấp bằng vàng thì bậc chân bằng bạc, thềm 
cấp bằng bạc thì có bậc chân bằng vàng. Thêm cấp bằng 
lưu ly thì có bậc chân bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng 
thủy tỉnh thì có bậc chân bằng lưu ly. 


“Này A-nan, xung quanh hồ ấy có câu lan bằng bốn 
báu, lưỡi câu là vàng bạc, lưu ly, thủy tinh. Lan can bằng 
vàng thì lưỡi câu băng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu 
bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu băng thủy 
tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 


“Này A-nan, hồ ấy được trùm bởi màn lưới có 
chuông treo ở giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Chuông bằng vàng thì quả 
lắc bằng bạc. Chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. 
Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tỉnh. Chuông 
băng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 


“Này A-nan, trong hồ ây trông nhiêu loại hoa dưới 
nước như hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen đỏ, hoa 
sen trăng; thường có nước, có hoa, không có người trông 
ø1ữ ngăn câm vì thuộc về tât cả mọi người. 

“Này A-nan, ở bờ hô ây có trông nhiêu loại hoa như 


hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Kiện-đề, 
hoa Ma-đầu-kiện-đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la đầu. 
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“Này A-nan, bên các bờ hồ sen ấy, có nhiều người nữ 
thân thể nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, 
chăng kém thiên nữ, tư dung đoan chính, ai nhìn cũng 
thấy vui thích, được trang sức đầy đủ các loại ngọc báu; 
những người nữ ấy bố thí tùy theo nhu cầu của mọi người 
như đồ ăn thức uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, g1lường 
nệm, đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu... đem cung cấp 
đây đủ. 

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thôi thì phát ra 
âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng như năm loại kỹ nhạc 
được nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh hết sức hài 
hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây ấy lúc gió thối cũng 
lại như vậy. 


“Này A-nan, trong thành Câu-thi ấy giả sử có người 
tỒi tệ thấp hèn hạ, muốn được thưởng thức năm loại kỹ 
nhạc, nếu cùng đến giữa những cây Đa-la thì đều được 
thưởng thức thỏa thích. 


“Này A-nan, Câu-thi vương thành thường có mười 
hai loại tiếng không bao giờ gián đoạn, là tiếng VOI, tiếng 
ngựa, tiếng Xe, tiếng đi bộ, tiếng tù và, tiếng trồng, tiếng 
trồng bạc lạc, tiếng trống kỷ, tiếng ca, tiếng vũ, tiếng ăn, 
tiếng bố thí. 


“Này A-nan, trong thành Câu-thi có vua tên là Đại 
Thiện Kiến, là vị Chuyên luân vương thông minh trí tuệ, 
có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại; là vị Pháp 
vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức như ý 
của con người. 
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“Này A-nan, bấy giờ các Phạm chí, cư sĩ trong Câu- 
thi vương thành mang các loại châu báu, kiềm-bà-la báu, 
chở đến chỗ vua Đại Thiện Kiến, thưa rằng: “Tâu Thiên 
vương, các loại châu báu, kiềm-bà-la báu này, mong 
Thiên vương vì lòng từ mẫn mà nạp thọ”. 


“Này A-nan, đại chính điện ấy xung quanh có câu lan 
bằng bốn báu, vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. Lan can 
bằng vàng thì lưỡi câu bằng bạc. Lan can băng bạc thì 
lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu 
băng thủy tỉnh. Lan can bằng thủy tỉnh thì lưỡi câu bằng 
lưu ly. 


“Này A-nan, đại chính điện ẫy được che bằng mản 
lưới, trong đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm 
bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông 
bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông làm bằng, bạc thì 
quả lắc bằng vàng. Chuông băng lưu ly thì quả lắc bằng 
thủy tinh. Chuông bằng thủy tỉnh thì quả lắc bằng lưu ly. 


“Này A-nan, đại chính điện ấy sau khi được kiến trúc 
đây đủ, bôn vạn tám ngàn vua các tiêu quôc đi ra cách 
đại chính điện không xa, xây ao sen lớn. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy dài một do-diên; rộng một 
do-diên. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch bằng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tình. Đáy ao được rải cát 
bôn thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. 
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“Này Na-nan, ao sen lớn ấy có thềm cấp bằng bốn 
thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Tầng cấp bằng 
vàng thì thềm bằng bạc. Tầng cấp bằng bạc thì thềm bằng 
vàng. Tầng cấp bằng lưu ly thì thềm bằng thủy tinh. Tầng 
cấp băng thủy tinh thì thềm bằng lưu ly. 


“Này A-nan, chung quanh ao sen lớn có câu lan bằng 
bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Lan can bằng 
vàng thì lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu 
băng vàng. Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy 
tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 


“Này A-nan, ao sen lớn ấy được che bởi màn lưới, 
trong đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng 
bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng 
vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông bằng bạc thì quả lắc 
băng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy 
tinh. Chuông băng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 


“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại thủy 
hoa như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa 
sen đỏ, thường có nước ở hoa, có người gìn giữ, không 
thuộc về tất cả mọi người. 


“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại lục 
hoa, như hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa 
Tu-kiền-đề, hoa Ma-đầu-kieân-đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa 
Ba-la-lại...`”!0 


120. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 488~493. 
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112. Bằng cách nào trang nghiêm thân để 
báo ân Phật? 
69. “Kinh Tam Thập Dụ? 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
đầy đủ các thứ trang sức, lụa, tơ, gấm, len, nhãn tay, 
xuyên cườm tay, chuỗi ngọc khuỷu tay, kiềng đeo cổ, 
vàng bạc, châu ngọc cải mái tóc. Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni cũng giống như thế, dùng giới đức để làm đồ 
trang sức. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức thì đều có 
thê xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có năm 
nghi trượng, kiếm, lọng, thiên quan, phất trần cán bằng 
ngọc và giày cân ngọc để bảo vệ thân cho được an ồn. 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng sự giữ gìn cắm giới 
để bảo vệ phạm hạnh, cũng giống như thế. Này Xá-lê Tủ, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu cấm giới để bảo 
vệ phạm hạnh thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người 
giữ cửa. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lấy sự thủ hộ 
sáu căn làm người giữ cửa cũng giống như thế. Này Xá- 
lê Tử, nếu Ty-kheo và Tỳ-kheo-ni nào thành tựu sự thủ 
hộ sáu căn thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
tướng g1ữ công thành thông minh, có trí tuệ, có sự phân 
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biệt rõ ràng. Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chính 
niệm làm tướng giữ công cũng giống như thế. Này Xá-lê 
Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chính niệm 
thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có hồ tắm 
đẹp, trong mát, tràn đầy. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
cũng dùng tĩnh tâm làm hồ tắm mát, cũng giống như thế. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
tĩnh tâm làm hồ tắm mát thì xả được điều ác, tu tập điều 
thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
người hầu tắm, thường phục vụ tắm rửa. Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni lấy thiện tri thức làm người hầu tắm 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu việc lấy thiện tri thức làm người 
hầu tăm, thì có thể xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
bột hương thoa thân, mộc cây, trằm thủy, chiên đản, tô 
hợp, kê thiệt, đô lương. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI 
dùng giới đức làm bột hương cũng lại như vậy. Này Xá- 
lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu giới đức 
để làm bột hương thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có y phục 


tốt đẹp, như áo sơ-ma, áo gấm lụa, áo bạch điệp, áo da 
sơn dương. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng sự hồ 
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thẹn làm y phục cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu sự hô thẹn làm y 
phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giường 
ghế rất rộng, cao lớn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng Tứ thiền làm giường ghế cũng giống như vậy. Này 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu Tứ thiền 
thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có thợ hớt 
tóc rành nghề, thường phục vụ tắm gội, thì này Xá-lê Tủ, 
Ty- -kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chính niệm làm thợ hớt tóc 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 1: 
kheo-nI nào dùng chính niệm làm thợ hớt tóc thì có thê 
xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đồ 
ăn ngon lành mỹ diệu, đủ các mùi vị đặc biệt; này Xá-lê 
Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng hý làm thức ăn, cũng 
giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nảo thành tựu hỷ làm thức ăn thì có thể tiêu diệt được 
điều ác, tu tập thiện pháp. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
các thức uống như nước trái xoài, nước chiêm-ba, nước 
mía, nước nho, nước mạt-ta-đề:; này Xá-lê Tử, Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni cũng dùng pháp vị làm thức uống, cũng như 
vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành 
tựu pháp vị dùng làm thức uống thì liền xả bỏ được điều 
ác, tu tập điều thiện. 
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“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
tràng hoa đẹp, như tràng hoa sen xanh, tràng hoa Chiêm- 
bặc, tràng hoa Tu-ma-na, tràng hoa Bà-sư, tràng hoa A- 
đề-mâu-đa, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng 
ba định là Không, Vô nguyện, Vô tướng làm tràng hoa 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-nI nảo thành tựu ba định Không, Vô nguyện, Vô 
tướng làm tràng hoa thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
phòng ốc, nhà cửa, lầu quán, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng ba thất là Thiên thất, Phạm thất và 
Thánh thất làm nhà cửa, cũng giống như thế. Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu ba thất dùng làm 
nhà cửa thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người 
điển thủ, tức người giữ nhà, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm người giữ nhà cũng giống 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
dùng trí tuệ làm người giữ nhà thì liền xả bỏ được điều 
ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại 
thuế của các quốc ấp. Phần thứ nhất để cung cấp vua và 
hoàng hậu, cùng các thể nữ trong cung. Phần thứ hai 
cung cấp cho thái tử và quần thần. Phần thứ ba cung cấp 
cho toàn dân. Phần thứ tư cung cấp cho Sa-môn, Phạm 
chí. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng bốn niệm 
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làm tô thuế, giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn niệm xứ dùng làm thuế thì 
liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại 
quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân; này 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bốn chính đoạn làm 
bốn loại quân cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-mi nào thành tựu bốn chính đoạn làm bốn 
loại quân thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại 
xe tải, như xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng 
Xe, Xe tải bằng người; này Xá-lê Tử, Tỳ- -kheo, Ty-kheo- 
ni dùng bốn như Ỹ túc làm xe tải cũng giống như vậy. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
bốn như ý túc dùng làm xe tải, thì liền xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có 
các loại xe trang hoàng bằng các loại da vằn tốt của sư 
tử, cọp, beo dệt thành những thứ màu sắc lẫn lộn; thì này 
Xá-lê Tủ, Tyỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chỉ quán làm xe 
cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nảo thành tựu chỉ quán dùng làm xe có thể xả bỏ điều ác, 
tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giá ngự, 
tức là người đánh xe, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng chính niệm làm kẻ giá ngự cũng lại như 


346 | THÍCH HẠNH BÌNH 


vậy. Này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào thành tựu 
chính niệm dùng làm giá ngự thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có cây 
phướn cực cao, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni 
đem tâm mình làm cây phướn cao, cũng giống như vậy. 
Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni nào đem tâm mình 
làm cây phướn cao thì liền có thể xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đường 
đi tốt đẹp, bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ đến các công 
viên, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng Thánh 
đạo tám chi làm con đường bằng phăng, ngay ngắn, trực 
chỉ Niếtc-bàn cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-nI nào thành tựu Thánh đạo tám chi dùng 
làm con đường bằng phăng, ngay ngăn, trực chỉ Niết-bàn, 
thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có tướng 
quân thông minh, trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng, thì này 
Xá-lê Tủ, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni dùng trí tuệ làm tướng 
quân cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-nmi nào thành tựu trí tuệ dùng làm tướng quân thì 
liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đại 
chính điện cao rộng, sáng sủa, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm đại chính điện cũng giống 
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như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành 
tựu trí tuệ làm đại chính điện thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần bước lên 
trên điện cao, quán sát những người dưới thấp qua lại, 
chạy nhảy, đi, đứng, ngồi, nằm, thì này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, T-kheo-ni đem vô lượng trí tuệ thăng lên cao điện 
để quán sát tâm mình, làm cho tâm trùm khắp, nhu 
nhuyền, hoan hý, viễn ly. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô lượng trí tuệ làm cao điện 
để tự quán tâm mình, làm cho trùm khắp, nhu nhuyền, 
hoan hý, viễn ly, thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có Tông 
chính khanh, thành am hiểu tông tộc, thì này Xá-lê Tủ, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khi dùng bốn Thánh chủng làm 
Tông chính khanh cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn thánh 
chủng dùng làm Tông chính khanh thì liền xả bỏ điều 
ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có lương y 
danh tiếng trị được các bệnh, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng chính niệm làm lương y cũng giống như 
thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành 
tựu chính niệm dùng làm lương y thì liền xả bỏ điều ác, 
tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân có chính 
ngự sàng, trải lên băng các thứ chăn nệm, đệm lông năm 
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sắc, phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn 
dương, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, T-kheo-ni dùng vô 
ngại định làm chính ngự sàng cũng giống như thế. Này 
Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô 
ngại định làm chính ngự sàng thì liền xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có ngọc 
báu danh tiếng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng bất động tâm giải thoát làm ngọc báu danh tiếng 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu bất động tâm giải thoát làm ngọc 
báu danh tiếng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần tắm nước 
trong mát, thoa bột hương tốt khiến thân thể thơm sạch, 
thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Ty-kheo-nI tự quán tâm mình, 
khiến cho thân tịch tịnh, cũng giống như thế. Này Xá-lê 
Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu việc quán 
tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh thì có thể kính trọng, 
phụng sự Thế Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, cùng với 
giới, bất phóng dật, bố thí và định.”!?! 


121. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 69. Kinh Tam Thập Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 502~507. 
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113. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi 
70. “Kinh Chuyển Luân Vương? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Này các Tỳ- 
kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn Chính pháp. Hãy 
nương tựa nơi pháp của chính mình, chớ đừng thắp lên 
ngọn đèn khác, đừng nương tựa một pháp khác (Pali: 
AttadIpa bhikkhave viharatha afta-sarana anañña-saranä. 
Dhammadipa dhamma-sarana anañña-sarana.). 


“Này chư Tỳ-kheo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn 
chính pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, 
không thắp lên ngọn đèn khác, không nương tựa một 
pháp khác, thì có thể cầu học, được lợi và phước vô 
lượng”. 122 


114. Có hay không có đời sau 
71. 'Kinh Bệ Tứ? 


Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo người hầu: “Ngươi 
hãy đến các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề ấy, nói rằng: 
“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ xứ Tư-hòa-đề: “Này 
các ngươi hãy đợi, ta sẽ cùng các ngươi đến yết kiến 
Cưu-ma-la Ca-diếp ấy. Các người ngu si đừng để Sa-môn 


122. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 70. Kinh Chuyển Luân Vương, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 509. 
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ây lừa gạt nói răng có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. 
Ta thây như vây, chủ trương như vây: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh'."””... 


“Này Ca-diếp, tôi nay muốn hỏi, thầy có nghe 
chăng?” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: “Vua Bệ-tứ, muốn 
hỏi điều gì thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 


Bấy giờ vua Bệ-tứ liền hỏi: “Này Ca-diếp, tôi quan 
niệm thế này, chủ trương thế này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh sanh. Ý Sa-môn Cưu-ma-la Ca- 
diếp nghĩ sao?” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: “Vua Bệ-tứ, tôi nay 
hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. Ý vua thế nảo, 
mặt trời, mặt trăng này thuộc về thế giới này hay thế giới 
khác?” 


Vua Bệ-tứ đáp: “Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa- 
môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm như thê này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh hóa sanh'.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: “Vua Bệ-tứ, 
còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: “Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự 


ác. Này Ca-diệp, tôi có người thân bị bệnh trâm trọng. 
Tôi đi đên chỗ bệnh nhân; đên nơi, nói răng: “Bạn nên 
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biết, ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: 
“Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh'. Này 
bạn, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm như thế này, 
chủ trương như thế này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa 
sanh”. Ta thường không tin chủ trương của những kẻ ấy. 
Những kẻ ấy lại bảo rằng: “Nếu có kẻ nam nữ làm việc 
ác, không tính tấn, lười biếng, ganh ghét, bỏn sẻn, tham 
lam, không đại lượng, không thi ân, đắm trước của cải; 
do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, kẻ ấy chắc 
chắn đi vào ác xứ, sanh vào địa ngục”. Này bạn, nếu Sa- 
môn, Phạm chí ấy nói như vậy mà đúng thì bạn là người 
ruột thịt của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biếng 
nhác, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không đại lượng, 
không thi ân, đắm trước của cải; nếu thân hoại mạng 
chung, bạn chắc chắn sẽ sanh đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục, thì bạn hãy trở lại tin cho ta hay thế này: “Này Bệ- 
tứ, trong địa ngục ấy khổ như thế này, đúng như bấy giờ 
tôi đã chứng kiến. Này Ca-diếp, người thân ấy nghe tôi 
nói đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại nói tin cho 
tôi hay như thế này: “Này vua Bệ-tứ, trong địa ngục kia, 
khổ như thế này”. Ca-diếp, nhân sự kiện này nên tôi nghĩ 
rằng: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
sanh".” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: “Vua Bệ-tứ, tôi lại 
hỏi vua. Vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. Nếu có thuộc hạ 
của vua bắt trói một tội nhân, đem đến trước vua, thưa 
rằng: “Tâu Thiên vương, người này có tội, xin Thiên 
vương trừng trị”. Vua bảo, “Các khanh hãy đem trói chặt 
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hai tay ra đẳng sau, bỏ nó lên lừa chở đi, đánh trống lớn 
tiếng như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết, rồi 
đưa ra công thành phía Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao 
rồi chém đầu nó'. Thuộc hạ vâng lời, liền trói tay tội 
nhân ra đẳng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng 
như lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết xong, đưa ra 
công thành hướng Nam, bắt ngồi đưới cây nêu cao, muốn 
chém đầu nó. Tội nhân sắp chết nói với đao phủ rằng: 
“Ông hãy hoãn cho tôi một lúc. Tôi muốn gặp cha mẹ, vợ 
con, tớ gái, người đưa tin. Hãy để tôi tạm thời ra đi”. Ý 
vua nghĩ sao? Người đao phủ có thể để cho tội nhân ấy 
tạm thời ra đi ít lâu không?” 


Vua Bệ-tứ đáp: “Không thê, Ca-diếp.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: “Người thân của 
vua cũng lại như thế, đã làm việc ác, không tính tấn, 
biếng nhác, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không thi ân, 
không đại lượng, đắm trước của cải. Do nhân duyên ây, 
khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Lúc ngục tốt bắt ra hành hạ đau đớn, người 
thân của vua nói với ngục tốt răng: “Này các ngục tốt, các 
ông hãy khoan một lúc, chớ hành hạ ta đau đớn. Ta muốn 
tạm thời đi đến vua Bệ-tứ để báo cho vua hay rằng: 
“Trong ngục tốt kia khổ như thế này, như thế này, mà tôi 
đã chứng kiến”. Ý vua thế nào? Ngục tốt kia có thể thả 
cho người thân của vua tạm thời ra đi không?” 


Vua Bệ-tứ đáp: “Không thê, Ca-diếp.” 
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Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo răng: “Vua hãy quán 
sát về đời sau cũng lại như vậy, chớ đừng giống như cái 
thấy của con mắt thịt. Này Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí nào đoạn tuyệt dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt 
nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, thú hướng ly si; 
vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hắn người thường, 
thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, 
hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện 
xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, vị ấy đã 
thấy hiện tượng ấy đúng như thật.” 


Vua Bệ-tứ lại nói: “Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy 
Sa-môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm như thế 
này, chủ trương như thế này: “Không có đời sau, không 
có chúng sanh hóa sanh'.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diêp đáp răng: “Vua Bệ-tứ, 
còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 


Vua Bệ-tứ đáp: “Đúng như vậy, Ca-diếp, lại còn có 
sự ác này. Này Ca-diếp, tôi có người thân lâm bệnh trầm 
trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân; đến rồi nói rằng: “Bạn nên 
biết, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này: 'Không 
có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh". Này bạn thân 
yêu, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế này, chủ 
trương như thế này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa 
sanh”. Tôi thường không tin những kẻ kia về chủ trương 
của họ. Họ cho rằng: “Nếu có kẻ nam người nữ nào có 
diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không 
ganh ghét, không bỏn sẻn, không tham lam, có đại lượng, 
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có thi ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho người cô độc, 
kẻ bần cùng, làm cho họ thường an lạc, bố thí, không 
tham đăm của cải; kẻ kia do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời”. Này bạn thân yêu, nếu Sa-môn, Phạm chí nói như 
vậy mà đúng thì bạn là người thân ruột thịt của tôi, có 
diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không 
ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi 
ân, sống cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ 
bần cùng, làm cho họ được an lạc, bồ thí, không đăm 
trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời thì bạn hãy trở lại tin 
cho ta hay như thế này: “Này vua Bệ-tứ, trên cõi trời 
hoan lạc như thế này, như thế này, đúng như bấy giờ tôi 
đã chứng kiến”. Này Sa-môn, người thân ấy nghe tôi nói 
và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại tin cho tôi 
hay, “Này vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thế này, 
như thế này'. Ca-diếp, nhân sự kiện đó cho nên tôi nghĩ 
rằng: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
sanh'.” 


Tôn giả Ca-diếp bảo: “Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói 
thí dụ. Người trí nghe thí dụ này thì hiểu được nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, ví như ngoài thôn ấp kia có một hầm xí 
công cộng, sâu quá đầu người, đây phần ở trong. Có một 
người rơi xuống, chìm tận đáy hầm ấy. Nếu có người 
khác thương xót, mong cầu sự phước lợi và hữu ích, sự 
an ôn khoái lạc cho người mắc nạn, liền thong thả kéo 
nạn nhân từ hầm xí lên; gạt phân bằng thanh tre, chùi 
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bằng lá cây, tắm bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, 
đem bột hương thoa khắp thân thể, mời lên chính điện 
cho vui hưởng ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Há kẻ nạn nhân 
ấy lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, hoan hỷ ngợi khen và 
muốn trở lại hay sao?” 


Vua Bệ-tứ trả lời: “Không thể, Ca-diếp. Nếu có một 
kẻ nào khác tưởng tới hầm xí kia, hoan hỷ ngợi khen và 
muốn thấy thì nạn nhân kia cũng không thể ưa kẻ này, 
huống là chính nạn nhân lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, 
hoan hý ngợi khen, muốn thấy lần nữa. Điều đó không 
thê xảy ra.” 


“Vua Bệ-tứ, nếu vua có người thân có diệu hạnh, có 
tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, 
không bỏn sẻn, không tham lam, có đại lượng, có thi ân, 
cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần 
cùng, khiến cho họ được an lạc, bồ thí, không đắm trước 
của cải; người ấy do nhân duyên đó, khi thân hoại mạnh 
chung, chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau 
khi sanh lên cõi trời được vui hưởng ngũ dục ở đó. Ý vua 
nghĩ sao? Há lại thiên tử ở cõi trời kia bỏ ngũ dục ở đó, 
tưởng nhớ ngũ dục ở nhân gian này? Hoan hỷ ngợi khen, 
muốn thấy lại nữa sao?” 


Vua Bệ-tứ đáp: “Không thể, Ca-diếp. Vì sao? Vì ngũ 
dục nhân gian xú uế, ở nơi bắt tịnh, rất đáng ghét, không 
thể hướng đến, không thê ưa thích, thô sáp bắt tịnh. Này 
Ca-diếp, so với ngũ dục nhân gian thì ngũ dục cõi trời là 
hơn, là tối thắng, là tối hảo, là tối thượng. Nếu thiên tử 
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cối trời kia, xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng đên ngũ dục nhân 
gian, hoan hỷ ngợi khen, muôn thây lại; điêu đó không 
thê xảy ra.” 


“Vua Bệ-tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng giống 
như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. 
Này vua Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn dục, 
ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuề, ly nhuế, thú 
hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly sỉ, thú hướng ly sĩ; vị ấy 
dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hắn người thường, thấy 
chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc 
diệu hoặc bắt diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ, tùy 
theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy đã thấy sự 
kiện ấy đúng như sự thật.”!?... (Xin xem toàn bội nội 
dung kinh này) 


115. Tăng đoàn bị rạn nứt chia rẽ 
72. 'Kinh Trường Thọ Vương Bốn Khởi? 


Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho vị ây, 
Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến rừng Hộ tự (16). Vào 
rừng Hộ tự, đến dưới gôc cây Ngài trải Ni-sư-đàn ngồi 
kiết già. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Ta đã thoát 


123. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 71. Kinh Bệ Tứ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 528~534. 
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được nhóm Tỳ-kheo ở Câu-xá-di, một nhóm luôn luôn 
tranh chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, giận 
hờn nhau, cãi vã nhau. Ta không hoan hỷ nghĩ đến 
phương ấy, nơi mà nhóm Tỳ-kheo Câu-xá-di đang 


tUô 


116. Cách đối xử với nhau 
72. 'Kinh Trường Thọ Vương Bốn Khởi? 


“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng: Con có thiện lợi, có 
đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị 
đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường 
hướng vỀ các vị đồng phạm hạnh Ấy, thực hành hạnh từ 
nơi thân nghiệp, trước mặt hay văng mặt đều như nhau; 
thực hành hạnh từ nơi khâu nghiệp, hạnh từ nơi ý nghiệp, 
trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch 
Thế Tôn, con nay có thể tự nghĩ rằng: “Tự xả bỏ tâm con, 
tùy thuận tâm chư Hiền'. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ 
tâm con, tùy thuận tâm chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con 
chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế 
Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như 
thế”.!25 


124. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 72. Kinh Trường Thọ Vương Bồn Khởi, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 570. 
125. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 72. Kinh Trường Thọ Vương Bồn Khởi, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 572. 
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117. Nguồn gốc của chứng đắc (8 điều giác 
ngộ của Đại nhân?) 
4. “Kinh Bát Niệm? 


Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo và nói: “Này chư Tỳ-kheo, Ta nói cho 
các ngươi nghe về tám suy niệm của bậc Đại nhân. Các 
ngươi hãy lăng nghe và khéo suy tư, ghi nhớ”. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế 
Tôn nói rằng: “Đây là tám pháp suy niệm của bậc Đại 
nhân: 

Đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng 
đắc. 

Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà 
chứng đắc. 

Đạo từ viễn ly chứ không phải từ chỗ ưa tụ hội, 
không phải từ sự sông chỗ tụ hội, không phải từ sự sống 
hội họp tụ hội mà chứng đắc. 

Đạo từ tinh cần chứ không phải từ biếng nhác mà 
chứng đắc. 

Đạo từ chính niệm, chứ không phải từ tả nệm mà 
chứng đắc. 


Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý mà 
chứng đắc. 
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Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu sĩ mà chứng 
đắc. 


Đạo từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý luận, hành 
sự không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải 
từ sự ưa hý luận, không phải từ sự hành hý luận, mà 


chứng đắc”.!“ 


118. Dục là nguồn gốc của khổ đau 
75. “Kinh Tịnh Bất Động Đạo? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Dục là vô 
thường, hư ngụy, giả dối. Đã là pháp giả dối thì huyễn 
hóa, khi cuống, ngu sỉ. Dầu là dục của đời nay hay là dục 
của đời sau. tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi 
của ma. Nhân những thứ ấy mới sanh ra vô lượng pháp 
ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm 
chướng ngại cho sự tu học của Thánh đệ tử. 


“Đa văn Thánh đệ tử nên quán như vầy, “Thế Tôn nói 
rằng dục là vô thường, hư ngụy, giả dối, huyễn hóa, khi 
cuống, ngu si. Dù là dục của đời này hay dục của đời sau, 
dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, tất cả đều là 
cảnh giới của ma, là miếng mỗi của ma. Nhân những thứ 
ấy, tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham 


126. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 74. Kinh Bát Niệm, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 592~593. 
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bà Ồ, d t H 
lam, sân nhuê và đâu tranh, làm chướng ngại sự tu học 
của Thánh đệ tử'.!'”7 


77. 'Kinh Sa Kê Đề Tam Tộc Tính Tử 


Đức Thế Tôn bảo: “Này A-na-luật-đà, các lậu ô uế là 
gốc của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân 
của khổ báo, của sanh, giả, bệnh, chết; Như Lai không 
phải vì không diệt tận, không phải vì không biến tri mà 
có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải 
kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này 
A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì nhân nơi thân này, nhân nơi 
sáu xứ, nhân nơi thọ mạng mà có cái phải đoạn trừ, có 
cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải 
đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai 
vì những nghĩa này mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải 
thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có 


cái phải nhả bỏ”. !Š 


127. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 75. Kinh Tịnh Bất Động Đạo, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 597~598. 

128. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 77. Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 610. 
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119. Bản chất của dục vọng 
99. “Kinh Khổ Âm? (A), 100. 'Kinh Khổ Âm? (B) 


Đức Phật lại hỏi: “Thế nào là vị ngọt của dục? Đó là, 
nhân bởi năm công đức của dục mà phát sanh lạc và hỷ. 
Vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không thể hơn 
nữa, nhưng tai họa của nó thì rất nhiều. 


“Thế nào là tai họa của dục? Một thiện gia nam tử, 
tùy kỹ thuật riêng mà tự mưu sanh; hoặc làm ruộng, hoặc 
buôn bán, hoặc học sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công 
số, khéo in khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu 
kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự vua. Người 
ấy khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, 
bị đói khát nhọc mệt, bị muỗi mòng châm chích; nó phải 
làm nghề nghiệp như thế để mong kiếm được tiền của. 
Thiện nam tử bằng những phương tiện như thế, làm các 
công việc như vậy để mong cầu như vậy, nếu không 
kiếm được tiền của thì sanh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm 
thành sỉ đại, nói rằng: “Luống công làm lụng khổ nhọc vô 
ích mà những điều mong cầu không có kết quả”. Trái lại, 
thiện nam tử ấy bằng những phương tiện như vậy để 
mong cầu như vậy, nếu kiếm được tiền của nó sanh yêu 
quý, giữ gìn, chôn giấu. Vì sao vậy? Nó nghĩ: “Tài vật 
này của ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, 
hư hại, mất mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc 
mà không thành tựu'. Kẻ đó giữ gìn, chôn giấu như vậy 
nhưng nếu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc cướp, lửa thiêu hư 
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hại mất thì sanh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành si ám, 
nói rằng: “Vật ta yêu quý, nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay 
đã không còn”. Đó là những nỗi thống khổ ở đời này, 
nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 


“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, 
lấy dục làm gốc nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi 
với mẹ, cha con, anh em, chị em, bả con dòng họ tranh 
cãi lẫn nhau. Vì tranh cãi lẫn nhau như vậy nên mẹ nói 
xấu con, con nói xấu mẹ. Cha con, anh em, chị em, bà 
con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, huống 
nữa là người dưng. Đó là những nỗi thống khổ ở đời này 


nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gôc”.!?2 


120. Hạnh phúc của sự thụ hưởng dục lạc 
cũng giông như hạnh phúc của người gãi 
chẻ ngứa 
153. 'Kinh Man Nhàn Đề? 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người bị bệnh cùi, thân 


thê lở lói, bị trùng đục khoét. Người ấy gãi, cào rách các 
mụt ghẻ, hơ lên bêp lửa. Này Man nhà đê, ông nghĩ thê 


129. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 99. Kinh Khổ Âm (J), Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 794~795. 
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nảo? Nếu người bị bệnh cùi thân thê lở lói, bị trùng đục 
khoét mà lấy tay gãi các mụt, cào rách, rồi hơ lên bếp 
lửa, như vậy liệu trừ bệnh có kết quả, không làm hại các 
căn, thoát khỏi cùi hủi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn 
bình phục như cũ được chăng?” 


Man-nhàn-đề đáp: “Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? 
Vì người mắc bệnh cùi, thân thê lở lói, bị trùng đục khoét 
mà lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ trên bếp lửa, như 
vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng 
bệnh nhân thì lại lấy ghẻ cùi làm sự thích thú.” 


“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, 
thân thể lở lói, bị trùng đục khoét mà lẫy tay gãi, cào rách 
các mụt rồi hơ lên bếp lửa, như vậy chỉ làm cho các mụt 
lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lấy ghẻ 
cùi làm sự thích thú. Này Man-nhàn-đề, cũng như thế, 
chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị 
hơi nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo dục. Này 
Man-nhàn-đề, chúng sanh Ấy, vì chưa ly dục, bị ham 
muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà 
cứ chạy theo dục, thì chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm 
cho ái bành trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy 
thì lại lấy ái dục làm sự khoái lạc. Nếu chúng sanh đó 
không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an trụ, sẽ an trụ 
hay đang an trụ với nội tâm tịch tính, thì điều đó không 
thể xảy ra. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đọan 
dục, để ly dục ái, mà là chạy theo dục. 


364 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Này Man-nhàn-đề, cũng như vua và đại thần hưởng 
năm công đức của dục, dễ được, ù không khó. Nếu các vị 
ấy không đoạn dục, không lý dục ái mà đã an trụ hay 
đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều đó không thể có 
được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn dục, để 
ly dục ái mà là chạy theo dục. Cũng vậy, Này Man-nhàn- 
đề, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, 
bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà chạy theo dục, thì Này 
Man-nhàn-đề, chúng sanh ấy chỉ làm cho dục tăng 
trưởng, làm chó dục ái bành trướng thêm mà thôi; nhưng 
chúng sanh ấy thì lại lấy dục ái làm sự hoan lạc. Nếu 
chúng sanh không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an 
trụ, đang an trụ và sẽ an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều 
ấy không thê xả ra được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo 
lý để đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy theo dục. 


“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, 
thân thể lở lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách 
các mụt, hơ lên bếp lửa; có người xót thương, mưu cầu 
thiện lợi và hữu ích, an ôn và khoái lạc nên cho một thứ 
thuốc hay nào đó. Khi được cho thứ thuốc hay nào đó, trị 
bệnh có hiệu quả, không làm hư hoại các căn, người bệnh 
khỏi được bệnh cùi, thân thể tráng kiện, bình phục như 
cũ. Sau khi lành bệnh, nếu thấy ai mắc bệnh cùi, thân thể 
lở lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, 
hơ lên bếp lửa, này Man-nhàn-đề, thấy vậy, người ấy có 
hoan hỷ ngợi khen chăng?” 
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Man-nhàn-đề đáp: “Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? 
Vì có bệnh mới cân thuôc, chứ không bệnh thì không 
Ăn ??130 
can. 


121. 8 ví dụ về dục 
200. “Kinh A Lê Tra? 


“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp 
như vầy, “Dục có chướng ngại, Thế Tôn nói dục có 
chướng ngại. (1) Dục như bộ xương khô, Thế Tôn nói 
dục như bộ xương khô, (2) dục như miếng thịt, Thế Tôn 
nói dục như miếng thịt. (3) Dục như bó đuốc, Thế Tôn 
nói dục như cây đuốc trong tay. (4) Dục như hầm lửa, 
Thế Tôn nói dục như hầm lửa. (5) Dục như rắn độc, Thế 
Tôn nói dục như rắn độc. (6) Dục như mộng, Thế Tôn 
nói dục như mộng. (7) Dục như đồ vay mượn, Thế Tôn 
nói dục như đồ vay mượn. (8) Dục như trái cây, Thế Tôn 
nói dục như trái cây. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp 
như vậy.”!3! 


130. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng-Già-Đè-Bà, Việt Dịch: Tuệ Sỹ, Kinh 
Trung A-Hàm Tập 2, 153. Kinh Man Nhàn Đề, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 
2008, trang 38~39. 


131. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 200. Kinh A Lê Tra, Tarwan, 2000, trang 749. 
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203. “Kinh Bô LỊ Đa? 


“Này Cù-đàm, thế nào nói là trong Thánh pháp luật 
còn có Tám chi đoạn tuyệt tục sự khác đạt đên chứng 
ngộ?” 


Thế Tôn đáp rằng: “Này Cư sĩ, cũng như một con 
chó đói, gầy ốm, mệt mỏi, đến bên chỗ mồ bò. Người đồ 
tê hay đệ tử của người đồ tế quăng cho con chó một khúc 
xương đã rút tỉa hết thịt. Con chó lượm được khúc xương 
rồi chạy đến chỗ này chỗ kia mà gặm, rách môi, mẻ răng, 
hoặc gây thương hại cuống họng, nhưng con chó không 
vì vậy mà đoạn trừ được đói. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh 
đệ tử tư duy như vây, “Dục vọng như bộ xương khô'. Thế 
Tôn nói dục vọng như bộ xương khô, hoan lạc ít mà khổ 
não lại nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, nên xa lánh đi. Nếu ai 
có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả 
mọi sự vật dục của thế gian đều vĩnh viễn đoạn tận không 
dư tàn. Hãy tu tập điều đó. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một 
miếng thịt rơi trên khoảng đất trống: hoặc quạ hoặc diều 
mang miếng thịt ấy đi. Rồi những quạ diều khác đuôi 
theo để tranh giành. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Nếu quạ diều ấy 
không chịu xả bỏ tức khắc miếng thịt này, các quạ diều 
khác vẫn đuôi theo để dành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: “Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 


*Y Cư sĩ nghĩ sao, nêu quạ diêu ây xả bỏ tức khăc 
miêng thịt này, các quạ diêu khác có còn đuôi theo đê 
giành giựt chăng?” 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 367 


Cư sĩ đáp: “Không vậy, Cù-đàm.” 


“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, 
“Dục vọng như miếng thịt. Thế Tôn nói dục vọng như 
miếng thịt; hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những 
nguy hiểm, hãy nên xa lìa đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly 
ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế 
gian đều vĩnh viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy nên tu tập 
điều này. 


“Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một bó 
đuốc đang cháy, ngược gió mà đi. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả 
sử người ấy không liệng bỏ tức khắc, nhất định có cháy 
tay và các chỉ thê khác chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 


“Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức 
khăc, sẽ còn bị cháy tay hay các chi thê khác nữa 
chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Không vậy Cù-đàm.” 


“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, 
'Dục vọng như bó đuốc đang cháy; Thế Tôn nói dục 
vọng như bó đuốc đang cháy, hoan lạc ít mà khổ não 
nhiều, đầy những nguy hiểm hãy xa lánh đi”. Nếu ai có 
sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây, tất cả 
mọi dục vọng thế gian, vĩnh viễn đoạn tận không dư 
tàng. Hãy tu tập điều này. 
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“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một 
hầm lửa lớn, trong đó đầy những lửa nhưng không có 
khói, không có ngọn. Nếu một người đi đến, không ngu, 
không s1, cũng không điên đảo, tự chủ với tâm mình, tự 
do tự tại, muốn hoan lạc chớ không muốn đau đớn, rất 
ghét sự đau đớn; muốn sống chớ không muốn chết, rất 
ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Người ấy lại nhảy vào 
hầm lửa này chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Không phải vậy, Cù-đảm. Vì sao vậy? Vì 
người ấy thấy hầm lửa liền nghĩ rằng: “Nếu rơi xuống 
hầm lửa, nhất định chết chớ không nghi ngờ. Dù không 
chết, nhất định chịu đựng đau đớn vô cùng'. Người ấy 
thấy hầm lửa bèn nghĩ đến việc xa lìa, ước mong xa lìa, 
xả ly”. 


“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vây, 
“Dục vọng như hầm lửa. Thế Tôn nói dục vọng như hầm 
lửa, hoan lạc ít mà khô não nhiều đầy những nguy hiểâm, 
hãy nên xa lánh đi”. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian vĩnh viễn 
đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 


“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một 
con rắn độc to lớn, rất dữ, rất độc địa, màu đen dễ sợ. 
Nếu một người đi đến, không ngu, không si, cũng không 
điên đảo, tự chủ với tâm mình, tự do tự tại, muốn hoan 
lạc, chớ không muốn đau đớn, rất ghét đau đớn; muốn 
sông chớ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ 
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sao, người ây há lại thò tay cho con răn căn, hay các chi 
thê khác và nói răng: “Này, mô đi! Này mô đi!” Như vậy 
chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? 
Người ấy thấy con rắn bẻn nghĩ rằng: “Nếu ta thò tay và 
các chi thể khác cho con răn nó mồ, nhất định phải chết 
chớ không nghi ngờ. Dù không chết thì nhất định phải 
chịu đau đớn vô cùng'. Người ấy thấy con răn bèn nghĩ 
đến sự lánh xa, ước mong xả ly”. 


“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, 
“Dục vọng như rắn độc. Thế Tôn nói dục vọng như con 
rắn độc, hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những nguy 
hiểm, hãy xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ác bất thiện 
pháp này, thì ở đây tất cả mọi dục vọng thế gian vĩnh 
viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 


“Này Cư sĩ, cũng như một người năm mộng, thấy 
mình sung túc, năm thứ dục lạc thỏa thích. Nhưng khi 
tỉnh dậy, một thứ cũng không thấy. Này Cư sĩ, Đa văn 
Thánh đệ tử tư duy như Vậy, “Dục vọng như giắc mộng. 
Thế Tôn nói dục vọng như giác mộng, hoan lạc ít mà khô 
não nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi°. Nếu ai 
có sự xả ly dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây, tất cả 
mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn tận, không dư tàn. 
Hãy nên tu tập sự kiện này. 


“Này Cư sĩ, cũng như một người vay mượn vật dụng 
hưởng lạc, hoặc cung điện, lâu các, hoặc vườn hào, ao 
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tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, hoặc chen gâm mùng mền, 
hoặc nhẫn, vòng, xuyến, hoặc hương, anh lạc, vòng cổ, 
hoặc tràng hoa vàng báu, hoặc danh y thượng phục, rồi 
nhiều người trông thấy bèn ca ngợi rằng: “Như vậy, tốt 
lành thay! Như vậy, sung sướng thay! Nếu có tài vật gì 
thì nên hưởng thụ thỏa thích cho đến cùng như vậy'. 
Nhưng chủ nhân có thê tước đoạt hay sai người tước đoạt 
bất cứ lúc nào muốn, bèn tự mình tước đoạt hay sai 
người tước đoạt, những người khác trông thấy, bèn nói 
với nhau rằng: “Nó là người vay mượn; thật sự là lừa gạt 
chớ không phải vay mượn. Vì sao? Vì chủ nhân của sở 
hữu có thê tước đoạt hay sai người tước đoạt bất cứ lúc 
nảo muốn. Và rồi đã tự mình tước đoạt hay sai người 
tước đoạt”. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như 
vầy, “Dục vọng như vay mượn. Thế Tôn nói dục vọng 
như vay mượn hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những 
nguy hiểm, hãy xa lánh đi”. Nếu ai có sự xả ly dục, ác bất 
thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian vĩnh 
viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 


“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một 
sốc cây ăn trái to lớn. Cây ấy thường có nhiều trái ngon 
lành đẹp mắt. Một người đi đến, đói, mệt mỏi, gầy ôm, 
muốn được ăn trái. Người ấy nghĩ rằng: “Cây này thường 
có nhiều trái ngon lành đẹp mắt. Ta đang đói, gầy ốm, 
mệt mỏi, muốn được ăn trái. Nhưng dưới gốc không có 
trái rụng đề có thể ăn cho no và mang về. Ta biết leo cây. 
Bây giờ ta có nên leo lên cây này chăng?” Nghĩ xong, 
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bèn leo lên. Lại cũng có một người khác, đói, gầy ốm, 
mệt mỏi, muốn được ăn trái, cầm một cái búa rất lớn, bèn 
nghĩ rằng: “Cây này thường có nhiều trái ngon lành đẹp 
mắt nhưng dưới gôc cây không có trái rụng để có thê ăn 
cho no và mang về, ta không biết leo cây. Bây giờ ta có 
nên đốn ngã cây này chăng??, bèn đồn ngã cây ấy. Ý Cư 
sĩ nghĩ sao? Người trên cây nếu không xuống nhanh khi 
cây ngã xuống đất, có bị gãy tay hoặc các chi thể khác 
chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 


“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu người trên cây leo xuống 
nhanh, khi cây ngã xuông đât, há lại bị gãy tay hay các 
chị thê khác chăng?” 


Cư sĩ đáp: “Không vậy, Cù-đàm.” 


“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vẫy, 
'Dục vọng như trái cây. Thế Tôn nói dục vọng như trái 
cây, hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm 
hãy lánh xa đi”. Nếu ai có sự xả ly dục ly ác bất thiện 
pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn 
đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập sự kiện này”.!3? 


132. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 203. Kinh Bô Lị Đa, Taiwan, 2000, trang 797~801. 
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122. Không bệnh là đệ nhất Niết-bàn là tối 
thượng 
153. 'Kinh Man Nhàn Đề? 


Dị học Man-nhàn-đè thưa: “Thưa Cù-đàm, tôi cũng 
đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn trưởng lão, học Phạm 
hạnh đã lâu, nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, 
Niết-bàn là an lạc tối thượng.” 


Đức Thế tôn hỏi: “Nếu ông đã từng nghe các bậc kỳ 
cựu tôn đức trưởng lão học Phạm hạnh đã lâu nói rằng: 
Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bản là sự an lạc 
tối thượng; thì Man nhàn đề, thế nào là không bệnh, thế 
nảo là Niết-bàn?” 


Bấy giờ, Man-nhàn-đề dị học, đối với thân là bệnh 
hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là 
khổ, là không, là chắng phải tự ngã, nhưng lại dùng hai 
tay xoa bóp mà nói rằng: “Thưa Củ-đàm, cái này không 
bệnh, cái này là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn bảo: “Này Man-nhàn-đề, cũng như 
người mù bẩm sanh, nghe người có mắt nói rằng: “Trắng 
tinh, không bân! Trắng tinh, không bân!? Nghe như vậy, 
người mù đi tìm cái trắng tinh. Có người lừa đối, không 
mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ôn khoái lạc cho người mù, 
nên đem chiếc áo cáu ghét nhơ bắn, đến nói với người 
mù rằng: “Ông nên biết, đây là chiếc áo trắng tinh, không 
bân. Ông hãy cung kính đưa hai tay nhận lấy mà khoác 
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lên thân”. Người mù ấy liền hoan hỷ đưa hai tay cung 
kính thọ nhận, khoác lên thân mà nói rằng: “Trắng tinh, 
không bẩn! Trăng tỉnh không bân!? Này Man-nhàn-đè, 
người mù ấy tự mình biết mà nói lên như thế, hay không 
tự mình biết mà nói lên như thế? Tự mình thấy mà nói 
lên như thế, hay không tự mình thấy mà nói lên như 
thế?” 


Man-nhàn-đề dị đạo đáp: “Thưa Cù-đàm, người ấy 
nói như vậy nhưng quả thật không biết, không thấy gì 


2 39 


ca. 


Đức Thế Tôn nói: “Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, ông 
như người mù không có mắt. Thân chính là bệnh, là ung 
nhọt, là mũi tên, là răn độc, là vô thường, là khổ, là 
không, là không phải tự ngã. Thế mà ông dùng hai tay 
xoa bóp và nói rằng: “Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, 
cái này là Niết-bàn”. Này Man-nhàn-đẻ, thế nào là không 
bệnh, ông còn không biết, há lại thấy biết Niết-bàn, được 
Niết-bàn chăng? Nói rằng thấy Niết-bàn thì quả không 
thê được. Này Man-nhàn-đề, Như Lai, bậc Vô sở srước 
Đăng chính giác nói rằng: 

Không bệnh, lợi bậc nhất, 
Niết-bàn, lạc tối thượng, 
Chỉ con đường Bát chính, 
Đến an ồn cam là. '°3 


133. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 153. Kinh Man Nhàn Đề, Taiwan, 2000, trang 332. 
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123. Mục đích sống trong rừng núi của đức 
Phật 
77. 'Kinh Sa Kê Đề Tam Tộc Tính Tử 


Đức Thế Tôn bảo: “Này A-na-luật-đà, không phải vì 
muốn đạt được những gì chưa đạt đến, vì muốn thu 
hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muôn chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. mà Như Lai sống nơi rừng 
văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng 
bặt tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na- luật-đà, Như Lai chỉ 
vì hai mục đích sau đây nên mới sống nơi rừng văng, 
trong núi sâu, dưới gôc cây, thích ở non cao, văng bặt 
tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa. Một là, sống an lạc ngay trong đời 
hiện tại. Hai là, vì thương xót chúng sanh đời sau. Đời 
sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng 
văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng 
bặt tiếng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật- đà, vì 
những mục đích ấy mà Như Lai sông nơi rừng văng, 
trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, văng bặt 
tiếng tăm, xa lánh, không sự đữ, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa”.!34 


134. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Việt Dịch: Tuệ Sỹ, Kinh 
Trung A-Hàm Tập I, 77. Kinh Sa Kê Đề Tam Tộc Tánh Tử, NXB Tôn 
Giáo, Hà Nội, 2008, trang 590~591. 
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124. Phật tán thán Tỳ-kheo sống nơi vắng 
vẻ 
83. “Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên? 


Này Đại Mục-kiền-liên, nếu pháp đạo và tục mà cùng 
hợp hội thì có nhiều điều phải nói. Nếu có nhiều điều 
phải nói thì có trạo cử. Nếu có trạo cử thì tâm không tịch 
tĩnh. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu tâm không tịch tĩnh thì 
tâm rời xa định. Này Đại Mục-kiển-liên, do đó Ta nói là 
không thể hợp hội. 


“Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp gì có thê cùng 
hợp hội? Này Đại Mục-kiên-liên, ở nơi rừng văng kia, Ta 
nói pháp này có thể cùng hợp hội: núi rừng, dưới cây, 
chỗ an tĩnh không nhàn, núi cao, hang đá, vắng bặt âm 
thanh, viễn ly, không ác, không người, có thể tùy thuận 
mà tĩnh tọa. Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp này có 


thể cùng hợp hội”. !35 


135. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 671. 
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125. Bình đẳng trong việc xuất gia tu học 
Phật pháp 
154. “Kinh Bà La Bà Đường? 


Bấy giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí là Bà-tư- 
tra (Pali: Vãsettha.) và Bà-la-bà (Pali: BhãradväJa.), cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Các Phạm chí khác 
thấy vậy, chỉ trích họ đữ đội, nói những lời rất gay gắt và 
cay đẳng, rằng: “Dòng Phạm chí là hơn hết, không dòng 
nào bằng; dòng Phạm chí là da trắng, ngoài ra đều là da 
đen; Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì 
không được thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh 
từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các 
ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng 
theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da 
đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã 
làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm.”... 


Đức Thế Tôn nói: “Này Bà-tư-tra, những lời của các 
Phạm chí quá độc ác, hết sức vô lại. Vì sao? Vì họ nøu SI, 
không khéo hiểu rõ, không biết ruộng tốt, không thể tự 
biết mình, dó đó mới nói như thế này, “Phạm chí chúng 
ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh từ Phạm thiên". Vì sao? Này Bà-tư-tra, chính 
Ta, với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng này không 
chủ trương thọ sanh ưu thắng, không chủ trương chủng 
tộc, không chủ trương kiêu mạn, nói rằng: “Nó đẹp lòng 
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Ta; nó không đẹp lòng Ta', không vì chỗ ngôi, không vì 
nước, không vì sở học kinh sách. 


“Này Bà-tư-tra, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó mới có 
thê nói vê thọ sanh, vê chủng tộc, về kiêu mạn, nói, “Nó 
đẹp lòng Ta, không đẹp lòng Ta”; vì chỗ ngôi, vì nước 
uông và vì sở học kinh sách. 


“Này Bà-tư-tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, chủ 
trương chủng tộc, chủ trương kiêu mạn, người ây cách 
biệt quá xa đôi với sự chứng đặc Minh Hạnh vô thượng 
của Ta. 


Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu 
mạn, nói: 'Nó đẹp lòng Ta, không đẹp lòng ta”, vì chỗ 
ngôi, vì nước uống và vì sở học kinh sách thì cách biệt 
với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng của ta. !35 


126. Nơi nào là nơi sống thích hợp cho 
người xuât gia? 
107. “Kinh Lâm' (A) và (B) 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo nương vảo 


một khu rừng đê ở. VỊ ây nghĩ răng: “Ta nương vào khu 
rừng này đê ở. Hoặc không có chính niệm sẽ được chính 


136. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 154. Kinh Bà La Bà Đường, Taiwan, 2000, trang 
337~339. 
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niệm; tâm chưa định sẽ được định; nếu chưa giải thoát sẽ 
được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận; 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng 
đắc Niết-bàn. Điều người học đạo cần như áo, chăn, 
uống, ăn, giường chống, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó 
khăn". 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau 
khi nương vào khu rừng này để ở, nếu không có chính 
niệm vẫn không được chính niệm, tâm chưa được định 
vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được 
giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa 
chứng đắc Niết-bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc Niết- 
bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, 
ăn, giường. chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời 
sống, tìm câu tất cả một cách dễ đàng, không khó khăn, 
vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy, “Ta xuất gia học đạo 
không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường 
chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho 
đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc 
không có chính niệm vẫn không được chính niệm, tâm 
chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn 
không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn 
hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng vẫn chưa 
chứng đắc Niết-bàn. Nhưng những điều người học đạo 
cân như áo chăn, ăn uông, glường chõng, thuốc thang, 
các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn". 
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“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ khu 
rừng này đê đi nơi khác”. 


“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ 
rằng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có 
chính niệm sẽ được chính niệm, tâm chưa được định sẽ 
được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu 
chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an 
ôn vô thượng thì liên chứng đắc Niết-bàn. Những điều 
người học đạo cần như áo chăn, ăn Ống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một 
cách dễ dàng không khó khăn". 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau 
khi nương vào khu rừng để ở, hoặc không có chính 
niệm liền được chính niệm, tâm chưa định liền được 
định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa 
hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn 
vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều 
người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả 
một cách rất khó khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên quán như 
vầy, “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không 
phải vì ăn uông, giường chõng, thuốc thang, cũng 
không phải vì vật dụng cho đời sông. Nhưng ta nương 
vào khu rừng này để ở, hoặc không có chính niệm thì 
liền được chính niệm, tâm chưa định liền được định, 
chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết 
liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô 


380 | THÍCH HẠNH BÌNH 


thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người 
học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một 
cách rất khó khăn". 

“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải ở lại khu rừng 
này”. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ 
rằng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có 
chính niệm sẽ được chính niệm, tâm chưa định sẽ được 
định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết 
sẽ được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô 
thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học 
đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách 
dễ dàng không khó khăn'. 


“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. 
Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có 
chính niệm vẫn không có chính niệm, tâm chưa được 
định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa được giải 
thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn 
không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô 
thượng vẫn chưa chứng đắc Niết-bàn. Những điều người 
học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách 
rất khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vây, “Ta 
nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chính niệm 
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vẫn không được chính niệm, tâm chưa được định tĩnh 
vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không 
được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn chưa 
chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như: 
áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách khó khăn”. 


“Tỳ-kheo quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ khu 
rừng này ngay trong đêm mà đi, chớ có cùng người cáo 
biệt”. 


“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ: 
“Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chính 
niệm liền được chính niệm, tâm chưa định liền được 
định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa 
hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn 
vô thượng thì liên chứng đắc Niết-bàn. Và những điều 
người học đạo cần như áo chăn, ăn “uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một 
cách dễ dàng không khó khăn". 


“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Đã 
nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chính niệm 
liền được chính niệm, tâm chưa định liền được định, 
chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền 
được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng 
thì liền chứng đắc Niết- bàn. Những điều người học đạo 
cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, 
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các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn. Tỳ-kheo ấy nên quán như vây, “Ta 
nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chính niệm 
liền được chính niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định 
tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu 
chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an 
ôn vô thượng thì liên chứng đắc Niết-bàn. Những điều 
người học đạo cần như áo chăn, ăn -tỐng, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một 
cách dễ dàng không khó khăn". 


“Tỳ-kheo đã quán như vậy rôi phải nương vào khu 
rừng này đề ở trọn đời cho đên lúc mạng chung.!3 


132. “Kinh Lại Tra Hòa La? 


Khi ấy, vua Câu-lao-bà với Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Vua nói với 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la: “Có phải ngài vì gia đình suy 
sụp mà xuất gia học đạo chăng? Nếu vì không có tài 
vật nên sống đời học đạo, thì này Lại-tra-hòa-la, trong 
nhà của Câu-lao-bà vương gia này có nhiều tài vật, tôi 
sẽ xuất tài vật cho Lại-tra-hòa-la, khuyên Lại-tra-hòa- 
la xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc mà bồ thí, tùy ý tu 
phước nghiệp. Vì sao như vậy? Lại-tra-hòa-la, giáo 


137. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 107. Kinh Lâm, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc - Taiwan, 2000, trang 855~858. 
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pháp của Tôn sư rất khó, xuất gia học đạo lại càng khó 
hơn”. 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, nói rằng: “Đại 
vương nay băng sự bât tịnh mời tôi, không phải băng sự 


thanh tịnh mà mời”. °Š 


127. Tại sao đức Phật thọ ký đệ tử việc thọ 
sanh 
77. 'Kinh Sa Kê Đề Tam Tộc Tính Tử 


Đức Thế Tôn bảo: “Này A-na-luật-đà, không phải vì 
xu hướng của người mà nói, cũng chăng phải vì lừa gạt 
người, cũng chẳng phải vì muốn vui lòng người mà khi đệ 
tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ này, 
vị kia sanh chỗ kia. Này A-na-luật-đà, chỉ vì những thanh 
tín thiện nam hay thanh tín thiện nữ với tín tâm nhiệt 
thành, với ái lạc cao độ, với hỷ duyệt cùng cực, sau khi đã 
nghe Chính Pháp Luật, tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
cho nên lúc lâm chung của các đệ tử, Như Lai đã ghi nhận 
vị này sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Nếu Ty-kheo 
nào nghe Tôn giả ấy lâm chung nơi ấy, được Phật ghi 
nhận đã đắc cứu cánh trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa”. Hoặc nhiều lần trông thấy, hoặc 


138. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 132. Kinh Lại Tra Hòa La, Taiwan, 2000, trang 102. 


384 | THÍCH HẠNH BÌNH 


nhiều lần nghe người khác kê lại rằng: “Tôn giả ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bồ thí 
như vậy, trí tuệ như vậy'. Tỳ-kheo kia nghe xong nhớ 
rằng Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Chính Pháp 
Luật này, Tỳ-kheo kia có thể tâm nguyện tu tập như vậy, 
như vậy. Này A-na- -luật-đà, Tỳ-kheo ấy chăn chắc được 
phần nào sống trong sự an lạc thoải mái”. !3 


128. Ma Ba Tuần khuyên Thế Tôn không 
nên trái ý Phạm Thiên 
78. “Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật 


Đức Thế Tôn bảo: “Này Phạm thiên, cái không 
thường, ông bảo là thường; cái không hằng, ông bảo là 
hằng: cái không trường tồn, ông bảo là trường tồn; cái 
không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại diệt, ông 
bảo là không hoại diệt; cái không xuất yếu, ông bảo là 
xuất yếu mà ngoài sự xuất yếu ấy, không còn xuất yếu 
nào khác nữa đề có đẳng Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng. 
Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy! Phạm thiên, ông có 


Ị?? 


cái vô minh ây! 


139. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 77. Kinh Sa Kê Đề Tam Tộc Tính Tử, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 611. 
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Lúc đó, có ma Ba-tuần ở trong chúng, ma Ba-tuần 
nói với Đức Thế Tôn rằng: “Này Tỳ-kheo, chớ nên trái 
điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên 
nói. Tỳ-kheo, nếu ông trái điều Phạm thiên nói, nghịch 
điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, cũng như người gặp 
vận may mà lại xua đuôi đi. Lời Tỳ-kheo nói ra, lại 
cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông 
chớ trái điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm 
thiên nói. Này Ty-kheo, nếu ông trái lời Phạm thiên, 
chống đối thuyết của Phạm thiên thì, Tỳ-kheo, cũng 
như người từ núi cao rơi xuống, tuy dang tay chân quờ 
quạng hư không nhưng không bám víu được gì. Lời Tỳ- 
kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo 
ông răng ông chớ trái điều Phạm thiên nói, chớ nên 
nghịch điều Phạm thiên nói. Này Tỳ-kheo, nếu ông trái 
điều Phạm thiên nói, nghịch điều Phạm thiên nói thì, 
Tỳ-kheo, cũng như người từ trên cây cao rơi xuống, tuy 
dang tay chân quờ quạng lá cành nhưng chẳng bám víu 
được gì. Lời Tỳ-kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, 
này Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ nên trái điều 
Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Vì 
sao? Vì Phạm thiên là đắng Phước hựu, là Hóa công, là 
đẳng Tối tôn, là đắng Năng tác, là đắng Sáng tạo, là Tổ 
phụ của tất cả chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Tất cả 
đều do Ngài sanh ra. Những gì Ngài biết là trọn biết, 


những gì Ngài thấy là trọn thấy”. !“9 


140. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 


386 | THÍCH HẠNH BÌNH 


129. 6 thông 
80. “Kinh Ca Hi Na? 


“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh 
tịnh không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an 
trụ, được tâm bất động, học chứng nghiệm Như ý túc trí 
thông. 


“Này chư Hiền, tôi đã được vô lượng Như ý túc; đó 
là, phân một thành nhiều, hợp nhiều thành một, một thời 
trụ một, có tri có kiến, không trở ngại bởi vách đá, chăng 
khác nào đi giữa hư không, vào đất như vào nước, đi trên 
nước như đi trên đất, ngồi kiết già mà bay lên không 
trung như chim bay. Ngay mặt trời này, mặt trăng này có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thần, tôi sờ bắt được, thân tôi cao đến Phạm thiên. 


“Này chư Hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, 
thanh tịnh, không tạp uỂ, không buồn phiền, nhu nhuyên, 
khéo an trụ, được tâm bất động, tôi học chứng nghiệm 
Thiên nhĩ trí thông. Này chư Hiền, tôi dùng thiên nhĩ 
nghe âm thanh loài người và không phải loài người, gần 
xa, hay và không hay. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, 


thanh tịnh không ô uế, nhu nhuyến, khéo an trụ, được bất 
động tâm, tôi học chứng nghiệm Tha tâm trí thông. Này 


Trung A Hàm Số 1, 78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 618~619. 
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chư Hiền, chúng sanh khác suy nghĩ, hành động, tôi dùng 
tha tâm trí biết được tâm của họ đúng như thật. Tâm có 
dục, tôi biết đúng như thật là tâm có dục. Tâm không 
dục, tôi cũng biết đúng như thật là tâm không dục. Nếu 
có giận, có nghi, không giận, không nghi, có uế, không 
uế, định tâm, tán loạn, cao thấp, lớn nhỏ, tu hay không tu, 
định hay không định, tôi đều biết đúng như thật. Không 
có tâm giải thoát, tôi biết không có tâm giải thoát. Có tâm 
giải thoát tôi cũng biết đúng như thật có tâm giải thoát. 

“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh 
tịnh không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an 
trụ, được tâm bất động, tôi học Ức túc mạng trí thông. 
Này chư Hiền, có hạnh nghiệp, có tướng mạo, tôi đều 
nhớ xưa kia trải qua vô lượng, nảo là một đời, hai đời, 
trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số thành 
hoại kiếp. Chúng sanh đến đó, đã từng sanh chỗ đó, tên 
họ như vậy, danh tự như vậy, sống như vậy, ăn uống như 
vậy, chịu khổ được vui như vậy, sống lâu như vậy, sống 
lâu rồi chết như vậy, chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. 
Tôi sanh chỗ này, họ như vậy, tên như vậy, sống như 
vậy, ăn uống như vậy, chịu khổ như vậy, vui sướng như 
vậy, sông lâu như vậy, sống lâu rồi chết như vậy. 


“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh 
tịnh không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyền, khéo an 
trụ, được tâm bắt động, tôi học Sanh tử trí thông. Này 
chư Hiền, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh, nhìn xa hơn 
người, thấy chúng sanh này lúc chết lúc sanh, sắc đẹp sắc 
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xấu, vi diệu hoặc không vi diệu, qua lại chỗ thiện, chỗ 
bắt thiện, tùy chỗ tạo nghiệp của chúng sanh này mà thấy 
họ đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh 
về thân, ác hạnh về khẩu, ác hạnh về ý, phi báng Thánh 
nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì chúng sanh ấy, 
bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nảo 
thành tựu diệu hạnh về thân, diệu hạnh về khẩu và diệu 
hạnh về ý, không phi báng Thánh nhân, chính kiến, thành 
tựu nghiệp chính kiến, thì chúng sanh ấy, bởi nhân duyên 
này, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh lên cõi 
thiện, sanh lên thiên giới. 

“Này chư Hiền, tôi với định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, 
chứng đắc tâm bất động, bèn hướng đến sự tác chứng lậu 
tận trí thông. Tôi liền biết như thật rằng: “Đây là Khổ', 
“Đây là Khô tập”, 'Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt 
đạo”. Cũng biết như thật: “Đây là lậu?, “Đây là lậu tập', 
“Đây là lậu diệt, “Đây là lậu diệt đạo'. Tôi đã biết như 
vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là mình đã giải thoát, 
biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 


“Này chư Hiền, như con voi lớn của vua, hoặc có bảy 
báu, hoặc giảm tám, lây lá đa-la mà che đi, như tôi che 
phủ nơi lục thông này. 
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“Này chư Hiên, đôi với sự chứng đặc của tôi vê Như 

ý túc trí thông, nêu có gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả 
, 

lời. 

“Này chư Hiên, đôi với Thiên nhĩ thông của tôi, nêu 
có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiên, đôi với Tha tâm trí thông của tôi, nêu 
có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiên, đôi với Túc mạng ý thông của tôi, 
nêu có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiên, đôi với Sanh tử trí thông của tôi, nêu 
có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiện, đôi với Lậu tận trí thông của tôi, nêu 


có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời”.!*! 


130. Thế Tôn hiện thần thông 


78. “Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật 


Lúc ấy, Đức Phật nghĩ rằng: “Ta hãy như vậy mà hóa 
hiện như ý túc, phóng hào quang cực sáng, chiêu rọi cùng 
khăp cõi trời Phạm thiên, rôi ân hình trong đó, khiên cho 


141. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 80. Kinh Ca Hi Na, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 643~644. 
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Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm thiên chỉ nghe 
tiếng mà không thấy hình Ta”. 


Nghĩ xong, Đức Thế Tôn hiện như ý túc như vậy, 
phóng hảo quang cực sáng, chiếu rọi khắp cõi trời Phạm 
thiên. Phạm thiên và quyến thuộc chỉ nghe tiếng mà 
không thấy hình Ngài. Bấy giờ Phạm thiên và quyến 
thuộc mới nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, 
thật là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần. Vì sao? Vì đã phóng hào 
quang chiếu sáng, chiếu rọi khắp cả trời Phạm thiên, rồi 
tự ân hình trong đó, khiến cho chúng ta chỉ được nghe 
tiếng mà không thấy hình”.!“2 


131. Thần thông là một trong 3 cách giáo 
dục của Phật 
143. “Kinh Thương Ca La'ˆ 

“Có ba thị hiện là, như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị 
hiện, giáo huấn thị hiện. 

“Ở đây, nếu có một Sa-môn, Phạm chí có đại như ý 


túc, đại oai đức, đại phước hựu, đại oai thân, đôi với như 
ý túc, tâm được tự tại, hành vô lượng công đức của như ý 


142. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 624. 
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túc như vây; nghĩa là phân một làm thành nhiều, hợp 
nhiều làm thành một, một thì trụ trên một, được biết, 
được thấy: không bị trở ngại bởi vách đá, cũng như đi 
trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống nước, 
đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp kiết già mà bay 
trên không như chim bay liệng; với mặt trời và mặt trăng 
này vốn có đại như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà 
có thể đưa tay bắt năm, thân cao đến trời Phạm thiên. 
Này Ma-nạp, đó là thị hiện bằng như ý túc. 


“Này Ma-nạp, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Hoặc 
có một Sa-môn, Phạm chí do nơi tướng trạng của người 
khác mà chiêm đoán được ý tưởng của họ, rằng: “Nó có ý 
nghĩ như thế này, nó có ý nghĩ như thế kia, nó thật sự có 
ý nghĩ; vô lượng chiêm đoán thì không ít chiêm đoán, 
nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là những 
giả thiết viễn vông. Hoặc giả không do nơi tướng trạng 
của người khác để đoán biết ý tưởng của họ, nhưng do 
nghe tiếng của chư Thiên và loài phi nhân mà đoán biết 
được ý tưởng của người khác răng: “Nó có ý nghĩ như thế 
này, nó có ý nghĩ như thế kia, thật sự nó có ý nghĩ như 
vậy” vô lượng chiêm đoán, không ít chiêm đoán, nhưng 
tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là những giả 
thiết viễn vông. Hoặc không do nơi tướng dạng của 
người khác để đoán biết ý tưởng của họ, cũng không 
nghe tiếng của chư Thiên và các loài phi nhân, nhưng do 
tâm niệm của người khác, tâm tư của người khác, ngôn 
thuyết của người khác. Sau khi nghe tiếng rồi đoán biết 
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được ý tưởng của người khác rằng: “Nó có ý tưởng như 
thế này, nó có ý tưởng như thế kia, nó thật sự có ý tưởng 
như vậy” vô lương chiêm nghiệm đoán, không ít chiêm 
đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là 
những giả thuyết viễn vông. Hoặc không do nơi tướng 
dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của người 
khác, cũng không nghe tiếng của chư Thiên và loài phi 
nhân để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng không 
do nơi tâm niệm của người khác, nhưng do nơi tâm tư, 
nơi ngôn thuyết của người khác để sau khi nghe rồi, đoán 
biết ý tưởng của người khác, nhưng do thấy người khác 
nhập vào định không giác không quán, sau khi thấy bèn 
nghĩ rằng: “Như Hiền giả này thì không có niệm, không 
có tư, sở nguyện như ý. Hiền giả kia ra khỏi định này với 
niệm như vậy. VỊ ây ra khỏi định này sẽ có tâm niệm như 
vậy, như vậy'. Người này cũng đoán biết việc quá khứ, 
cũng đoán biết việc tương lai, cũng đoán biết việc hiện 
tại, những điều được làm từ lâu, những điều được nói từ 
lâu, cũng đoán biết những nơi yên tĩnh, sống nơi yên 
tĩnh, cũng đoán biết tất cả pháp tâm và tâm sở hữu. Đó 
gọi là thiện bằng sự chiêm niệm. 


“Này Ma-nạp, thế nào là giáo huấn thị hiện? Ở đây 
có một Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, tích như 
vậy, và sau khi hành đạo như vậy, tích như vậy TỒi, các 
lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
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làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Rồi vị ấy 
giảng thuyết lại cho người khác rằng: “Ta tự hành đạo 
như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo như vậy, tích 
như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu 
an trụ, biết như thật Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Rồi 
người đó cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các 
lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Rồi người đó 
cũng lại thuyết giảng cho người khác. Cứ như vậy... lần 
lượt truyền đi cho đến vô lượng trăm ngàn. Này Ma-nạp, 
đó gọi là sự thị hiện bằng giáo huấn. !43 


132. 4 vô lượng tâm 
79. “Kinh Hữu Thắng Thiên? 


“Thế nào là đại tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ở chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, chỗ yên 
tịnh, y trên một gốc cây, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến 
mãn, thành tựu an trụ, chỉ với giới hạn bằng chừng đó, 
tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên 


143. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 143. Kinh Thương Ca La, Taiwan, 2000, trang 
230~232. 
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một cây, thì hãy y trên hai, hay ba gốc cây, ý cởi mở, đại 
tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, với giới hạn 
băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. 
Nếu không y trên hai, hay ba gốc cây thì hoặc y trên một 
khu rừng. Nếu không y trên một khu rừng thì hoặc y trên 
hai, ba khu rừng. Nếu không y trên hai, ba khu rừng, nên 
y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn thì nên y trên 
hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba thôn thì hoặc y trên 
một nước. Nếu không y trên một nước, thì nên y trên haI, 
ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước thì hoặc y vào 
đại địa, cho đến đại hải, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến 
mãn, thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải 
thoát không vượt hơn chỗ đó. Đó là đại tâm giải thoát. 


“Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có 
Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ vô sự, hoặc đến gốc cây, 
chỗ yên tịnh trống trải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Như vậy, hai, ba, bốn 
phương, trên dưới cùng khắp nơi, tâm đi đôi với từ, 
không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. 
Cũng như vậy, tâm đi đôi với hỷ, bi, xả, không kết không 
oán, không giận không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế gian. Đó là vô lượng tâm 
giải thoát”1*, 


144. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I, 79. Kinh Hữu Thắng Thiên, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 630. 
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133. Thời kỳ Trung A-hàm chư Tăng đã 
sông định cư, có phòng ôc 
80. “Kinh Ca Hi Na? 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan khất thực, sau khi vào Xá-vệ, 
ăn xong, sau buổi trưa, rửa tay chân, lây Ni-sư-đàn vắt 
lên vai, tay cầm chìa khóa cửa, đến khắp các phòng gặp 
các Tỳ-kheo, liền nói rằng:.... “5 


134. Thời đức Phật các Tỳ-kheo tự may y 
80. “Kinh Ca Hi Naˆ 


Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan qua núi Sa- 
la-la nham, ngôi trước mặt chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy trong 
núi Sa-la-la nham có tám trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn 
cũng ngồi chung may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 


Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng có trong 
chúng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: “Đại Mục-kiền-liên, 
Ta có thê vì A-na-luật-đà trải rộng khuôn khổ tấm y, cắt 
rọc rồi khâu may lại thành y”. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai hữu, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà 


145. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 80. Kinh Ca Hi Na, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 637. 
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bạch rằng: “Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn khổ 
tâm y, các vị Ty-kheo sẽ cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may 
chung lại thành y”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Tôn giả A-na-luật-đà 
trải rộng khuôn khô tắm y, các vị Tỳ-kheo cùng nhau cắt 
rọc, khâu vá, may chung lại. Ngay trong ngày hôm ấy 
may xong ba y cho Tôn giả A-na-luật-đà. Đức Thế Tôn 
lúc ấy biết ba y của Tôn giả A-na-luật-đà đã may xong, 
liền bảo rằng:...!6 


135. Phóng dật là nhân của khổ đau 
141. “Kinh Dụ' 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu có vô lượng 
thiện pháp mà có thê đạt được thì tất cả đều lấy sự không 
phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, 
nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật 
làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ 
nhât. 


“Cũng như làm ruộng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ 
trên đất, thiết lập trên đất mới làm được ruộng. Cũng vậy, 
nếu có vô lượng thiện pháp mà có thê đạt được thì tất cả 
đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng 


146. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
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dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, 
không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không 
phóng dật là tối đệ nhất. 


“Cũng như hạt giống, các loại hạt giống, các loại thảo 
mộc, trăm giống lúa, cây thuốc được phát sanh, trưởng 
dưỡng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập 
trên đất mới được sanh trưởng. Cũng vậy, nếu có vô 
lượng thiện pháp mà có thể đạt được thì tất cả đều lấy sự 
không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập 
khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng 
dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là 
tối đệ nhất”. 


136. 4 thiền 


157. “Kinh Hoàng Lô Viên? (Xem 168. “Kinh Ý 
Hành"; 177. “Kinh Thuyết) 


“Này Phạm chí, Ta ôm cỏ khô đi đến cây Giác thọ, 
Tãi cỏ xuông gốc cây, trải ni-sư-đàn lên mà ngồi kiết già, 
quyết ngồi ngay ngăn, thề cho đến khi dút sạch các lậu 
mới thôi. Rồi Ta ngôi ngay ngắn cho đến khi dứt sạch 
các lậu. Sau khi ngôi ngay ngăn, Ta ly dục, ly pháp ác, 
bất thiện, có giác có quán, có hý lạc do ly dục sanh, đạt 
được Thiền thứ nhất, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy 


147. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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giờ Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ nhất, đạt được sự 
an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không 
khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên 
đến Niết-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán dứt 
sạch, bên trong tịch tĩnh, nhất tâm, không giác không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, đạt được Thiền thứ hai, 
thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc Tâm 
tăng thượng thứ hai, đạt được sự an lạc ngay trong hiện 
tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ 
hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Ta ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, 
an trú chính niệm, chính trí mà thân giác lạc, điều mà bậc 
Thánh nói là Thánh xả, có niệm, an trụ lạc, đạt được 
Thiền thứ ba, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ chứng 
đắc Tâm tăng thượng thứ ba, đạt được sự an lạc ngay 
trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an 
lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Ta diệt lạc, diệt khô, hỷ và 
ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, đạt được Thiên thứ tư, thành tựu an trú; nghĩa 
là lúc bấy giờ Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ tư, đạt 
được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, 
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không khó, sông an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, 
khiên lên Niêt-bàn”. !#8 


137. 4 loại thiền khác nhau 
176. 'Kinh Hành Thiền? 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Trong thế gian quả 
thật có bốn loại hành thiền. Những gì là bốn? Hoặc (1) có 
hành thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc (2) có hành 
thiền suy thoái mà gọi là xí thạnh. Hoặc (3) có hành thiền 
suy thoái thì biết như thật là suy thoái. Hoặc (4) có hành 
thiền xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


(1l) “Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà cho 
là suy thoái? 


“Người hành thiền kia ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
giác, có quán, hỷ và lạc phát sanh do ly dục, chứng Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. Tâm người đó tu tập chính tư duy, 
đang từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là sự tịch tịnh 
thù thắng. Người hành thiền đó lại nghĩ rằng: “Tâm ta lìa 
bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mắt Sơ thiền và 
diệt mất định°. Người hành thiền ấy không biết như thật 
rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ 
Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng'. 


148. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như 
thật mà thoái chuyên ý, bèn mât định. Hành thiên như 
vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền, giác và quán đã tịch tịnh, 
nội tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, có hỷ và lạc 
phát sanh do định, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. 
Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, từ Nhị thiền hướng đến 
Tam thiền, đó gọi là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người 
hành thiền ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta lìa bổn tướng mà 
hướng đến chỗ khác, làm mắt Sơ thiền và diệt mắt định". 
Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: “Tâm ta tu 
tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền hướng 
đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị đó do không 
biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh 
mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền ly hý và dục, xả, an trụ vô 
cầu, chính niệm, chính trí mà thân có cảm giác lạc, điều 
được Thánh nói là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, 
chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu 
tập chính tư duy, từ đệ Tam thiền hướng đến đệ Tứ thiên, 
đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiền đó lại 
nghĩ rằng: “Tâm ta lia bổn tướng mà hướng đến chỗ 
khác, làm mắt Sơ thiền và diệt mất định. Người hành 
thiền ấy không biết như thật rằng: “Tâm ta tu tập chính tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ 
thiền, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị đó do không biết như 
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thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyên ý, 
bèn mật định. Hành thiên như vậy là xí thạnh mà nói là 
thoái chuyên vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền định, khổ diệt, lạc diệt, hỷ 
và ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy 
tu tập chính tư duy, từ đệ Tứ thiền hướng đến Vô lượng 
không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền 
ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến 
chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định'. Người 
hành thiền ấy không biết như thật rằng: “Tâm ta tu tập 
chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền hướng đến 
Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thăng”. Vị đó do 
không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà 
thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh mà nói là thoái chuyền vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, 
diệt hữu tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập 
vô lượng không, thành tựu an trụ nơi Vô lượng không 
xứ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, từ Vô lượng không xứ 
hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. 
Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta lia bốn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt 
mắt định”. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: 
“Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô 
lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch 
tịnh thù thắng”. Vị đó do không biết như thật như vậy, 
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nên đối với sự như thật mà thoái chuyên ý, bèn mất định. 
Hành thiên như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyên 
vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Vô lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu an trụ Vô lượng 
thức xứ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, từ Vô lượng thức 
xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. 
Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ: “Tâm ta lìa bổn tướng 
mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất 
định. Người hành thiền ấy không biết như thật răng: 
“Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô 
lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng°. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối 
với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành 
thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyền vậy. 


“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả thức vô 
lượng xứ, nhập Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu 
xứ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến phi tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta lìa 
bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, nên mắt vô xứ Vô sở 
hữu xứ, diệt mất định”. Vị hành thiền ấy không biết như 
thật rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi vô tưởng xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị đó do không biết như thật 
như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyền ý, bèn 
mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái 
chuyên vậy. 
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(2) “Thế nào là hành thiền suy thoái mà cho là xí 
thạnh? 


“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác, có quán, có hý lạc do ly đục sanh, chứng đắc Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng 
hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Nhị thiền, 
nhưng vị ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là 
tịch tịnh thù thăng?.Vị hành thiền ấy không biết như thật 
rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng VỚI yêm ly mà 
nhập Sơ thiền, nhưng không nên băng tư duy vê những 
tưởng hạn hẹp khác mà vào Nhị thiền. Vị ấy do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà 
mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí 
thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền với giác và quán đã dút, nội 
tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, hý lạc do định 
sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy 
trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường 
dẫn đến Tam thiền. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta tu 
tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền hướng 
đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng°. Vị hành thiền 
ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng 
tương ưng với yêm ly mà nhập Nhị thiền, nhưng không 
nên bằng tư duy vê những tưởng hạn hẹp khác mà vào 
Tam thiền. Vị ấy do không biết như thật nên không biết 
rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mắt định. Hành thiền như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


404 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Vị hành thiền ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chính 
niệm, chính trí mà thân cảm giác lạc, điều được Thánh 
gọi là được Thánh xả, niệm an trụ lạc, chứng đệ Tam 
thiền, thành tựu và an trụ. Vị ấy tư duy trong những 
tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Tứ 
thiền. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta tu tập chính tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ 
thiền, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị hành thiền ấy không 
biết như thật rằng chỉ nên tư duy băng tưởng tương ưng 
VỚI yêm ly mà nhập Tam thiền, nhưng không nên bằng tư 
duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Tứ thiền. Vị 
ây do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị 
ấy vì vậy mà mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
mà cho là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu 
vốn cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy 
trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường 
dẫn đến Vô lượng không xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng: 
“Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ 
thiền thiền hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng”. Vị hành thiền ấy không biết như thật răng chỉ 
nên tư duy bằng tưởng tương ưng VỚI yêm ly mà nhập Tứ 
thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn 
hẹp khác mà vào Vô lượng không xứ. VỊ ấy do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà 
mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí 
thạnh. 
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“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt 
hữu đối tưởng, không tư duy bắt cứ loại tưởng nào, nhập 
vô lượng không, chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu 
an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà 
tu tập con đường dẫn đến Vô lượng thức xứ, nhưng vị ấy 
lại nghĩ rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy không biết 
như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với 
yếm ly mà nhập Vô lượng không xứ, nhưng không nên 
bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô 
lượng thức xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không 
biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành 
tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tư tưởng hạn hẹp 
khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô sở hữu xứ, nhưng 
vị ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị hành thiền ấy không biết 
như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với 
yếm ly mà nhập Vô lượng thức xứ, nhưng không nên 
bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô sở 
hữu xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ 
tâm mình, vị ấy vì vậy mà mắt định. Hành thiền như vậy 
là suy thoái mà cho là xí thạnh. 
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“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả Vô lượng thức 
xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an 
trụ. Vị ấy tư duy trong những tư tưởng hạn hẹp khác mà 
tu tập con đường dẫn đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
nhưng vị ấy lại nghĩ răng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị hành 
thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Vô sở hữu xứ, 
nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp 
khác mà vào đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Vị ấy 
do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy 
vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 


(3) “Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như thật 
là suy thoái? 


“Vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
thành tựu an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, 
không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ 
hành trên niệm tưởng tương ưng Vô sở hữu xứ, bèn thối 
thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khỏi bổn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ; diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với 
sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 
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“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô 
sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ ấy, thành tựu an trụ. Nhưng 
vị ấy không thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và 
mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Vô 
lượng thức xứ, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng: 
“Tâm ta lìa khỏi bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất 
Vô sở hữu xứ; diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối 
với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ. 
Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về 
đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng 
tương ưng Vô lượng không xứ, bèn thối thất trở lại đó. 
Vị ấy bèn nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mất Vô lượng thức xứ; diệt định 
vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không 
thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, vượt qua tất cả các sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập vô 
lượng không, chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an 
trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy 
niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm 
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tưởng tương ưng sự ái lạc sắc, bèn thối thất trở lại đó. Vị 
ấy nghĩ răng: “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại hướng đến 
chỗ khác, mắt Vô lượng không xứ; diệt định vậy”. VỊ ấy 
biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, lạc diệt, khô diệt, hỷ ưu vốn có cũng đã diệt, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành 
ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ 
hành trên niệm tưởng tương ưng đệ Tam thiền, bèn thối 
thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khởi bổn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Tứ thiền; diệt định 
vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không 
thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, ly hý, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chính niệm, 
chính trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi được 
Thánh xả, niệm, an trú lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành 
tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không 
suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên 
niệm tưởng tương ưng đệ Nhị thiền, bèn thối thất trở lại 
đó. Vị ấy nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mắt đệ Tam thiền; diệt định”. Vị ấy 
biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
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không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, giác và quán đã dứt, nội tính, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ 
Nhị thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ây không chấp thọ 
hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, 
mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Sơ thiền, bèn 
thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khởi bổn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Nhị thiền; diệt 
định. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không 
thoái ý, không mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng 
và mục tiêu, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có 
quán, có hý lạc do định sanh, chứng Sơ thiền, thành tựu 
an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy 
niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, chỉ hành trên niệm 
tưởng tương ưng sự ái lạc dục, bèn thối thất trở lại đó. Vị 
ấy nghĩ rằng: “Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng đến 
chỗ khác, mắt Sơ thiền, diệt định vậy'. Vị ấy biết như 
thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là 
suy thoái. 


(4) “Thế nào là hành thiền mà xí thạnh thì biết như 
thật là xí thạnh? 
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“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, 
đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như 
vầy “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ 
Sơ thiền hướng đến đệ Nhị thiền, đó là tịch tịnh thủ 
thắng'. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà 
không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết 
như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh 
nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập 
chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng 
đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị ấy bèn nghĩ 
rằng: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi 
từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà 
không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết 
như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy ly hý, ly dục, xả, vô cầu, 
an trụ, chính niệm, chính trí, thân cảm giác lạc, điều được 
Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc trụ, chứng 
đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chính tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiền hướng đến Tứ 
thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ 
như: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi 
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từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà 
không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết 
như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy với lạc diệt, khổ diệt, hỷ 
ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị 
ấy tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiền 
hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. 
Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy: “Tâm ta tu tập chính 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiền hướng đến Vô 
lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mắt định. Hành 
thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả sắc tưởng, 
diệt hữu đối tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, 
nhập vô lượng không, chứng, Vô lượng không xứ ấy, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng 
thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn 
nghĩ như vây: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, rồi từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị ấy biết như thật rồi, bèn 
biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là 
xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua Vô lượng không 
xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ây, 
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thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chính tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ 
như vầy: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
rồi từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng”. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ 
tâm ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 


“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả Vô lượng 
thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu 
an trụ. Tâm vị ây tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn 
nghĩ như vây: “Tâm ta tu tập chính tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị ấy biết như 
thật rồi bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Hành 
thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. !“ 


149. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 176. Kinh Hành Thiền, Taiwan, 2000, trang 525~533. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 413 


138. Pháp môn tu tập Tứ niệm xứ 
98. 'Kinh Niệm Xứ? 


“Có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua 
lo sợ, diệt trừ khô não, châm dứt kêu khóc, chứng đắc 
Chính pháp. Đó là Bôn niệm xứ. 


“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác ở 
quá khứ đều đoạn trừ năm triền cái, tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, lập tâm chính trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy giác 
chi mà chứng quả giác ngộ Vô thượng chính tận. 


“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác ở vị 
lai cũng đều đoạn trừ năm triền cái là thứ làm tâm ô uế, 
tuệ yêu kém, lập tâm chính trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy 
giác chi mà chứng quả giác ngộ. 

“la nay trong hiện tại, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chính Giác, Ta cũng đều đoạn trừ năm triền cái 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém. Ta cũng lập tâm chính trụ nơi 
Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ Vô 
thượng chính tận. 

“Bốn niệm xứ là những gì? Đó là, quán thân như 
thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm và quán pháp 
như pháp. 


“Thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? 


“Tỳ-kheo khi đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình 
đứng, ngôi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình năm, 
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ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ say 
thì biết mình ngủ say. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân 
như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có 
tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo biết 
rõ chính xác khi vào lúc ra, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc 
ngâng, nghi dung chững chạc, khéo khoác tăng-già-lê và 
cầm bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im 
lặng đều biết rõ chính xác. Tỳ-kheo như vậy, quán nội 
thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại 
thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tyỳ- 
kheo quán thân như thân.... 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo- 
niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở 
ra thì biết niệm hơi thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào 
dài, thở ra dài thì biết thở ra dài. Thở vào ngắn thì biết 
thở vào ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngăn. Học toàn 
thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thân hành tĩnh chỉ 
thở vào, học khẩu hành tĩnh chỉ thở ra. Ty-kheo như vậy, 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập 
niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy 
gọi là Ty-kheo quán thân như thân.... 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Ty-kheo tùy 
theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu từ 
đầu đến chân quán thấy thảy đều đầy dẫy bắt tịnh, “trong 
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thân này của ta có tóc, lông, móng, Tăng, đa dày, da non, 
thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, ruột non, 
lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mồ hôi, 
nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm đãi, nước 
tiêu”. Như một cái bồn chứa đủ hạt giống, ai có mắt sáng 
thì thấy rõ ràng, “đây là hạt lúa, hạt gạo, kia là hạt cải, cỏ, 
rau”; cũng vậy, Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, 
tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thấy 
thảy đều đầy dẫy bát tịnh: “Trong thân này của ta có tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, 
thận, gan, phối, ruột già ruột non, lá lách, dạ dày, phân, 
não và não căn, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước 
miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu. Tỳ-kheo 
khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng 
giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có trị, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán 
thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo 
quán sát giới trong thân răng: “Trong thân này của ta có 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, 
thức giới. Như gã đồ tế mồ bò, lột hết bộ da, trải lên 
mặt đất, phân thành sáu đoạn; cũng vậy, Tyỳ-kheo quán 
các giới trong thân rằng: “Trong thân này của ta có địa 
giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 
giới'. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ 
điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm 
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tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, T-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo quán 
xác chết, mới chết từ một hai ngày đến sáu bảy ngày, 
đang bị quạ diều bươi mồ, sài lang cầu xé, hoặc đã được 
hỏa thiêu, hay đã được chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. 
Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. T-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán 
ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có 
minh, có đạt. Như vậy gọi là Tyỳ-kheo quán thân như 
thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như 
từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, rữa nát gần 
hết, xương vải khắp đất. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta 
cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi”, Tyỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ 
điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại 
thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Ty- 
kheo quán thân như thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như 
từng thấy trong nghĩa địa, da, thịt, máu, huyết tiêu cả, chỉ 
còn xương dính gân. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng 
thế, đều có trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ- 
kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, 
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cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có trị, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán 
thân như thân. 


“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; là: -kheo như 
từng trong nghĩa địa thấy xương rời từng đốt, tản mác 
khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gồi, Xương 
bắp về, xương sống, Xương vai, xương cô, xương sọ, mỗi 
thứ một nơi. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều 
có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ- 
kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, 
cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có trị, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán 
thân như thân. 


“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như 
từng thấy trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh 
như lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục nát bề vụn. 
Quán rồi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng thế, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán 
ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có 
minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như 
thân. 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán thân 
như thân như vậy, đó gọi là niệm xứ quán thân như thân. 
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“Thế nảo gọi là niệm xứ quán thọ như thọ? Tỳ-kheo 
khi thọ nhận cảm giác lạc liền biết đang thọ nhận cảm 
giác lạc, khi thọ nhận cảm giác khô liền biết đang thọ 
nhận cảm giác khổ, khi thọ nhận cảm giác không lạc 
không khổ liền biết đang thọ nhận cảm giác không lạc 
không khổ. Khi thân thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ 
nhận cảm giác khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc 
không khổ; khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm thọ nhận 
cảm giác khổ, tâm thọ nhận cảm giác không lạc không 
khổ; cảm giác lạc khi ăn, cảm giác khổ khi ăn, cảm giác 
không lạc không khổ khi ăn; cảm giác lạc khi không ăn, 
cảm giác khổ khi không ăn, cảm giác không lạc không 
khô khi không ăn; cảm giác lạc khi có dục, cảm giác khổ 
khi có dục, cảm giác không khô không lạc khi có dục; 
cảm giác lạc khi không có dục, cảm giác khổ khi không 
có dục, cảm giác không lạc không khổ khi không có dục. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thọ như thọ, quán ngoại thọ 
như thọ, lập niệm tại thọ, có tri, có kiến, có minh, có đạt. 
Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chỉ tiết quán thọ như 
thọ như vậy, gọi là niệm xứ quán thọ như thọ. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán tâm như tâm? Tỳ- 
kheo có tâm tham dục thì biết đúng như thật có tâm tham 
dục, có tâm vô dục thì biết đúng như thật là có tâm vô 
dục. Khi có sân hay không sân, có si hay không s1, có ô 
uế hay không ô uễ, có hợp hay có tan, có thấp hay có cao, 
có nhỏ hay có lớn; tụ hay không tụ, định hay không định, 
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giải thoát hay không giải thoát. Cũng như vậy, có tâm 
giải thoát thì biết đúng như thật có tâm giải thoát; có tâm 
không giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm không 
giải thoát. Tỳ-kheo như vậy, quán nội tâm như tâm, lập 
niệm tại tâm, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy là 
T-kheo quán tâm như tâm. 


“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chỉ tiết quán tâm như 
tâm như vậy, đó gọi là niệm xứ quán tâm như tâm. 


“Thế nào gọi là niệm xứ quán pháp như pháp? Khi 
con mắt duyên sắc, sanh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên trong 
thật có kết thì biết đúng như thật là bên trong có kết; bên 
trong thật không có kết thì biết đúng như thật là bên 
trong không có kết. Nội kết chưa sanh, bây giờ sanh, biết 
đúng như thật. Nội kết đã sanh và được đoạn trừ, không 
sanh lại nữa, biết đúng như thật. Với tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý cũng giống như vậy. Khi ý duyên pháp, sanh nội 
kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như 
thật là bên trong có kết, bên trong không có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong không có kết, nội kết chưa 
sanh bây giờ sanh; biết đúng như thật nội kết đã sanh và 
đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. 
Tỳ-kheo như vậy quán nội pháp đúng như pháp, quán 
ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có 
kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán pháp 
như pháp, nghĩa là quán sáu xứ bên trong....”!59 


150. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 98. Kinh Niệm Xứ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 783~789. 
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139. Tu tập pháp môn niệm thân 
81. “Kinh Niệm Thân? 


Đức Phật nói: “Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thế 
nào? Tỳ-kheo khi đi thì biết mình đang đi, đứng thì biết 
mình đang đứng, ngồi thì biết mình đang ngồi, năm thì 
biết mình đang nằm, ngủ thì biết mình đang ngủ. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như 
vậy. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
biết rõ mình khi vào, khi ra, khéo quán sát phân biệt, khi 
co, lúc duỗi, khi cúi, lúc ngước; nghi dung chững chạc, 
khoác Tăng-già-lê ngay ngắn và ôm bát chỉnh tề; đi 
đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng, đều biết rõ 
như thực. Như vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng 
như thật như vậy. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai 
hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
khi sanh niệm ác, bất thiện, liền bằng niệm thiện pháp để 
đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như người thợ mộc 
hoặc học trò thợ mộc kéo thắng dây mực, búng thắng lên 
thân cây, rồi dùng búa bén mà đẽo cho thắng. Cũng vậy, 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 421 


Tỳ-kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm thiện pháp 
để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo 
tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên trên khẩu cái, dùng tâm trị 
tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như hai lực sĩ 
bắt một người yếu mang đi khắp nơi, tự do đánh đập; 
cũng vậy, Tỳ-kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khâu 
cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ- 
kheo-niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào; niệm 
hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra; thở vào dài thì biết thở 
vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài; thở vào ngăn thì biết 
thở vào ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngăn. Học toàn 
thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thở vào thân hành 
tĩnh chỉ, học thở ra khẩu hành tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo 
tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành 
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tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm tôi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
có hỷ lạc do ly dục nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. 
Khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu 
không có. Như người hầu tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, 
nước hòa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến sung 
mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc 
do ly dục nhuần thắm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp 
trong thân thể hý lạc sanh do ly dục, không đâu không 
có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên 
như thật. Ty-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
có hỷ lạc do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung 
mãn. Khắp trong thân thê, hỷ lạc do định sanh không đâu 
không có. Cũng như suối trên núi trong sạch không nhơ, 
nước từ bốn phương chảy đến, đồ vào một cách tự nhiên, 
tức thì đáy suối nước tự phun lên, chảy tràn ra ngoài, 
thấm ướt cả núi, phổ biến sung mãn, không đâu không 
có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc do định sanh nhuần 
thấm thân, phô biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ 
lạc do định sanh không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo 
tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
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thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm tồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
có lạc do ly hỷ thấm nhuẳn thân, phổ biến sung mãn. 
Khắp trong thân thê, lạc do ly hỷ không đâu không có. 
Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, trắng sanh ra từ nước, 
lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, rễ, cọng, hoa, lá đều 
nhuần thấm, phố biến sung mãn, không đâu không có. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuần thấm vào thân, 
phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ 
không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô 
độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh tấn, đoạn 
trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định 
tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ- 
kheo ở trong thân này biến mãn với tâm thanh tịnh, ý 
cởi mở, thành tựu an trụ; ở trong thân này với tâm 
thanh tịnh, không chỗ nào là không biến mãn. Như có 
một người trùm một cái áo dài bảy hay tám khuỷu tay, 
từ đầu đến chân, không chỗ nào là không phủ kín; 
cũng vậy, Tỳ-kheo ở trong thân này, biến mãn với tâm 
thanh tịnh, ý cởi mở, thành tựu an trụ; ở trong thân này 
với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không biến mãn. 
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Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của 
tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ- 
kheo-niệm quang minh tưởng, khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ 
điều niệm; như phía trước, phía sau cũng vậy; như phía 
sau, phía trước cũng vậy; ngày cũng như đêm, đêm cũng 
như ngày; dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như 
vậy, tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tu 
quang minh, không khi nào còn bị bóng đen che lấp. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. 
Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
quán sát tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được 
tư niệm bởi ý. Như người ngôi quán sát kẻ nằm, người 
nằm quán sát kẻ ngồi. Cũng vậy, Tỳ-kheo quán sát 
tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được tư niệm 
bởi ý. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên 
như thật. Ty-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, 
từ đầu đến chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh. 
Tức là, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da dày, 
da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, 
ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, 
mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm 
giải, nước tiêu. Như một cái bồn chứa đủ loại hạt giống, 
ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, “Đây là hạt lúa, gạo; kia 
là hạt cải, cỏ, rau”. Cũng vậy, Ty-kheo tùy theo những 
chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến 
chân, quán thấy thảy đều đầy dãy bắt tịnh. Tức là, trong 
thân này có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, 
gân, xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, ruột non, lá 
lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mồ hôi, 
nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, 
nước tiêu. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết 
trên như thật. Ty-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
quán các giới trong thân rằng: “Trong thân này của ta có 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 
giới. Như gã đồ tế mồ bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, 
phân thành sáu đoạn. Cũng vậy, Ty-kheo quán các giới 
trong thân rằng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy 
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giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới”. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. 
Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
quán xác chết mới chết, từ một, hai ngày đến sáu, bảy 
ngày, đang bị quạ, diều bươi mồ, sài lang cấu xé; hoặc đã 
được hỏa thiêu hay đã được chôn lấp, đang bị rữa nát hư 
hoại. Quán sát rồi, tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Như vậy, 
Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được 
định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Ty-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
như đã từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt sắc xanh, rửa 
nát, bị chim thú ăn một nửa, xương cốt nằm rải rác trên 
mặt đất. Ty-kheo thấy rồi, tự so sánh, “Thân ta cũng thế, 
đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi'. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LỖI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 427 


“Lại nữa, Tổ: -kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
như đã từng thấy ở trong nghĩa địa, thây chết không còn 
da thịt, máu, mà chỉ còn gân nối liền với xương. Thấy 
rồi, tự so sánh, “Thân ta cũng thế, đều có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi". Như vậy, Tỳ-kheo tùy 
theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, 
sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành tỉnh 
tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
như đã từng thấy trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tán 
mác khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, 
xương bắp về, xương sống, Xương vai, xương cô, xương 
sọ, mỗi thứ một nơi. Thấy rồi tự so sánh, “Thân ta cũng 
thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi'. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo 
như đã từng thấy ở trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ 
ốc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục 
nát, bể vụn. Thấy rồi tự so sánh, “Thân ta cũng thế, đều 
có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
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Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. 
Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân”. 5! 


140. Quán bắt tịnh 
139. “Kinh Tức Chỉ Đạo? 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo niên 
thiếu vừa mới thành tựu giới hãy thường xuyên đi đến 
một nghĩa địa mà quán sát các tướng trạng tử thi: tướng 
xương, tướng xám xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, 
tướng bộ xương khô. Vị ấy sau khi ghi nhận kỹ những 
tướng trạng tử thi này rồi trở về trụ xứ của mình, rửa sạch 
tay chân, trải ni-sư-đàn trên giường, ngồi kiết già và suy 
niệm về các tướng trạng này: tướng xương, tướng xám 
xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng những đốt 
xương dính liền. Vì sao vậy? Nếu Tỳ-kheo tu tập bằng 
các tướng trạng này sẽ đoạn trừ nhanh chóng những bệnh 
tham dục, sân nhuế trong tâm.”!52 


151. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 81. Kinh Niệm Thân, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 650~656. 


152. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 139. Kinh Tức Chỉ Đạo, Taiwan, 2000, trang 203. 
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141. Các Tỳ-kheo tranh luận về lời Phật 
dạy 
82. “Kinh Chỉ L¡ Di Hê? 


Bấy gIỜ một số đông các Tỷỳ- -kheo sau giờ ăn trưa, có 
ít việc cần làm nên tụ họp ngôi ở giảng đường để quyết 
định SỰ tranh luận. Tức là bàn luận những vấn đề về pháp 
luật, về lời Phật dạy. Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử (PaAlI: Citta-Hathisariputta) cũng hiện diện 
trong chúng. 


Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận 
những vấn đề về Pháp Luật, về lời Phật dạy, thì ngay 
trong lúc đang bàn luận ấy, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử không đợi cho các Ty-kheo nói pháp xong, mà cứ nói 
xen ào vào, lại không có thái độ cung kính, không quan 
sát cân thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn 
Trưởng lão.!°3 


153. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 82. Kinh Chi Ly DI Lê, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 661. 
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142. Nguyên tắc tham gia thảo luận Phật 
pháp 
82. “Kinh Chi L¡ Di Hê? 


Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận 
những vấn đề về Pháp Luật, về lời Phật dạy, thì ngay 
trong lúc đang bàn luận ấy, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử không đợi cho các Tyỳ-kheo nói pháp xong, mà cứ nói 
xen ào vào, lại không có thái độ cung kính, không quan 
sát cần thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn 
Trưởng lão. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hi-la (Pãli: Mahã-kotthika) 
cũng có mặt trong chúng, nói với Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử rằng: “Hiền giả nên biết, trong khi một số 
đông Tỳ-kheo đang nói những vấn đề về Pháp Luật và về 
lời Phật dạy này, thì Hiền giả chớ nói xen vào ở khoảng 
giữa. Đợi các Tỳ-kheo nói xong, nhiên hậu Hiền giả mới 
nói. Hiền giả hãy có thái độ cung kính và quán sát cẩn 
thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng 
lão. Chớ đem sự không cung kính, không khéo quán sát 


đê thưa hỏi các ngài”.!*4 


154. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 82. Kinh Chi Ly Di Lê, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 661. 
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119. “Kinh Thuyết Xứ" 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Ở đây có ba 
thuyết xứ, chứ không phải bốn hay năm. Nếu Tỳ-kheo 
sau khi thấy, nhân sự thấy đó nói mà nói rằng: “Ta thấy, 
nghe, hiểu, biết”, Tỳ-kheo nói mà nói rằng: “Đây là điều 
tôi biết”. 

“Những gì là ba? Tỳ-kheo nhân vẫn đề quá khứ nói 
mà nói như vây: “Trong thời quá khứ có”. Tỳ-kheo nhân 
vấn đề vị lai nói mà nói như vầy: “Trong thời vị lai có'. 
Tỳ-kheo nhân vấn đề hiện tại nói mà nói như vây: “Trong 
thời hiện tại có'. 


“Đó gọi là ba thuyết xứ chứ không phải bốn hay năm. 
Nếu Tỳ-kheo sau khi thấy, nhân sự thấy đó nói mà nói 
rằng: “Ta thấy, nghe, hiểu biết. Tỳ-kheo nói mà nói 
rằng: “Đây là điều tôi biết. Do điều được thuyết, khéo 
tập được nghĩa, do không thuyết, không khéo tập được 
nghĩa. 


“Hiền Thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe pháp. Vị 
ấy sau khi với hai tai nhất tâm nghe pháp, đoạn một 
pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một pháp. Vị ấy 
sau khi đã đoạn được một pháp, tu một pháp, tự thân 
chứng đắc một pháp rồi, liền được chính định. Hiền 
Thánh đệ tử sau khi đã được chính định, liền đoạn trừ hết 
tất cả dâm, nộ, si. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử chứng 
đắc tâm giải thoát, giải thoát rồi liền biết mình đã giải 
thoát, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
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phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. 


“Do điều được nói nên có bốn trường hợp để quan sát 
người, răng Hiền giả này có thê cùng nói, hoặc không thê 
cùng nói. Nếu Hiền giả này với câu hỏi xác quyết mà 
không trả lời xác quyết, với câu hỏi phân biệt mà không 
trả lời phân biệt, với câu hỏi phản vẫn mà không trả lời 
phản vấn, với câu hỏi xả trí vẫn mà không trả lời xả trí. 
Như vậy, Hiền giả này không thể cùng nói, cũng không 
thể cùng thảo luận. 

“Nếu Hiền giả này với câu hỏi xác quyết mà trả lời 
xác quyết, với câu hỏi phân biệt mà trả lời phân biệt, với 
câu hỏi phản vẫn mà trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí 
vấn mà trả lời xả trí. Như vậy, Hiền giả này có thể cùng 
nói, cũng có thê cùng thảo luận. 

“Lại nữa, do điều được nói nên lại có bốn trường hợp 
để quan sát người, rằng Hiền giả này có thể cùng nói, 
hoặc không thể cùng nói. Nếu Hiền giả này không an trụ 
trên xứ phi xứ, không an trụ trên sở tri, không an trụ trên 
thuyết dụ, không an trụ trên đạo tích; như vậy thì Hiền 
giả này không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo 
luận. 


“Nêu Hiên giả này an trụ trên xứ phi xứ, an trụ trên 
sở tri, an trụ trên thuyêt dụ, an trụ trên đạo tích; như vậy 
thì Hiên giả này có thê cùng nói, cũng có thê cùng thảo 
luận. 
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“Do điều được nói, với (1) lời nói trầm tĩnh, (2) xả bỏ 
sở kiến của mình, (3) xả bỏ ý kết oán, (4) xả bỏ tham 
dục, (5) xả bỏ sân nhuế, (6) xả bỏ sỉ ám, (7) xả bỏ kiêu 
mạn, (8) xả bỏ bất ngữ, (9) xả bỏ tật đố, (10) không háo 
thắng, (11) không ép người, (12) không chấp chặt khuyết 
điểm, (13) nói nghĩa nói pháp. Sau khi nói nghĩa nói 
pháp, khuyên dạy, rồi lại khuyên dạy cho bỏ, tự mình 
hoan hỷ, khiến người kia cùng hoan hỷ. Thuyết nghĩa 
như vậy, thuyết sự như vậy, là Thánh thuyết nghĩa, là 
Thánh thuyết sự; nghĩa là đã cứu cánh tận diệt hết lậu.”!°5 


143. Chê trách người dua nịnh 
82. “Kinh Chi L¡ Di Hê? 


“Này chư Hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì 
đừng vội nói là người ấy xứng đáng hay không xứng 
đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có một người lúc ở trước 
Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn 
Trưởng lão, khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người 
ấy khéo léo thủ hộ, nhưng sau đó, khi không còn ở trước 
Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn 
Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người 
ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, cống cao, 
bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch 


155. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 119. Kinh Thuyết Xứ, Taiwan, 2000, trang 13~15. 
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y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi 
tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, 


tâm nhiệt Thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo”.!°6 


§7. 'Kinh Uế Phẩm? 


“Cũng như thế, Tôn giả Xá-lê Tử, nếu như có kẻ dua 
nịnh, dối trá, ganh tị, không tín, giải đãi, không chính 
niệm, không chính trí, không định, không tuệ, tâm nó 
cuồng mê, không giữ các căn, không tu hạnh Sa-môn, 
không hiểu biết phân biệt; Tôn giả Xá-lê Tử vì biết tâm 
của nó nên nói pháp này. 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có người không dua nịnh, 
không dối trá, không ganh tị, có tín, có tấn, không giải 
đãi, có chính niệm, chính trí, tu định, tu tuệ, tâm không 
cuồng mê, giữ gìn các căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-môn 
và phân biệt khéo léo thì người ấy nghe Tôn giả Xá-lê Tử 
nói pháp giỗng như kẻ đói muốn được ăn, khát muốn 


được uông, tức thì được ăn và uông như ý vậy”.!°7 


156. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 82. Kinh Chi Ly DI Lê, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 662. 

157. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 87. Kinh Uế Phẩm, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 715. 
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144. Phương pháp trừ bệnh buồn ngủ 
83. “Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên? 


“Này Đại Mục-kiền-liên, ngươi đang đắm trước thụy 
miên. Này Đại Mục-kiên-liên, ngươi đang đăm trước 
thụy miên.” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn: “Quả thật 
vậy, bạch Đức Thê Tôn”. 


Phật lại nói: “Này Đại Mục-kiên-liên, nếu như sở 
tướng nào gây buồn ngủ, ngươi chớ tu tập tướng ây và 
cũng đừng phát triển nó. Như vậy, thụy miên mới có thê 
được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy 
theo đó mà thọ trì, quảng bá và tụng đọc. Như vậy thụy 
miên mới có thê được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy 
theo đó mà thọ trì, rồi diễn rộng ra cho người khác nghe. 
Như vậy thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy 
theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, tâm suy tư. Như vậy, 
thụy miên mới có thê được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy dùng hai tay day hai lỗ tai. Như vậy, 
thụy miên mới có thê được diệt trừ. 
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“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiên-liên, hãy lầy nước lạnh rửa mặt và dội ướt thân 
thê. Như vậy, thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy đi ra ngoài thất, xem khắp bốn 
phương, ngước nhìn các vì sao. Như vậy, thụy miên mới 
có thể được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy đi ra ngoài thất, đến khoảng đất trống 
phía đầu thất mà kinh hành, thủ hộ các căn, tâm an trụ 
bên trong, khởi hậu tiền tưởng. Như vậy, thụy miên mới 
có thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy bỏ con đường đang kinh hành, đến 
đầu con đường ấy, trải Ni-sư-đàn, ngôi kiết già. Như vậy, 
thụy miên mới có thê được diệt trừ. 


“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại 
Mục-kiền-liên, hãy trở vào thất, gấp tư y Ưu-đa-la-tăng, 
trải trên giường, gấp Tăng-già-lê làm gối, nằm hông bên 
phải, hai chân chồng lên nhau, khởi minh tưởng, lập 
chính niệm chính trí và luôn luôn khởi ý tưởng muốn trỗi 
dậy. Này Đại Mục-kiền-liên, đừng ham lạc thú giường 
nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tải lợi, đừng 


đăm trước danh dự”.!°Š 


158. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 669~671. 
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145. Những vẫn đề cần tránh khi thuyết 
pháp 
83. “Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên? 


“Này Đại Mục-kiền-liên, khi ngươi thuyết pháp, 
đừng vì tranh luận. Nếu có tranh luận thì có nhiều lời, 
nhân nhiều lời mà có trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không 
tịch tĩnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 


“Này Đại Mục-kiên-liên, khi ngươi thuyết pháp đừng 
nói to, nói mạnh, như sư tử. Này Đại Mục-kiền-liên, khi 
ngươi thuyết pháp hãy hạ ý mà thuyết pháp, không ráng 
sức, tiêu diệt sức, đẹp bỏ sức, hãy thuyết pháp bằng sự 


không dùng cường lực, như sư tử”.!°? 


146. Pháp chân nhân và pháp không chân 
nhân 
85. “Kinh Chân Nhân? 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân nhân, và 
pháp không phải chân nhân (PälI: Sappurisa-dhamma). 
Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm”. 

Các Tỳ-kheo thọ giáo lắng nghe. 

159. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 


Trung A Hàm Số 1, 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 672. 
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Phật nói: “Thế nào là pháp không phải chân nhân? 
Ở đây có một người thuộc dòng đõi hào quý, xuất gia 
học đạo và những người khác thì không như vậy. 
Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. 
Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải 
nhân bởi dòng dõi hào quý mà đoạn trừ được dâm, nộ, 
si. Hoặc có người nào đó không phải dòng dõi hào quý 
mà xuất gia học đạo, thực hành pháp như pháp, tùy 
thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, do đó mà 
được cúng dường, cung kính'. Như vậy, vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân để nhưng không quý 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người đoan chính, khả ái, những 
người khác không được như vậy. Người kia nhân vì mình 
đoan chính, khả ái mà quý mình khinh người. Đó gọi là 
pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ 
như thế này: “Ta không phải do vẻ đoan chính khả ái này 
mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nảo đó 
không đoan chính khả ái nhưng thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó được 
cúng dường cung kính'. Như vậy vị này thú hướng sự 
chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có một người hùng biện, luận giỏi, 
những người khác không được như vậy. Người kia 
nhân vì hùng biện, luận giỏi mà quý mình khinh người. 
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Đó gọi là điều của kẻ không phải chân nhân. Pháp chân 
nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do tài hùng 
biện, luận giỏi này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc 
có người nào đó không có tải hùng biện, luận giỏi, 
nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận 
pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng 
dường cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự 
chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng lão, quen 
biết với vua, nỗi tiếng với mọi người và có đại phước, 
những người khác không được như vậy. Người kia nhân 
vì là Trưởng lão, vì quen biết với vua, vì nổi tiếng với 
mọi người và có đại phước mà quý mình khinh người. 
Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân 
xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do Trưởng lão, 
không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người 
và có đại phước mà đoạn trừ được dâm, nộ, sĩ. Hoặc có 
người nào đó không phải là Trưởng lão, không quen biết 
với vua, không nổi tiếng với mọi người và cũng không có 
đại phước, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy 
thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng 
dường cung kính". Như vậy, vị này thú hướng sự chứng 
đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A-tỳ- 
đàm, thuộc làu A-hàm, học nhiêu kinh sách, người khác 
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không được như vậy. Người kia nhân vì thuộc làu A- 
hàm, học nhiều kinh sách nên quý mình khinh người. Đó 
gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét 
nghĩ như thế này: “Ta không phải do thuộc làu A-hàm, 
học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc 
có người nào đó không thuộc làu A-hàm, cũng không học 
nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà 
được cúng dường cung kính". Như vậy, vị này thú hướng 
sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người mặc y phần tảo, nhiếp ba 
pháp phục, trì y bất mạn, người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạn nên quý mình khinh 
người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân 
nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do trì y bất 
mạn này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người 
nào đó không trì y bất mạn nhưng thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà 
được cúng dường cung kính”. Như vậy, vị này thú hướng 
sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm 
chỉ ngang bằng năm thăng, chỉ khất thực hạn cuộc nơi 
bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ không uống nước 
trái cây, người khác không được như vậy. Người kia 
nhân vì quá giờ ngọ không uống nước trái cây mà quý 
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mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: “Ta 
không phải do sự quá giờ ngọ không uống nước trái cây 
này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào 
đó không dứt bỏ sự quá giờ ngọ uống nước trái cây, 
nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận 
pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng 
dường cung kính”. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng 
đắc pháp chân đề, nhưng không quý mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm, 
dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trông, hoặc nơi 
gò mả, hoặc có thê biết thời; người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh 
người. Đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân 
nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do sự biết thời 
này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó 
không biết thời nhưng người ấy thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà 
được cúng dường cung kính”. Như vậy, vị này thú hướng 
sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người vừa được Sơ thiền; người 
kia nhân vì được Sơ thiền mà quý mình khinh người. Đó 
gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét 
nghĩ như thế này: “Về Sơ thiền, Đức Thế Tôn nói là vô 
lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là ái vậy. Do đó 
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người ấy được cúng đường cung kính”. Như vậy, vị này 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


“Lại nữa, hoặc có người được đệ Nhị, đệ Tam, đệ 
Tứ thiền; được Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, người khác không được 
như vậy. Người kia nhân vì được phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp 
không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như 
thế này: “Phi hữu tưởng phi vô tưởng, Đức Thế Tôn 
nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi đó 
là ái, do đó người ấy được cúng dường cung kính". 
Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân 
đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó 
gọi là pháp chân nhân. 


“Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp 
không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng 
nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp 


không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân”. !69 


160. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 85. Kinh Chân Nhân, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 679~682. 
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147. Uẫn, xứ, giới 


86. “Kinh Thuyết Xứ? (Cần tham khảo kinh số 163. 
“Kinh Phân Biệt Sáu Xứ”) 


Đức Thế Tôn bảo rằng: “A-nan, trước kia Ta đã nói 
cho ông nghe về năm thủ uẫn: sắc thủ uẫn, thọ, tưởng, 
hành và thức thủ uân. Này A-nan, năm thủ uân nảy, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm thủ uẫn này, họ 
sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A -nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu nội 
xứ: nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A-nan, sáu nội xứ 
này ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu 
nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu nội xứ này, 
họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu 
ngoại xứ: sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. A- 
nan, sáu ngoại xứ này ông hãy nói để dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về sáu ngoại xứ này, họ sẽ được an ôn, được sức 
lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 


“A -nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu thức 
thân: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. A-nan, sáu 
thức thân này, ông hãy nói đê dạy cho các Tỳ-kheo niên 
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thiêu. Nêu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu về sáu 
thức thân này, họ sẽ được an ôn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh”.!6! 


163. “Kinh Phân Biệt Sáu Xứ? 


Đức Phật, bảo răng: “Này các thầy Tỳ-kheo, sáu xứ, 
nên biết, là bên trong vậy; sáu xúc xứ nên biết bên trong: 
mười tám ý hành nên biết bên trong; ba mươi sáu đao 
kiếm nên biết bên trong. Trong đó đoạn trừ cái kia, thành 
tựu cái này, vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong. Có 
ba ý chỉ, là những điều mà bậc Thánh phải tu tập. Sau khi 
tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng, đó là bậc Vô thượng 
Điều ngự con người, là điều ngự người thú hướng tất cả 
phương”. Như vậy là phân biệt lục xứ. 


“Nói rằng: “Sáu xứ nên biết bên trong”, do nhơn gì 
mà nói như thế? Đó là xứ là mắt; xứ là tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Nói rằng “sáu xứ nên biết bên trong” là nhơn đó mà 
nói. 

“Nói rằng: “Sáu xúc xứ nên biết bên trong°, do nhơn 
gì mà nói như vậy? Đó là xúc con mắt thì thấy sắc, xúc lỗ 
tai thì nghe tiếng, xúc của mũi thì ngửi mùi, xúc của lưỡi 
thì nễm vị, xúc của thân thì cảm giác, xúc bởi ý thì biết 


161. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 


Trung A Hàm Số I1, 86. Kinh Thuyết Xứ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 686. 
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pháp. Nói răng: “Sáu xúc xứ nên biệt bên trong” là nhơn 
đó mà nói”.!92 


164. “Kinh Phân Biệt Quán Pháp' 


“Này chư Hiên, vậy hãy nghe tôi nói: “Này chư Hiền, 
thế nào là tâm Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị phân rải, 
tán loạn? — Chư Hiền, với con mắt, Tỳ-kheo con mắt thấy 
sắc, thức ăn tướng của sắc, thắc đăm trước vị lạc của 
tướng của sắc, thức bị trói buộc bởi vị lạc của tướng của 
sắc; Vị ây bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm nên 
hướng ra ngoài, bị phân rải, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý; với ý vị ây nhận thức pháp, thức chạy theo 
pháp tướng, thức đắm trước vị lạc của pháp tướng, thức 
bị trói buộc bởi vị lạc của pháp tướng, vị ấy bị vị của vị 
ngọt của pháp tướng cột chặt tâm nên hướng ra bên 
ngoài, bị phân rải, tán loạn. 


“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo hướng 
ra bên ngoài, bị phân rải, tán loạn. 

“Này chư Hiền, thế nào gọi là tâm Tỳ-kheo không 
hướng ra ngoàải, không bị phân rải, tán loạn? 


“Này chư Hiền, với con mắt, Tỳ-kheo thấy sắc, thức 
không chạy theo sắc tướng, thức không đăm trước lạc 


162. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 163. Kinh Phân Biệt Lục Xứ, Taiwan, 2000, trang 
423~424. 
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của sắc tướng, thức không bị trói buộc bởi lạc của sắc 
tướng, vị ẫây không bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm 
nên không hướng ra ngoài, không bị phân rải, tán loạn. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; với ý Tyỳ-kheo nhận 
thức pháp, thức không chạy theo pháp tướng, thức không 
đắm trước lạc của pháp tướng, thức không bị trói buộc 
bởi lạc của pháp tướng. Vị ấy không bị vị ngọt của pháp 
tướng cột chặt tâm nên không hướng ra ngoài, không bị 


chi phôi, tán loạn”.!® 


148. 4 quả Sa môn 
86. “Kinh Thuyết Xứ? 


“A -nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn quả 
Sa-môn, Tu-đả-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, tối thượng 
A-la-hán quả. A-nan, bốn quả Sa-môn này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn quả Sa-môn này, họ sẽ 
được an ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”.!% 


163. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 164. Kinh Phân Biệt Quán Pháp, Tarwan, 2000, trang 
433~434. 


164. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 86. Kinh Thuyết Xứ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 691. 
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149. Người ô uế và người không ô uế 
87. “Kinh Uế phẩm? 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: “Này 
chư Hiền, thế gian có bốn hạng người. Những gì là bốn? 
Hoặc có một hạng người bên trong thật có ô uế mà không 
tự biết, không biết như thật bên trong có ô uế. Hoặc có 
một hạng người bên trong thật có ô uễ nhưng tự biết, biết 
như thật bên trong có ô uế. Hoặc có một hạng người bên 
trong thật không có ô uễ mà không tự biết, không tự biết 
bên trong thật không có ô uế. Hoặc có một hạng người 
bên trong thật không có ô uế và tự biết, biết như thật bên 
trong thật không có ô uế. 


“Chư Hiền, nếu một người bên trong thật có ô uễ mà 
không tự biết, không biệt như thật bên trong có ô uê, thì 
trong loài người, người này là tôi hạ tiện. 


Nếu một người bên trong thật có ô uế nhưng tự biết 
như thật, biết như thật bên trong thật có ô uế, thì trong 
loài người, người này là tối thắng. Nếu có một người bên 
trong thật không có ô uễ mà không tự biết, không biết 
như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong loài 
người, người này là tối hạ tiện. 

Nếu có một người bên trong thật không có ô uễ mà tự 
biết, biết như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong 
loài người, người này là tối thắng”. 

Lúc ấy, có một thầy Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lê 
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Tử bạch rằng: “Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì nhân gì, duyên 
gì mà hai hạng người trước đều có ô uễ, tâm ô uễ, mà 
một người được nói là tối hạ tiện và một người được coI 
là tối thắng? Và do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người 
sau không có ô uế, không làm ô uế tâm, nhưng một 
người được nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối 
thắng?” 


Khi đó, Tôn giả Xá-lê Tử trả lời vị Tỳ-kheo kia rằng: 


“Hiền giả, nếu có một người bên trong thật có ô uế 
mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật có ô 
uế, thì nên biết, người ấy không muốn đoạn trừ ô uế, 
không cầu phương tiện, không tỉnh cần học. Người ấy 
khi mạng chung, với ô uễ làm ô uế tâm, do mạng chung 
với ô uễ làm ô uễ tâm, nó chết không an lành, sanh vào 
chỗ bắt thiện. Vì sao? Vì người ấy do mạng chung với ô 
uề làm ô uế tâm. 

“Này Hiền giả, cũng như có một người từ chợ, quán, 
hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị 
bụi dơ làm dơ. Người ấy mang về nhưng không năng rửa 
bụi, không năng lau chùi, cũng không phơi nắng, lại để 
chỗ nhiều bụi bặm nên đồng càng dính thêm bụi bặm dơ 
bần. Hiền giả, cũng vậy, nếu có một người bên trong thật 
có ô uễ mà không tự biết, không biết như thật bên trong 
thật có ô uế, thì nên biết, người ấy không muốn đoạn trừ 
ô uế, không cần phương tiện, không tính cần học, nó 
mạng chung với sự ô uế làm ô uế tâm. Do mạng chung 
với sự ô uễ làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh 
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vào chỗ bắt thiện. Vì sao? Bởi vì nó mạng chung với ô uế 
làm ô uế tâm. 

“Này Hiền giả, nếu có một người biết như thật rằng: 
“Trong ta có ô uế, trong ta quả thật có ô uế này”, thì nên 
biết, người ây muốn đoạn trừ ô uễ đó, cầu phương tiện và 
tinh cần học. Người ấy mạng chung mà không có ô uế, 
không làm ô uế tâm. Do mạng chung không có ô uế, 
không làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi 
thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng chung mà không có ô 
uế, không làm ô uề tâm. 


“Này Hiền giả, cũng như có người từ chợ, quán, hoặc 
từ nhà người làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị 
bụi bặm làm dơ bân. Người ấy mang mâm về, thường 
năng rửa bụi bặm, thường năng lau chùi, thường năng 
phơi nắng và không để chỗ nhiều bụi bặm. Như Vậy, 
mâm đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả, cũng vậy, nếu có 
một người biết như thật răng: “Trong ta có ồ uê; trong ta 
quả thật có ô uê này”, thì nên biết, người ấy muốn đoạn 
trừ ô uế đó, cầu phương tiện và tỉnh cần học. Người ấy 
mạng chung mà không có ô uế, không làm ô uề tâm. Do 
mạng chung không có ô uế, không làm ô uế tâm, người 
ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy 
mạng chung mà không có ô uế, không làm ô uễ tâm. 


“Hiền giả, nếu một người không biết như thật rằng: 
“Trong ta không có ô uế; trong ta quả thật không có ô uế 
này), thì nên biết người ấy không giữ gìn được những 
pháp mắt thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những 
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pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục tâm ràng buộc. Nó sẽ 
mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm. Do 
mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uễ tâm, nó chết 
không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó 
mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm. 


“Hiền giả, cũng như có một người từ chợ, quán, hoặc 
từ nhà làm đồ đồng, mua về một cái mâm đồng không có 
bụi dơ. Người ấy mang mâm về nhưng không năng rửa 
bụi, không năng lau chùi, không thường phơi nắng, để 
chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng chắc chăn dính 
bụi bặm dơ bẩn. Hiền giả, cũng vậy, nếu một người 
không biết như thật rằng: “Trong ta không có ô uếâ; trong 
ta thật không có ô uề này”, thì nên biết, người kia không 
giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do không 
giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục 
tâm ràng buộc. Nó sẽ mạng chung với dục tâm, với ô uế 
làm ô uế tâm. Nó chết không an lành, sanh vào cõi bất 
thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với ô uế 
làm ô uế tâm. 

“Hiền giả, nếu một người biết như thật rằng: “Trong 
ta không có ô uế; trong ta quả thật không có ô uế này", 
thì nên biết, người ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy 
tai nghe. Do vì giữ gìn được những pháp mắt thấy tai 
nghe nên người ấy không bị dục tâm ràng buộc. Người 
ấy mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uế, 
không làm ô uế tâm. Do mạng chung mà không có dục 
tâm, không có ô uế, không làm ô uế tâm, người ấy chết 
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an lành, sanh vào nẻo thiện. Vì sao? Vì người ây không 
có dục tâm, không có ô uê, không làm ô uê tâm. 


“Hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ, quán, 
hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng 
không có bụi dơ, sạch bóng. Người ấy mang mâm về, 
thường năng rửa bụi, thường năng lau chùi, thường năng 
phơi nắng, không để chỗ bụi bặm. Như vậy, cái mâm 
đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả, cũng vậy, nếu một 
người biết như thật rằng: “Trong ta không có ô uế; trong 
ta quả thật không có ô uế này”, thì nên biết người ấy giữ 
gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ gìn 
được những pháp mắt thấy tai nghe nên người ấy không 
bị dục tâm ràng buộc. Người ấy mạng chung mà không 
có dục tâm, không có ô uế, không làm ô uế tâm. Do 
mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uế, không 
làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. 
Vì sao? Vì người ấy không có dục tâm, không có ô uế, 
không làm ô uế tâm. 

“Hiền giả, do nhân này, duyên này mà hai hạng 
người trước mặc dù đều có ô uế làm ô uế tâm, nhưng một 
người được nói là tối hạ tiện, và một người được coi là 
tối thăng. Và cũng do nhân này, duyên này mà hai hạng 
người sau mặc dù đều không có ô uế, không làm ô uế 
tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, và một 
người được coi là tối thắng”. 
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Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Ngài nói ô uế; những gì là ô 
uê?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp rằng: “Này Hiền giả, vô lượng 
pháp ác bất thiện từ dục mà sanh, đó là ô uế. Vì sao? giả 
sử có một người tâm sanh ước muốn như vây, “Ta đã 
phạm giới, mong rằng người khác đừng biết ta phạm 
giới”. Hiền giả, nhưng có người khác biết nó phạm giới, 
bởi vì người khác biết nó phạm giới, nên người ấy tâm 
sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả 
hai đều là bắt thiện. 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy, “Ta đã phạm giới, mong người khác quở trách ta ở 
chỗ kín đáo, chứ đừng quở trách ta phạm giới ở trong 
chúng". ... 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy, “Ta đã phạm giới, mong rằng bị người hơn mình 
trách mắng, chứ đừng bị người kém mình trách mắng ta 
phạm giới". .... 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: 'Mong răng ta ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa 
hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các Tỳ- 
kheo nghe, chứ không phải vị Tỳ-kheo khác ngồi trước 
mặt Đức Thế Tôn thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để 
Ngài nói cho các T-kheo nghe'.... 


“Hiên giả, giả sử có người tâm sanh ước muôn như 
vây: “Lúc các Ty-kheo vào làng, mong răng ta đi trước 
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nhất, các Tỳ-kheo theo sau ta mà vào làng, đừng đề một 
Tỳ-kheo nào khác mà khi các Tỳ-kheo vào làng đi trước 
nhất, và các Tỳ-kheo đi theo sau mà vảo'..... 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy, “Khi các Tỳ-kheo đã vào trong, thì mong rằng ta 
ngôi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước 
rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, chứ đừng có vị Tỳ- 
kheo nào khác mà khi các Tỳ-kheo đã vào trong lại ngồi 
chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa 
bậc nhất, được thức ăn bậc nhất”... 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: “Các Ty-kheo ăn xong, sau khi thu dọn đồ ăn, lau 
rửa rồi, mong ta nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát 
khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ; đừng có Tỳ-kheo nào 
khác sau khi các Tỳ-kheo ăn xong thu dọn đồ ăn, lau rửa 
rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng 
và thành tựu hoan hỷ'.... 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: “Khi các cư sĩ đi đến chúng viên, mong rằng ta với 
họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận, 
đừng có Tỳ-kheo nào khác khi các cư sĩ đi đến chúng 
viên cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận 
với họ'.... 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: “Mong rằng ta được nhà vua quen biết, được các Đại 
thần, Phạm chí, cư sĩ và nhân dân trong nước biết đến và 
kính trọng”. ... 
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“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: “Mong rằng ta được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di kính trọng, đừng có Tỳ-kheo 
nào khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di kính trọng”... 


“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như 
vầy: “Mong ta được các dụng cụ sanh hoạt như quần áo, 
đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, đừng có Tỳ-kheo 
nào được các dụng cụ sanh hoạt như quần áo, đồ ăn 
uống, giường nệm, thuốc thang”. Này Hiền giả, nhưng có 
Tỳ-kheo khác được các dụng cụ sanh hoạt như quần áo, 
đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Do bởi có Tỳ-kheo 
khác được các dụng cụ sanh hoạt như: quân áo, đồ ăn 
uống, giường nệm, thuốc thang, nên người ấy tâm sanh 
ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai 
đều là bất thiện”.!65 


150. Ví dụ tắm gương 
89. “Kinh Tỳ-kheo Thỉnh? 
Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết 


được ta có ác dục, niệm dục thì không thê vui mừng. Do 
đó mong câu đoạn trừ dục. 


165. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 87. Kinh Uế Phẩm, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 703~709. 
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“Này chư Hiền, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết 
mình không có ác dục, niệm dục tức thì vui mừng, rằng: 
“Ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý”, cho nên vui 
mừng. 


“Này chư Hiền, như người có mắt, lấy gương tự soi 
thì thấy được mặt mình là sạch hay dơ. Chư Hiền, nếu 
người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và 
mong muốn rửa sạch. Chư Hiền, nếu người có mắt thấy 
mặt mình không bân thì vui mừng rằng: “Mặt ta sạch", 
nên vui mừng. Chư Hiền, cũng như vậy, nếu khi Tỳ-kheo 
quán sát mà biết được ta có ác dục, niệm dục thì không 
vui mừng và mong cầu đoạn trừ dục. Chư Hiền, nếu lúc 
Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình không có ác dục, 
niệm dục thì vui mừng rằng: “Ta tự thanh tịnh, cầu học 
pháp tôn quý” nên vui mừng. Cũng như thế, ta nhiễm và 
hành nhiễm hay không nhiễm và hành nhiễm? Cố ý phú 
tàng hay không cố ý phú tàng? Lường gạt dối trá hay 
không lường gạt dối trá? Xan tham tật đồ hay không xan 
tham tật đó? Vô tàm vô quý hay không vô tàm vô quý? 
Sân tệ ác ý hay không sân tệ ác ý? Nói lời phẫn nộ hay 
không nói lời phẫn nộ? Ha trách Tỳ-kheo ha trách hay 
không ha trách Tỳ-kheo ha trách? Ha trách Tyỳ-kheo 
khinh mạn hay không ha trách Ty-kheo khinh mạn? Ha 
trách Tỳ-kheo phát lồ hay không ha trách Tỳ-kheo phát 
lồ? Nói lãng ngoài đề để tránh né hay không nói lãng 
ngoài đề để tránh né? Che giấu và hờn giận hay không 
che giấu và hờn giận? Thù ghét phừng phực hay không 
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thù ghét phừng phực? Bằng hữu ác và đồng bọn ác hay 
không bằng hữu ác và đồng bọn ác? Vong ân không biết 
ân hay không vong ân không biết ân? Chư Hiền, nếu khi 
Tỳ-kheo quán sát mà biết được “ta có vong ân không biết 
ânˆ thì không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Chư 
Hiền, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình không 
có vong ân không biết ân thì được vui mừng rằng: “Ta tự 
thanh tịnh, cầu học pháp tôn quýˆ, cho nên vui mừng. 


“Này chư Hiền, như người có mắt, lấy gương tự soi 
thì thấy được mặt mình là sạch hay dơ. Chư Hiền, nếu 
người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và 
mong muốn rửa sạch. Chư Hiền, nếu người có mắt thấy 
mặt mình không bẩn thì được vui mừng rằng: “Mặt ta 
sạch sẽ”, cho nên vui mừng. Chư Hiền, cũng vậy, nếu khi 
Tỳ-kheo mà biết được ta có vong ân không biết ân, thì 
không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Chư Hiền, nếu 
khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình không có vong 
ân không biết ân thì được vui mừng rằng: “Ta tự thanh 
tịnh, cầu học tôn pháp”, cho nên vui mừng. Do vui mừng 
cho nên có hỷ, nhân hỷ nên thân khinh an, do thân khinh 
an nên được cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên được định 
tâm. 


“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử do định tâm nên 
thấy như thật, biết như thật; do thấy như thật, biết như 
thật nên được yếm ly, do yếm ly nên được vô dục, do vô 
dục nên được giải thoát, do giải thoát mà được tri giải 
thoát, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dút, phạm 
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hạnh đã vững, điêu đáng làm đã làm xong, không còn tái 
sanh”.”166 


151. Tứ tướng trong kinh A-hàm 
91. 'Kinh Chu Na Vấn Kiến? 


“Bạch Thế Tôn, trong đời, các kiến chấp phát sanh và 
phát sanh, tức các chủ trương có thần ngã (Päli: attã), có 
chúng sanh (satta), có nhân (puggala), có thọ (8yu), có 
mạng (JTva), có thế gian (loka). Bạch Thế Tôn, biết như 
thế nào, thấy như thế nào để các kiến chấp này được tiêu 
diệt, được xả ly và khiến cho các tà kiến khác không tiếp 
diễn, không bị chấp thủ?” 


Bấy giờ Thế Tôn nói rằng: “Chu-na, trong đời, các 
kiến chấp phát sanh và phát sanh, tức các chủ trương có 
thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thế 
gian. Chu-na, nếu muốn các pháp diệt tận không dư, thì 
phải biết như vậy, thấy như vậy mới có thê khiến cho các 
kiến chấp này được tiêu diệt, được xả ly và khiến cho các 
kiến chấp khác không tiếp diễn, không bị chấp, hãy học 


pháp tiệm giảm”.!® 


166. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 89. Kinh Tỳ Kheo Thỉnh, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 728~729. 
167. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 91. Kinh Chu Na Vấn Kiến, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 735. 
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152.Phiền não khác nhau phải dùng 
phương pháp khác nhau đề đoạn trừ 
92. “Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ? 


Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: “Hoặc có pháp 
do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ. 
Hoặc có pháp do nơi miệng mà diệt, không do nơi thân 
mà diệt. Hoặc có pháp không do nơi thân và miệng diệt 
trừ nhưng do tuệ kiến để diệt trừ. 


“Thế nào là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do 
nơi miệng diệt trừ? Tỳ-kheo có thân hành bắt thiện sung 
mãn, thọ trì đầy đủ, dễ dính trước nơi thân, các thầy Tỳ- 
kheo thấy vậy khiến trách Tỳ-kheo ấy rằng: “Hiền giả, 
thân hành bắt thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, sao lại dính 
trước nơi thân? Hiền giả, nên bỏ thân hành bắt thiện, tu 
tập thân hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy bỏ 
thân hành bất thiện, tu tập thân hành thiện. Đó gọi là 
pháp do nơi thân mà diệt trù, không do nơi miệng mà 
diệt trừ. 


“Thế nảo là pháp do nơi miệng mà diệt trừ, không do 
nơi thân diệt trừ? Tỳ-kheo khẩu hành bắt thiện sung mãn, 
thọ trì đầy đủ và dính trước nơi miệng. Các thầy Tỳ-kheo 
thấy vậy quở trách Tỳ-kheo ấy rằng: “Hiền giả, khẩu 
hành bắt thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, sao lại dính trước 
nơi miệng? Hiền giả, nên bỏ khẩu hành bắt thiện, tu tập 
khâu hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy bỏ khẩu 
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hành bắt thiện, tu tập khẩu hành thiện. Đó gọi là pháp do 
nơi miệng mà diệt trừ, không do nơi thân diệt trừ. 


“Thế nào là pháp không do nơi thân, miệng mà diệt 
trừ, nhưng chỉ do tuệ kiến để diệt trừ? Tham lam không 
từ thân, miệng diệt trừ, chỉ do tuệ kiến mà diệt trừ. Cũng 
như thế, tranh tụng, nhuế, hận, sân triền, phú kết, bỏn 
sẻn, tật đố, lừa gạt, dua siêm, vô tàm, vô quý, ác dục, ác 
kiến không do nơi thân, miệng diệt trừ, chỉ do tuệ kiến 
mà diệt trừ. Đó gọi là pháp không do nơi thân, miệng mà 
diệt trừ, chỉ do tuệ kiến mà diệt trừ”.!68 


153. Tu chỉ là sự kiểm tra lại tâm mình 
110. “Kinh Tự Quán Tâm? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu có Tỳ-kheo 
không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự 
quán sát tâm của chính mình. Nên học như vậy. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ- 
kheo nếu có quán này, chắc chắn được nhiều lợi ích.“Ta 
thường hành tham lam hay thường hành không tham 
lam? Ta thường hành tâm sân nhuế hay thường hành tâm 
không sân nhuế? Ta thường hành thùy miên triền hay 
thường hành không thùy miên triền? Ta thường hành trạo 


168. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 92. Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 741~742. 
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hối, cống cao hay thường hành không trạo hối, cống cao? 
Ta thường hành nghi hoặc hay thường hành không nghị 
hoặc? Ta thường hành thân tránhhay thường hành không 
thân tránh? Ta thường hành tâm ô uế hay thường hành 
tâm không ô uế? Ta thường hành tín hay thường hành bắt 
tín? Ta thường hành tỉnh tấn hay thường hành giải đãi? 
Ta thường hành suy niệm hay thường hành không suy 
niệm? Ta thường hành tâm định hay thường hành tâm 
không định? Ta thường hành ác tuệ hay thường hành 
không ác tuệ?” 


“Nếu Tỳ-kheo khi quán liền biết, “Ta thường hành 
tham lam, tâm sân nhuế, thùy miên triển, trạo hồi, cống 
cao, nghi hoặc, thân tránh, tâm ô uế, bất tín, giải đãi, 
không suy niệm, không tâm định, thường hành ác tuệ'. 
Tỳ-kheo ấy muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này phải 
nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, 
chính niệm, chính trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái 
chuyên. Ví như bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này phải 
nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, 
chính niệm, chính trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái 


chuyên”.!“ 


169. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 110. Kinh Tự Quán Tâm (TT), Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 867~868. 
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154. Tu chỉ là sự thay đối cách suy tư 
101. “Kinh Tăng Thượng Tâm? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Nếu Tỳ-kheo 
muốn được tăng thượng tâm, cần phải thường xuyên suy 
niệm năm tướng. Thường xuyên niệm năm tướng thì 
niệm bắt thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm ác diệt 
rồi, tâm thường an trú, nội tâm được tĩnh chỉ, chuyên 
nhất, được định tĩnh. 


“Năm tướng đó là những gì? Tỳ-kheo suy niệm về 
một tướng tương ưng thiện, nếu sanh niệm bất thiện, vị 
Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng này lại suy niệm về một 
tướng khác tương ưng với thiện, khiến niệm ác bắt thiện 
không sanh nữa. Khi vị Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng này, 
lại suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện thì 
niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, 
tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được 
định tĩnh. 


“Cũng như người thợ mộc hay học trò thợ mộc kéo 
thắng dây mực, búng lên thân cây rồi dùng rìu bén mà 
đẽo cho thăng; Tỳ-kheo cũng vậy, nhân nơi tướng này 
mà suy niệm một tướng khác tương ưng với thiện, khiến 
niệm ác bất thiện không sanh nữa. Khi Tỳ-kheo đó nhân 
nơi tướng này, lại suy niệm một tướng khác tương ưng 
với thiện, niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm liền được an trú, bên trong tĩnh chỉ chuyên 
nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng 
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tâm, cần phải luôn luôn suy niệm tướng thứ nhất này. Do 
suy niệm tướng này, niệm bắt thiện đã sanh liền được trừ 
diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng, tương 
ưng với thiện, nếu sanh niệm bắt thiện, Tỳ-kheo đó quán 
rằng: “Suy niệm ác này có tai họa, suy niệm này là bất 
thiện, suy niệm nảy là ám, suy niệm này bị người trí ghét, 
suy niệm này nếu đầy đủ thì không thể chứng đắc trí 
thông, không chứng đắc giác đạo, không chứng đắc Niết- 
bàn, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện”. Vị Tỳ-kheo đó 
quán sự ác như vậy, niệm bất thiện sanh khởi liền bị trừ 
diệt. Niệm ác diệt rồi liền tâm thường an trú, nội tâm tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Như có người thiếu niên đẹp trai, khả ái, tắm gội 
sạch sẽ, mặc y phục đẹp đẽ, lây hương xoa khắp thân, 
cạo sửa râu tóc khiến rất tỉnh khiết. Nếu lấy xác rắn, xác 
chó, hoặc xác người đã thâm xanh, sình chướng, thối rữa, 
chảy nước đơ, đeo tròng vào cô người ấy, người ấy liền 
ghét sự dơ bân nên không hỷ, không lạc. Tỳ-kheo cũng 
vậy, Tỳ-kheo quán răng: “Niệm ác này có tai họa, niệm 
này không thiện, niệm này là ác, niệm này người trí ghét. 
Nếu đầy đủ niệm này thì không thể chứng đắc trí thông, 
không chứng đắc giác đạo, không chứng đắc Niết-bàn vì 
nó khiến sanh niệm ác bắt thiện. Tỳ-kheo đã quán sự ác 
như vậy, niệm bất thiện đã sanh liền trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
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đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cần 
phải luôn luôn niệm tướng thứ hai này. Khi niệm về 
tướng này thì niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. 
Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương 
ưng với thiện mà sanh niệm bắt thiện, và khi quản niệm 
ác có tai họa mà lại sanh niệm bất thiện nữa, Tỳ-kheo đó 
không nên suy niệm về niệm này, vì nó khiến sanh niệm 
ác bất thiện. Tỳ-kheo đó không suy niệm về niệm này 
nữa thì niệm bắt thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trụ, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
đắc định. 


“Như người có mắt, cảnh sắc nằm trong ánh sáng 
nhưng không muốn nhìn. Người đó hoặc nhắm mắt, hoặc 
lánh thân đi, ý các ngươi nghĩ sao, cảnh sắc năm trong 
ánh sáng, người đó có thể cảm nhận được tướng dạng của 
sắc không?” 


Đáp rằng: “Thưa không”. 


“Tỳ-kheo cũng vậy, không nên suy niệm về niệm 
này, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện. Khi vị Tỳ-kheo 
đó không suy niệm về niệm này nữa, niệm bất thiện đã 
sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, 
nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo 
muốn được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn suy 
niệm tướng thứ ba này. Suy niệm về tướng này thì niệm 
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bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm 
thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương 
ưng với thiện mà sanh niệm bất thiện, khi quán niệm ác 
có tai họa cũng sanh niệm bắt thiện, và trong khi không 
suy niệm về niệm đó nữa cũng lại sanh niệm bắt thiện; vị 
Tỳ-kheo đó vì niệm này, phải dùng hành tướng của tư 
duy để giảm dần niệm ấy, khiến không sanh niệm ác bất 
thiện. Khi đối với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành 
tướng tư duy để giảm dần niệm ấy thì niệm bất thiện đã 
sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, 
nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 


“Như có người đi đường, bước nhanh trên đường, 
người đó nghĩ rằng: “Tại sao ta đi nhanh? Giờ ta hãy đi 
chậm được chăng?? Người đó liền đi chậm lại, nhưng rồi 
lại nghĩ: “Tại sao ta đi chậm mà chăng đứng lại? Người 
đó liên đứng lại, nhưng rồi lại nghĩ: “Tại sao ta lại đứng? 
Ta ngồi xuông được chăng?? Người đó liền ngôi xuông, 
nhưng rồi lại nghĩ: “Tại sao ta lại ngôi? Ta năm xuông 
được chăng? Người đó liền nằm xuống. Như vậy là 
người đó đang thực hành pháp đình chỉ dần dần hành 
tướng thô của thân. Nên biết, Tỳ-kheo cũng giống như 
thế. Đối với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành tướng 
của tư duy mà giảm dần niệm ấy để không sanh niệm ác 
bất thiện. Khi đối với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng 
hành tướng của tư duy, giảm dần niệm Ấy, thì niệm bất 
thiện đã sanh liền bị trừ diệt, niệm ác diệt rồi, tâm liền 
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được an trú, bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 
Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cần phải suy 
niệm luôn luôn tướng thứ tư này. Suy niệm tướng này thì 
niệm bắt thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, 
tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc 
định. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng, tương 
ưng với thiện mà sanh niệm bắt thiện, khi quán niệm ác 
có tai họa mà cũng sanh niệm bất thiện, khi không suy 
niệm về niệm ác cũng sanh tiếp niệm bất thiện, và khi 
phải dùng hành tướng của tư duy để giảm dần niệm ấy, 
cũng lại sanh tiếp về niệm bắt thiện nữa; Tỳ-kheo đó nên 
quán như vầy. Tỳ-kheo, vì nhân niệm này mà sanh niệm 
bắt thiện, Tỳ-kheo đó liền ngậm khít răng lại, lưỡi ấn lên 
khẩu cái, dùng tâm để tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục 
tâm, khiến không niệm ác bắt thiện. 


“Khi vị Tỳ-kheo đó dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và 
hàng phục tâm thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ 
diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, đắc định. Như hai lực sĩ bắt một người 
yếu, năm vững và hàng phục nó, Tỳ-kheo cũng vậy, răng 
ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm tu tâm, giữ 
chặt tâm và hàng phục tâm để không sanh niệm ác bất 
thiện. Khi vị Tỳ-kheo đó dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm 
và hàng phục tâm thì niệm bắt thiện đã sanh liền bị trừ 
diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an trú, bên trong 
tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn được 
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tăng tượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm tướng thứ 
năm này. Suy niệm tướng này thì niệm bắt thiện đã sanh 
liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an trú, 
nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 


“Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm thì cần 
phải luôn luôn suy niệm năm tướng này. Luôn luôn suy 
niệm năm tướng thì niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ 
diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Nếu Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng 
với thiện mà không sanh niệm ác, khi quán niệm ác có tai 
họa cũng không sanh niệm ác, khi không suy niệm về 
niệm đó cũng không sanh niệm ác, khi dùng hành tướng 
của tư duy để giảm dần niệm ấy cũng không sanh niệm 
ác, và khi dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục 
tâm cũng lại không sanh niệm ác nữa, thì liền được tự tại, 
muốn suy niệm thì suy niệm, không suy niệm thì không 


suy niệm”.!9 


192. “Kinh Niệm? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Thuở xưa, khi 
chưa chứng quả giác ngộ Vô thượng chính tận, Ta nghĩ 
rằng: “Ta hãy chia các suy niệm làm hai phần, niệm dục, 


170. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IH, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 101. Kinh Tăng Thượng Tâm, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 809~813. 
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niệm nhuê, niệm hại làm một phân. Niệm vô dục, niệm 
vô nhuê, niệm vô hại, làm một phân khác. ° 


“Sau đó, Ta liên chia các niệm làm hai phân, niệm 
dục, niệm nhuê, niệm hại, làm một phân. Niệm vô dục, 
niệm vô nhuê, niệm vô hại, làm một phân khác. 


“Ta thực hành như vây. Sống viễn ly, cô độc, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh niệm dục, 
Ta liền biết là đang sanh niệm dục, hại mình, hại người, 
hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng 
đắc Niết-bàn. Biết rằng: Hại mình, hại người, hại cả hai, 
diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn, 
nó liền tiêu diệt nhanh chóng. 


“Nếu lại sanh niệm nhuế, niệm hại, Ta liền biết là 
đang sanh niệm nhuế, niệm hại, hại mình, hại người, hại 
cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc 
Niết-bàn. Biết rằng: Hại mình, hại người, hại cả hai, diệt 
trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn, nó 
liền được tiêu diệt nhanh chóng. 


“Khi sanh niệm dục, Ta không thọ nhận, mà đoạn trừ, 
loại trừ, tống khứ; sanh niệm nhuế, niệm hại cũng không 
thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì 
Ta thấy răng: Nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất 
thiện. Ví như vào tháng cuối xuân, vì đã trồng lúa nên đất 
thả bò không được rộng. Người chăn bò thả bò nơi đầm 
ruộng, bò vào đất người, nó liền cầm roi đến ngăn lại. Vì 
sao vậy? Vì người chăn bò biết rằng nhân nơi đó mà có 
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lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói. Do đó, chăn bò cầm 
roi đến ngăn lại. Ta cũng như vậy, sanh niệm dục, không 
thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Sanh niệm 
nhuế, niệm hại cũng không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại 
trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thấy nhân nơi đó mà 
sanh vô lượng pháp ác bất thiện. 


'“Ƒ-kheo tùy theo sự tư duy, tùy theo sự suy niệm 
của mình mà tâm sanh ham thích trong đó”.!”1 


155. Cứu cánh chỉ có một 
103. “Kinh Sư Tử Hồng? 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Ở đây có Sa- 
môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây 
ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không 
cóSa-môn, Phạm chí. Trong bất cứ chúng hội, các ngươi 
hãy chân chính rồng tiếng rống như sư tử vậy. Này các 
Tỳ-kheo, nếu có người DỊ học đến hỏi các ngươi, “Này 
chư Hiền, các ông có hành gì, lực gì, trí gì mà các ông 
nói như vây: *Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, 
Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm 
chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí”. 


171. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm III, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 102. Kinh Niệm, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 815~§1ó. 
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Trong bât cứ chúng hội các ông đêu chân chính rông 
tiêng rông sư tử như vậy?”. 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên trả lời Dị học ấy 
như vây: “Này chư Hiền, Đức Thế Tôn của tôi là bậc có 
trí, có kiến; là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác, 
thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn pháp này mà chúng 
tôi nói như vây: “Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm 
chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. Trong 
bất cứ chúng hội mà chúng tôi đều chân chính rống tiếng 
rỗng sư tử như vậy. 


“Bốn pháp đó là những gì? Này chư Hiền, chúng tôi 
tin tưởng Đắng Tôn Sư, tin Pháp, tin sự thành mãn của 
giới đức, đồng đạo có ái kính, có phụng sự chân thành. 


“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn của chúng tôi là bậc có 
trí, có kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác, 
thuyết giảng bốn pháp này. Nhân bốn pháp này mà chúng 
tôi nói như vây: “Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài ra không có Sa-môn, Phạm chí; 
DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. Trong bất 
cứ chúng hội chúng tôi đều chân chính rồng tiếng rống sư 
tử như vậy.” 


“Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học cũng có thể lại nói: 
“Này chư Hiền, chúng tôi cũng tin đắng Tôn sư, tức Tôn 
sư của chúng tôi; tin pháp, tức pháp của chúng tôi; tin sự 
thành mãn của giới đức, tức giới của chúng tôi; cũng ái 
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kính bạn đồng đạo, phụng sự chân thành, là bạn đồng đạo 
xuất gia và tại gia của chúng tôi. Này chư Hiền, giữa hai 
lời nói này, của Sa-môn Cù-đàm và của chúng tôi, có gì 
hơn chăng? Có ý gì chăng? Có sai biệt gì chăng?” Thì 
này các Tỳ-kheo, các ngươi nên hỏi Dị học như vậy: 
“Này chư Hiền, cứu cánh là một hay cứu cánh là nhiều?? 
Này các Ty-kheo, nếu Dị học trả lời như vầy: “Này chư 
Hiền, cứu cánh chỉ có một, cứu cánh không có nhiều'. 
Thì này các Tỳ-kheo, các ông hỏi tiếp Dị học: “Này chư 
Hiền, người có dục mà được cứu cánh, hay người không 
có dục mới được cứu cánh? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị 
học trả lời như vây, “Này chư Hiền, người không có dục 
mới được cứu cánh, không phải người có dục mà được 
cứu cánh". 


Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp DỊ học, 
“Này chư Hiền, người có nhuế mà được cứu cánh, hay 
người không có nhuế mà được cứu cánh?” Này các Tỳ- 
kheo, nếu Dị học trả lời như vầy: “Này chư Hiền, người 
không có nhuế mà được cứu cánh, không phải người có 
nhuế mà được cứu cánh”. Này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiền, người có sỉ mà được 
cứu cánh hay người không có sĩ mà được cứu cánh? Này 
các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vầy: “Này chư Hiền, 
người không có si mà được cứu cánh, không phải người 
có si mà được cứu cánh". Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiền, người có ái, có thủ 
mà được cứu cánh, hay người không có ái, không có thủ 
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mà được cứu cánh? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời 
như vậy: “Này chư Hiền, người không có ái, không có 
thủ mà được cứu cánh, không phải người có ái, có thủ mà 
được cứu cánh”. Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi 
tiếp Dị học: “Này chư Hiền, người không có tuệ, không 
có thuyết tuệ mà được cứu cánh, hay người có tuệ, có 
thuyết giảng tuệ mà được cứu cánh?” Này các Tỳ-kheo, 
nêu Dị học trả lời như vầy: “Này chư Hiền, người có tuệ, 
có thuyết tuệ mà được cứu cánh; không phải người 
không có tuệ, không thuyết tuệ mà được cứu cánh”. Thì 
này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp Dị học: “Này 
chư Hiền, người có tắng, có tránh mà được cứu cánh, hay 
người không có tăng có tránh mà được cứu cánh?” Này 
các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vầy: “Này chư Hiền, 
người không có tắng, không có tránh mà được cứu cánh; 
không phải người có tắng có tránh mà được cứu cánh". 
Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy nói với DỊ học như 
vây: “Này chư Hiền, như vậy là các ông nói có một cứu 
cánh, không phải nhiều cứu cánh". 

“Người không có dục mà được cứu cánh, không phải 
người có dục mà được cứu cánh. Người không có nhuế 
mà được cứu cánh, không phải người có nhuế mà được 
cứu cánh. Người không có si mà được cứu cánh, không 
phải người có si mà được cứu cánh. Người không có ái, 
không có thủ được cứu cánh, không phải người có ái, có 
thủ mà được cứu cánh. Người có tuệ, có thuyết tuệ mà 
được cứu cánh; không phải người không có tuệ, không có 
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thuyêt tuệ mà được cứu cánh. Người không có tăng, 
không có tránh mà được cứu cánh; không phải người có 
tăng, có tránh mà được cứu cánh”.!”? 


156. Pháp tu của phái lõa thể. 
104. “Kinh Ưu Đàm Bà La? 


Đức Thế Tôn trả lời: “Này Vô Nhuết! Hoặc có Sa- 
môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay 
làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lây hạt châu 
làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, hoặc 
không múc nước bằng gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa 
bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa đối, không tự mình 
đến, không sai người đi, không làm khách được mời, 
không làm khách được chào đón, không làm khách 
được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không 
ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, 
không ăn từ nhà có lằng xanh bay đến; không ăn cá, 
không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước 
dấm, hoặc không uống gì cả, học tập hạnh không 
uống; hoặc ăn một miếng, cho một miễng là đủ, hoặc 
ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng 
là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một 
lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn cho đến 


172. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập II, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số I1, 103. Kinh Sử Tử Hồng, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 821~824. 
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bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, 
hoặc ăn ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc hai, 
ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một 
tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ, 
hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn 
gạo đầu-đầu-la, hoặc ăn đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô 
Sự, y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả 
tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo 
lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá, hoặc mặc áo vải đầu-xá 
bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có 
soi lỗ, hoặc mặc da toàn soi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc 
để tóc bện, hoặc để tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo 
tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ 
tóc, hoặc nhồ râu, hoặc nhồ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng 
thắng không hề ngôi, hoặc đi chồm hồm, hoặc nằm 
gai, lấy gai làm giường; hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm 
giường: hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ 
lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ 
đắng Tôn hựu Đại đức, chắp tay hướng về kia. Những 


sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hạnh nóng bức”.!73 


173. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 104. Kinh Ưu Đàm Bà La, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 830~832. 
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157. Đức Phật không cấm bất cứ điều gì, 
Ngài chỉ cấm những việc làm liên hệ đến 
tham sân và sỉ 

110. “Kinh Tự Quán Tâm? (B) 


“Ta nói, không được cất chứa tất cả y nhưng cũng nói 
được quyên cất chứa tất cả y áo. Loại y nào Ta nói không 
được cất chứa? Nếu cất chứa y áo mà tâm tăng trưởng 
pháp ác bắt thiện, suy thoái pháp thiện, y áo như vậy Ta 
nói không được cất chứa. Loại y nào Ta nói được quyền 
cất chứa? Nếu cất chứa y áo mà tăng trưởng pháp thiện, 
Suy (thoái pháp ác bất thiện, y áo như vậy Ta nói được 
quyền cất chứa. Cũng như y áo, về uống ăn, giường 
chõng, thôn ấp cũng giống như vậy. 


“Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, 
nhưng cũng nói được quen thân tất cả mọi người. Người 
thế nào mà Ta nói không được quen thân? Nếu quen thân 
người mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp 
thiện, người như vậy Ta nói không được quen thân. 
Người thế nào mà Ta nói được quyền quen thân? Nếu 
quen thân người, liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái 
pháp ác bất thiện, người như vậy Ta nói được quyền 
quen thân. 


“Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng 
biết đúng như thật pháp không nên tập hành. Vị ấy biết 
đúng như thật pháp nên tập hành và pháp không nên tập 
hành rồi, pháp không nên tập hành thì không tập hành, 
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pháp nên tập hành liền tập hành. Vị ấy không tập hành 
pháp không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành 
rồi, liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất 
thiện”.!” 


158. Đề-bà-đạt-đa sanh vào địa ngục 
112. “Kinh A Nô Ba? 


Đức Thế Tôn ngoảnh lại, hỏi: “A-nan, Đề-bà-đạt-đa 
vì phóng dật nên sẽ bị đọa lạc rất cực khổ, chắc chắn đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu 
vớt. A-nan, ông có nghe các Tỳ-kheo nói lại rằng Ta đã 
xác định Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu vớt chăng?”1”5 


174. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 110. Kinh Tự Quán Tâm (H), Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 868. 

175. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 112. Kinh A Nô Ba, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 877. 
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159. Đi tìm lối cây 
115. “Kinh Mật Hoàn Dụ? 


“Này chư Hiền, ví như có người tìm lõi cây. Vì muốn 
tìm lõi cây nên người ấy cầm búa vào rừng. Người ấy 
thấy cây đại thọ đã thành rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và 
lõi. Người ấy không đụng đến rễ, thân, cành, lõi, mà chỉ 
đụng đến nhánh và lá. Những điều chư Hiền nói cũng 
giống như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây mà chư Hiền lại 
bỏ Ngài đến tôi để hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này chư 
Hiền, nên biết, Đức Thế Tôn là Bậc có mắt, là Bậc có trí. 
Ngài là Pháp, là Bậc Pháp Chủ, là Pháp tướng, là Bậc nói 
nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả nghĩa. Do đó chư Hiền 
nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi nghĩa này, rằng: 
“Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều này có nghĩa 
gì? Nếu như Đức Thế Tôn có nói gì thì chư Hiền hãy 
khéo léo nhận lãnh và ghi nhớ”!”§, 


160. Sự kiện Cù Đàm Di xuất gia 
116. “Kinh Cù Đàm Di? 
Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái lại đi đến chỗ Phật, cúi 


đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi một bên mà bạch 
răng: “Bạch Thê Tôn, nữ nhân có thê đắc quả thứ tư 


176. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 115. Kinh Mật Hoàn Dụ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 894. 
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được chăng? Do nhân duyên này, nữ nhân có thể ở trong 
Pháp Luật chân chính này chí tín, lìa bỏ gia đình, sông 
không gia đình mà học đạo được chăng?” 


Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: “Thôi! Thôi! Cù- 
đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có thể ở trong 
Pháp Luật chân chính này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo”. Cù-đàm-di, như vậy mà 
người đã tự cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, nguyện suốt 
đời tịnh tu phạm hạnh!”. Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị 
Phật ngăn cản lần thứ ba, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 


Lúc bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái chân cẵng bết bùn, 
mình mây dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng 
ngoài cửa buồn rầu khóc lóc. Tôn giả A-nan trông thấy 
Cù-đàm-di Đại Ái chân căng bết bùn, mình mây dính đầy 
bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu 
khóc lóc, liền hỏi: “Cù-đàm-di, vì cớ gì mà chân căng bết 
bùn, mình mẩy dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng 
ngoài cửa buôn rầu khóc lóc như vậy?” 

Cù-đàm-di Đại Ái đáp: “Thưa Tôn giả A-nan, nữ 
nhân không được ở trong Pháp Luật chân chính này chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo”. 

Tôn giả A-nan nói: “Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, đê tôi 
đi đến Đức Phật thưa hỏi việc này cho”. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch: “Kính vâng, thưa Tôn 
giả A-nan”. 
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Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Bạch 
Thế Tôn, nữ nhân có thê đắc quả thứ tư được chăng? Do 
nhân duyên này nữ nhân có thể ở trong Pháp Luật chân 
chính chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học 
đạo được chăng?” 


Đức Thế Tôn nói: “Thôi! Thôi! A-nan, người chớ 
nên nghĩ rằng “Nữ nhân có thê ở trong Pháp Luật chân 
chính này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
mà học đạo'. A-nan, nếu cho nữ nhân được ở trong 
Pháp Luật chân chính này chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo thì phạm hạnh này sẽ không 
tồn tại lâu dài. A-nan, ví như gia đình có nhiều người 
nữ, ít người nam thì gia đình này có được hưng thịnh 
lâu không? 


“Bạch Thế Tôn, không thê vậy”. 


“Cũng vậy, này A-nan, nếu có nữ nhân được ở trong 
Pháp Luật chân chính này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo thì phạm hạnh sẽ không được 
tồn tại lâu dài. 

“*A-nan, ví như trong ruộng lúa dé, ruộng lúa tẻ có 
sanh cỏ uế thì ruộng lúa kia chắc chắn bị hư hại. Cũng 
vậy, này A-nan, nếu cho nữ nhân được ở trong Pháp Luật 
chân chính này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình mà học đạo thì phạm hạnh này sẽ không được tồn 
tại lâu dài”. 
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Tôn giả A-nan lại bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, Cù- 
đàm-di Đại Ái đã đem lại cho Thế Tôn nhiều lợi ích. Vì 
sao? Vì sau khi thân mẫu Thế Tôn mất, Cù-đàm-di Đại 
Ái đã bảo dưỡng Đức Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn nói: “Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A- 
nan! Cù-đàm-di Đại Ái đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, 
đã bảo dưỡng Ta sau khi thân mẫu Ta mất. Nhưng này 
A-nan, Ta cũng đem lại cho Cù-đàm-di Đại Ái nhiều lợi 
ích... 


Rồi, này A-nan, giả như người này cúng đường người 
kia y phục, ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, các vật dụng 
cho cuộc sống, cho đến trọn đời, chăng lẽ nào lại không 
được đền ơn. 


“Này A-nan, Ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp 
tôn sư, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suôt đời. 


*A-nan, ví như người thợ đánh cá và đệ tử của người 
thợ đánh cá đắp đập ở khoảng nước sâu để giữ nước, 
không cho chảy ra ngoài; cũng vậy, này A-nan, nay Ta vì 
nữ nhân mà tuyên bố tám pháp tôn sư, nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Tám pháp đó là những gì? 

(1). “A-nan, Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới Cụ túc nơi 
Tỳ-kheo. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn 
sư thứ nhất. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 
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(2). “A-nan, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến 
thọ giáo nơi Ty-kheo. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố pháp tôn sư thứ hai. Nữ nhân không được trái phạm, 
nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


(3). “A-nan, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ- 
kheo-ni không được thọ hạ an cư. A-nan, Ta đã vì nữ 
nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ ba. Nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


(4). “A-nan, Tỳ-kheo-mI sau khi thọ hạ an cư phải đối 
trước hai bộ chúng thỉnh cầu chỉ rõ về ba sự kiện, thấy, 
nghe và nghi. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp 
tôn sư thứ tư. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 


(5). “A-nan, nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo- 
ni thưa hỏi thì Tỳ-kheo-ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo 
về Kinh Luật hoặc A-tỳ-đàm. Nếu cho phép hỏi thì Tỳ- 
kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh-Luật hoặc A-tỳ-đàm. 
A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ 
năm. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 


(6). “A-nan, Ty-kheo-ni không được nói điều trái 
phạm của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo được quyền nói điều 
trái phạm của Tỳ-kheo-mI. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà 
tuyên bố pháp tôn sư thứ sáu. Nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 
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(7). “A-nan, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng-già-bà-thi-sa 
thì phải đối trước hai bộ chúng hành bất mạn trong vòng 
mười lăm ngày. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố 
pháp tôn sư thứ bảy. Nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 


(8). “A-nan, Tỳ-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến 
một trăm năm, nhưng đối với trước Tỳ-kheo mới thọ giới 
Cụ túc vẫn phải khiêm cung cúi đầu làm lễ, cung kính 
chắp tay thưa hỏi. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố 
pháp tôn sư thứ tám. Nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 


“A-nan, Ta đã vì nữ nhân tuyên bố tám pháp tôn sư 
này, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. A-nan, nếu Cù-đàm-di Đại Ái phụng trì tám 
pháp tôn sư này thì được ở trong Pháp Luật chân chính 
mà xuất gia học đạo, được thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo- 


H "U 


177. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập HI, Bộ A Hàm II, Kinh 
Trung A Hàm Số 1, 116. Kinh Cù Đàm Di, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc - Taiwan, 2000, trang 900~904. 
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161.Bố tát: Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo 
cùng Bô tát 
121. “Kinh Thỉnh Thỉnh? 


Bấy giờ vào ngày mười lăm trong tháng, là ngày Đức 
Thế Tôn nói Tùng giải thoát vào giờ Tự tứ (Päli 
Pavaranä). Ngài đến trước chúng Tỳ-kheo trải tọa cụ 
ngồi xuống rồi nói với các Tỳ-kheo: “Ta là Phạm Chí, đã 
chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân 
này của Ta là thân tối hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi đã 
chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân 
này của Ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân 
chính của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các 
ngươi là con chân chính của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa 
sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răn dạy 
lẫn nhau.” 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng đang hiện diện trong 
chúng. Khi ấy, Tôn giả Xá-lê Tử liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai, sửa y, chắp tay hướng về Thế Tôn, bạch 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói: “Ta là Phạm 
Chí đã chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, 
thọ thân này của Ta là thân tối hậu. Ta là Phạm Chí, sau 
khi đã chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, 
thọ thân này của Ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con 
chân chính của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. 
Các ngươi là con chân chính của Ta, thọ sanh từ miệng, 
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hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dễ lẫn nhau, răn 
dạy lẫn nhau”. Bạch Thế Tôn, đối với những ai chưa điều 
ngự, Thế Tôn khiến cho điều ngự; những ai chưa tịch 
tĩnh, khiến cho tịch tĩnh; những ai chưa độ thoát, khiến 
cho độ thoát; những ai chưa giải thoát khiến cho giải 
thoát; những ai chưa tịch diệt, khiến cho tịch diệt, chưa 
đắc đạo khiến cho đắc đạo, chưa thi thiết phạm hạnh 
khiến cho thi thiết phạm hạnh. Thế Tôn là Bậc Tri Đạo, 
Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo. Đệ tử của Thế Tôn 
sau đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ 
khiến trách. Sau khi lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển 
trách sẽ vâng theo lời đạy của Thế Tôn mà nhất hướng tu 
hành, được tự tại như ý, khéo biết Chính pháp. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn không phiền gì con đối với thân, khẩu, ý 
hành chăng?” 


Khi ấy, Thế Tôn nói: “Này Xá-lê Tử, Ta không phiền 
gì đối với thân, khâu, ý hành của thầy cả. Vì sao vậy? 
Này Xá-lê Tử, thầy là bậc thông tuệ, đại tuệ, tốc tuệ, tiệp 
tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thân tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt 
tuệ. Này Xá-lê Tử, thầy đã thành tựu thật tuệ. Này Xá-lê 
Tử, ví như vua Chuyển luân vương có vị thái tử không 
trái phạm lời khuyên dạy, tất bái lãnh sự truyền thừa của 
phụ vương và sau này cũng có thê truyền thừa lại. Cũng 
vậy, này Xá-lê Tử, Ta chuyên vận pháp luân, thầy cũng 
có thê chuyển vận pháp luân. Này Xá-lê Tử, vì vậy nên 
Ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của thầy.” 


Tôn giả Xá-lê Tử chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, 
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khâu, ý hành của con; nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn có 
phiên gì vê thân, khâu, ý hành của năm trăm thây Tỳ- 
kheo chăng?” 


Đức Thế Tôn nói: “Này Xá-lê Tử, Ta cũng không 
phiên gì về thân, khẩu, ý hành của năm trăm Tỳ-kheo này. 
Vì sao vậy? Này Xá-lê Tử, năm trăm Tỳ-kheo này đều đã 
chứng đắc vô trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu 
kết đã tận và đã đạt được thiện nghĩa, chính trí, chính giải 
thoát; chỉ trừ một Tỳ-kheo mà trước kia Ta đã thọ ký cho 
rằng: Ngay trong đời này sẽ chứng đắc cứu cánh trí, biết 
một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 
Này Xá-lê Tử, vì vậy nên Ta không phiền gì về thân, 
khẩu, ý hành của năm trăm Tỳ-kheo này.” 


Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại chắp tay hướng về 
Đức Thế Tôn thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không 
phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con và cũng không 
phiền gì về thân, khẩu, ý hành của năm trăm Tỳ-kheo 
này. Như vậy, bạch Thế Tôn, trong số năm trăm Ty-kheo 
này, có bao nhiêu thầy đã chứng đắc ba minh đạt? Bao 
nhiêu thầy đã chứng đắc câu giải thoát? Bao nhiêu thầy 
đã chứng đắc tuệ giải thoát?” 

Thế Tôn nói: “Này Xá-lê Tử, trong số năm trăm Tỳ- 
kheo này, chín mươi Tỳ-kheo đã chứng đắc ba minh đạt; 
chín mươi Tỳ-kheo đã chứng đắc câu giải thoát; còn các 
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Tỳ-kheo kia đều chứng đắc tuệ giải thoát. Này Xá-lê Tử, 
trong chúng này không có nhánh, không có cành lá, cũng 
không có đốt, mà chỉ có lõi chắc thật, thanh tịnh, đều đã 
chân chính trụ vỊ.”!78 


162. Người mù dẫn người mù 
152. Kinh Anh Vũ? 


Đức Thế Tôn nói: “Ví như một đám người mù dắt 
nhau, người trước không thấy người ở sau, cũng không 
thấy người ở giữa; người giữa không thấy người ở trước, 
cũng không thấy người ở sau; người ở sau không thấy 
người ở giữa, cũng không thấy người ở trước. Này Ma- 
nạp, Ta nói các Phạm chí cũng như vậy. Này Ma-nạp, 
trước ngươi nói là đo tin, sau đó ngươi nói là do nghe.”!”? 


163. Tu tập như lên dây đàn 
123. “Kinh Sa Môn Nhị Thập ỨC? 


Đức Thế Tôn nói: “Sa-môn, nay Ta hỏi ngươi; hãy 
tùy theo sự hiêu biệt mà trả lời. Y ngươi nghĩ sao, khi 


178. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 121. Kinh Thỉnh Thỉnh, Taiwan, 2000, trang 21~24. 
179. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phâm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần sau) - 152. 
Kinh Anh Vũ, Taiwan, 2000, trang 315. 
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ngươi sống tại gia, giỏi đánh đàn cầm nên tiếng đàn hòa 
điệu với lời ca, lời ca ăn khớp với tiêng đàn; có phải vậy 
chăng?” 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” 


Thế Tôn lại hỏi: “Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn căng 
quá thì tiêng hòa âm có đáng ưa không?” 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: “Bạch Thế Tôn, không!” 


Đức Thế Tôn lại hỏi: “Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn 
chùng quá thì tiêng hòa âm có đáng ưa chăng?” 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: “Bạch Thế Tôn, không.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi: “Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn 
vừa phải, không căng quá, cũng không chùng quá, thì 
tiêng đàn có đáng ưa không?” 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: “Bạch Thế Tôn, đáng ưa.” 


Đức Thế Tôn nói: “Cũng vậy, này Sa-môn, quá sức 
tinh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, nhưng chẳng tỉnh tấn thì 
tâm sẽ biếng lười. Vì vậy ngươi hãy phân biệt thời gian 
nào nên quán sát tướng nào, chớ nên buông lung.”129 


180. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 123. Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức, Taiwan, 2000, trang 
34~35. 
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164. Bát nạn 


124. “Kinh Bát nạn'° (Tương đương Tăng Nhất 36, 
“phẩm Bát Nạn” kinh số 1.) 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: “Người tu phạm 
hạnh có tám nạn, tám phi thời. Những gì là tám? 


“Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu, xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, 
đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện 
Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn địa 
ngục. Đó là nạn thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu, xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều 
Thiện Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào 
loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, sanh vào cõi trời Trường 
thọ, sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tín, vô ân, không 
biết báo đáp, không có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di. Đó là nạn thứ năm đối với người tu phạm 
hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
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Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều 
Thiện Thệ dạy, thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn 
văn minh nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê kêu, dùng tay 
thay lời, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, 
việc phi thời thứ sáu đối với người tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều 
Thiện Thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn 
văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, 
không dùng tay thay lời, có thê nói nghĩa thiện ác, nhưng 
lại có tà kiến và điên đảo kiến. Người ấy thấy như vầy và 
nói như vầy, 'Không bố thí, không trai tự, không chú 
thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo 
của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha 
không mẹ, ở đời không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, 
khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới 
này và thế giới khác, thành tựu an trụ”. Đó là nạn thứ bảy 
đối với người tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu không xuất hiện ở thế gian, cũng không 
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thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến 
giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy thì bấy giờ người ấy 
lại sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, 
không ú ớ như đê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể 
nói nghĩa thiện ác và có chính kiến, không có điên đảo 
kiến. Người ấy thấy như vây và nói như vây, “Có bồ thí, 
có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có 
nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, 
có mẹ, ở đời có bậc chân nhân, đi đến thiện xứ, khéo đi, 
khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và 
thế giới khác, thành tựu an trụ”. Đó là nạn thứ tám, việc 
phi thời thứ tám đối với người tu phạm hạnh. 


Người tu phạm hạnh có một điều không nạn, một 
việc đúng thời. Thế nào là một điều không nạn, một việc 
đúng thời đối với người tu phạm hạnh? Lúc Như Lai Vô 
Sở Trước, Đẳng Chính Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu không xuất hiện 
ở thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa 
đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ 
dạy, thì bấy giờ người ấy sanh nhằm chốn văn minh, 
không điếc, không câm, không ú ớ như đê kêu, không 
dùng tay thay lời, lại có thê nói nghĩa thiện ác, có chính 
kiến, không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như vậy và 
nói như vầy, “Có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có 
nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, 
có đời khác, có cha, có mẹ, ở đời có bậc chân nhân, đi 
đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác 
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chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ”. Đó 
là điêu không tai nạn, việc đúng thời đôi với người tu 
phạm hạnh.”!3! 


165. 5 giới 
128. “Kinh Ưu Bà Tắc? 


“Này Xá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ 
tử gìn giữ, thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và 
được bốn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú, dễ được 
chứ không phải khó được. Xá-lê Tử, thầy nên xác nhậän 
rằng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng 
không còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, 
được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định 
thắng tiến tới quả vị Chính giác, tối đa chịu bảy lần sanh 
tử nữa. Sau bảy lần qua lại cõi trời, nhân gian, liền được 
chấm dứt khô đau. 


“Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử khéo giữ 
gìn và thực hành năm pháp? Đó là bạch y Thánh đệ tử 
xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ 
bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng, người 
ấy đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ 
nhất mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành 
một cách hoàn hảo. 


181. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 124. Kinh Bát Nạn, Taiwan, 2000, trang 41~43. 
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“Lại nữa, này Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa 
việc lấy của không cho, dứt trừ việc lấy của không cho. 
Khi nào cho mới lấy, vui với việc cho mới lấy, thường ưa 
bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không mong đền trả, 
không tham lam, thấy tài vật của kẻ khác không lẫy về 
mình. Người ấy đối với việc không cho mà lấy tâm đã 
tịnh trừ. Đó là pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ 
gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa tà dâm, 
dút trừ tà dâm. Người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc 
có mẹ g1ữ, hoặc cả cha cả mẹ cùng giữ, hoặc anh em g1ữ, 
hoặc chị em giữ, hoặc gia nương giữ, hoặc thân tộc giữ, 
hoặc người cùng họ giữ, hoặc là vợ của người khác, hoặc 
có phạt gậy, khủng bố, hoặc đã có ước hẹn bằng tài hóa, 
cho đến bằng một tràng hoa; đối với tất cả những người 
nữ ấy, không xâm phạm đến. Người ấy đối với tà dâm, 
tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ ba mà bạch y Thánh đệ tử 
đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa nói 
dối, dứt trừ nói dối; nói lời chân thật, ưa sự chân thật, an 
trụ nơi sự chân thật, không đời đổi sai chạy. Tất cả những 
lời nói đều đáng tin, không lừa dối thế gian. Người ấy đối 
với sự nói dối, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ tư mà bạch 
y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử lìa rượu, bỏ 
rượu. Người ấy đối với việc uống rượu, tâm đã tịnh trừ. 
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Đó là pháp thứ năm mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và 
thực hành một cách hoàn hảo”.!Š2 


166. 4 pháp tăng thượng tâm 
128. 'Kinh Ưu Bà Tắc? 


Này Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử được 
bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ chứ không 
phải khó được? Đó là bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chính Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hưựu. 
Nhớ nghĩ Như Lai như vậy rồi, nễu có những ác dục liền 
được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp 
nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ 
tử nương vào Như Lai, tâm tịnh được hỷ, nếu có những 
điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều 
bất thiện nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. 
Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ 
nhất, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó 
được. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp chắc chắn đưa đến 
cứu cánh, không phiền, không nhiệt, hằng hữu, không di 


182. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 128. Kinh Ưu Bà Tắc, Taiwan, 2000, trang 57~59. 
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động. Quán pháp như vậy, biết pháp như vậy, nhớ nghĩ 
pháp như vậy rồi nếu có những điều ác dục liền được tiêu 
diệt. Trong tâm có những điều bất thiện nhớp nhơ, sầu 
khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử 
duyên vào pháp, tâm tịnh được hý. Nếu có những điều ác 
dục, liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất 
thiện nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Như 
vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ hai. 


“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm chúng 
Tăng, Thánh chúng của Như Lai là những bậc thiện thú 
hướng, chính thú hướng, như lý hành, pháp tùy pháp 
hành, chúng ấy thật có A-la-hán hướng, A-la-hán quả, có 
A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả, có Tư-đà-hàm hướng, 
Tư-đà-hàm quả, có Tu-đả-hoàn hướng, Tu-đà-hoản quả. 
Đó là bốn cặp tám bậc, là chúng của Như Lai thành tựu 
giới, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, đáng kính, đáng trọng, 
đáng phụng, đáng cúng, là ruộng phước an lành của thế 
gian. Người ấy nhớ nghĩ chúng của Như Lai như vậy, 
nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm 
có những điều bắt thiện, nhớp nhơ, âu lo, cũng được tiêu 
diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyên vào chúng của Như Lai, 
tâm được hoan hỷ, nếu có những điều ác dục liền được 
tiêu điệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, 
sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y 
Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ ba, hiện pháp lạc 
trú dễ được chứ không phải khó được. 
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“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử tự niệm 
tưởng BIỚ,, ĐIỚI này không sứt mẻ, không rách nát, 
không ô uế, không cấu bân, vững như mặt đất, không 
hư vọng, đó là điều mà Đức Phật ngợi khen, thọ trì đầy 
đủ tốt đẹp. Người ấy tự nhớ nghĩ giới như vậy, nếu có 
những điều ác dục, liền được tiêu diệt. Trong tâm có 
những điều bất thiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng 
được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyên vào giới, tâm 
định được hý. Nếu có những điều ác dục liền được tiêu 
diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu 
khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, bach y Thánh 
đệ tử được tâm tăng thượng thứ tư, đối với hiện pháp 
lạc trú dễ được chứ không phải khó được”. !83 


167. Sự bần cùng của người xuất gia 
125. 'Kinh Bần Cùng? 


“Đó là, ở đời, người có tham dục lại bần cùng là đại 
bất hạnh. Ở đời, người có tham dục vay nợ tải vật của 
người khác là đại bất hạnh. Ở đời, người có tham dục vay 
nợ tài vật của người khác mà khất mãi là đại bất hạnh. Ở 
đời, người có tham dục bị chủ nợ đòi nợ là đại bất hạnh. 
Ở đời, người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi là đại bất 
hạnh. Ở đời, người có tham dục bị chủ nợ bắt trói là đại 


183. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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bất hạnh. Cũng vậy, nếu ai đối với Thánh pháp mà không 
tin ở thiện pháp, không giữ cắm giới, không nghe nhiều, 
không bồ thí, không trí tuệ; đối với thiện pháp, dù có 
nhiều kim ngân, lưu ly, thủy tỉnh, ma ni, bạch kha, loa 
bích, san hô, hỗ phách, mã não, đại môi xa cừ, bích ngọc, 
xích thạch, tuyền châu, nhưng người ấy vẫn là kẻ nghèo 
nàn cô thế. Như vậy, trong Thánh pháp của Ta, gọi là sự 
bần cùng, bất thiện”.!%4 


168. Lời khuyên của đức Phật dành cho 
người tại gia, sông trong gia đình 
135. “Kinh Thiện Sanh? 


Này con trai Cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, 
bốn loại ô uế. Những gì là bốn? Này con trai Cư sĩ, sát 
sanh là một loại nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh; 
lây vật không được cho, tà dâm, vọng ngôn, là một loại 
nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh.” 

“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà bị 
nhiều tội lỗi. Bốn việc đó là gì? Đó là đi theo dục, đi theo 
sân hận, đi theo sợ hãi và đi theo ngu sĩ.” 


“Này con trai Cư sĩ, con người do bôn việc mà được 
nhiêu phước. Bôn việc đó là gì? Đó là không đi theo dục, 


184. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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không đi theo sân hận, không đi theo sợ hãi và không đi 
theo ngu s1.” 


“Này con trai Cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết sáu 
điều phi đạo. Sáu điều đó là gì? Một là với mọi chơi bời 
mà mong cầu tài vật là phi pháp. Hai là rong chơi không 
phải lúc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Ba là đam mê 
rượu chè mà mong cầu tài vật là phi pháp. Bốn là gần gũi 
ác tri thức mà mong cầu tải vật là phi pháp. Năm là đam 
mê kỹ nhạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Sáu là quen 
lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. 


“Này con của vị Cư sĩ, với kẻ chơi bời bài bạc, nên 
biết có sáu tai họa. Sáu tai họa đó là gì? Một là, thắng thì 
sanh oán thù. Hai là, thua thì sanh xấu hồ. Ba là, mắc nợ 
thì ngủ không yên. Bồn là, khiến kẻ thù vui mừng. Năm 
là, khiến thân thuộc lo âu. Sáu là, nói giữa đám đông 
không ai tin dùng. Này con trai Cư sĩ, người chơi bải bạc 
thì làm việc không kính doanh. Làm việc không kinh 
doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được 
thì không thê có được. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng 
tiêu hao. 


“Này con trai Cư sĩ, với người rong chơi không phải 
lúc, nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một 
là không tự giữ mình. Hai là không giữ gìn tài vật. Ba 
là không giữ gìn vợ con. Bốn là bị người nghi ngờ. 
Năm là sanh nhiều khổ hoạn. Sáu là bị người hủy 
bang. Này con trai Cư sĩ, người rong chơi không phải 
lúc thì việc làm không kinh doanh. Việc làm không 
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kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa 
có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc 
càng tiêu hao. 


“Này con của vị Cư sĩ, với người đam mê rượu chè, 
nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là tài 
sản hiện tại bị tốn thất. Hai là thân bị nhiều bệnh hoạn. 
Ba là đấu tranh càng tăng trưởng. Bốn là để lộ chỗ kín. 
Năm là tổn thất danh tiếng. Sáu là mất trí, thành ngu. 
Này con của vị Cư sĩ, người đam mê rượu thì việc làm 
không kinh doanh được. Việc làm không kinh doanh thì 
công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì 
không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu 
hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, người gần gũi tri thức ác, nên 
biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là thân 
cận giặc cướp. Hai là thân cận kẻ lừa gạt. Ba là thân cận 
kẻ say sưa. Bốn là thân cận kẻ buông lung. Năm là tụ hội 
chơi bời. Sáu là lấy đó làm thân hữu, lẫy đó làm bạn 
đồng hành. Này con nhà Cư sĩ, người gần gũi ác tri thức 
thì việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh 
doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được 
thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị 
tiêu hao. 

Này con trai Cư sĩ, với người đam mê kỹ nhạc, nên 
biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là mê 
nghe ca. Hai là mê xem vũ. Ba là mê đánh nhạc. Bốn là 
mê xem lắc chuông. Năm là thích vỗ tay. Sáu là thích tụ 
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hội đông người. Này con nhà Cư sĩ, người đam mê kỹ 
nhạc không phải lúc thì việc làm không kinh doanh. Việc 
làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài 
vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì 
càng lúc càng bị tiêu hao. 


Này con nhà Cư sĩ, với người lười biếng, nên biết có 
sáu tai họa. Sáu món đó là gì? Một là quá sớm, không 
làm việc. Hai là quá trễ, không làm việc. Ba là quá lạnh, 
không làm việc. Bốn là quá nóng, không làm việc. Năm 
là quá no, không làm việc. Sáu là quá đói, không làm 
việc. Này con nhà Cư sĩ, người lười biếng không phải lúc 
thì việc làm không kinh doanh được. Việc làm không 
kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có 
được thì không thê có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng 
bị tiêu hao.” 


“Này con nhà Cư sĩ, có bốn hạng người không thân 
cận, tuông như thân cận. Bốn hạng người đó là gì? Một là 
biết việc, thì chẳng phải thân cận ¡n tuông thân cận (Tuệ 
Sĩ: Päli: aññadatthu-haro, hạng người vật gì cũng lấy. 
Hình như, trong bản Hán, aññad (khác) được hiểu là 
aññã(d) (biết); atthu, động từ khả năng cách: mong nó là; 
được hiểu là attha: sự việc.). Hai là trước mặt nói lời dịu 
ngọt, thì chẳng phải thân cận in tuồng như thân cận. Ba là 
lời nói thì chẳng thân cận in tuồng như thân cận. Bốn là 
bạn đưa đến chỗ ác thì chăng thân cận in tuồng như thân 
cận.” 
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“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp nên người 
biết việc dù chăng phải thân cận in tuồng như thân cận. 
Bồn trường hợp ấy là gì? Một là do biết việc mà đoạt 
của. Hai là cho ít lây nhiều. Ba là hoặc vì sợ mà làm. Bốn 
là hoặc vì lợi mà hùa theo.” 


“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp, trước mặt 
nói lời dịu ngọt, dù chăng thân cận in tuồng như thân cận. 
Bồn trường hợp đó là gì? Một là bày ra những việc hay 
đẹp. Hai là xúi làm các việc ác. Ba là trước mặt ngợi 
khen. Bốn là sau lưng nói việc xấu.” 


“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp, ngôn ngữ dù 
chăng phải thân cận in tuồng như thân cận. Bốn trường 
hợp đó là gì? Một là chấp nhận việc đã qua. Hai là bàn 
bạc việc ngày ma. Ba là đối trá không nói thật. Bốn là 
việc hiện tại thì hỏng; nhận nói rằng “tôi sẽ làm” nhưng 
không làm.” 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp bạn dẫn đến 
chỗ ác, dù chăng phải thân cận ¡n tuồng như thân cận. 
Bồn trường hợp đó là gì? Một là xúi các việc bài bạc. Hai 
là xúi đi rong chơi không phải thời. Ba là xúi uống rượu. 
Bốn là xúi thân cận kẻ ác.” 

“Này con nhà Cư sĩ, nên biết, có bốn hạng bạn lành. 
Những gì là bốn? Một là cùng chịu khổ vui, nên biết đó 
là bạn lành. Hai là thương tưởng, nên biết đó là bạn lành. 
Ba là khuyên điều lợi, nên biết đó là bạn lành. Bốn là 
giúp đỡ, nên biết đó là bạn lành.” 
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“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà cùng khổ cùng 
vui. Bốn trường hợp đó là gì? Một là quên mình, vì bạn. 
Hai là quên tài sản vì bạn. Ba là quên vợ con vì bạn. Bốn 
là biết nghe lời.” 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà thương tưởng, 
nên biết là bạn lành. Những gì là bốn? Một là dạy cho 
diệu pháp. Hai là ngăn cắm ác pháp. Ba là khen ngợi 
trước mặt. Bồn là khước từ oán gia.” 


“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà cầu lợi, nên biết 
là bạn lành. Những gì là bốn? Một là bộc lộ việc kín ra. 
Hai là không che giấu việc kín. Ba là được lợi nên vui 
mừng. Bồn là không được lợi, không buồn.” 


“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà giúp đỡ, nên biết 
bạn lành. Những gì là bốn? Một là biết bạn hết của cải. 
Hai là biết của cải hết, liền cung cấp vật. Ba là thấy 
buông lung nên khuyên ngăn. Bốn là thường thương 
tưởng.” 


“Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc Thánh, 
có sáu phương: Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như đối với phương Đông, 
con đối với cha mẹ cũng vậy. Người con phải có năm 
điều thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? 
Một là tăng thêm của cải. Hai là cáng đáng mọi việc. Ba 
là dâng lên cha mẹ những gì người muốn. Bồn là không 
tự tác, không trái ý. Năm là tất cả vật riêng của mình đều 
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dâng hết cha mẹ. Người con làm năm việc như trên để 
phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ. 


“Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. 
Năm việc đó là gì? Một là thương yêu con cái. Hai là 
cung cấp không thiếu. Ba là khiến con không mang nợ. 
Bốn là gả cưới xứng đáng. Năm là cha mẹ có của cải vừa 
ý đều giao hết cho con. Cha mẹ bằng năm điều ấy mà 
chăm sóc các con. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Đông có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Đông là giữa con và cha mẹ. Này 
con nhà Cư sĩ, nếu người từ hiểu với cha mẹ, chắc chắn 
có sự tăng ích, chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Đông, phương 
Nam có hai trường hợp phân biệt. “Học trò đối với thầy 
nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều 
đó là gì? Một là khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo 
giúp đỡ, hầu hạ. Ba là hãng hái. Bốn là nghề nghiệp ĐIỎI. 
Năm là hay thờ kính thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung 
kính, phụng dưỡng Sư trưởng. 


“Sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm 
việc đó là gì? Một là dạy cho nên nghề. Hai là dạy dỗ 
nhanh chóng. Ba là dạy hết những điều mình biết. Bốn là 
đặt để ở những chỗ lành. Năm là gửi gắm bậc thiện tri 
thức. Sư trưởng lẫy năm điều ấy mà săn sóc đệ tử. 
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“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Nam có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Nam là giữa học trò và thầy. Này 
con nhà Cư sĩ, nếu người từ thuận đối với Sư trưởng, 
chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Tây, người 
chồng đối với vợ cũng vậy. Người chồng nên lẫy năm 
việc mà yêu thương, cấp đưỡng vợ. Năm việc đó là gì? 
Một là thương yêu vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là sắm 
các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm. Bốn là ở trong nhà để 
vợ được tự do. Năm là xem vợ như chính mình. Người 
chồng lấy năm việc để thương yêu, cấp dưỡng vợ. 


“Người vợ phải lẫy mười ba điều khéo léo kính thuận 
chồng. Mười ba điều ấy là gì? Một là thương yêu kính 
trọng chồng. Hai là cung phụng, kính trọng chồng. Ba là 
nhớ nghĩ đến chồng. Bốn là trông nom các công việc. 
Năm là khéo tiếp đãi bà con. Sáu là trước mặt đưa mắt 
hầu đợi. Bảy là sau lưng thì cử chỉ yêu thương. Tám là 
lời nói thành thật. Chín là không khóa kín cửa phòng. 
Mười là thấy đến thì ca ngợi. Mười một là trải sẵn 
giường mà đợi. Mười hai là bày dọn đồ ăn uống ngon 
lành, sạch sẽ, dồi đào. Mười ba là cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí. Người vợ lấy mười ba việc ấy để khéo léo 
kính trọng chồng. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Tây có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Tây là giữa vợ với chồng. Này 
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con nhà Cư sĩ, nêu người từ mẫn với vợ, chắc có sự tăng 
ích, chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Bắc, chủ nhà 
đối với tôi tớ cũng như vậy. Người chủ nhà nên lấy năm 
điều thương mến chu cấp cho tôi tớ. Năm điều ấy là gì? 
Một là tùy sức mà sai làm việc. Hai là tùy lúc mà cho ăn. 
Ba là tùy lúc cho uống. Bốn là hết ngày thì cho nghỉ. 
Năm là bệnh hoạn cho thuốc thang. Chủ nhà lấy năm 
việc trên mà thương xót cung cấp cho tôi tớ. 


“Tôi tớ cũng nên lấy chín điều mà phụng sự chủ nhà. 
Chín điều ấy là gì? Một là tùy thời mà làm việc. Hai là 
chuyên tâm vào công việc. Ba là làm tất cả việc. Bốn là 
trước mặt thì đưa mắt hầu đợi. Năm là sau lưng thì 
thương kính mà làm. Sáu là nói lời thành thật. Bảy là khi 
chủ hoạn nạn thì không bỏ đi. Tám là đi phương xa thì 
nên khen ngợi chủ. Chín là khen chủ nhà là dễ dãi. Tôi tớ 
lây chín điều ấy khéo léo phụng sự chủ nhà. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Bắc có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Bắc là giữa chủ nhà và tôi tớ. 
Này con nhà Cư sĩ, nếu có người thương xót tôi tớ, chắn 
chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Dưới, bằng 
hữu đối với bằng hữu cũng vậy. Thân hữu nên lấy năm 
việc để ái kính cung cấp thân hữu. năm việc ấy là gì? 
Một là ái kính. Hai là không khinh mạn. Ba là không dối 
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gạt. Bốn là cho tặng đỗ quý. Năm là tìm cách giúp đỡ. 
Thân hữu lây năm việc trên đê ái kính, cung câp thân 


~ 


hữu. 


“Thân hữu này cũng lấy năm việc để nhớ nghĩ đến 
thân hữu. Năm việc đó là gì? Một là biết của cải hết. Hai 
là khi biết của cải hết thì cung cấp của cải. Ba là thấy 
buông lung thì khuyên răn. Bốn là thương nhớ. Năm là 
gặp hoạn nạn thì cho nương tựa. Thân hữu lây năm việc 
ấy để nhớ nghĩ đến thân hữu. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy, phương Dưới có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật 
của bậc Thánh là thân hữu đối với thân hữu vậy. Này con 
nhà Cư sĩ, nếu người thương xót thân hữu, chắc chắn có 
sự tăng ích chứ không phải có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Trên, thí chủ 
đối với Sa-môn, Phạm chí cũng vậy. Thí chủ nên lây năm 
điều để tôn kính, cúng dường Sa-môn, Phạm chí. Năm 
điều đó là gì? Một là không đóng kín cửa. Hai là thấy đến 
thì tán thán. Ba là trải giường mà đợi. Bốn là làm các 
món ăn uống ngon sạch, dồi dào, mà cúng. Năm là đúng 
như pháp mà hộ trì. Người thí chủ lấy năm điều trên cung 
kính cúng dường Sa-môn, Phạm chí. 


“Sa-môn, Phạm chí cũng lấy năm việc để khéo nhớ 
nghĩ đến thí chủ. Năm việc ấy là gì? Một là dạy cho có 
tín, hành tín và niệm tín. Hai là dạy các giới cấm. Ba là 
dạy nghe rộng. Bốn là dạy bố thí. Năm là dạy cho có tuệ, 
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hành tuệ và lập tuệ. Sa-môn, Phạm chí lây năm việc ẫy 
đê nhớ nghĩ đên thí chủ. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Trên có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương trên là giữa thí chủ và Sa-môn, 
Phạm chí. Này con nhà Cư sĩ, nếu người nào tôn kính 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí thì chắc chắn có sự tăng 
ích chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, có bôn nhiệp sự. Bôn việc ây là 
gì? Một là huệ thí. Hai là lời nói khả ái. Ba là làm lợi cho 
người. Bôn là có lợi cùng chia.”!8 


169. Tại gia: Người kiếm tài vật tối thượng 
126. “Kinh Hành Dục” 


Đức Thế Tôn dạy: “Này Cư sĩ, ở đời gồm có mười 
hạng người hành dục. Những gì là mười? 


“Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách 
phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cùng 
nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, cũng không 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí đề được lên cảnh giới an 


185. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 135. Kinh Thiện, Taiwan, 2000, trang 166~L77. 
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vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời sống lâu. Đó là 
một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, này Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu 
của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của 
cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân 
đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp 
việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để 
được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào 
CỐI trỜI, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải 
một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy 
đủ, nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người g1úp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí đề được lên cảnh giới an 
vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là 
một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu 
của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy 
không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, 
đầy tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa- 
môn, Phạm chí để được lên cảnh giới an vul, thọ hưởng 
lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng 
người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm câu của 
cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm câu 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 507 


của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy có 
thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy 
tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh 
vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải 
một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy 
đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tỚ, người g1úp vIỆc, 
cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên 
cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. 
Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải 
một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy 
đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ con, dầy tỚ, người gIúp việc, 
nhưng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí đề được lên 
cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. 
Đó là một hạng người hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải 
một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy 
đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tỚ, người g1úp vIỆc, 
cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an 
vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. 
Nhưng khi có của cải rồi lại bị đắm nhiễm, hệ lụy. Khi đã 
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bị hệ lụy, đắm nhiễm, không thấy được tai hoạn, không 
biết đến sự xuất yêu mà tiêu dùng. Đó là một hạng người 
hành dục. 


“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải 
một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy 
đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tỚ, người g1úp vIỆc, 
cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an 
vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi 
có của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã 
không hệ lụy, không đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết 
được sự xuất yếu mà tiêu dùng. Đó là một hạng người 
hành dục. 


“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải 
một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một 
cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, 
cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, cũng 
không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an 
vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu, thì kẻ 
hành dục này so với các người hành dục khác là thấp hèn 
nhât. 


“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải 
một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu 
của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy tự 
nuôi thân đầy đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người 
giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được 
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lên cõi an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sông 
lâu, thì kẻ hành dục nảy so với các người hành dục khác 
là tôi thượng. 


“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải 
một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một 
cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ 
cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, 
hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có của 
cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã không hệ 
lụy, không đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết sự xuất 
yếu khi tiêu dùng, thì kẻ hành dục này so với các người 
hành dục khác là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối 


thăng, tôi tôn, tôi diệu”.!°9 


170. Hữu học và vô học 
127. “Kinh Phước Điền? 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Cư sĩ, ở đời có hai hạng 
người phước điền. Những hạng người nảo là hai? Một là 


hạng học nhân (PalI: sekha), hai là hạng vô học nhân 
(PälI: asekha). 


“Hạng hữu học có mười tám, hạng vô học có chín. 


186. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 126. Kinh Hành Dục, Taiwan, 2000, trang 5S1~53. 
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“Này Cư sĩ, mười tám hạng người hữu học là những 
ai? Là tín hành, pháp hành, tín giải thoát, kiến đảo, thân 
chứng, gia gia (Pãli: Kolankola), nhất chủng, hướng Tu- 
đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đả-hàm, đắc Tư-đà- 
hàm; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, trung Bát-Niết- 
bàn, sanh Bát-Niết-bàn, hành Bát-Niết-bàn, vô hành Bát- 
Niết-bàn, thượng lưu sắc cứu cánh (Pali: uddhamsota- 
akamttha-gamn). Đó là mười tám hạng hữu học. 


“Này Cư sĩ, chín hạng người vô học là những ai? Tư 
pháp, thăng tấn pháp, bất động pháp, thối pháp, bất thối 
pháp, hộ pháp, hộ tắc bất thối bất hộ tắc thối, thật trụ 
pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. Đó là chín hạng vô 
học.” ® 


171.7 điều không tốt cho người có tâm 
nóng giận 
129. “Kinh Oán Gïa' 


“Oán gia thì không muốn oán gia có sắc đẹp. Vì sao 
oán gia không muốn oán gia có sắc đẹp? Người hay sân 
nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị chỉ phối bởi sân nhué, 
tâm không xả bỏ sân nhuế, thì người ấy tuy luôn tắm gội, 
dùng danh hương thoa mình, nhưng sắc thân vẫn xấu. Vì 
sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ 


187. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 127. Kinh Phước Điền, Taiwan, 2000, trang 55~56. 
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sân nhuê. Đó là pháp oán gia thứ nhât gây thành oán gia 
khi mà bọn nam nữ nôi lên sân nhuê. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia ngủ nghỉ 
an lành. Vì sao oán gia không muốn oán gia ngủ nghỉ an 
lành? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị 
chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thì người 
ấy tuy nằm trên giường vua, trải bằng thảm lông chim, 
phủ bằng gấm vóc lụa là, có nệm mềm, hai đầu kê gồi, 
được phủ băng thảm quý, bằng da sơn đương, nhưng giấc 
ngủ vẫn âu lo, đau khổ. Vì sao như vậy? Vì bị chỉ phối 
bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia 
thứ hai để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên 
sân nhuế. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn. 
Vì sao oán gia không muốn oán gia có lợi lớn? Người 
hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi 
sân nhuế, tâm không bỏ sân nhué, thì người ấy đáng lẽ 
được lợi, hai điều ấy không trái nhau, thật là bất lợi lớn. 
Vì sao như vậy? Vì bị chỉ phối bởi sân nhuế, tâm không 
bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ ba để gây thành oán 
gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhué. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có bằng 
hữu. Vì sao oán gia không muốn oán gia có bằng hữu? 
Người hay sân nhuế bị tác động bởi tâm sân nhuế, bị chi 
phối bởi tâm sân nhuế, tâm không bỏ sân nhué, thì người 
ây nếu có bằng hữu thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt 
bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 
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không bỏ sân nhuê. Đó là pháp oán gia thứ tư đê gây 
thành oán gia khi mà bọn nam nữ nôi lên sân nhuê. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có sự khen 
ngợi. Vì sao oán gia không muốn oán gia có sự khen 
ngợi? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị 
chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, người ấy 
danh ô tiếng xấu đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị chỉ 
phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp 
oán gia thứ năm đề gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ 
nổi lên sân nhuế. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia quá giàu 
sang. Vì sao oán gia không muốn oán gia quá giàu sang? 
Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị chỉ phối 
bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, người ấy tạo 
nghiệp thân, khẩu, ý như vậy khiến mất nhiều tài vật. Vì 
sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ 
sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ sáu để gây thành oán 
gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhué. 


“Lại nữa, oán gia thì không muốn đề oán gia khi thân 
hoại mạng chung được đến chỗ an lành, sanh ở cõi trời. 
Vì sao oán gia không muốn oán gia đến chỗ an lành? 
Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhué, bị chi phối 
bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thân khẩu ý tạo ác 
nghiệp. Người ấy sau khi thân, khâu, ý tạo ác nghiệp, 
thân hoại mạng chung chắc chắn đến chỗ ác, sanh trong 
địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhué, 
tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ bảy để 
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gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nôi lên sân 


nhuế”,!88 


172. Tỳ-kheo bị cư sĩ đuối ra khỏi chùa 
130. “Kinh Giáo? 


Bấy giờ, Tôn giả Đàm-di (Päli: Dhammika thera), vị 
tôn trưởng địa phương làm chủ Phật-đồ (Päli: sattasu 
ävãäsesu), được mọi người tôn sùng, tính tình hung bạo, 
nóng nảy, rất cộc căn thô lỗ, hay măng nhiếc các vị Tỳ- 
kheo. Vì vậy, các vị Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, 
không muốn sống ở đó. Các Ưu-bà-tắc địa phương thấy 
các vị Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn ở đó, 
liền nghĩ rằng: “Các vị Tỳ-kheo địa phương nảy vì sao lại 
bỏ đi, không muốn sống ở đây?” Rồi các vị Ưu-bà-tắc 
địa phương nghe được răng: “Tôn giả Đàm-di, vị tôn 
trưởng địa phương, làm chủ Phật-đỗ, được mọi người tôn 
sùng, tính tình hung bạo, nóng nảy, rất cộc căn thô lỗ, 
hay mắng nhiếc các Tỳ-kheo. Vì vậy các Tỳ-kheo địa 
phương đều bỏ đi, không muốn sống ở đó.” 

Các vị Ưu-bà-tắc nghe việc ấy rồi, liền cùng nhau 
kéo đến Tôn giả Đàm-di, xua đuôi ông ra khỏi các chùa 
địa phương.!32 


188. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 129. Kinh Oán Gia, Taiwan, 2000, trang 63~65. 
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173. Thời kỳ A-hàm người Ấn đã dùng 
thuyên vươn ra biên cả 
136. 'Kinh Thương Nhân Cầu Tài? 


Đức Thế Tôn nói với các Ty-kheo: “Thuở xưa, tại 
châu Diêm-phù, có một số đông thương nhân cùng nhau 
tụ tập tại nhà khách buôn. Họ suy nghĩ như vây: “Chúng 
ta hãy dong một chiếc thuyền đi biển mà vào biển lớn, 
tìm kiếm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng trong 
gia đình.” 


Họ lại suy nghĩ rằng: “Này các bạn, việc đi biển 
không thể biết trước là an ôn hay không an ổn. Vậy mỗi 
người trong chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ 
làm phao nổi trên biển, tức là gồm túi bằng da dê đen, 
trái bầu lớn và mững bè.” 

Sau đó mỗi người trong bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ 
các dụng cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da dê 
đen, trái bầu lớn và mững bè rồi đi vào biển cả. 

“Khi họ đi vào biển cả, vua cá là Ma-kiệt phá vỡ 
chiếc thuyền ấy. Các thương nhân này mỗi người đều tự 
nương vào các dụng cụ làm phao nổi như túi bằng da dê 


đen, trái bầu lớn hay mững bè, rôi trôi đi về các phía”.!?9 


189. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 130. Kinh Giáo, Taiwan, 2000, trang 69~70. 

190. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 136. Kinh Thương Nhân Cầu Tài, Taiwan, 2000, 
trang I8I~182. 
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174. Phương tiện tìm phương hướng của 
người xưa khi đi biên 
130. “Kinh Giáo? 


Đàm-dIi, thuở xưa, ở châu Diêm-phù này có các 
thương nhân đi thuyền ra biển, mang theo con ó tìm bờ. 
Bọn người ấy ra biển chưa bao xa, họ thả con ó tìm bờ. 
Nếu con ó tìm bờ đến được bờ của biển cả, nó sẽ vĩnh 
viễn không trở lại thuyền. Nếu con ó tìm bờ không đến 
được bờ của biển cả, nó sẽ trở lại thuyền. Ngươi cũng 
vậy, này Đàm-di, bởi vì ngươi bị các Uu-bà-tắc địa 
phương xua đuôi ra khỏi các chùa địa phương nên ngươi 
mới trở về chỗ Ta. Thôi, đủ rồi Đàm-di, còn cần gì phải 
nói điều đó nữa.!?! 


175. Tuổi thọ càng ngày càng giảm, đời 
sống càng ngày càng túng thiếu là do lòng 
tham lam của con người 

130. “Kinh Giáo? 


Đức Thê Tôn dạy: “Này Đàm-di, thuở xưa, khi con 
người sống đến tám vạn tuổi. Đàm-di, khi con người 
sông đến tám vạn tuổi, châu Diêm-phù này cực kỳ giàu 


191. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 130. Kinh Giáo, Taiwan, 2000, trang 70. 
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sang hạnh phúc, dân cư đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng 
khoảng một con gà bay. 


“Khi con người sống đến tám vạn tuổi, con gái đến 
năm trăm tuổi mới lấy chồng. Đàm-di, khi con người 
sống đến tám vạn tuổi, chỉ có các bệnh như vầy: đại tiện, 
tiêu tiện, lòng dục, ăn uống và già. 


“Đàm-di, khi con người sống đến tám vạn tuổi, có 
một vị vua tên là Cao-la-bà, thông minh trí tuệ, làm 
Chuyên luân vương, có bốn loại binh chủng chỉnh trị 
thiên hạ; là Pháp vương hành theo chính pháp, thành tựu 
bảy báu. Bảy báu là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu; đó là bảy báu. Có 
đủ một ngàn người con, tướng mạo đoan chính, dũng 
mãnh vô úy, có thể khuất phục mọi kẻ địch. Vua ây 
thống lãnh tất cả cõi đất đai cho đến biến cả, không cai trị 
bằng dao gậy mà chỉ bằng chính pháp trị hóa, khiến được 
an ôn. 


“Đàm-di, vua Cao-la-bà có một gốc cây tên là 
Thiện trụ mi-câu-loại thọ vương. Đàm-di, Thiện trụ ni- 
câu-loại thọ vương có năm cành. Cành thứ nhất dành 
cho vua và hoàng hậu ăn. Cành thứ nhì dành cho thái 
tử và các quan ăn. Cành thứ ba dành cho nhân dân 
trong nước ăn. Cành thứ tư dành cho Sa-môn, Phạm 
chí ăn. Cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Đàm-di, 
quả của cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương lớn bằng 
cái hủ hai thăng, mùi vị như mật nguyên chất. Đàm-di, 
quả Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không ai canh giữ 
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mà cũng chẳng ai trộm cắp. Về sau có một người đói 
khát gầy còm, nhan sắc tiều tụy, muốn được ăn quả, nó 
đến cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương ăn quả rồi bẻ 
gãy cành cây hái quả đem về. Trên cây Thiện trụ ni- 
câu-loại thọ vương có một vị trời nương ở đó. Ông ẫy 
nghĩ rằng: “Lạ thay, người ở châu Diêm-phù vô ân, 
không biết báo đáp. Vì sao? Vì nó ăn quả nơi cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương rồi bẻ gãy cành cây, 
hái quả đem về. Mong cho cây Thiện trụ ni-câu-loại 
thọ vương không có quả, không sanh quả nữa!ˆ Tức thì 
cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, 
cũng không sanh quả. 


“Rồi lại có một người đói khát, gầy còm, nhan sắc 
tiều tụy, muốn được ăn quả, đi đến cây Thiện trụ ni-câu- 
loại thọ vương không có quả, cũng không sanh quả, tức 
thì đến vua Cao-la-bà tâu rằng: “Tâu Thiên vương, nên 
biết, cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, 
cũng không sanh quả nữa'.”!”2... 


176. Chuyện ma quỷ 
131. “Kinh Hàng Ma? 


Lúc bấy giờ Đại Mục-kiền-liên đang coi việc dựng 
thiền thất cho Phật. Trong lúc Tôn giả đang kinh hành 


192. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 130. Kinh Giáo, Taiwan, 2000, trang 71~73. 
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trên khoảng đất trông, bấy giờ Ma vương hóa hình nhỏ 
xíu, chui vào trong bụng của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 
Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghĩ như vây, “Bụng 
ta cảm thấy nặng, giống như đang ăn phải hạt đậu. Ta 
hãy nhập Như kỳ tượng định, bằng Như kỳ tượng định ta 
nhìn vào bụng xem.” 

Rồi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đi đến cuối đường 
kinh hành, trải Ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết già, nhập như kỳ 
tượng định, bằng như kỳ tượng định mà nhìn vào bụng 
mình, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thấy Ma vương đang ở 
trong đó. Tôn giả bèn ra khỏi định, nói với Ma 
vương: “Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, 
ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ 
xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sống mãi trong sự vô 
nghĩa, vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng 
khổ,” 


177. Ma Ba Tuân phá hoại Phật pháp 
131. “Kinh Hàng Ma? 

Này Ba-tuần, lúc ấy ác ma nghĩ rằng: “Sa-môn trọc 
đầu này bị da đen trói chặt, bị tuyệt chủng, không con 
cái, học thiền, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn 
ngong ngóng dò xét. Giống như con lừa trọn ngày mang 


193. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 131. Kinh Hàng Ma, Taiwan, 2000, trang 79. 
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nặng, bị cột lại trong tàu, không được ăn lúa mạch, nó dò 
xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; 
Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, tuyệt chủng, 
không con cái, chúng nó học thiền, dò xét, ngong ngóng 
dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét”. 


“Giống như con mẻo ngồi rình bên hang chuột, vì 
muốn bắt chuột nên nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn 
luôn ngong ngóng dò xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này 
bị da đen trói chặt, tuyệt chủng không con cái, chúng nó 
học thiền, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong 
ngóng dò xét. 

“Cũng giống như con cú mẻo ở giữa đống củi khô, vì 
muốn bắt chuột nên nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn 
luôn ngong ngóng dò xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này 
bị da đen trói chặt, tuyệt chủng không con cái, chúng nó 
học thiền, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong 
ngóng dò xét. 


“Giống như con chim hạc ở bên bờ nước, vì muốn 
bắt cá nên nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn 
ngong ngóng dò xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị 
da đen trói chặt, bị tuyệt chủng không con cái, chúng nó 
học thiền, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong 
ngóng dò xét. 

“Chúng dò xét cái gì? Dò xét với mục đích gì? Dò 
xét để mong cái gì? Chúng nó loạn trí, phát cuồng, bại 
hoại. Ta chăng biết chúng nó ở đâu đến, cũng chắng biết 
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chúng nó đi về đâu, chẳng biết chúng nó sống ở đâu, 
chăng biết chúng nó chết như thế nào, sanh như thế nào? 
Ta hãy dạy bảo các Phạm chí, Cư sĩ rằng: “Ngươi hãy đi 
đến mà chửi, mà đập, mà phá, mà rủa xả Sa-môn tinh tấn 
kia°. Vì sao vậy? Khi bị chửi, bị đập, bị phá, bị rủa xả, 
biết đâu chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta đễ lợi dụng. 


“Bấy giờ ác ma bẻn xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí. Các 
Cư sĩ, Phạm chí ấy chửi, đập phá, rủa xả Sa-môn tỉnh tấn. 
Các Cư sĩ, Phạm chí ấy hoặc dùng cây đánh, hoặc lây đá 
ném, hoặc vác gậy đập, có khi gây thương tích Sa-môn 
tỉnh tấn, có khi làm rách toạc áo, có khi làm bể bình bát. 
Bấy giờ trong số Cư sĩ Phạm chí ấy do nhân duyên này 
thân hoại mạng chung phải đến ác xứ, sanh trong địa 
ngục. Chúng sanh vào đó rồi, suy nghĩ như vây, “Ta phải 
thọ khổ này, lại phải thọ cực khổ hơn nữa. Vì cớ sao? Vì 


Lễ k¿ 


chúng ta đã đôi xử tàn ác với Sa-môn tinh tân vậy”. 


Này ma Ba-tuần, lúc đó ác ma lại nghĩ: “Băng Sự VIỆC 
ấy ta muốn lợi dụng Sa-môn tinh tân mà không thể được. 
Bây giờ ta hãy xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng: “Các 
người hãy đến phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn 
tinh tấn'. Biết đâu do sự phụng kính, cúng dường, lễ sự 
Sa-môn tinh tấn, chúng nó chăng nổi ác tâm để ta dễ 
đàng lợi dụng". 


“Này ma Ba-tuần, các Cư sĩ, Phạm chí kia sau khi bị 
ác ma xúi dục, họ đên phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa- 
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môn tinh tấn. Họ lấy áo trải lên mặt đất mà nói rằng “Sa- 
môn tinh tấn, xin đạp lên mà đi. Sa-môn tinh tấn thường 
làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi mãi mãi 
được lợi ích, được an ồn khoái lạc". Hoặc có Phạm chí 
trải tóc lên mặt đất, nói rằng Sa-môn tỉnh tấn, xin đạp 
lên tóc mà đi. Sa-môn tinh tấn thường làm những việc 
khó làm, khiến cho chúng tôi mãi mãi được lợi ích, được 
an ôn khoái lạc'. Hoặc có Cư sĩ, Phạm chí hai tay bưng 
đủ các loại âm thực, đứng bên đưới đợi và nói rằng “Sa- 
môn tinh tấn, xin nhận vật thực này, xin cứ mang đi tùy ý 
mà thọ dụng, để cho tôi mãi mãi được lợi ích, được an ôn 
khoái lạc'. Các Cư sĩ, Phạm chí thành tín thấy Sa-môn 
tinh tấn, cung kính bồng bế vào nhà, đem đủ thứ tải vật ra 
cho Sa-môn tinh tấn và nói rằng: “Xin thọ nhận cái này, 
xin thọ dụng cái này, xin mang cái này đi, tùy ý mà thọ 
dụng°. Lúc bấy giờ trong số các Cư sĩ, Phạm chí đó có 
người chết, do nhân duyên này thân hoại mạng chung 
được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh vào 
đó, họ bẻn nghĩ “Ta đáng thọ hưởng sự an lạc này, lại sẽ 
thọ hưởng cực lạc hơn nữa. Vì sao thế? Vì chúng ta đã 
làm các việc lành với Sa-môn tỉnh tấn vậy'. 


“Này ma Ba-tuần, đệ tử của Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Đắng Vô Sở Trước Đẳng Chính Giác, sau 
khi được phụng kính, cúng dường, lễ sự, họ đi đến Đức 
Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đắng Vô Sở Trước 
Đăng Chính Giác. Lúc đó Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại 
Như Lai, Đắng Vô Sở Trước Đăng Chính Giác đang 
thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đệ tử vây quanh. 
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Khi Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở Trước 
Đăng Chính Giác trông thấy từ xa các đệ tử được phụng 
kính, cúng dường, lễ sự đang đi đến, thấy vậy, ngài bảo 
các Tỳ-kheo rằng: “Các ngươi có thấy chăng? Ác ma xúi 
dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng: “Các ngươi hãy đến phụng 
kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn'. Biết đâu do 
phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tắn, chúng sẽ 
nổi ác tâm để ta dễ dàng lợi dụng. Này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hãy quán các hành vô thường, quán các pháp hưng 
suy, quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quán đoạn để 
cho bọn ác ma không thê lợi dụng'...”134 


178. Lễ lạy 6 phương và quan điểm của 
Phật đôi với vần đề này 
135. “Kinh Thiện Sanh? 


Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà 
trỗi trăn, khéo dạy khéo quở rằng: “Này Thiện Sanh! Sau 
khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy sáu phương rằng: 
“Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nảo thì tôi hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 


194. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 131. Kinh Hàng Ma, Tarwan, 2000, trang 81~85. 
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“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 


Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, nghe cha dạy xong, thưa 
răng: “Con xin vâng theo lời cha dạy bảo.” 


Sau khi cha mất, vào mỗi sáng sớm, Thiện Sanh tắm 
gội xong, mặc áo sô-ma mới, tay cầm lá câu-xá còn tươi, 
đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu phương: “Ở phương 
Đông, nếu có chúng sanh nảo thì tôi hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã 
hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng 
sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 


“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.”.... 


Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói rằng: 
“Này con trai Cư sĩ, Ta nói có sáu phương, chớ không 
nói là không có. Này con trai Cư sĩ, nếu có người khéo 
phân biệt sáu phương, xa lìa những nghiệp ác bất thiện ở 
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bốn phương, người đó ngay trong đời này đáng được 
cung kính, tôn trọng. Sau khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn sẽ sanh đến thiện xứ, sanh vào cõi trời. Này con trai 
Cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, bốn loại ô uế. 
Những øì là bốn? Này con trai Cư sĩ, sát sanh là một loại 
nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh; lấy vật không 
được cho, tà dâm, vọng ngôn, là một loại nghiệp, một 
loại ô uế của chúng sanh.” 


“Này con trai Cư sĩ, con người do bôn việc mà bị 
nhiêu tội lôi. Bôn việc đó là gì? Đó là đi theo dục, đi theo 
sân hận, đi theo sợ hãi và đi theo ngu sĩ”. 


“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà được 
nhiều phước. Bốn việc đó là gì? Đó là không đi theo dục, 
không đi theo sân hận, không đi theo sợ hãi và không đi 
theo ngu s1.” 


“Này con trai Cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết 
sáu điều phi đạo. Sáu điều đó là gì? Một là với mọi chơi 
bời mà mong cầu tài vật là phi pháp. Hai là rong chơi 
không phải lúc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Ba là 
đam mê rượu chè mà mong cầu tải vật là phi pháp. Bốn 
là gần gũi ác tri thức mà mong cầu tài vật là phi pháp. 
Năm là đam mê kỹ nhạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. 
Sáu là quen lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. 


“Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc Thánh, 
có sáu phương: Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới. 
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“Này con nhà Cư sĩ, cũng như đối với phương Đông, 
con đối với cha mẹ cũng vậy. Người con phải có năm 
điều thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? 
Một là tăng thêm của cải. Hai là cáng đáng mọi việc. Ba 
là dâng lên cha mẹ những gì người muốn. Bốn là không 
tự tác, không trái ý. Năm là tất cả vật riêng của mình đều 
dâng hết cha mẹ. Người con làm năm việc như trên để 
phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ. 


“Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. 
Năm việc đó là gì? Một là thương yêu con cái. Hai là 
cung cấp không thiếu. Ba là khiến con không mang nợ. 
Bốn là gả cưới xứng đáng. Năm là cha mẹ có của cải vừa 
ý đều giao hết cho con. Cha mẹ bằng năm điều ấy mà 
chăm sóc các con. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Đông có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Đông là giữa con và cha mẹ. Này 
con nhà Cư sĩ, nếu người từ hiểu với cha mẹ, chắc chắn 
có sự tăng ích, chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Đông, phương 
Nam có hai trường hợp phân biệt. “Học trò đối với thây 
nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều 
đó là gì? Một là khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo 
giúp đỡ, hầu hạ. Ba là hăng hái. Bốn là nghề nghiệp giỏi. 
Năm là hay thờ kính thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung 
kính, phụng dưỡng Sư trưởng. 


526 | THÍCH HẠNH BÌNH 


“Sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm 
việc đó là gì? Một là dạy cho nên nghề. Hai là dạy dỗ 
nhanh chóng. Ba là dạy hết những điều mình biết. Bồn là 
đặt để ở những chỗ lành. Năm là gửi gắm bậc thiện tri 
thức. Sư trưởng lấy năm điều ấy mà săn sóc đệ tử. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Nam có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Nam là giữa học trò và thầy. Này 
con nhà Cư sĩ, nếu người từ thuận đối với Sư trưởng, 
chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Tây, người 
chồng đối với vợ cũng vậy. Người chồng nên lẫy năm 
việc mà yêu thương, cấp đưỡng vợ. Năm việc đó là gì? 
Một là thương yêu vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là sắm 
các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm. Bốn là ở trong nhà để 
vợ được tự do. Năm là xem vợ như chính mình. Người 
chồng lấy năm việc để thương yêu, cấp dưỡng vợ. 


“Người vợ phải lấy mười ba điều khéo léo kính 
thuận chồng. Mười ba điều ấy là gì? Một là thương yêu 
kính trọng chồng. Hai là cung phụng, kính trọng chồng. 
Ba là nhớ nghĩ đến chồng. Bốn là trông nom các công 
việc. Năm là khéo tiếp đãi bà con. Sáu là trước mặt đưa 
mắt hầu đợi. Bảy là sau lưng thì cử chỉ yêu thương. 
Tám là lời nói thành thật. Chín là không khóa kín cửa 
phòng. Mười là thấy đến thì ca ngợi. Mười một là trải 
sẵn giường mà đợi. Mười hai là bày dọn đồ ăn uống 
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ngon lành, sạch sẽ, dồi dào. Mười ba là cúng đường Sa- 
môn, Phạm chí. Người vợ lấy mười ba việc ấy để khéo 
léo kính trọng chồng. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Tây có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Tây là giữa vợ với chồng. Này 
con nhà Cư sĩ, nếu người từ mẫn với vợ, chắc có sự tăng 
ích, chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Bắc, chủ nhà 
đối với tôi tớ cũng như vậy. Người chủ nhà nên lấy năm 
điều thương mến chu cấp cho tôi tớ. Năm điều ấy là gì? 
Một là tùy sức mà sai làm việc. Hai là tùy lúc mà cho ăn. 
Ba là tùy lúc cho uống. Bốn là hết ngày thì cho nghỉ. 
Năm là bệnh hoạn cho thuốc thang. Chủ nhà lấy năm 
việc trên mà thương xót cung cấp cho tôi tớ. 


“Tôi tớ cũng nên lấy chín điều mà phụng sự chủ nhà. 
Chín điều ấy là gì? Một là tùy thời mà làm việc. Hai là 
chuyên tâm vào công việc. Ba là làm tất cả việc. Bốn là 
trước mặt thì đưa mắt hầu đợi. Năm là sau lưng thì 
thương kính mà làm. Sáu là nói lời thành thật. Bảy là khi 
chủ hoạn nạn thì không bỏ đi. Tám là đi phương xa thì 
nên khen ngợi chủ. Chín là khen chủ nhà là dễ dãi. Tôi tớ 
lây chín điều ấy khéo léo phụng sự chủ nhà. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Bắc có hai 


trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương Bắc là giữa chủ nhà và tôi tớ. 
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Này con nhà Cư sĩ, nêu có người thương xót tôi tớ, chắn 
chăn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Dưới, bằng 
hữu đối với bằng hữu cũng vậy. Thân hữu nên lấy năm 
việc để ái kính cung cấp thân hữu. Năm việc ấy là gì? 
Một là ái kính. Hai là không khinh mạn. Ba là không dối 
gạt. Bốn là cho tặng đỗ quý. Năm là tìm cách giúp đỡ. 
Thân hữu lấy năm việc trên để ái kính, cung cấp thân 


~ 


hữu. 


“Thân hữu này cũng lấy năm việc để nhớ nghĩ đến 
thân hữu. Năm việc đó là gì? Một là biết của cải hết. Hai 
là khi biết của cải hết thì cung cấp của cải. Ba là thấy 
buông lung thì khuyên răn. Bốn là thương nhớ. Năm là 
gặp hoạn nạn thì cho nương tựa. Thân hữu lây năm việc 
ấy để nhớ nghĩ đến thân hữu. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy, phương Dưới có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật 
của bậc Thánh là thân hữu đối với thân hữu vậy. Này con 
nhà Cư sĩ, nếu người thương xót thân hữu, chắc chắn có 
sự tăng ích chứ không phải có sự suy hao. 


“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Trên, thí chủ 
đối với Sa-môn, Phạm chí cũng vậy. Thí chủ nên lây năm 
điều để tôn kính, cúng dường Sa-môn, Phạm chí. Năm 
điều đó là gì? Một là không đóng kín cửa. Hai là thấy đến 
thì tán thán. Ba là trải giường mà đợi. Bốn là làm các 
món ăn uống ngon sạch, dồi dào, mà cúng. Năm là đúng 
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như pháp mà hộ trì. Người thí chủ lấy năm điều trên cung 
kính cúng dường Sa-môn, Phạm chí. 


“Sa-môn, Phạm chí cũng lấy năm việc để khéo nhớ 
nghĩ đến thí chủ. Năm việc ấy là gì? Một là dạy cho có 
tín, hành tín và niệm tín. Hai là dạy các giới cấm. Ba là 
dạy nghe rộng. Bốn là dạy bố thí. Năm là dạy cho có tuệ, 
hành tuệ và lập tuệ. Sa-môn, Phạm chí lấy năm việc ấy 
để nhớ nghĩ đến thí chủ. 


“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Trên có hai 
trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp 
của bậc Thánh, phương trên là giữa thí chủ và Sa-môn, 
Phạm chí. Này con nhà Cư sĩ, nếu người nào tôn kính 
cúng đường Sa-môn, Phạm chí thì chắc chắn có sự tăng 


ích chứ không có sự suy hao”.!?5 


179. Giáo pháp của Thế Tôn chỉ là những 
phương tiện đưa người đền øiải thoát 
136. 'Kinh Thương Nhân Cầu Tài? 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói ví dụ này là muốn cho biết 
nghĩa. Ví dụ ấy là nói nghĩa này: 


“Pháp của Ta được thuyết giảng khéo léo, phơi bày 
sâu rộng, khéo giữ gìn không trống, không khuyết, cũng 


195. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 135. Kinh Thiện Sanh, Taiwan, 2000, trang 163~177. 


530 | THÍCH HẠNH BÌNH 


như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nôi, được lưu bố cùng 
khắp đến cả trời, người. 

“Pháp của Ta được khéo giảng thuyết như vậy, phơi 
bày sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, không trống, không 
khuyết như vậy, cũng như cầu, bè, các dụng cụ làm phao 
nổi, được lưu bố cùng khắp đến cá. trời người, đối với 
pháp ấy, nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Con mắt là ta; 
ta sở hữu con mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý là ta; ta sở 
hữu ý”; Tỳ-kheo ấy chắc chăn sẽ bị hại, giống như bọn 
thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 


“Pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày 
sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, không trống, không 
khuyết như vậy, cũng như cầu, bè, các dụng cụ làm phao 
nổi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu có 
Ty-kheo nào nghĩ rằng: “Mắt không phải là ta. Ta không 
sở hữu con mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý không phải là 
ta. Ta không sở hữu con mắt”; Tỳ-kheo ấy chắc chắn 
được an ôn. Ví như thương nhân cỡi trên Mao mã vương 
an ôn mà giải thoát nạn. 


“Pháp của Ta khéo nói, khéo giảng thuyết như vậy, 
phơi bày sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, không trống, 
không khuyết như vậy, cũng như cầu, bè, các dụng cụ 
làm phao nổi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. 
Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc là ta. Ta sở hữu sắc. 
Thanh, hương, vị, xúc và pháp là Ta. Ta sở hữu pháp”; 
Tỳ-kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, giống như bọn thương 
nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 
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“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ 
gìn, không trồng, không khuyết, ví như chiếc cầu nỗi, 
được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu các Tỳ- 
kheo nảo nghĩ rằng: “Sắc không phải là ta. Ta không sở 
hữu sắc. Thanh, hương, vị, xúc và pháp không là Ta. Ta 
không sở hữu pháp', Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ồn, 
giống như thương nhân kia cỡi trên Mao mã vương mà 
an ôn được thoát nạn. 


“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo g1ữ 
gìn, không trồng, không khuyết, ví như chiếc cầu nỗi, 
được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ- 
kheo nghĩ rằng: “Sắc ấm là ta. Ta sở hữu sắc ấm. Thọ, 
tưởng, hành, và thức ấm là ta. Ta sở hữu thức ấm”; Tỳ- 
kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, giống như thương nhân bị 
quỷ La-sát ăn thịt. 


“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ 
gìn, không trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, 
được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ- 
kheo nghĩ rằng: “Sắc ấm không là ta. Ta không sở hữu 
sắc âm. Thọ, tưởng, hành, và thức ấm không là ta. Ta 
không sở hữu thức ấm', Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an 
ồn, giống như thương nhân cỡi trên Mao mã vương mà 
an ôn thoát nạn. 


“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ 
gìn, không trồng, không khuyết, ví như chiếc cầu nỗi, 
được lưu bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ- 
kheo nghĩ rằng: “Đất là ta. Ta sở hữu đất. Cho đến nước, 
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lửa, gió, không và thức là ta. Ta sở hữu thức", VỊ Ty- 
kheo kia chắc chăn bị hại, giông như thương nhân bị quỷ 
La-sát ăn thịt. 


“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ 
gìn, không trồng, không khuyết, ví như chiếc cầu nỗi, 
được lưu bộ cùng khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ- 
kheo nghĩ răng: “Đất là không ta. Ta không sở hữu đất. 
Cho đến nước, lửa, gió, không và thức không là ta. Ta 
không sở hữu thức”, vị Tỳ-kheo kia chắc chắn được an 
ồn, giống như thương nhân nhờ ngồi trên lưng Mao mã 
vương đưa đến chỗ an lành.”!9% 


180. Pháp nào là pháp cần phải và không 
cân phải tránh 
169. “Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh? 


“*Pháp hữu tránh và pháp vô tránh". Sao gọi là pháp 
hữu tránh? Nếu có lạc tương ưng với dục, cùng đi với, là 
nghiệp rất hèn hạ, là hạnh phàm phu, pháp này là hữu 
tránh. Vì những sự kiện gì mà pháp này là hữu tránh. Vì 
pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, 
thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nếu 
tự thân khổ hạnh, rất khổ, không phải chính hạnh, không 


196. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 136. Kinh Thương Nhân Cầu Tài, Taiwan, 2000, 
trang 189~191. 
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tương ưng với nghĩa, thì pháp này là hữu tránh. Vì pháp 
nảy có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc 
về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Xa lìa hai 
cực đoan Ấy, có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành 
trí tự tại, thành định, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và 
Niết-bàn, pháp này là vô tránh. 


“Vị những sự kiện nào mà pháp này là vô tránh? 
Vì pháp này không khổ, không phiền lao, không nhiệt 
não, không ưu sầu, thuộc về chính hạnh, cho nên nói 
pháp này là vô tránh. Kết sử hữu mà không đoạn tận, 
pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà nói 
pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên 
nói pháp nảy là hữu tránh. 


“Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những 
sự kiện nảo mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khổ, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu 
sầu, thuộc chính hạnh, cho nên nói pháp này không tranh 
chấp, không mong cầu nội lạc. 


“Không cầu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì 
những sự kiện nào mà gọi pháp ấy là hữu tránh? Vì 
pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, 
thuộc về tà hạnh, nên nói pháp này là hữu tránh. 


“Mong cầu ở nội lạc, pháp này là vô tránh. Vì những 
sự kiện nảo mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khổ, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu 
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sâu, thuộc vê chính hạnh, cho nên nói pháp này là vô 
tránh. 


“Trong đó, nếu có sự lạc nào không phải là Thánh lạc 
mà là phàm phu lạc, là sốc của bệnh, gốc của ung nhọt, 
gốc của mũi tên châm chích, có thức ăn, có sống chết, 
không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta 
nói pháp ấy không nên tu. Pháp này là hữu tránh. Vì 
những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì 
pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, 
thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. 


““[rong đó nếu có sự lạc nào là lạc của bậc Thánh, sự 
lạc nào của vô dục, lạc do ly dục, lạc của tịch tịnh, của 
chính giác, không thức ăn, không có sống chết, nên tu 
nên tập, nên phát triển. Ta nói pháp ấy nên tu, pháp này 
là pháp vô tránh. Vì những sự kiện nảo mà nói pháp này 
là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chính 
hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh”. !?7 


197. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 169. Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh, Taiwan, 2000, 
trang 471~473. 
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181. Lời dạy của Thế Tôn là chân thật 
137. “Kinh Thế Gian? 


Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Như Lai đã tự mình 
giác ngộ về thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như 
Lai biết thế gian. Như Lai tự giác ngộ về sự tập khởi của 
thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai đoạn 
trừ thế gian tập. Như Lai tự giác ngộ sự diệt tận của thế 
gian và cũng nói cho người khác. Như Lai chứng ngộ thế 
gian diệt. Như Lai tự giác ngộ đạo tích của thế gian và 
cũng nói cho người khác. Như Lai tu thế gian đạo tích. 


“Nếu có tất cả những gì cần đuơc hiểu biết một cách 
toàn diện, tất cả những gì điều đó Như Lai đã biết, thấy, 
giác, ngộ, chứng đắc. Vì sao vậy? Như Lai từ đêm chứng 
ngộ Vô thượng chính đẳng chính giác cho đến ngày hôm 
nay vào lúc ban đêm sẽ đi vào tịch diệt trong Vô dư Niết- 
bàn giới; trong khoảng thời gian giữa đó, nếu những gì 
được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai, 
tất cả những điều ây đều là chắc thật, không hư vọng, 
không ra ngoài sự Như, cũng không phải là điên đảo. Đó 
là sự chắc thật, là sự chân thật. 

“Nếu nói về sư tử như thế nào, thì hãy nói về Như 
Lai cũng như vậy. Vì sao vậy? Như Lai ở giữa đại chúng 
nếu có giảng thuyết thì đó chính là tiếng rống của Sư tử. 

“Đối với tất cả thế gian, Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ trời đến người, Như Lai là Phạm Hữu. Như 
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Lai là Bậc Chí Lãnh vì không phiền cũng không nhiệt. 
Như Lai là Bậc Chân Thật không hư vọng”.!? 


182. Nước Ma-kiệt-đà và Bạt-kỳ thù nghịch 
nhau 
142. 'Kinh Vũ Thế? 


Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà là VỊ Sanh Oán Bệ-đà- 
đề Tử (Päli: Ajãtasattu Vedehiputta, Ajãtasattu, con trai 
của bà VedehI.) cùng với nước Bạt-kỳ (PalI: VaJj) thù 
nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc nhiều lần nói 
rằng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oal 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt 
trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân 
dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách.”!9 


183. Đức Phật khuyên vua A-xà-thế không 
đánh nước Bat-kỳ vì 7 yêu tô 
142. 'Kinh Vũ Thế? 

Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào 
hỏi rồi ngồi sang một bên, thưa rằng: “Thưa Cù-đàm, vua 


198. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 137. Kinh Thế Gian, Taiwan, 2000, trang 193~194. 
199. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần đầu) - 142. 
Kinh Vũ Thế, Taiwan, 2000, trang 215. 
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nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử thăm hỏi 
Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được 
bình thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước 
Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, cùng với nước 
Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và 
nhiều lần nói rằng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nhưng 
ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm 
cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách°. Bạch Sa- 
môn Cù-đàm, về vấn đề này Ngài dạy như thế nào?” 


Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo rằng: “Này Vũ Thế, xưa 
kia Ta đã từng đi đến nước Bạt-kỳ. Nước đó có ngôi chùa 
tên là Giá-hòa-la. Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói pháp 
không suy thoái cho người nước Bạt-kỳ nghe. Người 
nước Bạt-kỳ có thể vâng thọ và thực hành bảy pháp 
không suy thoái đó. Này Vũ Thế, nếu người dân nước 
Bạt-kỳ thực hành được bảy pháp không suy thoái mà 
không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, 
không thê suy vi được.” 


Đại thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: “Sa-môn Cù- 
đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt, chứ không 
phân biệt rộng rãi. Chúng con không thê hiểu được nghĩa 
này. Kính xin Sa-môn Cù-đàm phân biệt rộng rãi để 
chúng con được biết ý nghĩa này.” 

Đức Thế Tôn bảo: “Này Vũ Thế, hãy lắng nghe, suy 
nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói rộng rãi ý nghĩa này cho ông 
nghe.” 


538 | THÍCH HẠNH BÌNH 


Đại thần Vũ Thế vâng lời, lắng nghe. 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, 
Đức Thế Tôn quay lại hỏi A-nan rằng: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập 
đông đảo chăng?” 


Tôn giả A-nan bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, con nghe 
người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông 
đảo.” 


Đức Thế Tôn liền bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu người 
nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo thì 
nước Bạt-kỳ tất thăng, không thê suy vi được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung 
làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc của 
người Bạt-kỳ và cùng giải tán.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu người 
nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công 
việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán thì nước Bạt-kỳ 
tất thăng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì 
không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì không 
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cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được 
nghiêm chỉnh phụng hành chăng?” 


“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ đối với 
những điều chưa thi thiết thì không thi thiết thêm; những 
điều đã thi thiết thì không cải đổi; những pháp cũ xưa của 
nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu nước 
Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi 
thiết thêm; những điều đã thi thiết thì không cải đổi; 
những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm 
chỉnh phụng hành, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thê 
suy vi được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ không ở thê mà xâm phạm vợ 
của người và con gái của người khác chăng?” 


“Bạch Thê Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không 
ý thê mà xâm phạm vợ của người và con gái của người 
khác.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu người 
nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của người 
và con gái của người khác thì nước Bạt-kỳ tất thắng, 
không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những bậc danh đức 
đáng tôn trọng thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau 
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tôn kính, cung phụng, cúng dường chăng? Và họ có nghe 
lời dạy của những bậc ấy mà làm theo chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có 
những bậc danh đức đáng tôn kính thì những người nước 
Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường và 
họ nghe theo lời dạy của những bậc ấy mà làm theo.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Này Vũ Thế, 
nếu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung 
phụng, cúng dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy 
mà làm theo, thì nước Bạt-kỳ tất thăng, không thể suy vi 
được.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ nào thì người 
nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ 
bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm 
thiểu tập tục đã làm chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có 
chùa cũ nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân 
phụng cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế 
tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu nước 
Bạt-kỳ có chùa cũ nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau 
tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ 
bê những tế tự đã có, không giảm thiêu tập tục đã làm, thì 
nước Bạt-kỳ tất thăng, không thê suy vi được.” 
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Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Ngươi có từng 
nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán 
và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la- 
hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu 
đải, thường không để các vị Ấy, thiếu thốn các nhu dụng 
sanh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thảy 
đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường 
mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến rồi 
thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy 
thiếu thốn các nhu dụng sanh sống như quần áo, đồ ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang.” 


Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: “Nếu người 
nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng 
kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến 
thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường 
không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sanh sống 
như quân áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì 
nước Bạt-kỳ tất thăng, không thê suy vi được. 


“Này Vũ Thế, người nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy 
pháp không suy thoái này. Nếu vâng giữ bảy pháp không 
suy thoái này thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi 
được.”?09 


200. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần đầu) - 142. 
Kinh Vũ Thế, Taiwan, 2000, trang 216~220. 
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184. 7 nguyên tắc làm cho Tăng già không 
bị suy yêu 
142. 'Kinh Vũ Thế? 


Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến 
giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo rồi nói 
với các thầy Tỳ-kheo: “Nay Ta sẽ nói cho các ngươi 
nghe về bảy pháp không suy thoái. Các ngươi hãy lắng 


99 


nghe, khéo suy nghĩ kỹ. 
Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật răng: “Kính vâng.” 
Phật nói: “Những gì là bảy? 
(1) “Nếu chúng Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, tụ 


tập đông đảo thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thê suy thoái. 


(2) “Nếu chúng Tỳ-kheo cùng chung hội, cùng chung 
làm việc chung và cùng giải tán thì chúng Tỳ-kheo chắc 
chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 


(3) “Nếu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa thi 
thiết thì không thêm; những việc đã thi thiết thì không 
thay đổi; những giới luật do Ta nói ra được phụng hành 
nghiêm chỉnh; thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thê suy thoái. 

(4) “Nếu chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi hữu ái 
đưa đến vị lai, hiện hành với hỷ dục, ái lạc đời sống như 
vầy như kia, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thê suy thoái. 
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(5) “Nếu chúng Tỳ-kheo có bậc trưởng lão thượng 
tôn đồng học phạm hạnh, các Ty-kheo thảy đều tôn kính, 
cung phụng, cúng dường và nghe theo lời dạy của các vị 
ấy, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thê 
suy thoái. 


(6) “Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, sườn núi 
cao, chỗ thanh tịnh nhàn cư, vắng bặt không có tiếng 
động, xa lánh sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà 
nh tọa, hoan lạc an trụ không rời, thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 


(7) “Nếu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các vị 
phạm hạnh, hết sức tôn trọng, ái kính, thường mong 
muốn các vị phạm hạnh chưa đến thì đến, đã đến rồi thì 
hằng mong an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy 
thiếu thôn những nhu dụng sanh sống như quân áo, đồ ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy 
thoái này, thọ trì, không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái.”?0! 


201. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần đầu) - 142. 
Kinh Vũ Thế, Taiwan, 2000, trang 220~222. 
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185.Có 4 hiện tượng khiến chúng ta tin 
tưởng Thê Tôn 
146. “Kinh Tượng Tích Dụ? 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: “Có biết Sa-môn Cù-đàm ở 
nơi trông văng yên fĩnh học trí tuệ chăng?” 


DỊ học Ti-lô đáp: “Phạm chí, hạng người nảo mà có 
thể biết Thế Tôn ở nơi trống vắng yên tĩnh học trí tuệ? 
Này Phạm chí, nếu biết Thế Tôn ở nơi trống vắng yên 
tĩnh, học trí tuệ thì cũng phải bằng Thế Tôn. Nhưng, này 
Phạm chí, kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa (Päli: 
Samanne Gotame cattãri padãni, bốn dấu chân nơi Sa- 
môn Gatama.) và do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định 
tin tưởng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chính Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng. 


“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi 
rảo trong một khu rừng, ở giữa rừng cây nhìn thấy dấu 
chân voi to lớn, thấy rồi thì nhất định tin tưởng con voi 
này phải là rất lớn mới có dấu chân như vậy. Này Phạm 
chí, tôi cũng như vậy. Trong kinh thơ mà tôi đọc có bốn 
cú nghĩa, do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin rằng 
Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 


“Bôn cú nghĩa ây là thê nào? 
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“Này Phạm chí, các luận sĩ Sát-lợi có trí tuệ, học 
rộng, quyết định, có thê khuất phục người đời, không thứ 
gì là không biết, rồi đem những điều được thấy mà tạo 
tác văn chương, lưu hành trong thế gian. Họ nghĩ như 
vầy, “Ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vầy, 
nếu trả lời được, Ta lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, 
Ta khuất phục rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại 
một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp Thế Tôn, 
hỏi còn không đám, há lại nói đến sự khuất phục. Này 
Phạm chí, kinh thư mà tôi đã đọc dùng được cho cú 
nghĩa thứ nhất này. Nhân ý nghĩa này, tôi nhất định tin 
rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chính 
Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 


“Cũng vậy, những Phạm chí có trí tuệ, những Cư sĩ 
có trí tuệ, những luận sĩ Sa-môn có trí tuệ, đa văn, quyết 
định, có khả năng khuất phục người đời, không điều gì là 
không biết, rồi đem những điều được thấy tạo tác văn 
chương lưu hành thế gian. Họ nghĩ như vây, “Ta đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vây, nếu trả lời được, Ta 
lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, Ta khuất phục rồi bỏ 
đi'. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nảo đó, 
bèn tìm đến. Sau khi gặp Thế Tôn, hỏi còn không dám, 
há lại nói đến sự khuất phục. Này Phạm chí, kinh thư mà 
tôi đã đọc dùng được cho cú nghĩa thứ tư này. Nhân ý 
nghĩa này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác, pháp được nói bởi Thế 
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Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo 
thú hướng. 


“Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú 
nghĩa này. Tôi do bốn cú nghĩa này mà nhất định tin 
tưởng rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chính Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.”?92 


186. Sự khác biệt giữa người tu tập và 
không tu tập 
147. “Kinh Văn Đức 


Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các 
công nghiệp cốt để mưu cầu lợi ích, nhưng công nghiệp 
của họ thất bại, không thành. Khi những công nghiệp của 
họ thất bại không thành, họ không ưu sầu, phiền muộn, 
khóc than; không vật mình, áo não; cũng không phát 
cuồng. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ban ngày 
làm các công nghiệp mà những công nghiệp ấy thất bại 
không thành; dù những công nghiệp â ấy đã thất bại không 
thành, họ vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than; 
không vật mình áo não; cũng không phát sỉ phát cuồng, 


202. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 146. Kinh Tượng Tích Dụ, Taiwan, 2000, trang 
256~257. 
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này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có 
công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có 
những yêu thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn 
sum họp, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu 
phiền muộn, khóc than; không vật mình áo não, cũng 
không phát si phát cuồng. Này Phạm chí, nếu da văn 
Thánh đệ tử có những yêu thương mà bị đổi thay, tán 
thất, không còn sum họp, cách biệt, chia lìa, nhưng vẫn 
không ưu sầu, phiền muộn, khóc than; không vật mình áo 
não, cũng không phát si phát cuồng, này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử biết 
rằng những tài vật sở hữu này thảy đều vô thường, nên 
nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu thảy đều vô 
thường nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo, này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử sau khi 
biết rằng tài vật sở hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ 
râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử sau khi biết 
rằng những sở hữu tài vật thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín lìa bỏ gia đình sống không 
gia đình học đạo, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 
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“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có thể 
nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió 
nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; 
thân thể gặp các thứ bệnh tật rất đau đớn đến gần như 
tuyệt mạng và những điều không khả lạc thảy đều có 
thể nhẫn nại. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử có 
thể kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, 
gió năng bức bách, tiếng đữ, gậy hèo cũng có thê nhẫn; 
thân thể gặp các bệnh tật rất đau đớn đến gần như tuyệt 
mạng và những điều không khả lạc thảy đều có thể 
nhẫn nại, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà 
có sự sai biệt, có công đức này”29... 


187. Nôi khô của người tại gia và xuât gia 
khác nhau 
148. “Kinh Hà Khổ? 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: “Cù-đàm, người tại gia 
có những sự khô nào? Và người xuât gia có những khô 
nào?” 

Đức Thế Tôn trả lời răng: “Người tại gia vì không 
được tự do mà khô. Người xuât gia vì tự do mà khô.” 


203. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 147. Kinh Văn Đức, Taiwan, 2000, trang 266~267. 
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Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: “Cù-đàm, tại sao người 
tại gia vì không được tự do mà khổ? Và tại sao người 
xuất gia vì tự do mà khổ?” 

Thế Tôn đáp: “Nếu người tại gia mà tiền tài không 
tăng trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, thủy tĩnh thảy 
đều không tăng trưởng; súc mục, lúa, gạo cùng nô tỳ, sai 
dịch cũng không tăng trưởng; lúc bấy giờ người tại gia 
ưu sầu, khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có 
nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. 


“Này Phạm chí, nếu người xuất gia học đạo mà sông 
theo dục vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia 
học đạo có nhiều ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà có 
người xuất gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng chất 
nhiều sâu bi. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì không được 


tự do mà khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà 
khổ.”204 


188. Niềm vui của người tại gia và xuất gia 
khác nhau 
148. 'Kinh Hà Khổ? 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: “Cù-đàm, tại gia có 
những gì là hoan lạc? Và xuất gia học đạo có những gì là 
hoan lạc?” 


204. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 148. Kinh Hà Khổ, Taiwan, 2000, trang 271~272. 
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Thế Tôn đáp: “Tại gia vì tự do mà được hoan lạc, 
xuât gia học đạo vì không tự do mà được hoan lạc”. 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: “Cù-đàm, tại sao tại g1a 
vì tự do mà được hoan lạc? Và tại sao xuất gia học đạo vì 
không tự do mà được hoan lạc?” 


Thế Tôn đáp: “Này Phạm chí, nếu người tại gia mà 
được tiền tài tăng trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, 
thủy tính đều được tăng trưởng; súc mục, lúa gạo và nô 
tỳ, sai dịch cũng đều được tăng trưởng. Lúc bấy giờ tại 
gia là khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này mà người tại 
gia có nhiều khoái lạc hoan hý. 


“Này Phạm chí, người xuất gia học đạo sống không 
tùy theo dục vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bẫy giờ 
xuất gia học đạo là khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này mà 
người xuất gia học đạo có nhiều khoái lạc hoan hỷ. 


“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì tự do mà 
được hoan lạc, người xuât gia vì không tự do mà được 
hoan lạc.”29 


205. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 148. Kinh Hà Khổ, Taiwan, 2000, trang 272. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 551 


189. Ước mơ của vua là gì? 
149. “Kinh Hà Dục? 


Phạm chí Sanh Văn hỏi rằng: “Cù-đàm, người Sát-lợi 
ước muôn gì? Thực hành cái gì? Thiệt lập băng cái gì? Y 
cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: “Người Sát-lợi ước muốn được tài vật, 
thực hành nơi trí tuệ, thiệt lập băng gươm dao, y cứ trên 
nhân dân, lây tự do làm mục đích.”29 


190. Ước mơ của Cư sĩ là gì? 
149. “Kinh Hà Dục? 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: “Người Cư sĩ ước muốn gì? 
Thực hành cái gì? Thiệt lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có 
mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: “Người Cư sĩ ước muốn được tài vật. 
Thực hành nơi trí tuệ. Thiết lập bằng kỹ thuật. Y cứ trên 
nghề nghiệp. Lấy sự cứu cánh của nghè nghiệp làm mục 
đích?” 


206. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 149. Kinh Hà Dục, Taiwan, 2000, trang 277. 

207. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 149. Kinh Hà Dục, Taiwan, 2000, trang 277~278. 
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191. Ước mơ của người nữ là gì? 
149. “Kinh Hà Dục' 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: “Cù-đàm, đàn bà ước muốn 
gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? 
Có mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: “Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực 
hành sự trang điêm. Thiệt lập băng con cái. Y cứ trên sự 
không đôi thủ. Lây tự do làm mục đích.””93 


192. Ước mơ của kẻ cướp là gì? 
149. “Kinh Hà Dục? 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: “Cù-đàm, trộm cướp ước 
muôn cái gì? Thực hành cái gì? Thiệt lập cái gì? Y cứ 
trên sự gì? Có mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: “Trộm cướp ước muốn lấy của không 
cho. Thực hành nơi chỗ lén lút. Thiết lập bằng gươm dao. 
Y cứ nơi bóng tối. Lấy sự không bị khám phá làm mục 
đích"”” 


208. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 149. Kinh Hà Dục, Taiwan, 2000, trang 278. 
209. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 149. Kinh Hà Dục, Taiwan, 2000, trang 278. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 553 


193. Ước mơ của Sa-môn là gì? 
149. “Kinh Hà Dục” 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: “Sa-môn ước muốn gì? 
Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có 
mục đích gì?” 


Thế Tôn đáp: “Sa-môn ước muốn được chân lý, thực 
hành nơi trí tuệ, thiệt lập băng giới, y cứ trên vô xứ, lây 
Niêt-bàn làm mục đích.”2! 


194. Giai cấp Bà-la-môn 


151. “Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa? (Päli M.93 
Assaläyana-sutta) 


“Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.””!! 


210. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 149. Kinh Hà Dục, Taiwan, 2000, trang 278~279. 
211. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 151. Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa, Taiwan, 2000, 
trang 293. 
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195. Trong 4 giai cấp, giai cấp nào phục vụ 
cho giai câầp nào 
150. “Kinh Uất Sấu Ca La? 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bèn hỏi rằng: “Thưa Cù-đàm, 
Phạm chí thiệt lập bôn loại phụng sự cho bôn chủng tính, 
tức thiệt lập loại phụng sự cho Phạm chí, loại phụng sự 
cho Sát-lợi, cho Cư sĩ (Pali: Vessa), cho Công sư (PälI: 
Sudda Thú-đà-la)”. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho 
Phạm chí, tức là Phạm chí phải phụng sự Phạm chí; Sát- 
lợi, Cư sĩ và Công sư cũng phải phụng sự Phạm chí. Này 
Cù-đàm, bôn chủng tính này phải phụng sự Phạm chí. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho 
Sát-lợi tức là Sát-lợi phải phụng sự cho Sát-lợi; Cư sĩ và 
Công sư cũng phải phụng sự cho Sát-lợi. Này Cù-đàm, 
ba chủng tính này phải phụng sự Sát-lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho 
Cư sĩ, tức là Cư sĩ phải phụng sự Cư sĩ, Công sư cũng 
phải phụng sự Cư sĩ. Này Cù-đàm, hai chủng tính này 
phải phụng sự cho Cư sĩ. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho 
Công sư, tức là Công sư phải phụng sự Công sư. A1 thâp 
hèn hơn nữa đê được chủ trương phải phụng sự Công sư? 
Duy chỉ có Công sư phụng sự Công sư.”°!Z 


212. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 150. Kinh Uất Sấu Ca La, Taiwan, 2000, trang 
281~282. 
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151. “Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa? 


“Này Ma-nạp, chúng tôi một số đông các Phạm chí ở 
Câu-tát-la nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận 
như thế này, “Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không 
ai băng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. 
Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì 
không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh 
từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. 
Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói: Bốn chủng tính thảy đều 
thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển thị. Những vị ấy nghĩ 
như thế này, “Này chư Hiền, ai là người có khả năng đến 
Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật 
vấn? Họ lại nghĩ như thế này, °A-nhiễp-hòa-la-diên-da- 
na Ma-nạp được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh 
tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, 
đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc 
thuộc bốn kinh điền, thấu suốt nhân duyên, chính văn, hí 
truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
có khả năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện 
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này đúng như pháp mà cật vấn". 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với các Phạm 
chí rằng: “Này chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm đúng như 
pháp mà thuyết pháp. Nếu đúng như pháp mà thuyết 
pháp thì không thể cật vấn.” 


Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói răng: “Này Ma- 
nạp, ngươi chưa bị khuât phục thì chưa thê tự mình chịu 
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khuất phục trước. Vì sao? Vì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na 
Ma-nạp do cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, 
cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời đời 
không làm các việc ác, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc 
bốn bộ kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chính văn, hí 
truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
có khả năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện 
này đúng như pháp mà cật vấn.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn im lặng nhận 
lời số đông Phạm chí ở Câu-tát-la. Rồi A-nhiếp-hòa-la- 
diên-da-na Ma-nạp cùng với số đông Phạm chí ở Câu-tát- 
la đến chỗ Phật, cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên mà 
bạch rằng: “Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho chăng?” 


Đức Thế Tôn nói rằng: “Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà 
hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi rằng: “Thưa 
Cù-đàm, các Phạm chí nói như thế này, “Dòng tộc Phạm 
chí là hơn hết, ngoài ra không ai băng. Dòng Phạm chí da 
trăng, ngoài ra đều là đa đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm 
chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa 
sanh bởi Phạm thiên”. Nhưng chưa biết Sa-môn Cù-đàm 
sẽ nói như thế nào?” 


Đức Thế Tôn nói rằng: “Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy 
theo sự hiêu biêt mà trả lời. 
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“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói ở nước Dư-n1 (Päli: 
Yoni, tên một nước ở Tây bắc Ân-độ) và Kiếm-phù (Päli: 
Kamboja, tên nước, thuộc địa phương A-phú-hãn ngày 
nay) chỉ có hai chủng tính là chủ nhân và đây tớ; sau khi 
làm chủ nhân, lại trở thành đây tớ; sau khi làm đầy tớ lại 
trở thành chủ nhân chăng?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: “Bạch 
Cù-đàm, con nghe tại hai nước Dư-ni và Kiếm-phù có 
hai chủng tính, chủ nhân và đầy tớ; chủ nhân làm đầy 
tớ, đầy tớ làm chủ nhân.” 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng 
chân chính thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri 
đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
đến chân chính cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: “Bạch 
Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, 
“Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
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Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này Ma-nạp, ngươi nghĩ 
sao? Phải chăng chỉ độc nhất có Phạm chí đối với hư 
không này mà không bị dính, không bị trói, không bị xúc 
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chạm, không bị ngăn ngại; còn Sát-lợi, Cư sĩ hay Công 
sư thì không như vậy sao?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: “Bạch 
Cù-đàm, Phạm chí đối với hư không này không bị dính, 
không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng vậy.” 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng 
chân chính thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri 
đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
đến chân chính cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: “Bạch 
Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, 
“Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
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Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ 
sao? Phải chăng chỉ có Phạm chí mới có thể hành từ tâm, 
không kết, không oán, không nhuế, không tránh? Còn 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì không như vậy?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: “Bạch 
Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không 
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oán, không nhuế, không tránh. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư 
cũng như vậy.” 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng 
chân chính thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri 
đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
đến chân chính cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: “Bạch 
Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, 
“Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
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Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ 
sao? Nếu có những người thuộc một trăm chủng tộc khác 
nhau đến, và có người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy 
đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng 
tộc Phạm chí thì những người ấy mới có thể mang bột 
tắm đến nước mà tắm, tắm rửa thật sạch cáu bẩn". Này 
Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong chủng 
tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì những người ấy 
mới có thể mang bột tắm đến nước tắm rửa cho thật sạch 
các cáu bân chăng? Hay những người trong chủng tộc Cư 
sĩ, chúng tộc Công sư, những người này không thê mang 
bột tắm đến nước mà tắm rửa cho thật sạch các cáu bân? 
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Hay tât cả mọi người trong một trăm chủng tộc khác 
nhau vân có thê mang đậu tắm đên nước mà tăm rửa thật 
sạch các cáu bân?” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: “Bạch 
Cù-đàm, tất cả mọi người trong trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều có thể mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa 
thật sạch các cáu bần. 


“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng 
chân chính thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri 
đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng 
đến chân chính cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp.” 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: “Bạch 
Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, 
“Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. 
Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng 
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Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". 


Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ 
sao? Nếu có người thuộc một trăm chủng tộc khác nhau 
đến, và có người nói với họ rằng: “Các người hãy đến 
đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc 
Phạm chí, chỉ những người ấy mới có thể dùng nhánh sa- 
la rất khô hay gỗ chiên-đàn làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà 
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dùi cho lửa phát ra và cháy lớn lên”. Này Ma-nạp, ý 
ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong chủng tộc Sát-lợi 
và chủng tộc Phạm chí, những người này mới có thể 
dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn làm mồi lửa, 
rồi lẫy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên chăng? 
Hay những người trong chủng tộc Cư sĩ, chủng tộc Công 
sư, những người này cũng sẽ dùng nhánh sa-la rất khô, 
hay gỗ chiên đàn làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát ra lửa và cháy lớn lên? Hay những người thuộc một 
trăm chủng tộc khác nhau đều có thể dùng bắt cứ loại gì 
mà làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và 
cháy lớn lên?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: “Bạch 
Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm 
mồi lửa, rồ lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn 
lên” 


196. Thế nào gọi là giai cấp Bà-la-môn 
158. “Kinh Đầu Na? 


Này Cù-đàm nếu ai đáng xưng là Phạm chí, thì người 
ấy phải được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, 


213. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 151. Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa, Taiwan, 2000, 
trang 294~298. 
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cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời 
không ác, học rộng, trì chú, tụng đọc tinh thông bốn bộ 
điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chính văn, truyện giải 
trí, thứ năm là văn phạm. Này Cù-đàm, người đáng gọi là 
Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được cha mẹ 
thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc 
không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tính 
thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chính văn, 
truyện giải trí và văn phạm.”?!* 


197.Thế Tôn không chấp nhận chế độ 
phụng sự của 4 giai câp 

150. “Kinh Uất Sấu Ca La? (Tham khảo 154. “Kinh Bà 
La Bà Đường, 158. “Kinh Đầu Na°) 


Thế Tôn hỏi rằng: “Này Phạm chí, các Phạm chí có 
tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn 
chủng tính này; thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, 
thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công 
sư?” 


Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: “Không biết rõ, Cù- 
đàm. Nhưng các Phạm chí tự nói như vầy, “Ta ở trong 
đời này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết 


214. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 158. Kinh Đầu Na, Taiwan, 2000, trang 371. 
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lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tính, tức thiết lập 
loại phụng sự cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho 
Sát-lợi, thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, thiệt lập loại 
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phụng sự cho Công sư'. 


Thế Tôn nói: “Này Phạm chí, cũng như một người 
đưa cho người khác một miếng thịt, bắt ép và nói rằng 
“Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi”. Này 
Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí ấy cũng giống 
như vậy. Vì sao? Vì Phạm chí không tự mình biết rõ khi 
thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tính, tức thiết 
lập loại phụng sự cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự 
cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư.” 


Thế Tôn lại hỏi: “Này Phạm chí, thế nào là phụng 
sự? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà chỉ có hạ 
liệt, chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này 
chăng? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thắng, chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này 
chăng?” 


“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng. 
Loại phụng sự này chăng? 


“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự 
này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng. Loại 
phụng sự này chăng? 


“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do sự phụng 
Sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại 
phụng sự này chăng? 
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“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự 
này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt. Loại 
phụng sự này chăng? 


Uất-sâu-ca-la đáp: “Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do 
sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu 
thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 


“Nếu tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thăng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 


“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng, 
tôi không nên theo loại phụng sự nảy. 


“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng, 
tôi không nên phụng sự như vậy. 


“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, 
tôi nên phụng sự như vậy. 


“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, 
tôi nên phụng sự như vậy.”?!?... 


215. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 150. Kinh Uất Sấu Ca La, Taiwan, 2000, trang 
282~283. 
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198. Chân lý không tùy thuộc vào quan 
điềm chủ trương 
152. Kinh Anh Vũ? 


Ma-nạp Anh Vũ thưa: “Bạch Cù-đàảm, mong Ngài 
khéo nghe cho. Bạch Cù-đàm, Phạm chí chủ trương thứ 
nhất là pháp Chân đề, có quả báo lớn, có công đức lớn, 
tạo phước được thiện; pháp thứ hai là Tụng tập; pháp thứ 
ba là Nhiệt hành; pháp thứ tư là Khổ hạnh. Bạch Cù-đàm, 
Phạm chí chủ trương pháp thứ năm là Phạm hạnh có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện.” 


Đức Thế Tôn nói: “Nếu các Phạm chí chủ trương 
năm pháp này có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước, được thiện; vậy trong số những Phạm chí ấy, có 
Phạm chí nào nói như thế này: “Tôi đối với năm pháp 
này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: “Bạch Cù-đàm, 
không có.” 

Thế Tôn nói: “Có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến 
bảy đời cha mẹ nói như thế này, “Tôi đối với năm pháp 
này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: “Bạch Cù-đàm, 
không có.” 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: “Này Ma-nạp, xưa kia có 
những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì 
kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển: 
một là Dạ-tra (PAlI: Atthaka), hai là Bà-ma (PRÌI: 
Vãmaka), ba là Bà-ma-đề-bà (Päli: Vãmadeva), bốn là 
Tỳ-xa-mật-đa-la (PalI: Vessamitta), năm là Dạ-bà-đà- 
kiền-ni (Päli: Yamataggi), sáu là Ứng-nghi-la-bà (Päli: 
Angrrasa), bảy là Bà-tư-tra (Pali: Vãsettha), tám là Ca- 
diếp (Pãli: Kassapa), chín là Bà-la-bà (Pãli: Bhãradväj3), 
mười là Bà-hòa. Nay các Phạm chí đối với các kinh điển 
ây tụng tập, thọ trì, học hỏi. Nhưng họ có nói như thế 
này: “Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, 
sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả 
của chúng. `?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: “Không có. 
Nhưng các Phạm chí ấy do tin mà thọ trì.” 


Đức Thế Tôn nói: “I[rong các Phạm chí, không có 
một Phạm chí nào nói như vây, “Tôi đối với năm pháp 
này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng”. Và cũng không 
có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói 
như thế này, “Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời 
hiện tại, sau khi đã tự trị, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên 
kết quả của chúng.” 


“Xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng 
chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã 
tụng tập điển kinh: một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà- 
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ma-đè-bà, bốn là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đả-kiền- 
ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bả-tư-tra, tám là Ca- 
diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa. Nay các Phạm chí 
đối với các kinh điển Ấy, tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng 
họ không nói như vầy, “Tôi đối với năm pháp này, ngay 
trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
tôi nói lên kết quả của chúng”. Thế thì này Ma-nạp, các 
Phạm chí ấy há không vì sự kiện này mà trong sự tin 
tưởng có thiếu căn bản chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch: “Bạch Cù-đàm, thật sự không 
căn bản. Nhưng các Phạm chí nghe rồi thọ trì.” 


Đức Thế Tôn nói: “Ví như một đám người mù dắt 
nhau, người trước không thấy người ở sau, cũng không 
thấy người ở giữa; người giữa không thấy người ở trước, 
cũng không thấy người ở sau; người ở sau không thấy 
người ở giữa, cũng không thấy người ở trước. Này Ma- 
nạp, Ta nói các Phạm chí cũng như vậy. Này Ma-nạp, 
trước ngươi nói là do tin, sau đó ngươi nói là do nghe.” 


Ma-nạp Anh Vũ liền tức giận Đức Thế Tôn, hẳn học, 
không vui, phỉ báng Thế Tôn, chỉ trích Thế Tôn, mạ ly 
Thế Tôn, và nghĩ rằng: “Cần phải phi báng Cù-đàm, cần 
phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ nhục Củ-đàm”. Liền 
nói với Đức Thế Tôn: 

“Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phẩt-ca-sa-sa- 
la, thuộc chủng tính thuần khiết, không gián đoạn, nói 
như thế này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng 
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mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; 
sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp 
nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không 
đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người 
mà tự nói là được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói răng: 
Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy là 
không hợp lý.” 


Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nghĩ như thế này: “Ma-nạp 
Anh Vũ, con ông Đô-đề phẫn nộ đối với Ta, hăn học, 
không vui, phỉ báng Ta, chỉ trích Ta, mạ ly Ta, nghĩ rằng: 
“Cần phải phi báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích Cù-đàm, 
cần phải hạ nhục Cù-đàm”. Liền nói với Đức Thế Tôn: 
“Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phẩt-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tính thuộc chủng tính thuần khiết, không 
gián đoạn, nói như thế này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp 
Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, 
không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không 
chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người 
sanh trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 
nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng 
nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 


Đức Thế Tôn biết thế nên nói: “Này Ma-nạp, có phải 
Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tính thuần 
khiết, không gián đoạn, ông ấy biết điều mong nghĩ trong 
tâm của hết thảy Sa-môn, Phạm chí rồi mới nói như thế 
này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã 
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thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi 
nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp nhận 
được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng 
như pháp. Làm sao con người sanh trong loải người mà 
tự nói là được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi 
biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không 
hợp lý chăng?”” 


Ma-nạp Anh Vũ đáp: “Bạch Cù-đàm, Phạm chí Phất- 
ca-sa-sa-la, thuộc chủng tính thuần khiết, không gián 
đoạn, có một nữ tỷ tên là Bắt-ni nhưng đối với tâm niệm 
của nữ tỳ tên là Bắt-ni. Nhưng đối với tâm niệm của nữ 
tỳ này, ông còn không thê biết, huồng nữa là biết tâm tư 
của tất cả Sa-môn, Phạm chí! Nếu cho răng ông ấy biết, 
thì sự kiện này không thê có.” 


Thế Tôn nói: “Cũng như người sanh ra đã mù; người 
ấy nói như thế này, “Không có màu đen, màu trắng, cũng 
không thấy màu đen, màu trắng; không có sắc tốt, sắc 
xâu, cũng không thấy sắc tốt, sắc xâu; không có sắc ngắn, 
sắc đài, cũng không thấy sắc ngắn, sắc đài; không có sắc 
gần, sắc xa, cũng không thấy sắc gần, sắc xa; không có 
sắc thô, sắc tế, cũng không thấy sắc thô, sắc tế; vì ta 
không bao giờ thấy, không bao giờ biết, cho nên nói 
không có màu sắc”. Người mù bâm sanh kia nói như vậy 
là đúng sự thật chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thê Tôn: “Bạch Cù-đảm, 
không phải vậy. Vì sao? Vì có màu đen, màu trăng, cũng 
có người thây màu đen, màu trăng; có sắc tôt, sắc xâu, 
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cũng có người thấy sắc tốt, sắc xấu; có sắc ngắn, sắc đài, 
cũng có người thấy sắc ngắn, sắc đài; có sắc gần, sắc Xa, 
cũng có người thấy sắc gần, sắc Xa; CÓ sắc thô, sắc tế, 
cũng có người thấy sắc thô, sắc tế. Nếu nói, “Tôi không 
hề thấy, không hè biết, cho nên nói không có màu sắc”, 
thì người mù bâm sanh nói như vậy là không đúng sự 
thật.” 


“Này Ma-nạp, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc 
chủng tính thuần khiết, không gián đoạn; lời nói của ông 
ấy có khác gì hạng người mù bâm sanh, không có mắt kia 
chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: “Bạch Cù-đàm, 
như mù vậy.” 


Đức Thế Tôn nói: “Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? 
Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuổi thọ hết, mạng 
chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã 
tụng tập điển kinh; đó là các Phạm chí Thương-già, Phạm 
chí Sanh Văn, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la và Đô-đè, thân 
phụ ngươi; những điều mà họ nói, được chấp nhận hay 
không được chấp nhận? Chân thật hay không chân thật? 
Có cao, có thấp chăng?” 


Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: “Nếu xưa kia có 
những Phạm chí, tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì 
kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, đó 
là các Phạm chí Thương gia, Phạm chí Sanh Văn, Phạm 
chí Phất-ca-sa-sa-la và Đô-đề, thân phụ con; những điều 
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được nói ấy; thì theo ý con, họ mong được chấp nhận, 
không mong không được chấp nhận; mong là chân thật, 
không mong không phải là chân thật; mong là sự cao 
thượng, không mong là sự thấp hẻn.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: “Này Ma-nạp, Phạm chí 
Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tính thuần khiết, không 
gián đoạn; điều mà ông ấy nói, há không phải là không 
được chấp nhận, không có sự được chấp nhận? Là không 
chân thật, không có sự chân thật? Há không phải là rất 
thấp hèn, không có cái gì cao?” 


Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: “Thật vậy, bạch 
Cù-đàm.” 


“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây chướng 
ngại, gây che lấp, làm cho mù, không có mắt, có thê diệt 
mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không chứng đắc 
Niết-bàn. Những gì là năm? Này Ma-nạp, pháp thứ nhất 
là dục, gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, không 
có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhằn vô 
ích, không chứng đắc Niết-bàn. Này Ma-nạp, sân nhuế, 
thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghi, gây chướng ngại, 
gây che lấp làm cho mù, không có mắt, có thê diệt mắt trí 


tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không chứng đặc Niêt- 
bàn”.?!9 


216. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phâm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần sau) - 152. 
Kinh Anh Vũ, Taiwan, 2000, trang 313~318. 
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199. Bồ thí đúng pháp 
155. “Kinh Tu Đạt Đaˆ 


Đức Thế Tôn bảo: “Này Cư sĩ, dù bố thí những thức 
thô xấu, hay bố thí những thức mỹ diệu, thì đều có quả 
báo. Nhưng này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu, 
không tín mà bồ thí, không cố tâm bố thí, không tự tay 
bồ thí, không tự mình đến bó thí, không tư duy mà bố thí, 
không do tín mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo 
mà bồ thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, tâm 
không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe đẹp, 
không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức 
uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì 
sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này Cư sĩ, nên 
biết rằng: Sẽ thọ báo đúng như thế. 


“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu nhưng có 
tín mà bố thí, có tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố 
thí, tư duy mà bố thí, do tín mà bố thí, quán nghiệp và 
quả báo mà bồ thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như 
thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe đẹp, 
muốn được áo chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống 
ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì 
chí tâm mà bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng: Sẽ thọ báo 
đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không 
tín mà bố thí, không cô tâm bố thí, không tự tay bố thí, 
không tự mình đến bồ thí, không tư duy mà bố thí, không 
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do tín mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố 
thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, tâm không 
muôn được nhà đẹp, không muôn được xe đẹp, không 
muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống 
ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? 
Vì không chí tâm mà hành bồ thí. Này Cư sĩ, nên biết 
rằng: Sẽ thọ báo đúng như thế. 


“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tín 
mà bố thí, tự tay bồ thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bồ 
thí, do tín mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, 
thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm 
muốn được nhà đẹp, muốn được xe đẹp, muốn áo chăn 
đẹp, muốn đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục 
công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này Cư 
sĩ, nên biết rằng: Sẽ thọ báo đúng như thế.?! 


200. Quá khứ hiện tại và vị lai 
165. 'Kinh Ôn Tuyên Lâm Tuyền? 


Này chư Hiền, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. “Này 
chư Hiên, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Này 
chư Hiền, Tỳ- -kheo quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả 
hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt 
cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy bị 


217. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 155. Kinh Tu Đạt Đa, Taiwan, 2000, trang 353~354. 
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nhiễm trước dục; do thức nhiễm trước dục, vị ây hoan 
lạc. Do hoan lạc, vị ẫy truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi 
và thân cũng vậy. Quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả 
hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt 
cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy bị 
nhiễm trước dục; do thức nhiễm trước dục, vị ây hoan 
lạc. Do hoan lạc, vị ấy truy niệm quá khứ. 


“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không truy niệm 
quá khứ? Này chư Hiền, Tỳ-kheo quả thật có sắc được 
biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng 
với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức 
quá khứ vị ấy không bị nhiễm trước dục; do thức không 
bị nhiễm trước dục, nên không hoan lạc nơi đó. Do 
không hoan lạc nơi đó nên không truy niệm quá khứ. Tai, 
mũi, lưỡi, thân cũng vậy, quả thật có sắc được biết bởi 
mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng với dục, 
tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức quá khứ 
vị ấy không bị nhiễm trước dục; do thức không nhiễm 
trước dục, vị ấy không hoan lạc. Do không hoan lạc, vị 
ấy không truy niệm quá khứ. 


Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo không truy 
niệm quá khứ. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo mong ước vị lai? 
Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, 
đối với vị lai những gì chưa được thì muốn được, đã 
được rồi thì tâm mong ước. Do tâm mong ước nên hoan 
lạc nơi đó. Do hoan lạc nên mong ước vị lai. Tai, mắt, 
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nũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Đối với vị lai, những gì 
chưa được thì muốn được. Đã được thì tâm mong ước. 
Do tâm mong ước nên tâm hoan lạc nơi đó. Do hoan lạc 
nên mong ước vị lai. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ- 
kheo mong ước vị lai. 


“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không mong ước 
vị lai? Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức 
con mắt, đối với vị lai những gì chưa được thì không 
muốn được, đã được rồi thì tâm không mong ước. Do 
tâm không mong ước nên không hoan lạc nơi đó. Do 
không hoan lạc nơi đó nên không mong ước vị lai. Này 
chư Hiền, như vậy đó gọi là Tỳ-kheo mong ước vị lai. 


“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo chấp thủ pháp 
hiện tại? Này chư Hiền, nếu Ty-kheo có mắt, sắc và thức 
con mắt, đối với hiện tại, vị ấy thức hiện tại bị nhiễm 
trước dục. Do thức bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi 
ấy. Do hoan lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, 
lưỡi, thân cũng vậy, nếu có ý, pháp và ý thức, đối với 
hiện tại, vị ấy thức hiện tại bị nhiễm trước dục. Do bị 
nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên 
chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiên, như vậy đó là Tỳ- 
kheo chấp thủ pháp hiện tại. 


“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ 
pháp hiện tại? Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và 
thức con mắt, đối với hiện tại, vị ấy thức hiện tại không 
bị nhiễm trước dục. Do thức không bị nhiễm trước dục 
nên không hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên không chấp 
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thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nếu ý, 
pháp và ý thức, đối với hiện tại, vị ẫy thức hiện tại không 
bị nhiễm trước dục. Do thức không bị nhiễm trước dục 
nên hoan lạc nơi ấy. Do không hoan lạc nên không chấp 
thủ pháp hiện tại. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo 


không chấp thủ pháp hiện tại”.?!8 


166. “Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn? 


Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Tôn 
giả Lô-di-cường-kỳ như vầy: 
Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


218. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 165. Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên, Taiwan, 2000, trang 
446~448. 
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Như vậy thực hành tinh tắn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ này.?!° 


201. Ý nghĩa khái niệm trung đạo 
169. “Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh? 


Phật dạy: “Đừng nên mong cầu dục lạc (Päli: na 
kamasukham anuyuñJeyya,), là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hạnh của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khô 
hạnh, rất khổ, không phải Thánh hạnh, không tương ưng 
với nghĩa (PalI: amatthasamhita, không liên hệ đến mục 
đích). Xa la hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành 
con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, 
đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn, có tán thán và chỉ 
trích, có sự không tán thán và không chỉ trích mà nói 
pháp, quyết định đúng mức và sau khi đã biết quyết định, 
thường tùy cầu sự lạc nào đã có bên trong. Đừng nói lời 
ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi; nói vừa phải chứ 
đừng quá giới hạn; tùy theo phong tục địa phương (Päli: 
janapadanirutim nãbhinivesyya, đừng cố chấp địa 


219. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 166. Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn, Taiwan, 
2000, trang 452. 
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phương ngữ.), đừng nói thị, đừng nói phi. Đó là những 
vấn đề của kinh “Phân biệt vô tránh". 


““Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng 
hèn hạ, là hạnh của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự 
thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với cứu cánh. 
Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Ở đây, 
“Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, 
là hạnh của phàm phư'. Đây là nói về một một cực 
đoan. “Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, 
không tương ưng với nghĩa'. Đây là nói về một cực 
đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói “Đừng nên mong 
cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh của 
phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất 
khổ, không tương ưng với nghĩa'. 


“Xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành 
con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, 
đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn'. Vấn đề này được 
nói lên với những nguyên nhân nào? Ở đây, Thánh đạo 
tám chi, từ chính kiến cho đến chính định, gọi là tám. Do 
bởi sự kiện này mà nói: “Xa lìa hai cực đoan này thì có 
trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành 
định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết- 
bàn””?29. 


220. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 169. Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh, Taiwan, 2000, 
trang 465~465. 
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202. Nên nói những lời nói nào và không 
nên nói những lời nói nào? 
169. “Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh? 

“Không nên nói lời ám chỉ, cũng không nên đối mặt 
tán thán", vân đê này được nói lên với nguyên nhân nào? 

“Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư dối, 
không tương ưng với nghĩa (PälI: amatthasamhita, không 
liên hệ đên mục đích). Cũng có lời nói ám chỉ mà chân 
thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa. Trong này nêu 
có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư vọng, không 
tương ưng với nghĩa, nhât định không nói những lời như 
vậy. Trong này nêu có lời nói ám chỉ mà chân thật, 
không hư vọng, không tương ưng với cứu cánh, cũng hãy 
học đừng nói như vậy. Ở đây nêu có lời nói ám chỉ chân 
thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa thì hãy nên 
biêt thời, chính trí, chính niệm đê cho thành tựu lời nói 
ây. 

“Như vậy, “Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt 
khen ngợi”, vân đê này được nói lên với nguyên nhân 
như vậy. 

“*Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn”, vấn đề này 
được nói lên với nguyên nhân nào? 

“Nói quá giới hạn thì thân phiền nhọc, niệm hay 
quên, tâm mệt mỏi, tiêng bị hư mà hướng đến trí thì 
không được tự tại. Nói vừa phải thì thân không phiền 
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nhọc, niệm không ưa quên, tâm không mệt mỏi, tiếng nói 
không bị hư, hướng đến trí thì được tự tại. 

“*Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn”, vấn đề này 
được nói lên với nguyên nhân như vậy.... 

“Trong đó nếu có lời nói ám chỉ mà không chân thật, 
dối láo, không tương ưng với cứu cánh, pháp nảy là hữu 
tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu 
tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có 
ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu 
tránh. 


“Trong đó, nếu có lời chê bai sau lưng mà chân thật, 
không dối láo, tương ưng với cứu cánh, pháp ấy là vô 
tránh. Vì sự kiện nào mà nói pháp ấy là vô tránh? Vì 
pháp này không khổ, không có phiền lao, không có nhiệt 
não, không có ưu sầu, thuộc về chính hạnh, cho nên nói 
pháp này là vô tránh. 

“Không nói vừa phải. pháp này là hữu tránh. Vì 
những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì 
pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, 
thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là tranh chấp. 


“Nói vừa phải, pháp này là vô tránh. Vì những sự 
kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khổ, không có phiền lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sâu, thuộc về chính hạnh, cho nên nói pháp 
này là vô tránh. 
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“Thị và phi theo phong tục địa phương, pháp này là 
hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu 
tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có 
ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên pháp này có tranh chấp. 


“Tùy phong tục địa phương, không nói thị không 
nói phi, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, 
không có phiền lao, không có nhiệt não, không có ưu 
sầu, thuộc về chính hạnh, cho nên nói pháp này là vô 
tránh. 


“Đó gọi là tránh pháp. Các ngươi nên biết pháp tránh 
và pháp vô tránh. Đã biết pháp tránh và pháp vô tránh thì 
nên xả bỏ pháp tránh, tu tập pháp vô tránh. Các ngươi 


cân phải học như vậy”.?! 


203. Địa phương ngữ 
169. “Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh? 


“Tùy theo phong tục địa phương, “đừng nói thị, 
đừng nói phi°, vẫn đề này được nói lên với nguyên nhân 
nào? Thế nào là thị và phi tùy theo phong tục địa 
phương? Địa phương này, nhân gian này, sự việc này, 
hoặc nói là “cái chậu", hoặc nói là “cái khay”, hoặc nói 


221. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 169. Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh, Taiwan, 2000, 
trang 470~473. 
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là “cái ô°, hoặc nói là “cái chén?, hoặc nói là “đồ đạc”; 
hay nói là cái khay, hay nói là cái ô, hay nói là cái chén, 
hay nói là đồ đạc; mỗi nơi tùy theo khả năng mà nói 
một mực rằng: “Đây là sự thực, ngoài ra là láo cả”. Như 
vậy, đó là tùy theo phong tục địa phương mà nói thị hay 
phi vậy. 


“Sao gọi là “Tùy phong tục địa phương, không thị 
không phi”? Địa phương này, nhân gian này, sự việc này, 
hoặc nói là “cái chậu", hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là 
“cái o°â, hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là “đồ đạc”, và ở 
địa phương kia, nhân gian kia, sự việc kia, hoặc nói là 
“cái chậu”, hoặc nói là “cái khay”, hoặc nói là “cái ô', 
hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là 'đồ đạc”. Với sự việc 
này hay sự việc kia, không tùy khả năng, không nói với 
một mực rằng: “Đây là sự thật, ngoài ra đều láo cả”, như 
vậy là tùy phong tục địa phương không nói thị không nói 
ĐH 


204. Thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn 
172. “Kinh Tâm? 


Đức Thế Tôn nói: “Này Tỳ-kheo, những gì được Ta 
thuyết giảng rất nhiều, là chính kinh, ca vịnh, ký thuyết, 


222. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 169. Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh, Taiwan, 2000, 
trang 471. 
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kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Này 
Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe Ta nói bốn câu kệ 
mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, 
thuận theo phạm hạnh, thì này Tỳ-kheo, nói Tỳ-kheo đa 
văn là chỉ nói như vậy chứ không hơn nữa. Này Ty-kheo, 
như vậy là Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là 


Tỳ-kheo đa văn”.”> 


205. Thế nào gọi là Tỳ-kheo thông minh? 
172. “Kinh Tâm 


Đức Thế Tôn nói: “Nếu Tỳ-kheo không có niệm gây 
tự hại, không có niệm gây hại người, cũng không có 
niệm gây hại cả hai. Tỳ-kheo chỉ có niệm làm lợi ích cho 
tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, 
thương xót thế Ølan, mong muốn cho trời, người được lợi 
ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Này Tỳ-kheo, 
như vậy là Tyỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, 
Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo thông minh có hiệt 


tuệ, quảng tuệ”.”?t 


223. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 14: Phẩm Tâm - 172. Kinh Tâm, Taiwan, 
2000, trang 502. 
224. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 14: Phẩm Tâm - 172. Kinh Tâm, Taiwan, 
2000, trang 504. 
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206. Đàn nai và người thợ sẵn 
178. “Kinh Lạp Sư? 


Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: “Người thợ 
săn khi bẫy môi nai, không có tâm như vầy: 'Mong cho 
nai được béo mập, được tốt đẹp, được sức lực, được sung 
Sướng, sống lâu'. Nhưng người thợ săn bấy môi nai VỚI 
tâm như VẬY: “Bẫy mồi là chỉ muốn chúng đến gần để ăn; 
đã đến gần để ăn thì sẽ kiêu loạn phóng dật, mà đã kiêu 
sa phóng dật thì sẽ tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn”. Người thợ ăn bẫy mồi nai với tâm như vậy”. 

“Đàn nai thứ nhất đến gần đồ môi của thợ săn. Sau 
khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh kiêu sa phóng dật rồi 
do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn. 


“Đàn nai thứ hai suy nghĩ răng: “Đàn nai thứ nhất đã 
đến gần để ăn đồ mồi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần 
để ăn, bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rồi do kiêu sa phóng 
dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. Như 
vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta đừng ăn đồ ăn của thợ 
săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi rừng vắng an toàn, 
ăn cỏ uống nước được chăng?? Sau khi suy nghĩ, đàn nai 
thứ hai liền bỏ mặc đồ môi của thợ săn, tránh xa chỗ 
đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống 
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nước. Đên tháng cuôi mùa xuân, cỏ nước đêu hết, thân 
thê chúng rât gây ôm, khí lực hao mòn và rôi lại bị tùy 
thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 


“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi 
cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 


“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng: “Đàn nai thứ nhất 
và thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn, nhưng ở một nơi không xa, sau 
đó hãy ăn đồ ăn của thợ săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà 
không đến gần thì không kiêu sa phóng dật. Do không 
kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn°. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ ba 
liền tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, nhưng ở 
một nơi không xa. Sau đó ăn đồ môi của thợ săn mà 
không đến gần. Ăn mà không đến gần nên không kiêu 
loạn phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng dật nên 
không tùy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 


“Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ rằng 
“Đàn nai thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật, rất khôn 
lanh! Vì sao? Vì chúng ăn đồ ăn của ta mà ta không thê 
bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa 
lưới chạy dài chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của 
đàn nai thứ ba này. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài và sau đó biết 
được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba. Như vậy, 
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đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. 


“Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ, “Đàn nai thứ nhất, thứ 
hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Nay ta hãy nương ở một 
nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn không đến được. 
Sau đó hãy ăn đồ môi của thợ săn mà đừng đến gần. Đã 
ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn phóng dật. Do 
không kiêu sa phóng dật, sẽ không bị tùy thuộc thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư 
liền nương ở một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
không thể đến được, sau đó ăn đồ mỗi của thợ săn mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu 
sa phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng dật nên không 
bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Người thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn lại suy nghĩ rằng: “Đàn nai 
thứ tư này ranh mãnh xảo trá kỳ lạ! Quả thật ranh mãnh 
xảo trá, nếu ta xua đuôi chúng, chắc chăn không thể 
được, vì những nai con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. 
Vậy ta hãy cứ bỏ mặc đàn nai thứ tư này”. Sau khi suy 
nghĩ, thợ săn và quyền thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 

“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. “Này Tỳ-kheo, ta nói thí 
dụ này là muốn các giải rõ ý nghĩa. Nay Ta nói đây, các 
ngươi hãy quán sát nghĩa lý: “Đồ mồi của thợ săn, nên 
biết, đó là năm công đức của dục (PAlI: pañca kama- 
gunã): mắt biết sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi 
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nếm vị, thân xúc chạm. Đồ mồi của thợ săn, nên biết, đó 
là năm niệm công đức của dục. Người thợ săn, nên biết, 
đó chính là Ác ma VƯơng. Quyền thuộc của thợ săn, nên 
biết, đó chính là quyến thuộc của Ma vương. Đàn nai, 


nên biêt đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy”.?” 


207. 7 loại bố thí cho Tăng chúng 
180. “Kinh Cù Đàm Diˆ 


Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm khi Phật 
còn tại thế, Phật là vị đứng đầu, mà bố thí cho Phật và 
chúng Tỳ-kheo, như vậy gọi là loại bố thí thứ nhất cho 
Tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được đại 
công đức, được quả báo rộng lớn. 


“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi 
Thế Tôn nhập Niết-bàn không lâu, bố thí cho cả hai bộ 
chúng, bố thí cho chúng Tỳ-kheo, bố thí cho chúng Tỳ- 
kheo-ni; đi vào tỉnh xá Tỳ-kheo bạch với chúng răng: 
“Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ-kheo để chúng 
con được bố thí”; đi vào tỉnh xá Tỳ-kheo-ni bạch với 
chúng răng: “Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ- 
kheo-ni để chúng con được bố thí”. Như vậy gọi là loại 
bồ thí thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, được 
đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 


225. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 178. Kinh Lạp Sư, TaIwan, 2000, trang 543~545. 
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“Này A-nan, trong thời tương lai, có Tỳ-kheo thuộc 
loại danh tính!?Ì, khoác áo cà-sa mà không tinh tấn, vị 
ấy đã không tinh tấn, không tỉnh cần mà vẫn được bố 
thí vì có ở trong chúng, duyên nơi chúng, ở trên chúng, 
nhân nơi chúng, Ta nói lúc bấy giờ thí chủ sẽ được 
phước vô lượng không thể đếm, không thể kể, được 
thiện, được lạc; huống nữa là bố thí cho Ty-kheo thành 
tựu hành sựP!, thành tựu trừ sự!!, thành tựu cả hành sự 
và trừ sự, thành tựu chất trực, thành tựu nhu nhuyến, 
thành tựu cả chất trực và nhu nhuyến, thành tựu nhẫn, 
thành tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, thành tựu tương 
ưng, thành tựu kinh kỹ, thành tựu cả tương ưng và kinh 
kỹ, thành tựu oai nghi, thành tựu hành lai du?!l, thành 
tựu cả oai nghi và hành lai du!Ì, thành tựu tín, thành 
tựu giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu tuệ, 
thành tựu cả tín, giới, đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là 
loại bố thí thứ bảy cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng 
lớn. 

“Đó gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả 


báo rộng lớn”.”^ 


226. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 180. Kinh Cù Đàm Di, Taiwan, 2000, trang 560~562. 
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208. Bồ thí cho từng người 
180. “Kinh Cù Đàm Diˆ 


“Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng 
cho từng người sẽ được đại phước, được đại quả, được 
đại công đức, quả báo rộng lớn? 


“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bồ thí cho 
Đức Như Lai, bố thí cho Duyên giác, bố thí cho A-la- 
hán, bồ thí cho A-la-hán hướng, bồ thí cho A-na-hàm, bố 
thí cho A-na-hàm hướng, bồ thí cho Tư-đà-hàm, bố thí 
cho Tư-đà-hàm hướng, bồ thí cho Tu-đà-hoàn, bồ thí cho 
Tu-đà-hoàn hướng, bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly 
dục, bố thí cho người tinh tấn, bố thí cho người không 
tinh tấn, bố thí cho súc sanh”.?7 


209. Bố thí như thế nào để được phước 
đức? 
180. “Kinh Cù Đàm Diˆ 


“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bố thí và chỉ ba 
loại được thanh tịnh. 


“Những gì là bốn? (1) Có loại bố thí do thí chủ thanh 
tịnh, không phải do người thọ nhận. (2) Có loại bố thí do 


227. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 180. Kinh Cù Đàm Di, Taiwan, 2000, trang 562. 
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người thọ nhận thanh tịnh, chứ không phải do thí chủ. (3) 
Có loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng 
không phải do người thọ nhận. (4) Có loại bố thí do thí 
chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 


(1) “Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ 
thanh tịnh, không phải do người thọ nhận? Là thí chủ thì 
tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả 
báo, Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng: “Có sự bố 
thí, có quả báo của sự bố thí”. Còn người thọ nhận thì 
không tỉnh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng: 'Không có sự bố thí, không có quả báo của sự 
bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, 
không phải do người thọ nhận. 


(2) “Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do người 
thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ? Là thí chủ thì 
không tỉnh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng: 'Không có sự bố thí, không có quả báo của sự 
bố thí. Còn người thọ nhận thì tinh tấn, tu hành diệu 
pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy 
nên nói như vậy, rằng: “Có sự bồ thí, có quả báo của sự 
bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do người thọ nhận 
thanh tịnh, không phải do thí chủ. 


(3) “Này A-nan, thế nảo gọi là loại bố thí không phải 
do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ 
nhận? Là thí chủ thì không tinh tấn, tu hành ác pháp, 
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không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy 
như vậy nên nói như vậy, rằng: “Không có sự bố thí, 
không có quả báo của sự bố thí”. Và người thọ nhận cũng 
không tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng: 'Không có sự bố thí, không có quả báo của sự 
bố thí”. Như vậy gọi là loại bồ thí không phải do thí chủ 
thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. 


(4) “Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ 
thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy? Là thí chủ thì 
tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả 
báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố 
thí, có quả báo của sự bố thí”. Và người thọ nhận cũng 
tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả 
báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố 
thí, có quả báo của sự bồ thí”. Như vậy gọi là loại bố thí 
do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy.”273 


210. Vô minh là nguôn gốc của phiền não 
181. “Kinh Đa Giới 


Thê Tôn nói răng: “Thật vậy, A-nan, những a1 có sợ 
hãi, tât cả chúng đêu từ ngu si mà sanh chứ không từ trí 


228. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 180. Kinh Cù Đàm Di, Taiwan, 2000, trang 562~561. 
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tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ 
ngu s1 mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy 
luôn cả lầu các, điện đường. Này A-nan, cũng vậy, những 
ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu sĩ mà sanh chứ 
không từ trí tuệ. Những aI vướng tai hoạn, ưu não, tất cả 
chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


“Này A-nan, trong quá khứ, nếu những ai có sợ hãi, 
tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. 
Nếu những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều 
từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


“Này A-nan, trong thời vị lai, nếu những aI có sợ hãi, 
tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh chứ không từ trí tuệ. 
Nếu những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


“Này A-nan, trong thời hiện tại, những a1 có sợ hãi, 
tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh chứ không từ trí tuệ. 
Những aI vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu 
si mả sanh, chứ không phải từ trí tuệ. “Này A-nan, đó gọi 
là, ngu sỉ có sợ hãi, trí tuệ không sợ hãi; ngu si có vấp 
ngã, tai hoạn, ưu não; trí tuệ không có vướng tai hoạn, ưu 


não” 229 


229. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 181. Kinh Đa Giới, Taiwan, 2000, trang 565~566. 
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211. Thế nào gọi là ngu sỉ và trí tuệ 
181. “Kinh Đa Giới 


“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào không biết giới, 
không biết xứ, không biết nhân duyên, không biết thị xứ 
phi xứẺ!. A-nan, Tỳ-kheo như vậy là ngu si, không phải 
trí tuệ.... 


“A-nan, nếu Tỳ-kheo nào biết giới, biết xứ, biết nhân 
duyên, biết thị xứ phi xứ; A-nan, Tỳ-kheo như vậy là trí 


tuệ, không phải ngu si”.?9 


212. Thế nào gọi là xứ, phi xứ? 
181. “Kinh Đa Giới 


Nhưng, bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết thị xứ 
phi xứ!?” 


Thế Tôn đáp: “Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật 
về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này A-nan, nếu trong đời 
có hai vị Chuyên luân vương cùng cai trị, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một Chuyên luân 
vương cai trị, trường hợp này tất có. 


230. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 181. Kinh Đa Giới, Taiwan, 2000, trang 566. 
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“Này A-nan, nếu trong đời có hai Đức Như Lai, 
trường hợp nảy hoản toàn không. Nêu trong đời này có 
một Đức Như Lai, trường hợp này tât có. 


“Này A-nan, nếu một người đã thấy đề lý?! mà có ý 
sát hại cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác 
tâm với Phật, làm Như Lai đồ máu, trường hợp này hoản 
toàn không có. Nếu một người phàm phu có ý hại cha 
mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với 
Phật, làm Như Lai đồ máu, trường hợp này tất có xảy ra. 


“A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà cố tình 
phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp nảy hoàn toàn 
không có. Nếu một người phàm phu cố ý phạm giới, xả 
giới, bỏ đạo, trường hợp này tất có. 


“Nếu có một người đã thấy để lý mà xả ly nội đạo 
này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người 
phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu 
phước điền ở đó, trường hợp này tất có. 


“Này A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà theo 
các Sa-môn, Phạm chí khác nói như vầy: “Các ngài thấy 
điều đáng thấy, biết điều đáng biết”, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu người phàm phu theo các Sa-môn, 
Phạm chí khác, nói rằng: “Các ngài thấy điều đáng thấy, 
biết điều đáng biết”, trường hợp này tất có. 


“Này A-nan, nếu người đã thấy đề lý mà còn tin bói 
toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. 
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Nếu người phàm phu tin bói toán, hỏi cát hung, trường 
hợp này tât có. 


“Này A-nan, nếu người đã thấy để lý theo các Sa- 
môn, Phạm chí khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo 
các Sa-môn, Phạm chí khác mà bói toán, hỏi cát hung, 


trường hợp nảy tất có”.3! 


213. Những việc Tỳ-kheo cần phải làm 
182. 'Kinh Mã Ấp? (A), tham khảo 183. “Kinh Mã Ấp? 
(B) 


“Thế nào là pháp như thật Sa-môn và pháp như thật 
Phạm chí? 


'“Thân hành thanh tịnh, chính đại quang minh, khéo 
léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi thân hành thanh 
tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, 
không ô uề, không vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí 
khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng: “Ta thân hành thanh 
tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm 
nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm 
thêm”, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để 


231. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 181. Kinh Đa Giới, Taiwan, 2000, trang 568~569. 
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các ngươi mong câu nghĩa của Sa-môn mà lạc mât nghĩa 
của Sa-môn. 


“Như muốn cầu học tiễn thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân 
đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Phải học khẩu hành 
thanh tịnh, chính đại quang minh, khéo léo giữ gìn, 
không có tỳ vết. Nhân nơi khẩu hành thanh tịnh này mà 
vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô ué, 
không vẫn đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngỢiI. 
Nếu các thầy nghĩ rằng: “Ta thân, khâu hành thanh tịnh, 
điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã 
thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này 
Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi 
mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa- 
môn. 


“Như muốn cầu tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, 
khẩu đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? Phải học ý 
hành thanh tịnh, chính đại quang minh, khéo léo giữ gìn, 
không có tỳ vết. Nhân nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn 
không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, 
không vẫn đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngỢI. 
Nếu các ngươi nghĩ rằng: “Ta thân, khẩu, ý hành thanh 
tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm 
nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm làm 
thêm”, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để 
các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mắt nghĩa 
của Sa-môn. 
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“Như muốn cầu tiến thêm nữa, Ty-kheo nếu thân, 
khẩu, ý đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? Phải học 
mạng hành thanh tịnh, chính đại quang minh, khéo léo 
giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi mạng hành thanh tịnh 
này mà vận không tự đề cao, không khinh chê người, 
không ô uề, không vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí 
khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng: “Ta thân, khẩu, ý, 
mạng hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, 
không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không 
còn gì làm phải làm thêm”, này Tỳ-kheo Ta nói cho các 
ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa- 
môn mà lạc mắt nghĩa của Sa-môn. 


“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nêu 
thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? 
Ty-kheo phải học thủ hộ các căn, thường niệm sự khép 
kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà 
được thành tựu, hằng mưốn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, 
không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn 
tránh1?l mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không sanh 
tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến 
kia”! nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, 
thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, không 
đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn. Nếu các ngươi nghĩ 
rằng: “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các 
căn, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm 
nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì làm phải làm 
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thêm", này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biệt, không đê 
các thây mong câu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mât cứu 
cánh của Sa-môn. 


“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu 
thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, lại 
phải làm những gì? Tỳ-kheo phải học chính tri khi ra, khi 
vào, khéo quán sát phân biệt; co duỗi, cúi ngước, nghĩ 
dung chững chạc; khéo mang Tăng-già-lê và các y bát; 
đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng hay ï im lặng... 
đều có chính tri. Nếu các ngươi nghĩ rằng: “Ta thân, 
khẩu, ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, có chính 
tri khi ra, khi vào, điều cần làm ta đã làm xong, không 
cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì 
phải làm thêm”, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, 
không để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc 
mắt nghĩa của Sa-môn. 


“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Ty-kheo nêu 
thân, khâu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, đã 
biết TÕ sự ra vào, lại phải làm những gì? Tỳ- -kheo nên học 
sông cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, dưới gốc 
cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, sườn non, động đá, 
đất trống, lùm cây, hoặc vào trong rừng, hoặc giữa bãi 
tha ma. Vị ấy sau khi ở trong rừng vắng, hoặc đưới gốc 
cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, trải Ni-sư-đàn, ngồi 
kiết già, chính thân chính nguyện, hướng niệm nội tâm, 
đoạn trừ tâm tham lam, tâm không tranh cãi, thấy tài vật 
và các nhu dụng sanh sống của người khác mà không 
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khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Vị ấy đối 
với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhué, 
thùy miên, trạo hối, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện 
pháp không có do dự. Vị ấy đối với sự nghi hoặc, tâm đã 
tịnh trừ. Vị ấy đã đoạn trừ năm triển cái, những thứ làm ô 
uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 


'“†-kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô 
uỂ, không phiền nhiệt, nhu nhuyền, khéo an trụ, chứng 
đắc tâm bất động, bèn hướng đến sự tác chứng Lậu tận trí 
thông. Vị ấy liền biết như thật răng: “Đây là Khổ", “Đây 
là Khổ tập°, 'Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt đạo". 
Cũng biết như thật “Đây là Lậu', “Đây là Lậu tập”, “Đây 
là Lậu diệt, “Đây là Lậu diệt đạo'. Tỳ-kheo ấy đã biết 
như vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là mình đã giải 
thoát, biết như thật răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa". Ta nói vị ây là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là 
Tịnh dục”.”? 


232. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 15: Phẩm Song - 182. Kinh Mã Ấp (), 
Taiwan, 2000, trang 575~578. 
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214. Các đại đệ tử có quan điểm khác nhau 
về việc làm thế nào để cho Phật pháp được 
hưng thịnh 

184. “Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm? 


Tôn giả A-nan đáp rằng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
nếu có Tỳ-kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ mãi không 
quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi vi 
diệu, khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có 
nghĩa lý, có văn chương, toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện 
phạm hạnh; những pháp như vậy được vị ây học rộng, 
nghe nhiều, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, kiến 
giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, 
hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. 
Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như thế làm rực sáng 
khu rừng Ngưu giác sa-la này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: “... Hiền giả Ly-việt-đa, những 
Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Ly-việt-đa đáp rằng : 


“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo ưa yên 
tọaH*#Ì, bên trong tu hành nội tâm tĩnh chỉ”°! không bỏ 
tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn cư, ưa 
chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: “... Hiền giả A-na-luật-đà, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 
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Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: “Tôn giả Xá-lê Tử, 
nếu có Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngàn thế giới, với một ít phương tiện, 
vị ấy trong chốc lát có thê thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tủ, 
ví như người có mắt ở trên lầu cao nhìn xuống khu đất 
trống có một ngàn gò nỗng với một ít phương tiện, vị ấy 
trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, cũng 
vâïy, nêu Tỳ-kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngàn thế giới với một ít phương tiện, 
vị ấy trong chốc lát có thê thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tủ, 
vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la.” 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: “... Hiền giả Ca-chiên-diên, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 


Tôn giả Ca-chiên-diên đáp răng: “Tôn giả Xá-lê Tử, 
ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về A-tỳ-đàm 
thâm áo. Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường 
tận, những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì 
lưu loát. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Ty-kheo như vậy làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: “.. Hiền giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 


Tôn giả Đại Ca-diếp đáp rằng: “Hiền giả Xá-lê Tử, 
nếu có Tỳ-kheo tự mình sống nơi vô sự! khen ngợi ở 
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nơi vô sự; tự mình có thiểu dục, khen ngợi Sự thiểu dục; 
tự mình tri túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sống 
cô độc viễn ly và khen ngợi cô độc viễn ly; tự mình tu 
hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tính tấn; tự mình lập 
chính niệm chính trí, khen ngợi sự lập chính niệm chính 
trí; tự mình đắc định, khen ngợi sự đắc định; tự mình có 
trí tuệ, khen ngợi sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, 
khen ngợi các lậu đã sạch; tự mình khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, khen ngợi khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hý. Hiền giả Xá-lê Tử, vị Tỳ- 
kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. 


Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: “... Hiền giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp rằng: “Tôn giả Xá-lê 
Tử, nếu có Tỳ-kheo nảo có đại như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oal thần, được tự tại vô lượng 
như ý túc, thực hành vô lượng như ý túc, có thê biến một 
thành nhiều, hợp nhiều làm thành một, một thì trụ trên 
một, được biết, được thấy; không bị trở Tại bởi vách đá, 
cũng như đi trong hư không; chìm xuống đất như chìm 
xuống nước, đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp kiết 
giả mà bay trên không như chim bay liệng; với mặt trời 
và mặt trăng này vốn có đại như ý túc, đại phước hựu, 
đại oai thần mà có thể đưa tay bắt năm, thân cao đến trời 
Phạm thiên. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 
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Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi: “Tôn giả Xá-lê Tử, 
tôi và các vị Thượng tôn mỗi người đã tự nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá-lê Tử, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng 
sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa 
trời”. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 


Tôn giả Xá-lê Tử đáp rằng: “Hiền giả Mục-kiền-liên, 
nếu có Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải tùy 
tâm”l, Nếu muốn trú định nảo, vị ấy vào buổi sáng an 
trú định ẫy. Nếu muốn an trú trụ định vào buôi trưa hay 
buổi chiều, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa 
hay buổi chiều. Hiền giả Mục-kiền-liên, ví như y phục 
của vua và các quan rất nhiều màu sắc rực rỡ, nếu họ 
muốn mặc thứ nào vào buổi sáng, liền lẫy mặc vào. Nếu 
họ muốn mặc thứ nào vào buôi trưa hay buôi chiều, liền 
lấy mặc. Hiền giả Mục-kiển-liên, cũng vậy, nếu có Tỳ- 
kheo nào tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải tùy tâm. 
Nếu muốn trú định nào, vị ây vào buôi sáng an trú định 
Ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buôi trưa hay buôi 
chiều, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay 
buổi chiều. Hiền giả Mục-kiền-liên, vị Tỳ-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la."”33 


233. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 184. Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm (I), Taiwan, 2000, 
trang 588~591. 
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215. Hòa hợp thanh tịnh 
185. “Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm? (B) 


“Này A-na-luật-đà, vì sao ông được an ôn, không có gì 
thiêu thôn?” 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, con 
nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì con 
tu tập cùng với các vị phạm hạnh như vậy. Bạch Thế 
Tôn, con thường hướng đến các vị phạm hạnh này để tu 
thân nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau 
cũng như vậy; và tu khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ 
hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy. 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm 
mình mà tùy theo tâm các Hiền giả này”. Rồi con xả bỏ 
tâm mình để tùy theo tâm các Hiền giả này. Con chưa 
từng có một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, 
con nhờ như vậy mà thường được an ổn, không có gì 
thiếu thôn”. 


234. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 185. Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm (H), Tarwan, 2000, 
trang 599. 
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216. Làm thế nào để biết một vị khác có 
thực tu thực chứng hay không? 
186. “Kinh Cầu giải” 


Thế Tôn bảo răng: “Duyên nơi ý của mình mà không 
biết như thật về tâm trí của người khác, phải do hai sự 
kiện để tìm hiểu Như Lai, một là sắc được biết bởi mắt 
và hai là tiếng được nghe bởi tai. 


“Pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có hay 
không có nơi Tôn giả ấy? Sau khi tìm hiểu, biết rằng 
pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai không có nơi Tôn 
giả ấy. Nếu ở đây không có, lại phải tìm hiểu nữa. 

“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai có hay không 
có nơi Tôn giả ấy? Sau khi tìm hiểu, biết rằng những 
pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai không có nơi Tôn 
giả ấy. Nếu ở đây không có, phải tìm hiểu thêm nữa. 

“Pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai, có hay 
không có nơi Tôn giả ấy? Sau khi tìm hiểu, biết rằng 
pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai có nói Tôn giả 
ấy. Nếu ở đây có, lại phải tìm nữa. 

“Tôn giả ấy đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ 
thực hành tạm thời? Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả 
ấy thực hành pháp ấy lâu dài chứ không phải tạm thời. 
Nếu là thường thực hành, lại phải tìm hiểu thêm nữa. 


“Tôn giả ấy nhập vào thiền này vì danh dự, vì lợi 
nghĩa, hay không vì danh dự và lợi nghĩa? Nếu khi tìm 
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hiểu, biết rằng Tôn giả ấy nhập vào thiền này không phải 
vì tai hoạn.... 

“Ở đây, lại cần hỏi thêm vị ấy rằng: “Này Hiền giả, 
do hành vi nào, do năng lực nảo, do trí tuệ nào để Hiền 
giả có thể biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà 
chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng: “Thế 
Tôn là vị Chính Đăng Giác?? Vị ấy sẽ trả lời như vầy, 
“Này Hiền giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, cũng 
không do sự kiện nảo khác mả biết. Tôi do nơi Thế Tôn 
mà có tịnh tín như vậy. Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, 
pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng 
lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này Hiền giả, 
như Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy 
như vậy, Như Lai nó pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu 
càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu cảng lúc cảng vị 
diệu, khéo đoạn hắc bạch, và tôi nghe như vậy như vậy 
rồi, biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà chứng 
đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng: “Thế Tôn là 
vị Chính Đăng Giác'. Này Hiền giả, tôi do hành vi như 
vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vậy, khiến tôi biết 
tường tận pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu 
cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng: “Thế Tôn là vị 
Chính Đăng Giác?.”235 


235. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 186. Kinh Cầu Giải, Taiwan, 2000, trang 605~608. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 607 


217. Quan điểm của Phật về “Nhất thiết trí, 
nhất thiết kiến? 
188. “Kinh A Di Naˆ 


Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: “A-di-na, thế nào là Sa- 
môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư duy; nếu có 
dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, nhất 
thiết kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì”, nhưng nếu 
có lầm lẫn thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn?” 


Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu, đáp 
rằng: “Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu nói như vầy, 
“Nếu khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi 
thức, lúc tối hay ban ngày vẫn thường không chướng 
ngại tri kiến. Nhưng cũng có khi gặp voi chạy càn, 
ngựa phóng đại, xe ruỗi nhanh, lính bại trận, con trai 
chạy trốn, con gái chạy trốn, hoặc đi trên con đường 
nào đó mà gặp voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc 
gặp ô răn, hoặc bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc lọt 
xuống rãnh, hoặc rơi vào hầm xí, hoặc đạp lên bò đang 
nằm, hoặc sa xuống hầm sâu. hoặc đâm vào bụi gai, 
hoặc thấy thôn ấp mà phải hỏi tên đường, hoặc gặp kẻ 
trai người gái phải hỏi họ hỏi tên, hoặc nhìn lầm nhà 
trồng, hoặc vào đòng họ nào đó và khi vào rồi được hỏi 
rằng: “Ông ở đâu đến?? Ta đáp rằng: “Này chư Hiền, tôi 
đi lộn đường'." 

Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu đại loại như vậy, tư 
duy với năm trăm tư duy, và nếu có đị học Sa-môn, 
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Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, tự cho 
răng: “a biệt không sót cái gì, nhưng vị ây cũng có 
những lâm lẫn như vậy.”.... 


Đức Phật lại bảo rằng: “Có hai chúng, một là chúng 
pháp. hai là chúng phi pháp. 


“Sao gọi là chúng phi pháp? Hoặc có người làm việc 
phi pháp, nói lời phi pháp và chúng ấy cũng làm việc phi 
pháp, nói lời phi pháp. Người phi pháp ấy đứng đầu trong 
chúng phi pháp, theo những điều chính mình đã biết, 
nhưng lại bằng những lời hư vọng, không chân thật mà 
hiển thị, phân biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự 
thuyết pháp, muốn đoạn trừ sự xấu xa trong tâm ý người 
khác, bị cật vẫn thì không thể trả lời được. Đối với trong 
Chính pháp luật không thể xứng lập những điều chính 
mình đã biết. Nhưng người phi pháp đứng đầu trong 
chúng phi pháp, tự cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả'. 
Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở đó 
được gọi là chúng phi pháp. 


“Sao gọi là chúng pháp” Hoặc có người làm đúng 
pháp, nói như pháp và chúng â ấy cũng làm đúng pháp, nói 
như pháp. Người đúng pháp ấy đứng đầu trong chúng 
pháp, theo những điều chính mình đã biết, không bằng 
những lời hư vọng mả bằng sự chắc thật, hiển thị, phân 
biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, muốn 
đoạn trừ sự xấu xa trong tâm ý người khác, khi bị cật vấn 
thì có thể trả lời được, đối với Chính pháp luật có thê 
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xứng lập những điều chính mình đã biết, và người ấy 
đứng đầu trong chúng pháp, tự cho là ta có trí tuệ, hiểu 
biết tất cả. Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến như 
vậy, ở đó được gọi là chúng pháp. 


“Cho nên, các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa 
và phi nghĩa. Sau khi đã chứng biết pháp và phi pháp, 
nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên học pháp như thật 
và nghĩa như thật.” 


Phật thuyết như vậy rồi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
vào tịnh thât tĩnh tọa... 


Này chư Hiền, vậy hãy cùng nghe tôi nói. 


“Này chư Hiền, tà kiến là phi pháp, chính kiến là 
pháp. Nếu điều nào nhân bởi tà kiến mà sanh ra vô lượng 
pháp ác bất thiện, đó gọi là phi nghĩa. Nếu nhân bởi 
chính kiến mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là 
nghĩa. 


“Này chư Hiền, cho đến tà trí là phi pháp, chính trí là 
pháp. Nếu nhân bởi tà trí mà sanh ra vô lượng pháp ác 
bất thiện, đó gọi là phi nghĩa. Nếu nhân bởi chính trí mà 


sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa”.236 


236. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 188. Kinh A Di Na, Taiwan, 2000, trang 620~623. 


610 | THÍCH HẠNH BÌNH 


196. “Kinh Châu Na? 


“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao đối với pháp tụ mà Ta 
tự giác, tự thân chứng ngộ, gồm Bốn niệm xứ, Bốn như ý 
túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám chi thánh 
đạo? Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không phải là 
Nhất thiết trí nhưng tự cho là Nhất thiết trí. Này A-nan, 
nếu Ni-kiền Thân Tử là vị biết tất cả, thấy tất cả thì vị ấy 
đã vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của đấu tranh; nghĩa 
là, có thê nghe để đình chỉ”. 


212. “Kinh Nhất thiết trí ? 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như 
vây, “Trong quá khứ không có, trong tương lai không, và 
hiện tại cũng không có, không có Sa-môn Phạm chí nào 
là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến”. Bạch Cù-đàm, Ngài 
đã nhớ là đã nói như vậy chăng? 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như vậy, 
“Trong quá khứ không có, trong tương lai không có, vả 
hiện tại không có, không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc 
nhất thiết trí, nhất thiết kiến.” 


237. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 196. Kinh Châu Na, Taiwan, 2000, trang 705. 
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Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la, cầm phất trần hầu vua. Rồi Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la quay lại nói với Đại tướng Bệ- 
lưu-la rằng: 


“Hôm trước Ta ngồi với đại chúng, ai là người đầu 
tiên nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Trong quá 
khứ không có, trong tương lai không có và trong hiện tại 
cũng không có, không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc 
nhất thiết trí, nhất thiết kiến”?” 


Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 


“Tâu Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường 
Tử là người đâu tiên nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một 
người răng: “Ngươi đên chỗ Tưởng Niên Thiêu Cát 
Tường Tử nói như vây, “Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
cho gọi ông”.” 

Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu 
Cát Tường Tử bảo như vây: 

“Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cho 
øỌọI ông.” 

Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
bạch Thê Tôn: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thê có những lời nói khác, 
nhưng được ghi nhớ khác. Bạch Cù-đàm, ngài có nhớ đã 
nói những gì chăng?” 
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Thế Tôn đáp rằng: 


“Này Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vầy, “Trong 
quá khứ không có, trong tương lai không có, trong hiện 
tại cũng không có, không có Sa-môn Phạm chí nào trong 
một thời biết tất cả, trong một thời thấy tất cả”. Này Đại 
vương, Ta nhớ đã nói như vậy.”?Š 


218. § chính đạo 
189. “Kinh Thánh Đạo? 


219. Khái niệm “không? trong Kinh A-hàm 
190. “Kinh Tiểu Không? 


“Này A-nan, như giảng đường Lộc tử mẫu này trồng 
không, không có voi, ngựa, bò, dê, tải vật, lúa thóc, nô tỳ; 
nhưng có cái không trống không. Đó là chỉ có chúng Tỳ- 
kheo. Cho nên, này A-nan, nếu trong đó không có gì cả 
thì chính do đó mà Ta thấy là trống không. Nếu trong này 
còn có cái khác thì Ta thấy là chân thật có. Này A-nan, 
đó là hành trong sự chân thật, không tính, sự không điên 
đảo. 


238. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 18: Phẩm Lệ - 212. Kinh Nhất Thiết Trí, 
Taiwan, 2000, trang S82~883. 
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“Này A-nan, Tỳ-kheo nảo nếu muốn hành nhiều 
trong không tính, Tỳ-kheo ấy đừng tác đến ý tưởng về 
xóm làng, đừng tác ý đến ý tưởng về người, mà hằng 
tác ý đến ý tưởng về duy nhất tính là ý tưởng về khu 
rừng. Vị ấy nhận biết như vầy, “Trồng không ý tưởng 
về xóm làng, trồng không ý tưởng về người, nhưng có 
một cái không trống không, đó là duy nhất tính do ý 
tưởng về khu rừng. Nếu có sự phiền nhọc đo ý tưởng về 
xóm làng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền 
nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta không có sự ấy. 
Ở đây chỉ có sự phiền nhọc là do duy nhất tính ý tưởng 
về khu rừng. Nếu trong đó không có gì cả thì, thì chính 
do đó mà vị ấy thấy đó là trống không. Nếu trong này 
còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A- 
nan, đó là hành trong sự chân thật, không tính, sự 
không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều 
trong không tính, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về 
người, đừng tác ý đến ý tưởng khu rừng mà hằng tác ý 
đến duy nhất tính là ý tưởng về đất. Tỳ-kheo ấy nếu 
thấy đất này có cao có thấp, có ổ rắn, có bụi gai, có cát, 
có đá, núi chởm, sông sâu thì chớ có tác ý đến. Nếu 
thấy đất này bằng phẳng như lòng bàn tay, chỗ trông ra 
được rõ ràng, thì hãy thường tác ý đến”?3.... 


239. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 190. Kinh Tiểu Không, Taiwan, 2000, trang 
631~632. 
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191. “Kinh Đại Không? 


.. Này A-nan, như vậy, Tỳ-kheo giữ vững nội tâm an 
trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và định rồi, hãy tác ý 
về nội không. Vị ấy sau khi tác ý về nội không rồi, mà 
tâm bèn di động, không hướng đến gần, không được 
trong vắt, không an trụ, không giải thoát đối với nội 
không, Tỳ-kheo ấy hãy tác ý về ngoại không. Vị ấy sau 
khi tác ý về ngoại không rồi, tâm bèn di động, không 
hướng đến sần, không được trong vắt, không an trụ, 
không giải thoát đối với ngoại không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc quán, biết răng 
mình đang tác ý về ngoại không mà tâm di động, không 
hướng đến gần, không an trụ, không giải thoát đối với 
ngoại không, Tỳ-kheo ấy hãy tác ý về nội ngoại không. 
Vị ấy sau khi suy niệm về nội ngoại không rồi mà tâm 
bèn di động, không hướng đến gần, không trong vắt, 
không an trụ, không giải thoát đối với nội ngoại không. 
Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc lúc quán mà biết rằng 
mình đang suy niệm về nội ngoại không mà tâm di động, 
không hướng đến gần, không được trong vắt, không an 
trụ, không giải thoát đối với nội ngoại không, Tỳ-kheo ấy 
hãy tác ý về sự không di động”.29.... 


240. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 191. Kinh Đại Không, Tarwan, 2000, trang 640. 
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220. Thế nào gọi là phụng sự chính pháp 
191. “Kinh Đại Không? 


Đức Phật nói: “Này A-nan, không phải chỉ vì chính 
kinh, ca vịnh, ký thuyết mà một tín đệ tử đi theo Thế Tôn 
để hành phụng sự cho đến trọn đời. Này A-nan, hoặc từ 
lâu vị ấy đã từng nghe pháp này, tụng tập đến cả ngàn, 
chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, thấu triệt sâu xa. Nếu 

vấn đề này là Thánh luận tương ưng với cứu cánh, khiến 
tâm nhu hòa, không có những che lấp, tức các vẫn đề bó 
thí, vấn đề giới, vấn đề định, vấn đề tuệ, vấn đề giải 
thoát, vấn đề giải thoát tri kiến, vấn đề tiệm giảm, vấn đề 
không tụ hội, vấn đề thiểu dục, vấn đề tri túc, vẫn đề vô 
dục, vẫn đề đoạn, vấn đề diệt, vấn đề tĩnh tọa, vấn đề 
duyên khởi. Những vấn đề mà Sa-môn luận bàn như vậy, 
được dễ dàng chứ không khó. Do ý nghĩa này mà một tín 
đệ tử đi theo Thế Tôn đề hành phụng sự cho đến trọn đời. 
Này A-nan, như vậy là phiền lụy cho Tôn sư, phiền lụy 
cho đệ tử, phiền lụy cho các vị đồng phạm hạnh. 


“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho Tôn sư? 


“Ở đây, một vị Tôn sư xuất thế, có sách lự tư duy, 
băng tâm trạng sách lự mà quán sát các loại phàm nhân. 
Có biện tài, vị ấy đi đến nơi rừng vắng, trong rừng sâu, 
dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có sự đữ, không có bóng người, tùy 
thuận mà tĩnh tọa, hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn 
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ly, tính cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay 
trong đời hiện tại. 


“Vị ấy sau khi học sự viễn ly, tinh cần, sống an ổn 
khoái lạc, rồi theo các đệ tử trở về với các Phạm chí, Cư 
sĩ, phong ấp, quốc nhân. Vị ấy sau khi theo đệ tử trở về, 
với các Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân, bèn tự cao 
mà trở về nhà. Như vậy là phiền lụy cho Tôn sư và cũng 
bị phiền lụy bởi các pháp ác bất thiện, ô ué, là gốc rễ cho 
sự hữu trong tương lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân của 
sanh già bệnh chết; đó là phiền lụy cho Tôn sư. 


“Này A-nan, thế nào là sự phiền lụy cho đệ tử? Đệ tử 
của vị Tôn sư ấy học sự viễn ly của VỊ ây, VỊ ấy sông nơi 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, trên sườn non, 
văng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, 
không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoặc sống 
tại nơi đó mà học sự viễn ly, tinh cần, được tăng thượng 
tâm, sông an lạc ngay trong đời hiện tại này. VỊ ây sau 
khi học sự viễn jy, tinh cần, sống an ôn khoái lạc TÔI, bèn 
theo đệ tử trở về với các Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc 
nhân. Vị ấy sau khi theo đệ tử về với các Phạm chí, Cư 
sĩ, phong ấp, quốc nhân rồi, bèn tự cao mà trở về nhà. 
Như vậy là làm phiền lụy cho đệ tử, và cũng bị phiền lụy 
bởi các pháp ác, bắt thiện, gốc rễ của sự hữu trong tương 
lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh già bệnh chết. 
Đó là phiền lụy cho đệ tử.... 


Này A-nan, thê nào là đệ tử đôi với Tôn sư mà gây sự 
oán hận, không hành sự từ hòa? 
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“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, là vì thương yêu, 
lo lắng, mong cầu thiện lợi và phước lành, mong cầu sự 
an ôn khoái lạc cho đệ tử mà phát khởi từ bị tâm, nói 
rằng: “Đây là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự 
hữu ích an lạc”. Nếu đệ tử ấy mà không cung kính, cũng 
không tùy thuận theo, không an trụ nơi chính trí, tâm 
không hướng đến pháp tùy, pháp hành, không thọ lãnh 
chính pháp, trái phạm những điều Tôn sư dạy, không 
được định, đệ tử như vậy là đối với Tôn sư mà gây sự 
oán hận, không hành sự từ hòa. 


“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, thương yêu, lo 
lắng, mong cầu thiện lợi và an lành, mong cầu sự an ôn 
khoái lạc cho đệ tử phát khởi từ bi tâm mà nói rằng: “Đây 
là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự hữu ích an 
lạc°. Nếu đệ tử thuận hành theo, an lập nơi chính trí, tâm 
quy hướng đến pháp tùy, pháp hành, thọ lãnh Chính 
pháp, không trái phạm lời giáo huấn của Tôn sư, có thê 
được định. Vị đệ tử như thế là đối với Tôn sư mà hành sự 


từ hòa, không gây sự oán hận”.+! 


221. Lý do Phật chế không ăn chiều 
192. “Kinh Ca Lâu Ô Đà Dĩ? 

“Bạch Thế Tôn, con lại nghĩ rằng: “Nếu có Ty-kheo 
phi thời đi vào thôn âp khât thực, hoặc có thê gặp kẻ đạo 


241. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 191. Kinh Đại Không, Taiwan, 2000, trang 644~647. 
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tặc đang hành sự hay chưa hành sự, hoặc gập CỌP, gặp 
naI, hoặc Bặp cả cọp nai, hoặc gặp beo gặp gâu, hoặc gặp 
cả beo gấu, hoặc sống!! ở những chỗ như vậy, hoặc gặp 
voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ô rắn, hoặc bị 
ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc té vào mương rãnh, hoặc 
rơi vào hằm xí, hoặc cỡi lên bò đang nằm, hoặc lọt xuống 
hầm sâu, hoặc vướng vào bụi gai, xem xét thấy nhà trống 
mà bước vào nhà như vậy, khi vào trong đó rồi, người 
con gái thấy rủ rê làm việc bắt tịnh hạnh xấu xa. 


“Bạch Thế Tôn, xưa có một Tỳ-kheo trong đêm tối 
mịt, trời mưa lâm râm, chớp lóc như lửa xẹt, mà phi 
thời đi vào nhà người ta khất thực. Bấy giờ người đàn 
bà đi ngoài rửa chén bát. Khi ấy người đàn bà này trong 
cơn chớp lóe, trông xa thấy Tỳ-kheo tưởng là quỷ. Thấy 
rồi, bà ta kinh hãi, lông tóc dựng ngược, thất thanh la 
lớn, tức thì ngả xuống! miệng nói rằng: “Ông là mai 
Ông là ma! Tỳ-kheo mới nói với người đàn bà ấy rằng: 
“Này cô em, tôi không phải là ma đâu, tôi là Sa-môn 
đến khất thực”. Bấy giờ người đàn bà ấy giận và mắng 
vị Tỳ-kheo rất nhức nhối, rất đữ dẫn rằng: “Sa-môn hãy 
vong mạng cho lẹ đi! Bố mẹ Sa-môn hãy chết cho lẹ đi! 
Dòng họ Sa-môn hãy tuyệt diệt đi! Sa-môn hãy lòi ruột 
đi! Sa-môn trọc đầu, đen thui, tuyệt tự, không con cái! 
Hãy cầm dao bén mà tự mồ bụng đi! Chớ đừng đi khất 
thực phi thời ban đêm. Ôi chao! Tại Sa-môn mà tôi bị 
té!” Bạch Thế Tôn, con nhớ vị ẫy rồi tâm sanh hân 
hoan. Bạch Thế Tôn, con nhờ sự hân hoan này mà sung 
mãn châu thân, chính niệm chính trí, phát sanh hỷ, 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LÕI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 619 


khinh an, lạc, định. Bạch Thế Tôn, con nhờ định này, 
sung mãn châu thân mà được chính niệm chính trí. Như 
vậy, bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, thường 
được an ồn, khoái lạc, khí lực bình thường.”?2 


222. Dù chỉ là ngôi nhà rách, người vợ chột 
mắt cũng rât khó bỏ 
192. “Kinh Ca Lâu Ô Đà Di? 


“Này Ô-đà-di, ví như người nghèo khổ, không có 
của cải, cũng không có thế lực; người ấy có một người 
vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái; chỉ có 
một cái nhà đồ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đậu, tệ 
không thể ở. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ không 
thể nằm; có một cái lu bị thủng không dùng được. 
Người ấy thấy vị Tỳ-kheo sau khi ăn xong, rửa sạch 
chân, trải ni-sư-đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẻ điều 
hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Người ấy thấy vậy 
trong tâm nghĩ rằng “Sa-môn thật là khoái lạc, Sa-môn 
như Niết-bàn. Ta thật là xấu xa vô đức. Vì sao? Vì ta có 
một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả 
ái, nhưng không thể bỏ; chỉ có một cái nhà đồ nát, mưa 
đột, chim quạ bu đến đậu, tệ không thê ở, nhưng cũng 


242. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 16: Phâm Đại (Phần Sau) - 192. Kinh Ca 
Lâu Ô Đà Di, Taiwan, 2000, trang 653~654. 
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không thê bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ 
không thê nằm; có một cái lu bị thủng không dùng được 
nhưng cũng không thể bỏ. Ta ưa thích Tỳ-kheo, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cả sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Này Ô-đà-di, nếu có 
người nói như vây, “Người nghèo khổ kia không có tiền 
của cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không cứng 
không chặt, không cảng lúc càng gắt gao, có thể đoạn 
tuyệt có thể giải thoát, nói như vậy có đúng chăng?” 


Tôn giả Ô-đà-di đáp: “Không đúng, bạch Thế Tôn! 
Vì sao? Vì người nghèo khổ kia không có tiền của cũng 
không có thế lực, có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại 
xâu xí, không khả ái, nhưng không thê bỏ; chỉ có một cái 
nhà đồ nát, mưa đột, chim quạ bu đến đậu, tệ không thể 
ở, nhưng cũng không thể bỏ. Lại có một cái giường bị 
gãy sập, tệ không thể nằm; có một cái lu bị thủng không 
dùng được nhưng cũng không thể bỏ. Dù người ấy ưa 
thích như vị Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người nghèo khổ kia, 
không có tiền của cũng không có thế lực, bị trói rất cứng, 
rất chặt, càng lúc càng gắt gao không thê đoạn tuyệt cũng 
không thể giải thoát được.” 


“Cũng vậy, này Ô-đà-di, nếu có người ngu si mà Ta 
khuyên rằng: “Ngươi hãy từ bỏ điều ấy, người ấy lại nói 
rằng: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. 
Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải 
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từ bỏ!” Và cũng nói: “VỊ Đại Sa-môn này không tiêu hóa 
đồ ăn°. Rồi người ấy không đoạn trừ. Nó không chỉ đối 
với Ta sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối 
với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cân thận, nó cũng sanh 
tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho 
nên người ngu sỉ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc 
càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không thể giải thoát. 
Này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam tử mà Ta khuyên 
rằng: “Ngươi hãy từ bỏ điều này", người ấy không nói 
như vây: “Ây là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. 
Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải 
từ bỏ! Và cũng không nói: “VỊ Đại Sa-môn này không 
tiêu hóa đồ ăn”. Rồi người ấy đoạn trừ. Người không chỉ 
đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp 
nhận, mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, 
nó cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. 
Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện gia nam tử kia bị trói 
không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có 
thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 


“Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ, rất giàu có, 
sung sướng, rất nhiều tiền của, sản nghiệp súc mục 
không thể tính được, phong hộ thực ấp, lúa gạo, bao 
nhiêu những nhu dụng sanh sống đều rất đầy đủ. Nô tỳ, 
voi ngựa thôi thì không kể. Người ấy thấy vị Tỳ-kheo sau 
khi ăn xong, rửa tay chân, trải Ni-sư-đàn ngồi dưới một 
gốc cây mát mẽ điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. 
Thấy vậy người ấy nghĩ răng: “Sa-môn thật là khoái lạc, 
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Sa-môn như Niết-bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung 
sướng, vàng bạc châu báu, voi ngựa, nô tỳ, hâm mộ làm 
Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo!” Này Ô-đà- 
di, có người lại nghĩ rằng: “Người cư sĩ, con người cư sĩ 
kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không 
thể đoạn trừ, không được giải thoát. Nói như vậy có 
đúng không?” 


Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: “Không đúng, bạch Thế 
Tôn! Vì sao? Vì người cư sĩ hay con người cư sĩ kia có 
thê xa lìa, vứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc châu 
báu, lúa gạo, voi ngựa, nô tỳ để làm Tỳ-kheo, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người 
cư sĩ hay con người cư sĩ kia bị trói không cứng chặt, 
không càng lúc càng gắt gao, có thê đoạn trừ, có thê giải 
thoát được.” 


“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam 
tử mà Ta khuyên răng: “Ngươi hãy từ bỏ điều này,) người 
ấy không nói như vây: 'Ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì 
mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! Thiện 
Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói: “VỊ Đại Sa- 
môn này không tiêu hóa đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ. 
Người không chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa 
ý, không chấp nhận, mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới 
hạnh cân thận, nó cũng không sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện gia 
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nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng 
lúc cảng gắt gao, có thê đoạn trừ, có thê giải thoát. 


“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả. Vị ấy hành xả rồi, 
phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng 
buộc. Vị ấy ham thích nó, không đoạn, không trụ, 
không nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó là trói buộc, 
không nói là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất 
thiện. Ô-đà-di, vì kết sử là bất thiện, cho nên Ta nói đó 
là trói buộc, không nói là giải thoát”.”® 


223. Tỳ-kheo thần cận với Tỳ-kheo Ni 
193. “Kinh Mâu Lê Phá Quần Na? 


Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quẳn-na thường tu tập 
với các Tỳ-kheo- nI, Nếu có vị nào trước mặt Mâu-lê-phá- 
quản- na mà nói xấu các Tỳ-kheo-ni, thầy liền sân hận, 
hẳn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt Ty- 
kheo-ni nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quằần-na các Tỳ- 
kheo-ni nghe vậy liền sân hận hắn học cho đến cãi vã. 
Một số đông các Tỳ-kheo nghe như vậy liền đến chỗ 
Phật, đảnh lễ đưới chân, ngôi qua một bên thưa rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na 
thường tụ tập với các Tỳ-kheo-nI. Nêu có vị nào trước 


243. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 16: Phẩm Đại (Phần Sau) - 192. Kinh Ca 
Lâu Ô Đà Di, Taiwan, 2000, trang 656~659. 
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mặt Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nói xấu các Tỳ-kheo- 
ni, thầy ấy nghe vậy liền sân hận, hắn học cho đến cãi vã. 
Hoặc có vị nào trước mặt các Tỳ-kheo nói xấu Ty-kheo 
Mâu-lê-phá-quằn-na, các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân 
hận, hắn học cho đến cãi vã.”?* 


224. Lời nói 
193. “Kinh Mâu Lê Phá Quần Na? 


“Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, khéo đi, 
khéo đến, là do người khác không nói lời cộc cằn. Khi 
người khác không nói lời cộc căn, vị ấy không phẫn nộ, 
không hẳn học, không ưu phiền oán hận, không giận dữ 
thù nghịch, không lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy 
vậy, bèn nghĩ: “Hiền giả này là người nhẫn nhục, ôn hòa, 
giỏi chịu đựng, khéo tự chế, khéo định tĩnh, khéo tịch 
tịnh". Nếu khi có người khác nói lời cộc cần bèn phẫn nộ, 
hắn học, ưu phiền oán hận, giận đữ, thù nghịch, lộ vẻ 
hung đữ, các Tỳ-kheo khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: 
“Hiền giả này hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, 
không tự chế, không tịch tịnh.” 


Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ, hoặc nói 
đúng thời hay không đúng thời, hoặc nói chân thật hay 


244. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 193. Kinh Mâu Lê Phá Quần Na, Taiwan, 2000, trang 
665. 
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không chân thật hoặc nói dịu dàng hay cứng ngắt, hoặc 
nói từ hòa hay sân nhuê, hoặc nói có nghĩa lợi hay không 
nghĩa lợi. 


Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi nếu khi 
người khác nói mà với tâm bị biến đổi, có thể miệng phát 
ra lời nói cộc căn, Ta nói các ngươi do đó mà bị suy 
thoái. 

Các người hãy học, với năm con đường ngôn ngữ 
này, khi người khác nói mà tâm không bị biến đôi, miệng 
không phát ra lời nói cộc căn, hãy hướng đến kẻ thù 
nghịch, hãy duyên nơi kẻ thù nghịch mà khởi tâm từ 
mẫn, tâm tương ưng với từ biến mãn một phương, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương tứ duy, trên 
dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, 
vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành 
tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng 
lớn, vô lượng, vô biên khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy”... 


245. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 193. Kinh Mâu Lê Phá Quần Na, Taiwan, 2000, trang 
669~673. 
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225. Thái độ Tỳ-kheo khi bị khiến trách 
194. “Kinh Bạt Đà Hòa Lợi? 


Đức Thế Tôn nói: “Này Bạt-đả-hòa-lợi, hoặc có Tỳ- 
kheo thường xuyên phạm giới; do bởi thường xuyên hay 
phạm giới nên các Tỳ-kheo đồng phạm hạnh khiến trách 
băng những điều được thấy, được nghe, hay từ người 
khác mà nghỉ ngờ. Vị ây sau khi bị các đồng phạm hạnh 
khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay 
từ người khác mà nghi ngờ, bèn nói lãng sang vấn đề 
khác, những việc ngoài vân đề; sân hận, thù nghịch, phẫn 
nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng 
Tăng, nói như vây, “Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan 
hỷ mà vui lòng". Với ý nghĩ như vậy. Này Bạt- đả-hòa- 
lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng: “Nhưng Hiền giả này 
thường hay phạm giới. Và do thường hay phạm giới, nên 
bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều 
được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. 
Vị này sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiến trách 
băng những điều được thấy được nghe hay từ người khác 
mà nghi ngờ, bèn nói sang vấn đề khác, những SỰ VIỆC 
ngoài vấn đề, sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc 
nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, nói như vầy: 
“Tôi phải làm gì để chúng Tăng được hoan hỷ mà hài 
lòng”. Sau khi thấy vậy, bèn nói rằng: “Này chư Tôn, hãy 
xem xét khiến để kéo đài một thời gian”. 


“Hoặc giả có Ty-kheo thường hay phạm giới; do 
thường hay phạm giới cho nên bị các vị đồng phạm hạnh 
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khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay 
từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng 
phạm hạnh khiến trách bằng những điều được thấy, được 
nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, không nói lãng 
sang vấn đề khác, những sự việc ngoài vấn đề, không sân 
hận, thù nghịch chúng Tăng, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu 
và khinh, mạn, không nói như vầy, “Tôi phải làm gì để 
Tăng chúng hoan hỷ mà hài lòng.” Không có ý nghĩ như 
vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, các Ty-kheo bèn nghĩ rằng: 
“Nhưng Hiền giả này thường hay phạm giới, do bởi 
thường hay phạm giới nên các vị đồng phạm hạnh khiển 
trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ 
người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng 
phạm hạnh khiến trách bằng những điều được thấy, được 
nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, vị ấy không nói 
lãng sang vấn đề khác, những sự việc ngoài vấn đề không 
sân hận, thù nghịch, phần nộ, bất mãn, không xúc nhiều 
chúng Tăng, không khinh mạn chúng Tăng, không nói 
như vây, “Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà hài 
lòng”. Sau khi thấy như vậy bèn nói rằng: “Này chư Tôn, 
hãy xem xét mà khiến cho diệt sớm”. Trường hợp phạm 
các cắm giới nhẹ cũng vậy”.?6 


246. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 194. Kinh Bạt Đà Hòa Lợi, Taiwan, 2000, trang 
684~685. 
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226. Một ngày ăn một bữa 
195. “Kinh A Thấp Bối 


Đức Phật nói với các Tỳ-kheo rằng: “Ta một ngày 
chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô 
cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực 
đồi dào, an ôn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày 
chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vI, VÔ 
cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực 
dồi dào, an ôn khoái lạc.” 


Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà thi 
thiết giới, một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều 
phụng trì theo học giới này và các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn lần hồi đi đến Ca- 
la-lại, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc thôn Ca- 


la-lai”.? 


227. Có hai loại lạc: Lạc liên hệ giải thoát 
và lạc liên hệ khô đau 
195. “Kinh A Thấp Bối? 

“Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng 
không nói không nên tu tập tât cả thân lạc. Ta không nói 
tu tập tât cả thân khô, cũng không nói không nên tu tập 


247. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 195. Kinh A Thấp Bối, Taiwan, 2000, trang 689. 
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tất cả thân khổ. Ta không nói tu tập tất cả tâm lạc, cũng 
không nói không nên tu tập tất cả về tâm lạc. Ta không 
nói tu tập tất cả tâm khổ, cũng không nói không nên tu 
tập tất cả tâm khổ. 


“Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu 
thân lạc mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại 
giảm, thì thân lạc như vậy ta nói không tu. Thế nào là 
thân lạc mà Ta nói tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác bất 
thiện giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân lạc như vậy ta 
nói tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói không tu? Nếu tu 
thân khổ mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại 
giảm, thân khổ như vậy, ta nói không tu. Thế nào là thân 
khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất thiện 
lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khổ như vậy, ta 
nói fu. 

“Thế nảo là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc 
mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại 
giảm. Tâm lạc như vậy, ta nói không tu. Thế nào là tâm 
lạc ta nói phải tu? Nếu tu tâm lạc mà pháp ác bắt thiện lại 
giảm, pháp thiện tăng trưởng. Tâm lạc như vậy ta nói tu. 
Thế nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu tâm khổ 
mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại 
giảm. Tâm khổ như vậy ta nói không tu. Thế nào là tâm 
khổ mà ta nói tu? Nếu tu tâm khổ mà pháp ác bắt thiện 


lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, tâm khổ như vậy, ta nói 
mu” 


248. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 195. Kinh A Thấp Bối, Taiwan, 2000, trang 695. 
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228. Tùy cơ thuyết giáo 
195. “Kinh A Thấp Bối 


Thế nào là Tỳ-kheo không thực hành sự không phóng 
dật? Nếu có vị Tỳ-kheo nào chứng câu giải thoát. Thế 
nào là Tỳ-kheo có câu giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối 
với tám giải thoát, thân đã chứng, thành tựu an trụ, do tuệ 
kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ- 
kheo có câu giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này ta nói thực hành 
sự không phóng dật. Nếu Hiền giả này vốn có phóng dật 
thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy, Ta nói vị Tỳ-kheo 
này không thực hành sự không phóng dật. 


“Hoặc có Ty-kheo không phải câu giải thoát mà có 
tuệ giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát? Nếu 
có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát mà thân không chứng, 
thành tựu an trú, nhưng đo tuệ kiến mà các lậu đã diệt 
tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát. VỊ 
Ty-kheo này Ta nói không thành tựu sự không phóng 
dật. Vì sao? Vì Hiền giả này vốn đã thành tựu sự không 
phóng dật. Nếu Hiền giả này vốn có phóng dật thì điều 
ấy không bao giờ có. Vì vậy Ta nói vị Tỳ-kheo này 
không thành tựu sự không phóng dật. 


“Hai hạng Ty-kheo này Ta nói không thành tựu sự 
không phóng dật. Này các Tỳ-kheo, tại sao Ta nói thành 
tựu sự không phóng dật? Hoặc có Tỳ-kheo không có câu 
giải thoát, cũng không có tuệ giải thoát mà có thân 
chứng. Thế nào là Tỳ-kheo có thân chứng? Nếu có Tỳ- 
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kheo đối với tám giải thoát, thân đã chứng, thành tựu an 
trụ, không do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. 
Như vậy là Tỳ-kheo có thân chứng. Tỳ-kheo này Ta nói 
thực hành sự không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này 
hành không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói Tỳ- 
kheo ấy hành không phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này 
tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, 
sống tùy thuận an trú, các lậu đã diệt tận, đắc được vô 
lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri, tự 
giác, tự tác chứng thành tựu và an trú, biết như thật rằng: 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. Vì Ta thấy vị Tỳ- 
kheo này không phóng dật, có được quả như thế, cho nên 
Ta nói vị Tỳ-kheo này thực hành sự không phóng dật. 


“Hoặc có vị Ty-kheo không phải câu giải thoát, 
không phải tuệ giải thoát, cũng không phải thân chứng, 
nhưng lại kiến đáo. Thế nào là Tỳ-kheo có kiến đáo? Nếu 
Tỳ-kheo nảo có lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, 
Tăng, tùy thuộc pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng 
thượng quán và tăng thượng nhẫn. Như thế, vị Tỳ-kheo 
này có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không phóng 
dật. Vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật? Nếu có Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự 
các căn, học tập các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an 
trú, các lậu đã tận diệt, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng, 
thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh 
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đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật có quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Tỳ- 
kheo này hành không phóng dật. 


“Nếu Tỳ-kheo nào không phải câu giải thoát, không 
phải tuệ giải thoát, cũng không phải thân chứng, cũng 
không phải kiến đáo, nhưng lại có tín giải thoát. Thế nào 
là Tỳ-kheo có tín giải thoát? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin 
dứt khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được 
nghe, rồi do tuệ mà có quán và nhẫn nhận, không bằng 
kiến đáo. Như vậy là vị Tỳ-kheo này có tín giải thoát. Vị 
Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có quả gì, khiến 
Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu có vị 
Ty-kheo nào tìm cách chế ngự được các căn, học tập theo 
các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu đã diệt 
tận, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trụ, 
biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, 
vì có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. 


“Nếu có vị Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, 
không có tuệ giải thoát, không có thân chứng, không có 
kiến đáo cũng không có tín giải thoát, nhưng có pháp 
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hành. Thế nào là Tỳ-kheo có pháp hành? Nếu Tỳ-kheo 
nào có lòng tin tuyệt đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo 
pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng quán, tăng 
thượng nhẫn. Như vậy, Tỳ-kheo này có pháp hành. Vị 
Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có quả gì khiến 
Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu có 
Ty-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện 
tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc 
chắn sẽ đạt được một. Hoặc ngay trong hiện tại được cứu 
cánh trí, nếu còn hữu dư được A-na-hàm. Vì Ta thấy VỊ 
này hành không phóng dật, có quả như vậy. Cho nên Ta 
nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo không có câu giải thoát, không 
có tuệ giải thoát, không có thân chứng, không có kiến 
đáo, không có tín giải thoát, không có pháp hành, nhưng 
lại có tín hành. Thế nảo là Tỳ-kheo có tín hành? Nếu vị 
Tỳ-kheo nảo có lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, 
Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà quán và 
nhẫn, không như pháp hành. Như vậy, Tỳ-kheo này có 
tín hành. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. 
Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng đật, vì quả gì 
khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu 
có vị Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo 
thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả 
chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc ngay trong hiện tại được 
cứu cánh trí, nếu còn hữu dư, đắc A-na-hàm. Vì Ta thấy 
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vị Tỳ-kheo nảy hành không phóng dật. Các vị Ty-kheo 


này Ta nói hành không phóng dật”.”? 


229. Sự kiện Kỳ-na giáo rạn nứt chỉa rẽ 
196. “Kinh Châu Na° 


Bấy giờ sa-di Châu-na, kiết hạ ở Ba-hòa. Tại xứ Ba- 
hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua 
đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiền 
Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ 
và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, 
thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: “Ta biết pháp 
này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta 
biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói 
phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, 
ngươi nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta 
hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi 
không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn 
hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại”. Họ 
kiêu mạn và thách đồ lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình 
nói hơn, mà không có người nào để khiến trách. Nếu có 
những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tủ, 
thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni- 
kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói 


249. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 195. Kinh A Thấp Bối, Taiwan, 2000, trang 696~699. 
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ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, 
không dẫn đến Chính giác, cũng không phải là lời dạy 
của Đắng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng 
vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy 
mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chính Giác”.250 


230. Có phải Kinh Châu Na này phi lại sự 
chia rẽ trong Tăng đoàn không? 
196. “Kinh Châu Na° 


Đức Thế Tôn nói: “Này A-nan, nếu đấu tranh do bởi 
giới tăng thượng, tâm tăng thượng, quán tăng thượng thì 
sự đấu tranh ấy quá nhỏ nhặt. Này A-nan! Nếu có sự đấu 
tranh trong chúng Tăng do đạo và đạo tích thì sự đấu 
tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi 
người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không 
phải là sự an ôn khoái lạc. 


“Này A-nan, khi ngươi thấy ở trong đấy có hai Tỳ- 
kheo vì mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra 
cuộc đấu tranh mà nói rằng: “Đây là pháp, đây là phi 
pháp; đây là luật, đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi 
phạm; hoặc nhẹ, hoặc nặng; có thể sám hồi, không thể 


250. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 196. Kinh Châu Na, Taiwan, 2000, trang 701~702. 
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sám hồi; có thể thủ hộ, không thể thủ hộ; dư tàn, không 
dư tàn; khởi, không khởi". 

“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao đối với pháp tụ mà Ta 
tự giác, tự thân chứng ngộ, gồm Bốn niệm xứ, Bốn như ý 
túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám chi thánh 
đạo? “Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không phải là 
Nhất thiết trí nhưng tự cho là Nhất thiết trí. “Này A-nan, 
nếu Ni-kiền Thân Tử là vị biết tất cả, thấy tất cả thì vị ấy 
đã vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của đấu tranh; nghĩa 
là, có thể nghe đề đình chỉ”.”?! 


231. Có liên quan đến Đại Thiên 
196. “Kinh Châu Na° 


“Này A-nan, nếu một người nào có ác dục, tà kiến, ác 
tính không biết phục thiện thì không cung kính Tôn sư, 
không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không 
cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, ở 
trong chúng nó gây ra sự đấu tranh như vậy. Sự đấu tranh 
ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người, 
không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an 
ốn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai 
hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, 
ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, 


251. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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để đoạn trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm 
cầu phương tiện, học tập tinh cần, chính niệm, chính trí, 
kiên nhẫn, đừng đề thối thất. Này A-nan, ví như có người 
bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm 
phương tiện đề chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, 
nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong hay 
bên ngoàải, mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ sự 
đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương 
tiện, học tập tình cần, chính niệm chính trí, kiên nhẫn 
đừng để thối thất. 


“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên 
ngoài, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ 
hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì 
để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh 
chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, ví 
như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải 
cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. 
Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên 
trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, 
ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không 
buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như 
vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ”.?? 


252. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
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232. Luật: Bảy phương pháp đình chỉ đấu 
tranh 
196. “Kinh Châu Na? 


“Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp đình chỉ 
đấu tranh. Bảy phương pháp đó là: một là ưng dữ diện 
tiền chỉ tránh luật, hai là ưng dữ ức chỉ tránh luật, ba là 
ưng dữ bất si chỉ tránh luật, bốn là ưng đữ phát lồ chỉ 
tránh luật, năm là ưng dữ quân chỉ tránh luật, sáu là ưng 
dữ triển chuyển chỉ tránh luật, bảy là ưng đữ như khí 
phấn tảo chỉ tránh luật. 


“Này A-nan, thế nào là ưng dữ diện tiền chỉ tránh 
luật (diệt tránh pháp jÄ ñ?# ÿš; Pali: adhikarana- 
samathã.)? Làm thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh này? 
Tức là điều luật đình chỉ đấu tranh bằng sự hiện diện. 
Này A-nan, hoặc một người đối với một người, mà 
khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hý. Một 
người đối với hai người, một người đối với nhiều người, 
một người đối với chúng Tăng mà khuyến giáo, khiển 
trách, được thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ 
giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Hai người đối 
với hai người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ bằng 
pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Hai người đối với nhiều người, hai người 
đối với chúng Tăng, hai người đối với một người mà 
khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn 
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sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. 
Nhiều người đối với nhiều người mà khuyến giáo, khiến 
trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với 
sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người đối với 
chúng Tăng, nhiều người đối với một người, nhiều người 
đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ 
hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo với sự hiện 
diện khiến được hoan hý. Chúng Tăng đối với một 
người, chúng Tăng đối với hai người, chúng Tăng đối với 
nhiều người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ 
bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện điện 
khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ 
hiện tiền chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy được đoạn trừ 
như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự hiện 
diện. 

“Này A-nan, thế nào là ưng đữ ức chỉ tránh luật? 
Làm thế nào để đoạn trừ sự tranh đấu này? Tức là do 
đình chỉ đấu tranh bằng nhớ lại. Này A-nan, nếu có một 
người nào phạm giới mà không nhớ lại giới mình đã 
phạm. Các Tỳ-kheo thấy vậy, nói với vị ấy rằng: “Thầy 
đã phạm giới mà không nhớ lại giới mình đã phạm. Thầy 
hãy đến trong chúng mà xin luật ức niệm. Tăng chúng sẽ 
ban cho Hiền giả luật ức niệm”. Này A-nan, nếu ở một 
nơi nào có Tăng chúng hòa hợp mà nhóm họp vị Tỳ-kheo 
kia phải đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, 
cúi đầu đánh lễ dưới chân các bậc Trưởng lão thượng tôn 
Tỳ-kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch với các trưởng lão 
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thượng tôn rằng: “Bạch chư Tôn, mong các ngài nghe 
cho, con đã từng phạm giới mà không nhớ, nay con từ 
nơi chúng Tăng cầu xin luật ức niệm. Mong Tăng chúng 
hòa hợp ban cho con luật ức niệm'. Này A-nan, Tăng 
chúng hòa hợp lại để ban cho vị Tỳ-kheo này luật ức 
niệm, bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ dạy, với sự 
hiện diện khiến cho được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy 
gọi là ưng đữ ức chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được 
đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng 
cách nhớ lại. 


“Này A-nan, thế nào là ưng đữ bất si chỉ tránh luật? 
Làm thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh ây? Tức là luật 
đình chỉ đấu tranh bằng sự không si cuồng. Này A-nan, 
nếu có một người do phát cuồng mà tâm điên đảo, nên 
làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của 
Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi 
phạm. Người ấy sau khi trở lại tâm trạng như trước, gặp 
các Tỳ-kheo và được bảo rằng: “Thầy đã phát cuồng và 
tâm điên đảo, do phát cuồng và tâm điên đảo, nên làm 
nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa- 
môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. 
Này Hiền giả, nếu Hiền giả sau khi trở lại tâm trạng như 
trước, Hiền giả có thể đến nơi chúng Tăng mà cầu xin 
luật bất si. Chúng Tăng sẽ ban cho Hiền giả luật bắt sỉ'. 
Này A Nan, nếu một nơi nào đó Tăng chúng đang hòa 
hợp và nhóm hội, vị Tỳ-kheo ấy nên đến đó, trịch vai áo, 
bỏ guốc, vào trong Tăng chúng, cúi đầu lễ sát dưới chân 
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các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo chắp tay quì 
mọp, mà bạch với các Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo 
rằng: “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con đã từng phát 
cuồng và tâm điên đảo. Do con đã phát cuồng và tâm 
điên đảo nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không 
phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp 
hành mà nói vi phạm. Về sau con trở lại tâm trạng như 
trước. Nay con từ nơi chúng Tăng xin cầu luật bất si. 
Mong chúng Tăng hòa hợp ban cho con luật bất sỉ”. Này 
A-nan, chúng Tăng cùng hòa hợp và nhóm hội, ban cho 
vị Tỳ-kheo ấy luật bất si, bằng Pháp và Luật như Tôn sư 
đã chỉ giáo, với sự hiện diện, khiến được hoan hỷ. Này 
A-nan, đó gọi là ưng dữ bất sĩ chỉ tránh luật. Sự đấu tranh 
ây được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh 
bằng sự không si cuồng. 


“Này A-nan, thế nảo là ưng dữ tự phát lồ chỉ tranh 
luật? Sự đấu tranh làm thế nào để chấm dứt? Tức do luật 
chấm dứt đấu tranh bằng sự tự thú nhận. Này A-nan, nếu 
có một người phạm giới, hoặc nói ra hay không nói ra, 
hoặc có nhớ hay không nhớ. Này A-nan, nếu tại nơi nào 
đó có chúng Tăng đang hòa hợp và nhóm hội. VỊ Tỳ- 
kheo kia nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong 
chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc Trưởng lão 
thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì mọp mà bạch rằng: 
“Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay 
hướng về các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chí 
tâm phát lồ, tự mình nói và trưng bày rõ, không dám che 
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giấu, từ nay về sau sẽ khéo léo hộ trì không tái phạm. 
Này A-nan, chúng Tỳ-kheo nên hỏi vị ấy rằng: “Này 
Hiền giả, có tự thấy điều mình phạm không? Vị Tỳ-kheo 
ấy đáp, “Con thật sự có thấy điều con phạm”. Đại chúng 
cũng nên nói với vị ấy rằng: “Hiền giả nên cần thận giữ 
gìn đừng tái phạm”. Này A-nan! Đó là ưng đữ tự phát lồ 
chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ây phải được đoạn trừ như 
vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự từ thú nhận. 


“Này A-nan, thế nào là ưng dữ quân chỉ tranh luật? 
Làm sao để đoạn trừ sự đấu tranh ây? Tức do luật chấm 
dứt đấu tranh băng chín đương nhân. Này A-nan! Nếu có 
người không biết xấu hỗ, không hối hận những tội bị 
thấy, bị nghe và bị người khác nghi ngờ là ác dục. Người 
ấy đã phạm giới rồi nói là mình biết ở một nơi, mình thấy 
ở một nơi. Sau khi nói mình biết ở một nơi này, lại nói 
mình thấy ở một nơi. Sau khi nói mình thấy ở một nơi, 
lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong Tăng chúng mà nói 
là mình biết ở một nơi, ở trong Tăng chúng mà nói là 
mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một nơi, rồi lại nói 
mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi rồi lại nói 
mình biết ở một nơi. Này A-nan! Vì vị Tỳ-kheo ấy, Tăng 
chúng hòa hợp và nhóm họp mà ban quân luật, nói rằng: 
“Nhà ngươi không đạo lý, nhà ngươi ác bất thiện. Vì sao? 
Vì ngươi đã phạm giới rồi lại nói mình biết ở một nơi, 
mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một nơi, rồi lại nói 
mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi, rồi lại nói 
mình biết ở một nơi. Ở trong chúng mà nói mình biết ở 
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một nơi. Ở trong chúng mà nói mình thấy ở một nơi. Nói 
mình biết ở một nơi rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói 
mình thấy ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một nơi”. Này 
A-nan, như vậy gọi là ưng dữ quân chỉ tránh luật. Sự đấu 
tranh ấy phải được đoạn trừ bằng sự như vậy. Tức do luật 
chấm dứt đấu tranh bằng chính đương nhân. 


“Này A-nan, thế nào là ưng đữ triển chuyên chỉ tránh 
luật? Làm thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là do 
luật chấm dứt đấu tranh bằng sự diễn tiễn. Này A-nan, ở 
đây, giữa hai vị Tỳ-kheo vì một số ý kiến mà gây ra sự 
đấu tranh như vây, “Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là 
luật, đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi phạm; đây là 
nhẹ, đây là nặng; khả thuyết, không khả thuyết; có thê 
thủ hộ, không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; có thê 
sám hối, không thê sám hồi. Này A-nan, Tỳ-kheo kia 
ngay tại chỗ đang cãi vã Ấy, mà chấm dứt đấu tranh. Nếu 
ngay tại chỗ cãi vã mà chấm dứt đấu tranh, thì sự đấu 
tranh này được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay tại chỗ 
cãi vã mà không chấm dứt, có thê đưa sự đấu tranh ra 
bạch với chúng Tăng. Nếu ở trong chúng Tăng mà chấm 
dứt, thì sự đấu tranh ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu 
trong chúng Tăng không chấm dứt, thì này A-nan, gần đó 
có Tỳ-kheo giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận, các Tỳ-kheo 
kia cùng đến vị này thưa việc đấu tranh ấy. Nếu ngay trên 
đường đi mà chấm dứt, thì sự đấu tranh được tuyên bố là 
chấm dứt. Nếu ngay trên đường đi mà không chấm dút, 
lại hãy đem sự đấu tranh ấy nói trước chúng Tăng. Nếu ở 
trước chúng Tăng mà chấm dứt, sự đấu tranh ẫây được 
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tuyên bố là chấm dứt. Nếu ở tại chúng Tăng mà không 
chấm dứt, thì này A-nan, nếu nhiều trợ bạn giỏi kinh, giỏi 
luật, giỏi luận, thì các vị này phải chấm dứt sự đấu tranh 
ấy bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện 
diện khiến được hoan hý. Này A-nan, như vậy gọi là ưng 
dữ triển chuyển chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được 
đoạn trừ như vậy, tức là do luật chấm dứt đấu tranh bằng 
sự triển chuyền. 


“Này A-nan, thế nào gọi là ưng dữ như khí phấn tảo 
chỉ tránh luật? Làm sao để đoạn trừ sự đấu tranh ây? Tức 
là luật chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách. Này A- 
nan, nếu các vị Tỳ-kheo ở chung một chỗ tranh chấp, 
kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, này A- 
nan, do đó các Tyỳ-kheo kia chia ra hai nhóm. Sau khi 
chia ra hai nhóm rồi, trong một nhóm có bậc Trưởng lão 
thượng tôn Tỳ-kheo, hay dưới trưởng lão một bậc; hoặc 
có người làm tông chủ hay nhỏ hơn tông chủ một bậc. 
Này A-nan, vị Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo kia 
rằng: “Này chư Hiền, xin nghe cho, chúng ta không có 
đạo lý, chúng ta là người ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì 
chúng ta đối với Pháp và Luật được khéo giảng dạy mà 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo, 
nhưng chúng ta tranh chấp kiện tụng nhau, thù nghịch 
nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiền, do sự 
tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội 
Thâu-lan-giá và ngoại trừ tội tương ưng với hàng tại g1a. 
Tôi vì chính mình và cũng vì chư Hiền nữa, nên hướng 
đến chư Hiền phát lồ, tự nói mà trình bày rõ ràng, không 
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dám che giấu, lại cần thận giữ gìn sau không tái phạm 
nữa'. Này A-nan, nếu ở trong nhóm này mà không có vị 
Tỳ-kheo nào ứng theo, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy nên đi 
đến nhóm thứ hai. Đến nơi rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc 
Thượng tôn trưởng lão Tỳ-kheo chắp tay quì mọp mà 
thưa rằng: “Thưa chư Tôn, xin nghe cho, chúng ta không 
có đạo lý, chúng ta là người ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì 
chúng ta đối với Pháp và Luật được khéo giảng dạy mà 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, 
nhưng chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch 
nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiền, do sự 
tranh đấu này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội 
Thâu-lan-giá, và ngoại trừ tội tương đương với hàng tại 
gia. Tôi vì chính mình và cũng vì chính chư Hiền nữa, 
nên hướng đến chư Hiền chí tâm phát lồ, tự nói mà trình 
bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cân thận giữ gìn sau 
không tái phạm nữa'. Này A-nan, các Tỳ-kheo kia nên 
nói với vị Tỳ-kheo này như vầy, “Này Hiền giả, thầy tự 
thấy mình phạm giới chăng?” Vị Tỳ-kheo này đáp, “Quả 
thật tôi tự thấy mình đã phạm giới. Tỳ-kheo kia nên nói, 
“Vậy hãy cần thận giữ gìn, đừng để tái phạm”. Nhóm thứ 
hai cũng làm như vậy. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ 
như khí phấn tảo chỉ tránh luật. Này A-nan! Sự đấu tranh 
ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt đầu 
tranh như quăng bỏ giẻ rách”.”3 


253. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 196. Kinh Châu Na, Taiwan, 2000, trang 707~713. 
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233. Luật: Pháp Yết-ma 
197. “Kinh Ưu Ba Lỉ' 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp mà 
tác biệt Yết-ma thuyết biệt Yết-ma, đó không phải là 
Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
CÓ tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nêu chúng Tăng cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật diện tiền lại ban cho luật ức 
niệm, cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật diện tiền, 
đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng Luật, 
chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp 
trong trường hợp cần ban cho luật ức niệm lại ban cho 
luật bất si, cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật ức 
niệm. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật 
tự phát lồ, cần ban cho luật tự phát lỗ lại ban cho luật bất 
si. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba- ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho 
luật quân, cần ban cho luật quân lại ban cho luật tự phát 
lồ. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


NHỮNG VẤN ĐÈ CÓT LỖI TRONG KINH TRUNG A-HÀM | 647 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần ban cho luật quân, lại khiến trách, 
cần khiến trách lại ban cho luật quân. Đó không phải là 
Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
CÓ tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần ha trách lại hạ trí, cần hạ trí lại ha 
trách. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần hạ trí, nhưng lại dùng cử tội, cần cử 
tội lại hạ trí. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết- 
ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn, cần diệt tẫn lại cử 
tội. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần diệt tẫn, nhưng lại dùng ức niệm, 
cần ban cho ức niệm lại diệt tẫn, đó không phải là Yết- 
ma đúng Pháp, Yết-ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có 
tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần ban cho luật ức niệm, nhưng lại do 
căn bản trị, cần ban do căn bản trị, lại ban cho luật ức 
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niệm. Đó không phải là Yết-ma đúng Pháp, Yết-ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, 
trong trường hợp cần do căn bản trị, nhưng lại khu xuất, 
cần khu xuất lại do căn bản trị, đó không phải là Yết-ma 
đúng Pháp, Yết-ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, ông nên học tùy theo loại Yết-ma 
nào mà thuyết Yết-ma đó. Cần ban cho luật diện tiền liền 
ban cho luật diện tiền, cần ban cho luật ức niệm liền ban 
cho luật ức niệm, cần ban cho luật bất s¡ liền ban cho luật 
bất si, cần ban cho luật tự phát lồ, liền ban cho luật tự 
phát lồ, cần ban cho luật quân liền ban cho luật quân, cần 
khiến trách liền khiễn trách, cần hạ trí liền hạ trí, cần cử 
tội liền cử tội, cần diệt tẫn liền diệt tẫn, cần dùng căn bản 
trị liền dùng căn bản trị, cần khu xuất liền khu xuất, cần 


hành bât mạn liên hành bât mạn, cân trị liên trị”.“”* 


234. Thế nào gọi là người ngu sỉ 
199. “Kinh Sĩ Tuệ Địa? 
Đức Phật dạy: Thế nào là pháp ngu si? Người ngu sỉ 


có ba: Sự tướng, tiêu thức ngu sĩ vả ân tượng ngu s1. Tức 
là người thành tựu sự ngu sĩ thì nói là ngu sĩ. 


254. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 197. Kinh Ưu Ba Ly, Taiwan, 2000, trang 718~720. 
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Những gì là ba? Người ngu sĩ suy tư bằng tư niệm ác, 
nói bằng lời nói ác, và làm việc làm ác. Do đó, người ngu 
s¡ được gọi là ngu si. Nếu người ngu si không suy nghĩ ý 
nghĩ ác, không nói lời nói ác, và không làm việc ác, như 
vậy thì làm sao người ngu sĩ được nói là ngu sĩ? Vì người 
ngu sĩ suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác và làm việc làm 
ác, cho nên người ngu sĩ được nói là ngu si.” 


235. Địa ngục 
199. “Kinh Sĩ Tuệ Địa? 


.. “Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng 
sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó TỒI, ngục tốt 
nắm lấy, tay cầm búa sắt trui lửa đỏ rực mà đốt thân thẻ. 
Chỗ để hình phạt hoặc xây tám góc, hoặc xây sáu góc, 
hoặc vuông vức, hoặc hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, 
hoặc tốt, hoặc xấu. Như thế, tội nhân bị khảo trị thống 
khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn 
năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng 
không thê chết được, trừ khi tội ác bất thiện đã dứt. Như 
vậy gọi là khổ địa ngục”.259.... 


255. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 199. Kinh S¡ Tuệ Địa, Taiwan, 2000, trang 731. 
256. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 199. Kinh S¡ Tuệ Địa, Tarwan, 2000, trang 735. 
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236. Làm được thân người là khó 
199. “Kinh Sĩ Tuệ Địa? 


“Này các Tỳ-kheo, nếu như người ngu sỉ kia ra khỏi 
đường súc sanh, trở lại sanh lên làm người là việc cực kỳ 
khó khăn. Vì sao? Vì kẻ kia trong loải súc sanh không 
làm nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, không làm 
việc lành, súc sanh lại ăn nuốt lẫn nhau. Con mạnh ăn 
con yếu, con lớn nuốt con bé. Này Tỳ-kheo, như đây này 
tràn đầy những nước. Có một con rùa đui, sống lâu vô 
lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia có miếng ván 
nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất bị gió thôi trôi. Này các Tỳ- 
kheo, các ông nghĩ sao? Con rùa đui kia, đầu nó có thể 
chui vào cái lỗ duy nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia 
chăng?” 


Các Tỳ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, có thể chui 
được, nhưng thật lâu, thật lâu và rất khó. 


Thế Tôn bảo: “Này các Tỳ-kheo, hoặc con rùa đưi 
kia trải qua một trăm năm, rồi nó từ phía Đông đến, ngóc 
đầu lên một lần. Miếng ván nhỏ kia chỉ có một lỗ lại bị 
gió thôi từ phương Đông đời qua phương Nam. Hoặc lúc 
con rùa đui qua một trăm năm từ phương Nam đến, ngóc 
đầu lên một lần, thì miếng ván một lỗ kia, lại bị gió thôi 
từ phương Nam đời đến phương Tây. Hoặc có lúc con 
rùa đui đợi một trăm năm qua từ phương Tây đến, ngóc 
đầu lên một lần, thì miếng ván có một lỗ kia, lại bị gió từ 
phương Tây thổi dời đến phương Bắc. Hoặc lúc con rùa 
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đui kia từ phương Bắc đến, ngóc đầu lên một lần nữa, thì 
miếng ván có một lỗ kia lại bị gió thối từ phương Bắc dời 
tới các phương khác. Này các Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? 
Con rùa đưi kia có chui vào được lỗ ván ấy chăng? 


Tỳ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể 
chui vào được lỗ ván ấy. Nhưng thật lâu, thật lâu và khó 
lãm”? 


237. Thế nào là người trí tuệ? 
199. “Kinh Sĩ Tuệ Địa? 


“Thế nào là pháp trí tuệ? Là người trí tuệ có ba: sự 
tướng, tiêu thức và ấn tượng trí tuệ. Tức là người đã 
thành tựu trí tuệ nên nói là trí tuệ. 


“Những gì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ 
thiện, nói lời nói thiện và làm việc thiện. Vì là người trí 
tuệ, nên được nói là trí tuệ vậy. 

“Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện 
và không làm việc thiện, thì người trí làm sao biết được 
họ là trí? Vì người có trí tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì 


257. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 199. Kinh Si Tuệ Địa, Taiwan, 2000, trang 739. 
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nói thiện và làm thì làm thiện nên người có trí nói là kẻ 
(1516 6i 


238. Phật pháp bị hiểu sai và sự nguy hiểm 
của nó 
200. “Kinh A Lê Tra? 


Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, 
tường tận thì nên thọ trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói 
mà ý nghĩa không được hiểu biết đầy đủ, tường tận thì 
phải hỏi lại Ta hay các vị Phạm hạnh có trí. Vì sao? Hoặc 
có người ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và 
nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ 
điên đảo mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chính 
kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, 
bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu 
pháp và thuyết nghĩa”l. Chúng vì tranh luận mà biết 
nghĩa này, chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa này. 
Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên không đạt đến 
nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây 
phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết điên 
đảo về pháp. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm 


răn. Khi đi tìm răn, nó đi vào rừng hoang, thây con răn 


258. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 199. Kinh S¡ Tuệ Địa, Tarwan, 2000, trang 740. 
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rất lớn, liền bước tới, dùng tay năm lấy lưng răn; con rắn 
ngóc đầu quay lại, hoặc mô vào tay, chân, hoặc các chi 
thể khác. Nó làm công việc tìm bắt rắn, nhưng không đạt 
được mục đích, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây 
phiền nhọc. Vì sao? Vì không biết rõ phương pháp bắt 
rắn. Cũng vậy, có thể có người ngu si ghi nhớ và hiểu 
biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết 
điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy 
như vậy, tức chính kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân 
duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng 
giải, vị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Chúng vì tranh 
luận mà biết nghĩa này, chứ không vì giải thoát mà biết 
nghĩa này. Chúng biết pháp nảy vì mục đích ấy nên 
không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống 
công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và 


hiệu biệt điên đảo về pháp”.””? 


239. Hiệu đúng Phật pháp và sự lợi ích 
của nó 
200. “Kinh A Lê Tra? 

“Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết 
về nghĩa và văn không điên đảo. Người ấy do tự mình 
ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về nghĩa và văn mà 


259. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 200. Kinh A Lê Tra, Taiwan, 2000, trang 750~751. 
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biết pháp kia như vậy như vậy, tức chính kinh, ca vịnh, 
ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử 
thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, 
nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ấy biết 
pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, không 
chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiền nhọc. 
Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về pháp. 


“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm 
rắn. Khi đi tìm rắn, người ấy tay cầm gậy sắt, đi trong 
rừng hoang, thấy một con rắn rất lớn, liền lẫy gậy sắt đẻ 
lên đầu con răn, rồi lấy tay nắm đầu nó. Con rắn kia tuy 
ngoặt đuôi lại, hoặc quấn tay chân, hoặc các chi thể khác, 
nhưng không thê mồ. Người kia làm như vậy để tìm bắt 
rắn và đạt được mục đích, không chuốc lây cực khổ 
luống công, cũng không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì 
người ấy khéo biết cách bắt rắn. Cũng vậy, hoặc có thiện 
gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết về nghĩa và văn không 
điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết 
không điên đảo về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy 
như vậy, tức chính kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhần 
duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng 
giải, vị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy không 
vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà 
biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy 
nên đạt đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống 
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công, không tự gây phiên. nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và 
hiểu biết không điên đảo về pháp”.?69 


240. Giáo pháp như chiếc bè qua sông 
200. “Kinh A Lê Tra°, (205. “Kinh Ngũ Hạ Phần 
Kiết) 

Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè, 
là để cho các thầy biết xả bỏ, chứ không phải để chấp 
thủ. 


“Ta thường nói cho các thầy nghe về thí dụ chiếc bè 
như thê nào, đê các thây biệt xả bỏ chứ không phải đê 
chấp thủ? 


“Ví như, con nước từ núi đồ xuống, rất sâu, rất mênh 
mông, chảy xiết và cuốn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa 
đó không có thuyền, bè, cũng không có cầu ngang. Một 
người đi đến, có VIỆC Ở bờ bên kia nên cần phải qua. 
Người ấy bèn nghĩ rằng: “Ở đây con nước từ trên núi 
chảy xuông, rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuỗn 
trôi rất nhiều thứ. Ở khoảng giữa không có thuyền bè, 
cũng không có cầu ngang đề có thê qua. Ta có công việc 
ở bờ bên kia cần phải qua phải dùng phương tiện gì để ta 
đến bờ bên kia được yên ổn?? Rồi người ấy tự suy nghĩ, 


260. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 200. Kinh A Lê Tra, Taiwan, 2000, trang 751. 
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“Nay ở bên này, ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm 
bè!8l để bơi qua”. Người ấy bèn ở bên bờ bên này, góp 
nhặt cỏ cây, cột lại làm bè rồi bơi qua. Đến bờ bên kia 
được yên ôn, rồi tự nghĩ rằng: “Chiếc bẻ này có nhiều lợi 
ích. Nhờ nó mà ta đã yên ồn bơi từ bờ bên kia đến bờ bên 
này. Nay ta hãy vác nó lên vai phải hoặc đội trên đầu mà 
đi”. Người ây bẻn vác lên vai phải, hoặc trên đầu mà 
mang đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, 
có lợi ích gì đối với chiếc bè không?” 


Các Tỳ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, không.” 


Thế Tôn lại nói: “Người ấy phải làm thế nào mới có 
thể có lợi ích đối với chiếc bè? Người ấy nghĩ như vầy, 
“Chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó mà ta an ổn từ bờ 
bên kia đến bờ này. Nay ta có nên thả chiếc bè này trở lại 
trong nước, hoặc để nó trên bờ rồi bỏ đi chăng? Người 
ấy mang chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc để nó bên 
bờ rồi bỏ đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như 
vậy, có thê có lợi ích đối với chiếc bè chăng?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, có.” 


Thế Tôn lại nói: “Cũng vậy, Ta thường nói cho các 
ngươi nghe về thí dụ chiếc bẻ là để cho các ngươi biết mà 
xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Nếu các ngươi biết 
Ta thường nói thí dụ về chiếc bè, đối với pháp còn phải 
xả bỏ huồng là phi pháp chăng?”26! 


261. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 200. Kinh A Lê Tra, Taiwan, 2000, trang 751~753. 
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241. Thế Tôn đối với những vấn đề khen 
chê 
200. “Kinh A Lê Tra? 


“Như Lai chính giải thoát như vậy, dù Nhân-đà-la 
(Thiên Đế Thích), dù Thiên Y-sa-na (Päli: Isãnã), dù 
Phạm thiên và quyến thuộc, không ai có thê tìm thấy thức 
sở y của Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là Mát 
lạnh, Như Lai là Không phiền nhiệt, Như Lai là Bất dị. 
Ta nói như vầy, Các Sa-môn Phạm chí xuyên tạc Ta bằng 
những lời hư vọng không chân thật rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm chủ trương hư vô. Quả thật có chúng sanh, nhưng lại 
chủ trương là đoạn, diệt, hoại. Nhưng nếu trong đó không 
có, thì Ta đã không nói rằng: “Như Lai ấy trong đời hiện 
tại, được nói là không ưu phiên, nếu có ai mạ ly, đánh 
đập, sân hận, trách măng Như Lai; trong trường hợp đó 
Như Lai không sân hận, không thù hận, trọn không có 
hại tâm.” Nếu có ai đánh đập, mạ ly, sân hận, trách mắng 
Như Lai, ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ như vây, 
“Có hành vi tạo tác nào của Ta trong quá khứ để đưa đến 
sự kiện này". Đối với sự mạ ly, đánh đập, sân hận, trách 
mắng Như Lai, Như Lai nghĩ như vây, “Nếu có ai cung 
kính cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai; Như 
Lai không do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hỷ, 
tâm không do đó mà hoan lạc”. Nếu có ai cung kính, 
cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như 
Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ, “Ta nay do những gì được 
biết, do những gì được đoạn trừ mà đưa đến sự kiện 
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này?” Nếu có ai cung kính, cũng dường, lễ bái, tôn trọng, 
thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu có ai mạ ly 
đánh đập, trách mắng các ngươi; hay nếu có ai cung kính, 
cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các 
ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hẳn, chớ có tâm 
hại, cũng chớ vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan 
lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng: “Chúng ta không có thần 
ngã, không có sở hữu của thần ngã. Ví như nay đây, 
ngoài cửa Thắng lâm này có cỏ khô, cây khô, có một 
người mang đi đốt, tùy ý mà dùng. Ý các ngươi nghĩ sao? 
Cây cỏ khô kia có nghĩ rằng: “Người ấy mang ta đi đốt, 
tùy ý mà dùng không”'”?” 


Các Tỳ-kheo đáp:““Bạch Thế Tôn, không.” 


Cũng vậy, nếu có a mạ ly, đánh đập, sân hận, trách 
mắng các ngươi hay nếu có ai cung kính, cúng dường, 
lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các ngươi nhân đó 
cũng chớ nên sân hận, thù hẳn, chớ có hại tâm cũng chớ 
có vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì 
sao? Hãy nghĩ rằng: “Ta không có thần ngã, không có 
sở hữu của thần ngã. °?62 


262. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 200. Kinh A Lê Tra, Taiwan, 2000, trang 759~760. 
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242. 3 loại trai giới 
202. “Kinh Trì Trai” 


Thế Tôn hỏi: “Này Bà cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai 
nào? Vì trai có ba loại. Những gì là ba? Thứ nhất là loại 
trai của mục đồng; thứ hai là loại trai của Ni-kiền; thứ ba 
là Thánh trai tám chi. 


“Này Bà cư sĩ, thế nào là loại trai của mục đồng? 
Mục đồng buổi sáng thả trâu trong đầm, buổi xế dẫn trâu 
về thôn. Khi về thôn, nó nghĩ răng: “Ngày hôm nay ta thả 
trâu ở chỗ này; ngày mai ta sẽ thả trâu ở chỗ kia. Ngày 
hôm nay ta cho trâu uống ở chỗ này; ngày mai ta sẽ cho 
trâu uống TỚC tại chỗ kia. Này Bà cư sĩ, nếu người trì 
trai nghĩ rằng: “Ngày hôm nay ta ăn đồ ăn như vậy; ngày 
mai ta sẽ ăn đồ ăn như kia. Ngày hôm nay ta uông thức 

uống như vầy; ngày mai ta sẽ uống thức uống như kia. 
Ngày hôm nay ta nuốt thức ăn như vầy; ngày mai ta sẽ 
nuốt thức ăn như thế kia. Người ấy ở đây trải qua ngày 
đêm hoan lạc, đắm trước trong dục vọng như vậy. Đó gọi 
là loại trai của mục đồng. Nếu trì loại trai mục đồng như 
vầy, không thu hoạch được đại lợi, không được đại quả, 
không có đại công đức, không được phát triển. 


“Này Bà cư sĩ, thế nào là loại trai của Ni-kiền (Päli: 
Niganthũposatha)? Nếu có người xuất gia học theo Ni- 
kiền, vị ấy khuyên người rằng: “Ngươi đối với chúng 
sanh ở ngoài một trăm do-diên về phía Đông, để ủng hộ 
chúng sanh ấy, hãy loại bỏ dao gậy. Cũng vậy, đối với 
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phương Tây, phương Nam và phương Bắc, ngoài một 
trăm do-diên mà có chúng sanh nảo, vì để ủng hộ chúng 
sanh ấy, hãy loại bỏ đao gậy”. Người ấy khuyến khích 
sách tấn người khác như vậy. Hoặc chúng sanh có tưởng 
được thủ hộ, hoặc chúng sanh không có tưởng không 
được ủng hộ, ngươi vào ngày mười lăm là ngày thuyết 
Tùng giải thoát, cởi bỏ y phục, để mình trần truồng, đứng 
ngay về phương Đông, nói như vây, “Ta không có cha 
mẹ, không thuộc về cha mẹ. Ta không có vợ con, không 
thuộc về vợ con. Ta không có nô tỳ, không thuộc về nô 
tỳ'. Này Bà cư sĩ, người ấy khuyến khích sách tấn bằng 
lời nói chân thật, nhưng ngược lại sự khuyến khích sách 
tấn trở thành những lời nói hư đối. Người ấy ngày ngày 
gặp mặt cha mẹ mình và nghĩ rằng: “Đây là cha mẹ ta'. 
Cha mẹ người ấy ngày ngày cũng thấy con mình cũng 
nghĩ rằng: “Đây là con ta”. Người ấy gặp mặt vợ con và 
nghĩ rằng: “Đây là vợ con ta”. Vợ con cũng thấy người ấy 
và cũng nghĩ rằng “Đây là tôn trưởng của ta'. Người ấy 
gặp mặt nô tỳ cũng nghĩ răng: “Đây là nô tỳ của ta”. Nô 
tỳ cũng thấy người ấy và cũng nghĩ rằng: “Đây là chủ của 
ta`. Người ây thọ dụng dục lạc này, không được cho mà 
thọ dụng, chứ không phải được cho mà thọ dụng. Đó gọi 
là loại trai của Ni-kiền như vậy không thu hoạch được 
đại lợi, không được đại quả, không được phát triỀn. 


“Này Bà cư sĩ, thế nào là Thánh trai tám chi“! Đa 
văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, “A-la-hán 
chân nhân trọn đời xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp 
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bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho 
tất cả cho đến côn trùng, vị ấy đối với sự sát sanh tâm đã 
tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tảm có quý, có tâm từ bị, làm 
lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng. Đối với việc sát sanh 
nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chỉ này mà đồng đẳng 
không khác với A-la-hán'. Ta coi chỉ này đồng đẳng 
không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai”.”%3.... 


243. Hai loại mong cầu 
204. “Kinh La Ma? 


“Có hai loại tìm cầu. Một là Thánh cầu và hai là phi 
Thánh cầu. Thế nào là phi Thánh cầu? Có một hạng 
người thật sự lệ thuộc bệnh tật nhưng lại tìm cầu tật 
bệnh; thật sự lệ thuộc sự chết nhưng lại tìm cầu sự chết, 
thật sự lệ thuộc vào ưu bi khổ não, lệ thuộc sự tạp uề, 
nhưng lại tìm cầu sự tạp uế. 


“Thế nào là thật sự lệ thuộc vào bệnh tật nhưng lại 
tìm cầu sự bệnh tật? Thế nào là sự tật bệnh? Con cái, anh 
em, đó là bệnh pháp. Voi, ngựa, bò, đê, nô tỳ, tiền tài, 
trân bảo, lúa gạo, là sự bệnh pháp. Chúng sanh ở trong đó 
xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà 


263. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 17: Phẩm Bô Đa Lợi - 202: Kinh Trì Trai, 
Taiwan, 2000, trang 781~783. 
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thọ nhập, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất 
yêu. 


“Thế nảo là sự lệ thuộc sự già, sự chết, sự sầu bi ưu 
não, sự tạp uế? Con cái, anh em đó là sự tạp uế. Voi, 
ngựa, bò, dê, nô tỳ, tiền tài, trân bảo, đó là sự tạp uễ, sự 
tốn hại. Chúng sanh ở trong đó đắm nhiễm, xúc chạm, 
tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà thọ nhập, không thấy 
sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Người đó muốn 
tìm cầu cái không tật bệnh, an ồn, vô thượng, Niết-bàn, 
nhưng đạt được Niết-bàn an ồn vô thượng là trường hợp 
không thể có. Tìm cầu cái không già, không chết, không 
sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn, 
nhưng đạt được Niết-bàn vô thượng an ồn là trường hợp 
không thê có. Đó gọi là phi Thánh cầu. 


“Thế nảo là Thánh cầu? Có một hạng người suy nghĩ 
như thế này, “Ta thật sự lệ thuộc tật bệnh, nhưng không 
bỏ tìm cầu sự tật bệnh. Ta thật sự lệ thuộc sự già, sự chết, 
sự sầu bi khổ não, sự tạp uế, nhưng không bỏ sự tìm cầu 
tạp uế. Vậy ta hãy tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an 
ổn Niết-bàn. Tìm cầu cái không già, không chết, không 
sầu bi ưu não, không tạp uễ, vô thượng an ồn, Niết-bàn'. 
Người ấy bèn tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ôn 
Niết-bàn và đạt được không bệnh, vô thượng an ôn Niết- 
bàn là trường hợp có thể có. Tìm cầu cái không già, 
không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ôn Niết-bàn, và đạt được không già, không 
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chêt, không sâu bị ưu não, không tạp uê, vô thượng an ôn 


Niết-bàn, là trường hợp có thê có”... 


244. 5 hạ phân kiết sử 
205. “Kinh Ngũ Hạ Phần Kiết 


“*A-nan, ở đây có một hạng người bị dục quấn chặt. 
Dục tâm sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly; do 
không biết như thật về sự xả ly, nên tham dục càng tăng 
thạnh, không thê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


“A -nan, ở đây có một hạng người bị nhuế quấn chặt. 
Nhuế tâm sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. 
Do không biết như thật xả ly sân nhuế càng tăng thạnh, 
không thể chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


“A-nan, ở đây có một hạng người bị thân kiến quấn 
chặt. Thân kiến tâm sanh rồi mà không biết như thật về 
sự xả ly. Do không biết như thật xả ly, thân kiến càng 
tăng thạnh, không thể chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


“A-nan, ở đây có một hạng người bị giới thủ quấn 
chặt. Giới thủ tâm sanh rồi mà không biết như thật về sự 
xả ly. Do không biết như thật xả ly, giới thủ cảng tăng 
thạnh. Không thê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 


264. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 204. Kinh La Ma, Taiwan, 2000, trang 804~805. 
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“A-nan, ở đây có một hạng người bị nghi quấn chặt. 
Nghi tâm sanh rôi mà không biệt như thật vê sự xả ly, 
nghi càng tăng thạnh. Không thê chê trừ. Đó là hạ phân 
kết”.265 


245. Vấn đề đời trước đời sau và nhất 
thiêt trí 
212. “Kinh Nhất Thiết Trí? 


Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi răng: “Bạch Củ- 
đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Trong quá 
khứ không có, trong tương lai không, và hiện tại cũng 
không có, không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất 
thiết trí, nhất thiết kiến”. Bạch Cù-đàm, Ngài đã nhớ là đã 
nói như vậy chăng? 


Thế Tôn đáp răng: “Này Đại vương, Ta không nhớ 
là đã nói như vậy, “Irong quá khứ không có, trong tương 
lai không có, và hiện tại không có, không có Sa-môn 
Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến.” 


Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la, cầm phất trần hầu vua. Rồi Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la quay lại nói với Đại tướng Bệ- 
lưu-la rằng: “Hôm trước Ta ngồi với đại chúng, ai là 


265. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 205. Kinh Ngũ Hạ Phần Kết, Taiwan, 2000, trang 
§17. 
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người đầu tiên nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm nói như vây, 
“Trong quá khứ không có, trong tương lai không có vả 
trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn Phạm chí 
nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến???” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: “Tâu Thiên vương, có 
Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người đầu tiên nói 
như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một 
người rằng: “Ngươi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tử nói như vầy, “Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
cho gọi ông”.” 

Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu 
Cát Tường Tử bảo như vây: “Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la cho gọi ông.” 

Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
bạch Thế Tôn: “Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thê có những 
lời nói khác, nhưng được ghi nhớ khác. Bạch Cù-đàm, 
ngài có nhớ đã nói những gì chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: “Này Đại vương, Ta nhớ đã từng 
nói như vây, “Trong quá khứ không có, trong tương lai 
không có, trong hiện tại cũng không có, không có Sa- 
môn Phạm chí nào trong một thời biết tất cả, trong một 
thời thấy tất cả”. Này Đại vương, Ta nhớ đã nói như 
vây 


266. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 18: Phẩm Lệ - 212. Kinh Nhất Thiết Trí, 
Taiwan, 2000, trang §82~883. 
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246. Ngoại đạo phê bình Thế Tôn là người 
không biêt biên tê đời trước đời sau 
209. “Kinh Bệ Ma Na Tuˆ 


Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu nỗi giận đối với 
Phật, nổi ghen ghét, không vừa ý, muốn vu báng Thế 
Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn, và ông vu báng Thế Tôn 
như vầy, hạ nhục Thế Tôn như vầy: “Cù-đàm, có Sa- 
môn, Phạm chí, không biết biên tế đời trước, không biết 
biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
dút, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. Cù-đàm, tôi nghĩ như vây, “Vì 
sao Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế đời trước, 
không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng 
mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”?”.... 

“Thế Tôn biết rồi bảo răng: “Này Ca-chiên, nếu có 
Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế đời trước, 
không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng 
mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'; thì người đó phải nói như 
vầy, “Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế 
đời sau". Nhưng này Ca-chiên, Ta cũng nói như vây, 
“Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế đời 
sau”. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử Tyỳ-kheo của 
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Ta đến, không nịnh hót, không lừa gạt, mà thăng thắn thì 
Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực 
hành đúng như vậy thì nhất định biết được Chính pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ thân còn 
yếu, nằm ngửa. Cha mẹ nó buộc tay chân nó lại. Đứa bé 
đó sau lớn lên, các căn thành tựu, cha mẹ lại cởi trói tay 
chân cho nó ra. Nó chỉ nhớ khi được cởi trói, chớ không 
nhớ khi bị trói. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, “Hãy gác 
lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau”. Giả sử 
không nhớ một đời. Khi đệ tử Tỳ-kheo Ta đến, không 
nịnh hót, không lừa dối, mà thắng thắn thì Ta giáo hóa 
họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng 
như vậy thì nhất định biết được Chính pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như đo dầu, do tim, mà đốt đèn, 
không có người thêm dầu, không có người đổi tim, dầu 
trước đã hết, sau lại không rót thêm thì không thể còn mà 
chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vầy, “Hãy gác 
lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau°. Giả sử 
không nhớ một đời. Khi đệ tử của Ta đến, không nịnh 
hót, không lừa dối mà thắng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu 
cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy 
thì nhất định biết được Chính pháp”.267 


267. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 209. Kinh Bệ Ma Na Tu, Taiwan, 2000, trang 
853~851. 
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247. Sự khác nhau giữa chết và diệt thọ 
tưởng định 
211. “Kinh Đại Câu Hy La? 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiền giả Đại Câu-hy-la, chết và nhập diệt tận 
định khác nhau như thế nào?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: “Chết là thọ mạng đã 
diệt, hơi nóng âm đã đi, các căn tan rã. Tỳ-kheo nhập diệt 
tận định, tuổi thọ chưa hết, hơi ấm cũng chưa đi, các căn 
chưa tan rã. Chết và nhập diệt tận định khác nhau như 
vậy.”2%... (giống như 210. “Kinh Pháp Lạc Tỳ- 
kheo Ñi°) 


248. Sự khác nhau giữa các Định 
210. “Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc? 

Bạch Ni sư, một người chết và nhập diệt tận định 
khác nhau như thế nào?” 


Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đáp rằng: “Chết là mạng đã dứt, 
hơi ấm lìa thân, các căn bại hoại. Còn Tỳ-kheo nhập diệt 
tận định thì tuổi thọ chưa dứt, hơi ấm cũng không lìa 


268. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 873. 
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thân, các căn không bại hoại. Đó là sự khác biệt giữa một 
người chêt và nhập diệt tận định. ”... 


Lại hỏi rằng: “Bạch NI sư, một người diệt tận định và 
một người nhập vô tưởng định khác nhau thế nào?” 


Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đáp răng: “Một người nhập diệt 
tận định thì tưởng và tri đều diệt còn một người nhập vô 
tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Đó là sự khác biệt 
giữa một người nhập diệt tận định và nhập vô tưởng 
định.”... 


Lại hỏi rằng: “Bạch Ni sư, một người từ diệt tận định 
ra và từ vô tưởng định ra khác nhau như thế nào?” 


Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: “Tỳ-kheo từ diệt tận 
định ra không khởi suy nghĩ này, “Ta từ diệt tận định ra'. 
Tỳ-kheo khi từ vô tưởng định ra, khởi ý nghĩ này, “Ta là 
hữu tưởng? Hay ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau giữa 
một người từ diệt tận định ra và từ vô tưởng định ra.”... 

Lại hỏi: “Ty-kheo khi nhập diệt tận định có khởi ý 
nghĩ rằng: “Ta nhập diệt tận định không?” 

Pháp lạc Tỳ-kheo đáp: “Iy-kheo khi nhập diệt tận 
định không khởi ý nghĩ rằng: “Ta nhập diệt tận định", 
nhưng do theo tâm thức đã tu tập từ trước, y như vậy mà 
tiến tới.”... 

Lại hỏi rằng: “Bạch NI sư, Tyỳ-kheo từ diệt tận định ra 
có khởi ý nghĩ rằng: “Ta từ diệt tận định ra” hay không?” 
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Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đáp rằng: “Tỳ-kheo khi từ diệt 
tận định ra không khởi ý nghĩ, “Ta từ diệt tận định ra”, 
nhưng bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn, cho nên 
từ định mà ra.”... 


Lại hỏi rằng: “Bạch Ni sư, Tỳ-kheo từ diệt tận định 
ra, tâm lạc những gì? Thú hướng những gì? Và thuận 
những gì?” 


Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đáp rằng: “Tỳ-kheo từ diệt tận 
định ra, tâm lạc đôi với viễn ly, thú hướng viễn ly và tùy 
thuận viễn ly.”26 


249. Mối liên hệ giữa thọ, tưởng, tư 
211. “Kinh Đại Câu Hy La'° 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: '“Thọ, tưởng, tư, ba 
pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không thê thi thiết 
ba pháp này là riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm 
thọ bởi thọ, cũng được tưởng bởi tưởng, được tư bởi tư. 
Cho nên nói ba pháp này hiệp nhất không riêng biệt, và 
không thể thi thiết ba pháp này riêng biệt.”270 


269. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 210. Kinh Tỳ Kheo NI Pháp Lạc, Taiwan, 2000, trang 
861~682. 


270. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 871. 
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250. Môi quan hệ giữa 5 căn và ý căn 
(Abhidhamma) 
211. “Kinh Đại Câu Hy La? 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiên giả Đại Câu-hy-la, có năm căn với hành dị 
biệt, cảnh giới dị biệt, môi căn lãnh thọ cảnh giới riêng. 
Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn hành tướng dị 
biệt, cảnh giới dị biệt, mỗi căn tự lãnh thọ cảnh giới 
riêng. Vậy cái gì lãnh thọ tât cả cảnh giới cho chúng? Cái 
øì làm sở y cho chúng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: “Năm căn với hành 
tướng dị biệt, với cảnh giới dị biệt, môi căn lãnh thọ cảnh 
giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn 
này với hành tướng riêng biệt, với cảnh giới riêng biệt, 
mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng; ý lãnh thọ tât cả cảnh 
giới cho chúng. Y làm sở y cho chúng.””” 


251. Còn øì sau khi chết? 
211. “Kinh Đại Câu Hy La' 
“Ý nương tựa vào đâu mà tồn tại?” 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: “Ý nương tựa vào tuổi 


thọ mà tôn tại. ”... 


271. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 
871~872. 
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Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ nương vào đâu 
mà tồn tại?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp răng: “Tuôi thọ nương 
vào hơi âm mà tôn tại. `... 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ và hơi ấm, hai 
pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có thể thi thiết hai 
pháp này riêng biệt chăng?” 


Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: “Tuôi thọ và hơi ấm hai 
pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không thê cho rằng 
hai pháp này riêng biệt. Vì sao? Nhân tuôi thọ mà có hơi 
âm; nhân hơi ấm mà có tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ 
thì không có hơi âm, nếu không có hơi ấm thì không có 
tuổi thọ. Cũng như do dầu do bắc mà đốt được đèn; và ở 
đây do ngọn mà có ánh sáng, do ánh sáng mà có ngọn. 
Nếu không có ngọn thì không có ánh sáng, không có ánh 
sáng thì không có ngọn. Cũng vậy, nhân tuổi thọ mà có 
hơi ấm, nhân hơi âm mà có tuôi thọ. Nếu không có tuổi 
thọ thì không có hơi ấm, không có hơi ấm thì không có 
tuổi thọ. Cho nên hai pháp này hiệp nhất không riêng 
biệt, và không thể cho rằng hai pháp này riêng biệt.”... 


Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. 
Lại hỏi: “Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp khi 
sanh thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô 
tình?” 
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Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: “Có ba pháp khi sanh 
thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tình. 
Những gì là ba? Một là tuôi thọ, hai là hơi ấm, ba là thức. 
Ba pháp này sau khi sanh thân chết rồi, bỏ xác ngoài bãi 
tha ma như cây gỗ vô tình.”””? 


252. Bình đắng giữa 4 giai cấp chỉ khác 
nhau hành nghiệp của môi người 
212. 'Kinh Nhất Thiết Trí” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi răng: “Bạch Củ- 
đàm! Ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, 
Công sư. Bốn chủng tộc này có sự hơn kém nào không? 
Và có sự sai biệt nào?” 


Thế Tôn đáp rằng: “Bốn chủng tộc này, Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ, Công sư có hơn kém và sai biệt. Hạng 
Sát-lợi, và Phạm chí ở trong nhân gian được coi là tối 
thượng. Hạng Cư sĩvà hạng Công sư ở trong nhân 
gian được coi là hạ liệt. Trong bốn hạng này, Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ và Công sư đó là sự hơn kém và đó là sự 
sai biệt.” 


272. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 211. Kinh Đại Câu Hy La, Taiwan, 2000, trang 
872~873. 


674 | THÍCH HẠNH BÌNH 


Ba-tưnặc vua nước Câu-tátla nghe xong khen 
rằng: Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những gì 
Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện sư.” 


Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: “Bạch Củù- 
đàm, con không hỏi những vẫn đề trong hiện tại, mà con 
muốn hỏi cả những vấn đề đời sau nữa, mong Ngài nghe 
con hỏi chăng?” 


Thế Tôn đáp: “Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ 
tùy ý hỏi.” 

Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: “Bạch Cù-đàm, 
ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công 
sư, có sự hơn kém nào, có sự sai biệt nào ở đời sau 
chăng?” 


Thế Tôn đáp rằng: “Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, 
Cư sĩ, và Công sư, có sự hơn kém, có sự sai biệt cả 
trong đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, 
Công sư và Cư sĩnếu thành tựu được nămđoạn chỉ 
này”!, chắc chắn sẽ gặp được bậc Thiện sư, là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác, chắc chắn được vừa ý, 
không có điều gì không vừa ý, và cũng luôn luôn được 
thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái lạc. Những gì là năm 
chỉ? Đa văn Thánh đệ tử đối với Như Lai đã gieo trồng 
tín căn đã quyếtđịnh vững bền, không ai có thể 
tước đoạt, dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và 
các loài thế gian khác. Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 
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“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử, ít bệnh, 
không bệnh, thành tựu sự điều hòa thực đạo, không quá 
lạnh, không quá nóng, dễ chịu, không bị bực dọc. Nghĩa 
là sựăn uống được tiêu hóa dễ dàng an ổn. Đó gọi 
là đoạn chi thứ hai. 


“Lại nữa, này Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử không 
siêm mị, không dối gạt, chất trực, tự bộc lộ sự chân 
thật đối với Thế Tôn và các vị phạm hạnh. Đó gọi 
là đoạn chi thứ ba. 


“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử thường 
thành tựu hạnh tỉnh tấn, đoạn trừ ác và bất thiện pháp, 
siêng tu các thiện pháp, luôn luôn tự sách tấn, chuyên 
nhất kiên cố, đối với gốc rễ các thiện pháp, không hề từ 
bỏ phương tiện. Đó gọi là đoạn chỉ thứ bốn. 


“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử tu hành trí 
tuệ, quán pháp hưng suy và chứng đắc trí tuệ như vậy, 
thánh tuệ minh đạt phân biệt thấu triệt, do đó mà chơn 
chính diệt tận. Đó gọi là đoạn chi thứ năm. 


“Có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công 
sư. Bốn hạng này nếu thành tựu được năm đoạn chỉ này, 
nhất định được gặp bậc Thiện sư, là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chính Giác, ắt được vừa ý, không có điều 
gì không vừa ý, luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an 
ôn khoái lạc. 
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“Có bôn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và 
Công sư. Đó là hơn kém, đó là sự sai biệt ở đời sau 
vậy 5 


253. Những việc làm người trí chê trách 
214. “Kinh Bệ Ha Đề? 
“A -nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê tởm?” 


Tôn giả A-nan đáp: “Đại vương, đó là những thân 
hành hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, hỗ trợ sự 
ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí, không 
dẫn đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Người ấy đối với 
pháp nên hành, không biết như thật, đối với pháp không 
nên hành cũng không biết như thật. Khi đối với pháp nên 
hành không biết như thật, và pháp không nên hành cũng 
không biết như thật rồi, đối với pháp nên chấp thủ không 
biết như thật, và đối với pháp không nên chấp thủ cũng 
không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã 
không biết như thật, và đối với pháp không nên thủ cũng 
không biết như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ không 
biết như thật, và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng 
không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã 


273. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, Phẩm Thứ 18: Phẩm Lệ - 212. Kinh Nhất Thiết Trí, 
Taiwan, 2000, trang §83~885. 
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không biết như thật, và đối với pháp không nên đoạn trừ 
cũng không biết như thật; thì đối với pháp nên thành tựu 
không biết như thật và đối với pháp không nên thành tựu 
cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành 
tựu đã không biết như thật và pháp không nên thành tựu 
cũng không biết như thật rồi, do đó, pháp nên hành trì thì 
không hành, pháp không nên hành trì lại hành. Sau khi 
pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành 
trì lại hành rồi, đối với pháp nên thủ thì không thủ và 
pháp không nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ 
thì không thủ, đối với pháp không nên thủ lại thủ rồi, đối 
với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, đối với pháp 
không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp 
nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, và đối với pháp không 
nên đoạn trừ lại đoạn trừ rồi, đối với pháp nên thành tựu 
thì không thành tựu, và đối với pháp không nên thành tựu 
lại thành tựu. Sau khi pháp nên thành tựu thì không thành 
tựu, và pháp không nên thành tựu lại thành tựu rồi thì 
pháp bất thiện càng tăng và pháp thiện càng giảm. Vì 
vậy, Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy.”?7'* 


274. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 214. Kinh Bệ Ha Đề, Taiwan, 2000, trang 905~906. 
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254. 37 phẩm trợ đạo 
222. 'Kinh Lệ? 
“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. 


“Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn 
niệm xứ? Nếu khi Đức Như Lai xuất thế, là Vô Sở 
Trước, Minh Hạnh Thành Tựu, Đăng Chính Giác, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ 
cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu 
Bốn niệm xứ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tr1. 


“Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. Thế 
nào là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ? Nếu 
khi Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Đăng Chính Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hưựu; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, quán nội thân như thân, 
cho đến quán thọ tâm, pháp như pháp. Đó là muốn biệt 
tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ. 


“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chính đoạn. 
Thế nào là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn 
chính đoạn? Nếu khi Đức Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chính Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
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Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến 
năm triển cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém; đối với 
pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho nên phát 
khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và 
kiên trì tâm, chính đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa 
sanh, vì muốn không sanh cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, 
chính đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 
khỏi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, 
tỉnh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chính đoạn.Đối với 
pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không quên mất, 
không suy thoái, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, 
khích lệ và kiên trì tâm, chínhđoạn.Đó là, nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chính đoạn. Như vậy, 
số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 
biệt tri”.7" 


(Ngoài ra, 4 chính cần, 4 như ý túc, ngũ căn, ngũ 
lực, 7 Bồ đề phần, 8 chính đạo cũng mô tả giống như 
vậy) 


275. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập IV, Bộ A Hàm IV, Kinh 
Trung A Hàm Số 2, 222. Kinh Lệ, Taiwan, 2000, trang 945~946. 
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255. Những vấn đề ngoại đạo thảo luận 
208 “Kinh Tiễn Mao? 


Bấy giờ, trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y 
cầm bát vào thành Vương Xá để khất thực. Khát thực 
xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, Ngài khoác Ni-sư-đàn 
trên vai và đi đến vườn Dị học, trong rừng Không tước. 
Tại rừng Không tước, trong vườn Dị học, bấy giờ có một 
người Dị học tên là Tiễn Mao là một danh đức, bậc tông 
chủ, được mọi người tôn làm thầy, có tiếng tăm lớn, mọi 
người kính trọng, thống lãnh đồ chúng đông đảo, được 
năm trăm vị dị học tôn trọng. VỊ này ở giữa một đại 
chúng đang ồn ào, nhiễu loạn, nói năng lớn tiếng, bàn 
luận đủ mọi vẫn đề súc sanh, tức là vấn đề vua chúa, về 
giặc, về việc đấu tranh, việc ăn uống, về y phục, về đàn 
bà, về con gái, về dâm nữ, về thế gian, về đồng trống, về 
dưới biển và việc nước, việc dân. Những người ấy cùng 
nhau nhóm họp ngồi bàn luận về những vấn đề như súc 
sanh vậy. 


LH Pali: svakkhato bhagavato dhammo suppatipanno 
savakasangho, Pháp được Thê Tôn khéo thuyết, 
Tăng đệ tử của Thê Tôn khéo thực hành. 


1! Danh tính chủng, chỉ Tỳ-kheo chỉ có danh tự, chứ 
không có thực chât (2). Pali: Gotrabhuno. 

öl. Tức bốn hành: không an ôn, an ồn, điều phục và tịch 
tịnh. Chúng đệ tử Phật hành ba loại sau. Tham chiêu 
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Pal, D. 33. Sangfti-suttanta: catasso patipadã: 
akkhamãä panipadä (không kham nhãn), khamä 
patipadä (kham nhẫn), damã patipadãä (điều phục), 
samã patIpadä (tịch tĩnh). 


Trừ sự, trong kinh 215, tám thắng xứ được gọi là tám 
trừ xứ, nhưng ở đây trừ sự có thể chỉ cho bốn thông 
hành (xem kinh số 215 ở sau). 


Hành lai du, tham khảo Pháp Uẫn 3 (No.1537, Đại 
26, trang 463 b), được gọi là Pháp rày, tức tám chị 
Thánh đạo. Chúng đệ tử của Phật tùy thuận du lịch 
thiệp hành trong đó. 


Mười sự thành tựu trên đây, trừ những thành 
tựu: 0 nhuyễn, nhân và lạc, còn lại có thể so với 
những đức tính Tăng bảo thường được tán thán, mà 
theo văn của Tập Dị và Pháp Uẩấn như vây: “Cụ túc 
diệu hành, chất trực hành, pháp tùy pháp hành, hòa 
kỉnh hành, tùy pháp hành”. 


Kiến lai kiến quả; Xem Tập Dị (No.1536, Đại 26, 
trang 402): hữu y kiến, hữu quả kiến. 


Thị xứ phi xứ- trường hợp đúng và trường hợp sai. 


PälI: thanathanakusala (xứ phi xứ thiện xảo). 


L!0l Kiến đề nhân, đây chỉ vị Tu-đà-hoàn. 


LHÍ Mạng hành thanh tịnh, sanh hoạt, hay sự nuôi sống, 


thanh tịnh. Pali: parisuddho ãjJTvo. 
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I2! Vị phẫn tránh có 3 4: 3# #/; vì sự phẫn nộ và tranh 
cãi. Pali: yatvadhikaranam enam..., do nguyên nhân 
gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, 
được hiểu là sự tranh cãi. 


L3l Thú hướng bỉ cố ff# [2j ƒ/ ; Pali: (akusala đhammä) 
anvãssaveyym, (các pháp bât thiện) có thê khởi lên 
(trôi chảy vào tâm). 

l1“ Yên tọa ‡‡£ ^J^: ngồi nơi chỗ vắng vẻ. Päli: patisallãna. 

L5] Nội hành chỉ j ƒT IE. PalI: 
ajjhattam cetosamathanuyutto. 

H6l Chỉ Tỳ-kheo A-lan-nhã, tu theo hạnh chỉ sống trên 
rừng. PälI: araññaka. 

LH Pali: cittam vasam vatteti, no... cittassa vasena vaffetI, 
(Tỳ-kheo chê ngự tâm chứ không phải bị tâm chê 
ng). 

H8l Hành chân thật không bắt điên đảo. Pãli: Yathãbhuccã 
avipallatthä parisuddhã sunnatävakkam. Thâm nhập 
không tính, chân thật, thanh tịnh, không điên đảo. 
Bốn từ này ở đây được coi là đồng nghĩa. 


2l Hán: niệm nhất vô sự tưởng Ê: — Í#t£ SF #l. Päli: 
araññasaññam paticca manasi karotI ekattam, duyên 
vào ý tưởng về khu rừng mà tác ý cái một. Duyên 
vào ý tưởng rừng mà tập trung trên một đối tượng 
duy nhất, nhất tính. 
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1291 Phiền sư, Päli: ãcariyipaddava, bất hạnh, hay nguy 
hại cho thầy. 


12! Mâu-lê-phá-quằn-na ` #1! ý ÿš TJ. PälI: 
Moliyaphagsuna. 


12'Ngũ ngôn đạo 7ï £ï 3Š hay ngũ ngữ lộ 7ï äñ Fấ 
Xem Tập DỊ 13, No.lI536, Đại 26, tr.42lc). PAlI: 
Pañca Vacanapatha. 


II Ca-la-lại 3 &š #ấi. P4li: KTtagiri. 


12 Câu giải thoát tức Câu phần giải thoát {R 2} ## li. 
Gọi là Cu phần vì có hai phân chướng, phiền não 
phần chướng và giải thoát phần chướng (xem Tập Dị 
Môn Luận 17, Đại 26 tr43ó6a) Pali: 
Ubhatobhägavimutta. 


5lThân xúcl#ññủ, Tập Dị (đd.nt): Thân dĩ 
chứng Š† ! šð. PAli: santä vimokhä atkkama rũpe 
aruppäa te kayena phassitva viharatI, tịch tịnh giải 
thoát, vượt qua các sắc và vô sắc, sau khi thể nghiệm 


bằng thân, vị ẫy an trụ. 


I21 Tuệ kiến, Päli: paññãya cassa divã, sau khi thấy bằng 
tuệ. 


1l Kiến đáo Bị, #l, cũng gọi là kiến chí. PAli: ditthipatto. 


l#! Tức là bậc Thánh này căn cứ trên địa vị tùy pháp 
hành (xem dưới) chứng đắc Đạo loại trí, với sự bén 
nhạy của tuệ (Tập DỊ đd., tr.435c Cu-xá đd., nt.). 
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PalI: paññaya voditthäa honti vocaritä, do tuệ mà 
quán sát và thâu triệt. 


121 Sa-di Châu-na }/b zãj Rị Tjš. PälI: Cunda 
samanuddesa. Được đồng với Mahã-Cunda em ruột 
ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là Sa- 
di. 


E2! Đạo và đạo tích. Päli: magøe vã hi patipadäya, tranh 
chấp trong các vấn đề liên hệ Thánh đạo và sự tu tập 
Thánh đạo. 


IH Có 18 tránh sự, theo các Luật tạng. Trong đây chỉ nêu 
16. Hai điêu thuyết và phi thuyêt đê cập riêng. 

1⁄2! Chý tránh IL š# hay nói là điệt tránh pháp 3# š# 3E; 
Pali: adhikarana-samathä. 


133l Thuật ngữ theo Luật Tứ Phần: I1. Hiện tiền tì-ni (Päli: 
sammukhavinaya), 2. Ức niệm tì-ni (sativinaya), 3. 
Bắt si tì-ni (amil|havinaya), 4. Tự ngôn trị (patiññayäã 
karetabbam), 5. Đa nhân ngữ (yebhuyyasIka), 6. Tội 
xứ sở (fassapayikãa) 7. Như thảo phú địa 
(tinavattharaka)ø. 


Thánh bát chỉ traiSE/\ # 7#. Pali: atthanga 
samannäøgafo upasatho hay arIyiposatha. 


